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  n     : C c vị đại biểu Quốc hội, 

Tạ  kỳ  ọp t ứ 6 (tháng 10/2023), Quốc  ộ  đã t ảo luận, c o ý k ến về dự 

 n Luật Lưu trữ (s a đổ )
1
. N ay sau kỳ  ọp, Ủy ban T ườn  vụ Quốc  ộ  

(UBTVQH) đã c ỉ đạo T ườn  trực Ủy ban P  p luật c ủ trì, p ố   ợp vớ  Cơ 

quan c ủ trì soạn t ảo (Bộ Nộ  vụ) và các cơ quan có liên quan tổn   ợp, n   ên 

cứu ý k ến của c c vị đạ  b ểu Quốc  ộ  (ĐBQH), tổ c ức k ảo s t t ực tế tạ  

một số địa p ươn , làm v ệc vớ  một số cơ quan, đơn vị để có t êm t ôn  t n và 

cơ sở t ực t ễn p ục vụ côn  t c   ả  trìn , t ếp t u, c ỉn  lý  oàn t  ện dự t ảo 

Luật
2
; b o c o UBTVQH tạ  p  ên  ọp t ứ 30 (t  n  02/2024), sau đó t ếp t u, 

c ỉn  lý để t ếp tục x n ý k ến tạ  Hộ  n  ị ĐBQH  oạt độn  c uyên tr c . 

Dự t ảo Luật sau k   được t ếp t u, c ỉn  lý  ồm có 08 c ươn  vớ  65 

đ ều
3
, về cơ bản đã b m s t c c c  n  s c  lớn được Quốc  ộ  t ôn  qua tạ  đề 

n  ị xây dựn  Luật, p ù  ợp vớ  mục t êu, quan đ ểm đề ra k   xây dựn  dự  n 

Luật, cụ t ể là kịp t ờ  t ể c ế  óa c ủ trươn  của Đản  tạ  Đạ   ộ  đạ  b ểu 

toàn quốc lần t ứ XIII về v ệc  ệ t ốn  p  p luật p ả  t úc đẩy đổ  mớ  s n  

tạo, c uyển đổ  số và p  t tr ển c c sản p ẩm, dịc  vụ mớ ; k ắc p ục n ữn  bất 

cập,  ạn c ế tron  qu  trìn  t ực   ện Luật Lưu trữ năm 2011, góp phần bảo 

đảm tốt  ơn quyền tiếp cận thông tin của côn  dân t eo quy định của Hiến pháp, 

đồng thời, thực hiện địn   ướn  đẩy mạnh xã hội hóa hoạt độn  lưu trữ, xây 

dựng một xã hộ  lưu trữ, một quốc   a lưu trữ. UBTVQH xin báo cáo Quốc  ộ  

về v ệc t ếp t u, c ỉn  lý dự t ảo Luật Lưu trữ (s a đổ ) n ư sau: 

                                                           
1
 Đã có 54 lượt ý kiến ĐBQH p  t b ểu, tron  đó có 30 ý kiến phát biểu tại Tổ và 22 ý kiến phát biểu tại Hội 

trường; sau phiên họp có 02 ĐBQH   i lạ  văn bản góp ý. 
2
 Tổ chức khảo tạ : Trun  tâm Lưu trữ quốc gia II, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và một số đơn 

vị trên địa bàn Thành phố; một số cơ quan của thành phố Hà Nộ ; Trun  tâm Lưu trữ quốc gia IV và Ủy 

ban nhân dân tỉn  Lâm Đồng. N ày 01/02/2024, T ường trực Ủy ban Pháp luật và lãn  đạo Bộ Nội vụ đã có 

buổi làm việc vớ  đại diện T ường trực Ủy ban Văn  óa, G  o dục, Bộ Văn  óa, T ể thao và Du lịc  để trao đổi, 

cho ý kiến về việc bảo đảm tính thống nhất giữa dự thảo Luật Lưu trữ (s a đổi) với dự thảo Luật Di sản văn  óa (s a 

đổ ), trên cơ sở đó t ếp tục hoàn thiện dự thảo Luật Lưu trữ (s a đổi). 
3
 So với dự thảo Luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 6 giảm 01 c ươn  và 03 đ ều. Tron  đó,   ép C ươn  III và 

C ươn  IV t àn  C ươn  III (mới); bỏ 12 đ ều (c c đ ều 8, 13, 16, 27, 32, 43, 48, 49, 50, 52, 54 và 63), bổ sung 

11 đ ều (c c đ ều 3, 6, 27, 28, 30, 31, 33, 42, 45, 50 và 51); t c , n ập 09 đ ều t àn  07 đ ều mớ  và s a đổi các 

đ ều còn lại. 
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I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LỚN CỦA DỰ THẢO LUẬT 

1. Về thẩm quyền quản lý tài liệu lưu trữ và cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ  

- Có ý kiến đề nghị quy định tài liệu lưu trữ ở cấp xã là nguồn nộp lưu tài 

liệu vào lưu trữ lịch sử của Nhà nước ở cấp tỉnh, vì khối lượng tài liệu hình 

thành ở cấp xã rất lớn, trong đó có những tài liệu gốc rất quan trọng như hồ sơ 

hộ tịch, địa chính, tư pháp… nhưng điều kiện bảo quản chưa bảo đảm, thiếu sự 

hướng dẫn, kiểm tra dẫn đến hư hỏng, thất thoát tài liệu; có ý kiến đề nghị bổ 

sung một khoản vào Điều 10 giao “Bộ Nội vụ quy định chi tiết việc quản lý tài 

liệu lưu trữ của xã, phường, thị trấn”, vì việc quản lý tài liệu lưu trữ của cấp xã 

hiện nay chưa được rõ ràng, cụ thể. 

UBTVQH nhận thấy, ý kiến của các vị đại biểu Quốc hộ  là x c đ n . 

Qua khảo sát thực tế tại một số địa p ươn  c o t ấy, khố  lượng hồ sơ, tà  l ệu 

được lưu trữ tại cấp xã rất lớn, chủ yếu là tài liệu chuyên môn nghiệp vụ chuyên 

ngành thuộc lĩn  vực hộ tịc , đất đa  và tà  l ệu hình thành trong quá trình thực 

hiện chức năn , n  ệm vụ của chính quyền cấp xã, bao gồm cả tài liệu lưu trữ 

vĩn  v ễn đã  ết giá trị hiện  àn . Tron  k   đó, nguồn lực về con n ườ  và cơ 

sở vật chất c o côn  t c lưu trữ tại cấp xã rất hạn chế dẫn đến việc lưu trữ tại 

nhiều địa p ươn  k ôn  bảo đảm, tà  l ệu bị  ư  ỏn , t ất t oát. Vì vậy, xin tiếp 

thu ý kiến đại biểu Quốc hộ  quy định tài liệu lưu trữ vĩn  v ễn của cấp xã thuộc 

nguồn nộp vào lưu trữ lịch s  của N à nước ở cấp tỉnh (khoản 4 Đ ều 10 của dự 

thảo Luật), đồng thời chỉn  lý quy định tạ  Đ ều 18 để bảo đảm tính thống nhất. 

- Có ý kiến đề nghị làm rõ tài liệu lưu trữ của các hội quần chúng đặc thù 

được Nhà nước giao nhiệm vụ, biên chế và hỗ trợ kinh phí hoạt động thuộc lưu 

trữ tư hay lưu trữ nhà nước, hiện nay các tổ chức này vẫn phải tuân thủ quy 

định về lưu trữ, chịu sự quản lý và hướng dẫn về nghiệp vụ lưu trữ của cơ quan 

quản lý về lưu trữ ở cấp tỉnh. 

UBTVQH x n b o c o n ư sau: T eo quy định của Luật Lưu trữ hiện 

hành (khoản 9 Đ ều 2) thì tài liệu lưu trữ của các tổ chức chính trị xã hội - nghề 

nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tron  đó có c c  ội quần 

c ún  do Đản , N à nước giao nhiệm vụ thuộc P ôn  lưu trữ N à nước Việt 

Nam. T eo quy định của dự thảo Luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 6 thì tài liệu 

lưu trữ của các tổ chức này là một bộ phận của P ôn  lưu trữ quốc gia Việt Nam 

n ưn  là tà  l ệu lưu trữ tư, k ôn  t uộc P ôn  lưu trữ N à nước Việt Nam 

(khoản 24 Đ ều 2 và Đ ều 7). 

Theo Quyết định số 118-QĐ/TW của Ban B  t ư
4
 thì hiện nay có 30 hội 

quần c ún  do Đản , N à nước giao nhiệm vụ ở Trun  ươn , tron  đó có n ững 

hộ  đan  được đ ều chỉnh bở  quy định của luật n ư Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, 

Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, L ên đoàn Luật sư V ệt Nam, Hội Nhà báo 

                                                           
4
 Quyết định số 118-QĐ/TW n ày 22/8/2023 của Ban B  t ư ban  àn  Quy c ế tổ chức và hoạt động của hội 

quần c ún  do Đản , N à nước giao nhiệm vụ ở Trun  ươn . 
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Việt Nam... Tài liệu hình thành trong quá trình hoạt động của các tổ chức này có 

vai trò quan trọng trong hoạt động thực tiễn, nghiên cứu khoa học, lịch s  và 

phục vụ quản lý n à nước, cần được nộp vào lưu trữ lịch s  để lưu   ữ, bảo đảm 

an toàn, toàn vẹn và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ. Do đó, UBTVQH đã c ỉ đạo 

tiếp thu ý kiến ĐBQH t eo  ướng quy định tài liệu hình thành trong quá trình 

hoạt động của hội quần c ún  do Đản , N à nước giao nhiệm vụ thuộc Phông 

lưu trữ N à nước Việt Nam; đối với tài liệu hình thành trong quá trình hoạt động 

của các tổ chức xã hội khác là tài liệu lưu trữ tư, t uộc P ôn  lưu trữ quốc gia 

Việt Nam n ư t ể   ện tạ  đ ểm d khoản 3, khoản 4 Đ ều 9 và một số đ ều có 

liên quan của dự thảo Luật. 

- Một số ý kiến đề nghị bổ sung quy định thẩm quyền quản lý tài liệu lưu 

trữ và cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ của Ủy ban nhân dân cấp huyện. Có ý kiến 

đề nghị có một bộ phận lưu trữ ở cấp huyện để lưu trữ tài liệu của cấp xã đối 

với tài liệu lưu trữ lịch sử và những tài liệu lưu trữ liên quan đến công dân từ 

cấp xã chuyển lên cấp huyện, đồng thời, thực hiện chức năng quản lý nhà nước 

đối với lưu trữ cấp xã.  

UBTVQH x n b o c o n ư sau: Quy định tổ chức lưu trữ lịch s  ở cấp 

trun  ươn  và cấp tỉn  được thực hiện từ Luật Lưu trữ năm 2011 (trước đó lưu 

trữ lịch s  được tổ chức ở 03 cấp, gồm cấp trun  ươn , cấp tỉnh và cấp huyện). 

Qua tổng kết thực hiện cho thấy quy định này là phù hợp, một mặt đ p ứng yêu 

cầu tinh gọn bộ máy, giảm cấp trung gian, góp phần thực hiện cải cách hành 

chính, mặt khác tạo đ ều kiện tập trung nguồn lực, hiện đại hóa kho tàng, trang 

thiết bị để bảo quản an toàn và tổ chức s  dụng có hiệu quả tài liệu lưu trữ. Vì 

vậy, xin không bổ sung thẩm quyền quản lý lưu trữ lịch s  và cơ sở dữ liệu tài 

liệu lưu trữ của Ủy ban nhân dân cấp huyện. Đối với tài liệu lưu trữ có thời hạn, 

tài liệu lưu trữ vĩn  v ễn trước khi nộp vào lưu trữ lịch s  và tài liệu lưu trữ vĩn  

viễn không thuộc trường hợp nộp vào lưu trữ lịch s  do lưu trữ hiện hành của 

Ủy ban nhân dân cấp huyện trực tiếp quản lý (khoản 2 Đ ều 12). 

- Có ý kiến đề nghị làm rõ hơn thẩm quyền quản lý tài liệu lưu trữ của 

các cơ quan khác trong hệ thống cơ quan nhà nước như Quốc hội, Chính phủ, 

Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao… tại Điều 10; tài liệu 

lưu trữ của các cơ quan cấp dưới thuộc ngành dọc của các ngành quân đội, 

công an, ngoại giao ở địa phương có nộp vào lưu trữ lịch sử của Nhà nước ở 

địa phương hay không. 

UBTVQH x n b o c o n ư sau: Do v ệc quản lý tài liệu lưu trữ của ngành 

quốc phòng, công an và Bộ Ngoạ    ao có đặc thù nên mớ  quy định riêng về 

thẩm quyền quản lý của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Bộ Ngoạ    ao; đối với 

c c cơ quan k  c tron  bộ m y n à nước thực hiện t eo quy định chung, cụ thể là 

c c cơ quan này trực tiếp quản lý tài liệu hình thành trong quá trình hoạt động của 

cơ quan mìn  và t ực hiện việc nộp tài liệu vào lưu trữ lịch s  t eo quy định.  

Bên cạn  đó, t ếp thu ý kiến đại biểu Quốc hộ , UBTVQH đã c ỉ đạo 

chỉnh lý một số quy định tại dự thảo Luật để thể hiện rõ chỉ tài liệu của cơ quan, 

đơn vị thuộc ngành quốc phòng, công an không nộp vào lưu trữ lịch s ; tài liệu 
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của c c cơ quan n àn  n oại giao ở địa p ươn  (n ư Sở Ngoại vụ
5
, Phòng 

Ngoại vụ thuộc Văn p òn  UBND cấp tỉnh) thực hiện nộp vào lưu trữ lịch s  

của N à nước ở cấp tỉnh. 

- Có ý kiến cho rằng quy định tại khoản 3 Điều 10 có thể trái với quy định 

về nguyên tắc nhà nước quản lý tập trung, thống nhất đối với tài liệu lưu trữ tại 

Điều 3 và quy định về thành phần phông lưu trữ quốc gia Việt Nam quy định tại 

Điều 9 của dự thảo Luật. 

 UBTVQH x n b o c o n ư sau: k oản 3 Đ ều 10 của dự thảo Luật giao 

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao trực tiếp quản lý và lưu trữ tài liệu 

của ngành quốc phòng, công an và Bộ Ngoạ    ao n ưn  tà  l ệu lưu trữ của các 

n àn , cơ quan này vẫn thuộc thành phần tài liệu của P ôn  lưu trữ N à nước 

Việt Nam và P ôn  lưu trữ quốc gia Việt Nam, do đó p ù  ợp vớ  quy định tại  

Đ ều 9 của dự thảo Luật. Đồng thời, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hộ , để bảo 

đảm nguyên tắc N à nước quản lý tập trung, thống nhất đối với tài liệu lưu trữ, 

dự thảo Luật đã bổ sun  quy định tạ  đ ểm c khoản 2 Đ ều 59, t eo đó   ao Bộ 

trưởng các Bộ: Quốc phòng, Công an, Ngoại giao có trách nhiệm lập mục lục hồ 

sơ, tà  l ệu lưu trữ vĩn  v ễn thuộc phạm vi quản lý của mình và hằn  năm cập 

nhật, g i Bộ Nội vụ. 

- Có ý kiến đề nghị bổ sung vào khoản 4 Điều 10 quy định UBND tỉnh, 

thành phố trực thuộc trung ương trực tiếp quản lý “hoặc ủy quyền cho Sở Nội 

vụ các tỉnh, thành phố” quản lý và lưu trữ tài liệu … để phù hợp với chức năng, 

nhiệm vụ của Sở Nội vụ. 

UBTVQH x n b o c o n ư sau: k oản 1 Đ ều 9 của Luật Tổ chức chính 

quyền địa p ươn  đã quy định Cơ quan chuyên môn thuộc UBND được tổ chức 

ở cấp tỉnh là cơ quan tham mưu, giúp UBND cấp tỉnh thực hiện chức năng quản 

lý nhà nước về ngành, lĩnh vực ở địa phương; đồng thời, khoản 1 Đ ều 14 quy 

định trong trường hợp cần thiết UBND có thể ủy quyền cho cơ quan chuyên môn 

thuộc Ủy ban nhân dân cùng cấp thực hiện một hoặc một số nhiệm vụ, quyền 

hạn của mình trong khoảng thời gian xác định kèm theo các điều kiện cụ thể. 

Khoản 1 Đ ều 8 của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP
6
 quy định Sở Nội vụ tham 

mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về 

văn thư, lưu trữ. Do đó, để bảo đảm tính thống nhất và k ôn  quy định lại nội 

dun  đã được quy địn  tron  văn bản quy phạm pháp luật khác, xin phép không 

bổ sung nội dung nêu trên vào dự thảo Luật. 

- Có ý kiến đề nghị khi xây dựng kho lưu trữ ở cấp tỉnh có thể tích hợp lưu 

trữ Phông lưu trữ Đảng Cộng sản Việt Nam và Phông lưu trữ Nhà nước Việt 

Nam để tạo sự đồng bộ. 

UBTVQH x n b o c o n ư sau: Một trong những nguyên tắc của hoạt 

                                                           
5
 Không bao gồm Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ C   M n  do cơ quan này t uộc cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao. 

6
 Nghị định số 24/2014/NĐ-CP n ày 04/04/2014 quy định tổ chức c c cơ quan c uyên môn t uộc Ủy ban nhân 

dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trun  ươn  đã được s a đổi, bổ sung một số đ ều bởi Nghị định số 107/2020/NĐ-

CP ngày 14/9/2020. 
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độn  lưu trữ là quản lý tài liệu lưu trữ theo phông, kết hợp quản lý theo lãnh 

thổ, bảo đảm tính khoa học, hệ thống, khách quan, toàn diện và tính liên tục lịch 

sử của tài liệu lưu trữ. Trên cơ sở nguyên tắc này, dự thảo Luật quy định tài liệu 

lưu trữ tạ  lưu trữ lịch s  thuộc P ôn  lưu trữ N à nước Việt Nam được bảo 

quản tạ  k o lưu trữ chuyên dụng. Việc tổ chức k o lưu trữ chuyên dụng sẽ do 

Chính phủ quy định, bao gồm cả k o lưu trữ chuyên dụng của lưu sữ lịch s  của 

N à nước ở trun  ươn  và lưu trữ lịch s  của N à nước ở địa p ươn . Đối với 

việc quản lý tài liệu thuộc lưu trữ P ôn  lưu trữ Đảng Cộng sản Việt Nam, dự 

thảo Luật đã quy địn  Cơ quan có t ẩm quyền của Đản  quy định cụ thể, bao 

gồm cả việc bảo quản cũn  n ư v ệc tổ chức k o để bảo quản bảo đảm phù hợp 

vớ  đặc thù của P ôn  lưu trữ này. Do đó, dự thảo Luật k ôn  quy định xây 

dựn  k o lưu trữ chung cấp tỉn  để tích hợp lưu trữ P ôn  lưu trữ Đảng Cộng 

sản Việt Nam và P ôn  lưu trữ N à nước Việt Nam. 

2. Về thời hạn nộp tài liệu vào lưu trữ lịch sử (khoản 3 Điều 17 của dự 

thảo Luật) 

- Có ý kiến nhất trí với thời hạn nộp tài liệu vào lưu trữ lịch sử như quy 

định tại dự thảo Luật Chính phủ trình Quốc hội. Một số ý kiến đề nghị rút ngắn 

thời hạn nộp tài liệu vào lưu trữ lịch sử nhằm hạn chế tình trạng thất thoát tài 

liệu và giúp cho công tác bảo quản tài liệu được tốt hơn, cụ thể: đối với tài liệu 

lưu trữ số tối đa 30 tháng, đối với tài liệu lưu trữ giấy tối đa 05 năm tính từ năm 

kết thúc của công việc, đối với hồ sơ gồm cả tài liệu lưu trữ số và tài liệu lưu trữ 

giấy tối đa 05 năm tính từ năm kết thúc công việc; đồng thời thống nhất việc quy 

định thời hạn nộp lưu tính theo tháng hoặc theo năm. 

UBTVQH x n b o c o n ư sau: Đ ểm b khoản 1 Đ ều 17 của dự thảo Luật 

trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 6 quy định thời hạn nộp tài liệu vào lưu 

trữ lịch s : (1) đối với tài liệu lưu trữ số: tố  đa 60 t  n , t n  từ tháng kết thúc 

công việc; (2) đối với tài liệu lưu trữ giấy: tố  đa 10 năm, t n  từ năm kết thúc 

công việc; (3) đối với hồ sơ  ồm cả tài liệu lưu trữ số và tài liệu lưu trữ giấy: tối 

đa 10 năm, t n  từ năm kết thúc công việc. 

Về vấn đề này, UBTVQH đã c ỉ đạo tiếp thu ý kiến ĐBQH chỉnh lý quy 

định về thời hạn nộp tài liệu vào lưu trữ lịch s  là tố  đa 05 năm, n ưn  tính từ 

năm tài liệu được nộp vào lưu trữ hiện hành
7
 và áp dụng thống nhất cho cả tài 

liệu giấy và tài liệu số n ư t ể   ện tạ  k oản 3 Đ ều 17 của dự t ảo Luật, bởi 

các lý do sau: (i) Việc rút ngắn thờ   ạn nộp tài liệu vào lưu trữ lịch s  tạo đ ều 

kiện c o n ười dân tiếp cận tài liệu lưu trữ sớm  ơn, qua đó  óp p ần bảo đảm 

tốt  ơn quyền tiếp cận thông tin của công dân và phát huy giá trị của tài liệu 

lưu trữ; (ii) Hạn chế tình trạng thất thoát tài liệu lưu trữ vĩn  v ễn và giúp bảo 

quản tài liệu lưu trữ tốt  ơn; (iii) Đối với các tài liệu cần s  dụn  t ường xuyên 

do đặc thù hoạt động của cơ quan, đơn vị, dự thảo Luật đã bổ sun  quy định tài 

liệu lưu trữ của ngành quốc phòng, công an, Bộ Ngoại giao do các Bộ trực tiếp 

quản lý (khoản 3 Đ ều 10) và tài liệu lưu trữ vĩn  v ễn của một số lĩn  vực 

                                                           
7
 Tổng thời gian nộp tài liệu vào lưu trữ lịch s  là 06 năm, t n  từ năm kết thúc công việc. 
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c uyên n àn  t ì t ực   ện t eo quy định của luật c uyên n àn  có l ên quan 

n ưn  p ả  nộp vào lưu trữ lịch s  trong thời hạn tố  đa là 30 năm kể từ năm 

nộp vào lưu trữ hiện hành (khoản 3 Đ ều 17); (iv) Tài liệu chứa bí mật n à nước 

chỉ được nộp vào lưu trữ lịch s  sau k   đã được giải mật (khoản 6 Đ ều 17).  

 - Có ý kiến cho rằng có sự thiếu thống nhất giữa quy định về thời hạn nộp 

tài liệu vào lưu trữ lịch sử và quy định đối với tài liệu mật chỉ nộp vào lưu trữ lịch 

sử sau khi được giải mật tại khoản 6 Điều 17 và đề nghị chỉnh lý cho phù hợp. 

Tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hộ , UBTVQH đã c ỉ đạo chỉn  lý quy định 

tại khoản 3 Đ ều 17 của dự thảo Luật t eo đó bổ sung cụm từ “trừ trường hợp 

quy định tại khoản 6 Đ ều này”.   

3. Về nghiệp vụ lưu trữ tài liệu điện tử (Mục 3 Chương III của dự 

thảo Luật) 

- Hầu hết các ý kiến nhất trí quan điểm phải có quy định về lưu trữ điện 

tử để đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động lưu trữ, đáp ứng 

yêu cầu hiện đại hóa nền hành chính và hội nhập quốc tế. Một số ý kiến cho 

rằng để thực hiện lưu trữ điện tử cần nguồn lực đầu tư rất lớn nên cần có bước 

đi phù hợp với khả năng nguồn lực và có lộ trình; bên cạnh đó, có ý kiến đề nghị 

bổ sung quy định về bảo đảm an toàn thông tin đối với tài liệu lưu trữ điện tử 

hoặc trước mắt, để lưu trữ an toàn đối với tài liệu lưu trữ số là tài liệu mang 

tính lịch sử, bảo quản vĩnh viễn thì cần in ra và đưa vào kho lưu trữ. 

UBTVQH x n b o c o n ư sau: Chuyển đổi số tron  côn  t c lưu trữ là xu 

 ướn  tất yếu đan  được n  ều nước trên thế giới thực hiện, tron  đó có V ệt 

Nam. Việc quản lý, khai thác, s  dụng tài liệu lưu trữ số là yêu cầu k  c  quan, 

cần t  ết để xây dựng Chính phủ số, xã hội số. Tuy n  ên, để phù hợp với thực tế 

côn  t c lưu trữ (hiện vẫn chủ yếu là lưu trữ tài liệu giấy, chỉ một số ít tài liệu 

được lưu trữ đ ện t ), nhất là khả năn  đ p ứn  của n uồn lực để bảo đảm tính 

khả thi, dự thảo Luật được thiết kế t eo  ướn  quy định việc lưu trữ tài liệu giấy 

song song vớ  lưu trữ tài liệu số và v ệc chuyển đổi từ lưu trữ tài liệu giấy sang 

lưu trữ tài liệu số được thực hiện theo lộ trình xây dựng Chính phủ đ ện t , chính 

quyền đ ện t  và địn   ướng Chính phủ số, chính quyền số. Đồng thời, chỉnh lý 

quy định về lưu trữ tài liệu số để bảo đảm lưu trữ an toàn n ư t ể hiện tạ  Đ ều 36 

của dự thảo Luật. Bên cạn  đó, Đ ều 22 của dự thảo Luật đã quy định lập tài liệu 

lưu trữ dự p òn  đối với tài liệu lưu trữ có giá trị đặc biệt và tài liệu lưu trữ vĩn  

viễn có n uy cơ bị hỏng nặn . Do đó, đề nghị không bổ sun  quy định chuyển tài 

liệu số sang tài liệu giấy để lưu trữ. 

- Có ý kiến đề nghị nghiên cứu lồng ghép các quy định về lưu trữ điện tử 

trong các chương, điều cụ thể của dự thảo Luật; nhiều ý kiến cho rằng dự thảo 

Luật chủ yếu tập trung quy định về số hóa, tài liệu lưu trữ, chuyển tài liệu lưu 

trữ số sang tài liệu lưu trữ giấy… mà chưa chú trọng tới các quy định về nghiệp 

vụ lưu trữ điện số, đề nghị bổ sung quy định cụ thể về nghiệp vụ lưu trữ điện tử 

trong dự thảo Luật theo hướng dẫn chiếu những nội dung phù hợp tại Chương 

III. Hoạt động nghiệp vụ lưu trữ chung, đồng thời bổ sung các quy định đặc thù 

của hoạt động nghiệp vụ lưu trữ số tại Chương IV của dự thảo Luật. Có ý kiến 
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đề nghị xây dựng kho lưu trữ điện tử chung đối với khối các cơ quan nhà nước 

để bảo đảm sự đồng bộ. 

UBTVQH nhận thấy, lưu trữ đ ện t  có đặc t ù n ưn  về cơ bản vẫn phải 

tuân thủ các quy trình chung nghiệp vụ lưu trữ. Do đó, x n tiếp thu, chỉnh lý dự 

thảo Luật t eo  ướn    ép C ươn  III (Quản lý tài liệu lưu trữ và cơ sở dữ liệu 

tài liệu lưu trữ) và C ươn  IV (Lưu trữ tài liệu đ ện t  và tài liệu số) thành một 

c ươn  quy định về nghiệp vụ lưu trữ với 03 mục: (1) Mục 1. Quy định chung 

về nghiệp vụ lưu trữ; (2) Mục 2. Nghiệp vụ lưu trữ tài liệu giấy và trên các vật 

mang tin khác; (3) Mục 3. Nghiệp vụ lưu trữ tài liệu đ ện t . Đối với tài liệu 

đ ện t , việc lưu trữ phả  đ p ứn  đồn  t ờ  c c yêu cầu chung về nghiệp vụ lưu 

trữ và c c yêu cầu có t n  đặc thù của nghiệp vụ lưu trữ tài liệu đ ện t . Cách 

thiết kế này một mặt bảo đảm tính thống nhất trong nghiệp vụ lưu trữ, mặt khác 

bảo đảm c c quy địn  được rõ ràn , đầy đủ  ơn c o từng loại hình tài liệu lưu 

trữ và giúp cho việc tổ chức thực hiện được dễ dàng, thuận lợi. 

Về k o lưu trữ số, Đ ều 11 của dự thảo Luật quy địn  t eo  ướng giao các 

cơ quan, tổ chức xây dựng và cập nhật cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ thuộc thẩm 

quyền quản lý tài liệu lưu trữ hiện  àn . Quy định này phù hợp với nguyên tắc 

p ân t n tron  lưu trữ tài liệu (nhằm giảm thiểu rủi ro mất, hỏng tài liệu khi tài 

liệu lưu trữ hiện  àn  tập trun  tạ  một k o lưu trữ) và cũn  p ù  ợp vớ  quy định 

của pháp luật về n ân s c  n à nước, pháp luật về đầu tư côn . 

- Có ý kiến đề nghị làm rõ giá trị pháp lý của tài liệu số hóa. 

UBTVQH xin tiếp thu, chỉnh lý lạ  quy định tại khoản 1 Đ ều 34 của dự 

thảo Luật t eo  ướng bản số  óa tà  l ệu lưu trữ có     trị n ư bản được số  óa 

k   đ p ứn  c c đ ều k ện t eo quy địn . 

- Có ý kiến đề nghị nghiên cứu quy định về nguồn lực đầu tư đối với công 

tác lưu trữ ở các cấp để phục vụ việc chỉnh lý, số hóa, phần mềm, trang thiết bị 

bảo quản tài liệu, kho lưu trữ. 

UBTVQH x n b o c o n ư sau: Đ ều 60 của dự thảo Luật đã quy định 

kinh phí hoạt động lưu trữ do ngân sách nhà nước bảo đảm, trong đó có hoạt 

động số hóa, xây dựng cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ; xây dựng, bố trí kho lưu 

trữ; hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng công nghệ thông tin lưu trữ; mua sắm thiết bị, 

phương tiện lưu trữ. Việc bố trí nguồn lực cụ thể phụ thuộc vào khả năn  của 

ngân sách và thực hiện t eo quy định của pháp luật về n ân s c  n à nước, pháp 

luật về đầu tư côn . 

- Có ý kiến đề nghị giao Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn việc số 

hóa tài liệu lưu trữ, xây dựng kho lưu trữ số dùng chung cho cơ quan nhà nước 

ở Trung ương và địa phương, bảo đảm chuẩn hóa cơ sở dữ liệu và thuận tiện 

trong việc phân quyền, quản lý, vận hành, trao đổi, chia sẻ cơ sở dữ liệu lưu trữ. 

UBTVQH x n b o c o n ư sau: V ệc số hóa tài liệu lưu trữ đã được quy 

định tại Luật Lưu trữ năm 2011 và Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban  àn  T ôn  tư 

số 02/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019 quy định tiêu chuẩn dữ liệu t ôn  t n đầu 

vào và yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ đ ện t . Việc số hóa tài liệu lưu trữ, 
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cũn  n ư v ệc xây dựng và quản lý k o lưu trữ số là nghiệp vụ chuyên ngành 

chuyên sâu về lưu trữ, k ôn  đơn t uần là công nghệ thông tin. Do đó, v ệc giao 

Bộ Nội vụ thực hiện những nhiệm vụ này là phù hợp; đồng thời dự thảo Luật 

cũn  đã c ỉn  lý c c quy định về số hóa tài liệu lưu trữ, về k o lưu trữ số bảo 

đảm phù hợp, khả t   (Đ ều 34 và Đ ều 35). 

- Có ý kiến đề nghị chỉnh lý khoản 3 và khoản 4 Điều 29 của dự thảo Luật 

Chính phủ trình (quy định việc bản số hóa tài liệu lưu trữ thay thế cho bản được 

số hóa) cho thống nhất hoặc gộp chung thành một khoản hoặc tách thành điều 

riêng về điều kiện thay thế của bản số hóa tài liệu lưu trữ. Có ý kiến đề nghị làm 

rõ tính chất của hệ thống quản lý tài liệu lưu trữ số quy định tại Điều 32 của dự 

thảo Luật Chính phủ trình là hạ tầng kỹ thuật hay là chủ thể quản lý; nếu là hệ 

thống thông tin thì không cần thiết quy định. 

UBTVQH n ận t ấy, bản số  óa tà  l ệu lưu trữ có     trị p  p lý n ư bản 

được số  óa, n ưn  k ôn  t ể t ay t ế c o bản được số  óa; vì vậy, t ếp t u ý 

k ến đạ  b ểu Quốc  ộ  dự t ảo Luật được c ỉn  lý đã bỏ quy địn  bản số  óa tà  

l ệu lưu trữ t ay t ế c o bản được số  óa; đồn  t ờ  bỏ quy địn  tạ  Đ ều 32 của 

dự t ảo Luật trìn  Quốc  ộ  tạ  kỳ  ọp t ứ 6, vì đây là  ệ t ốn   ạ tần  côn  

n  ệ t ôn  t n đã được p  p luật về côn  n  ệ t ôn  t n quy địn .  

- Có ý kiến đề nghị quy định cụ thể hơn về việc thu thập, bảo quản, sử 

dụng và hủy tài liệu lưu trữ số hết giá trị tại Điều 36 của dự thảo Luật.  

UBTVQH xin tiếp thu, chỉn  lý làm rõ  ơn một số nội dung tạ  Đ ều này. 

Tuy n  ên, đây là c c vấn đề mang tính nghiệp vụ chuyên sâu nên dự thảo Luật 

chỉ quy định những nộ  dun  cơ bản, mang tính nguyên tắc và giao Bộ Nội vụ 

quy định chi tiết các nộ  dun  này; đồng thời giao Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, 

Bộ Ngoại giao căn cứ quy định của Luật Lưu trữ quy định cụ thể việc thu nộp, 

bảo quản, s  dụng tài liệu lưu trữ số của ngành quốc phòng, công an, Bộ Ngoại 

giao; Ban Cơ yếu Chính phủ giúp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng xây dựng, ban 

hành tiêu chuẩn, quy chuẩn và triển khai giải pháp về bảo mật, xác thực trong 

hoạt động nghiệp vụ lưu trữ thuộc lĩn  vực quản lý n à nước về cơ yếu. 

- Có ý kiến cho rằng, dự thảo Luật chưa quy định về việc kết nối, chia sẻ 

với cơ sở dữ liệu, tài liệu lưu trữ, Phông lưu trữ Đảng Cộng sản Việt Nam, cơ sở 

dữ liệu lưu trữ lịch sử của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao; đề 

nghị bổ sung một điều về quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu, tài liệu lưu trữ để xử 

lý các vấn đề liên quan đến việc kết nối, liên thông các cơ sở dữ liệu quốc gia 

với cơ sở dữ liệu của các chuyên ngành khác. 

UBTVQH xin tiếp thu ý kiến của ĐBQH, t eo đó bổ sun  quy định về kết 

nối, chia sẻ, khai thác thông tin giữa các cơ sở dữ liệu của tài liệu lưu trữ thuộc 

P ôn  lưu trữ quốc gia Việt Nam và giao Chính phủ quy định chi tiết n ư t ể 

hiện tạ  Đ ều 11 của dự thảo Luật. 

4. Về lưu trữ tư (Chương V của dự thảo Luật) 

- Nhiều ý kiến nhất trí việc bổ sung bổ sung nội dung mới về lưu trữ tư vào 

dự thảo Luật trên cơ sở kế thừa, phát triển các quy định về tài liệu lưu trữ của cá 
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nhân, gia đình, dòng họ trong Luật hiện hành. Tuy nhiên, đề nghị bổ sung các 

quy định có liên quan của dự thảo Luật theo hướng tạo cơ sở pháp lý để có thể 

thu hút sự nhiều hơn tham gia của các tổ chức, cá nhân đối với hoạt động lưu 

trữ, qua đó bảo đảm, phát huy tốt hơn giá trị của tài liệu lưu trữ tư; tôn trọng, 

bảo vệ và bảo đảm quyền sở hữu của tổ chức, cá nhân đối với tài liệu lưu trữ tư; 

đồng thời, bảo đảm hài hòa mối quan hệ giữa nhà nước và tổ chức, cá nhân 

trong quản lý đối với tài liệu này. 

Tiếp thu ý kiến ĐBQH, UBTVQH đã c ỉ đạo rà soát, chỉnh lý, bổ sung 

c c quy định nhằm tạo cơ sở p  p lý để có thể thu hút nhiều  ơn sự tham gia của 

các tổ chức, cá nhân vào lưu trữ tài liệu, cụ thể: (1) quy định tổ chức, cá nhân, 

  a đìn , dòn   ọ, cộn  đồng quyết định việc áp dụn  quy định của Luật Lưu trữ 

đối với tài liệu lưu trữ tư (k oản 4 Đ ều 3); (2) chỉn  lý quy định về chính sách 

của N à nước đối vớ  lưu trữ tư, tron  đó bổ sung một số c  n  s c  để phát 

triển hoạt độn  lưu trữ tư n ư t ể hiện tạ  Đ ều 48 của dự thảo Luật. 

- Có ý kiến đề nghị quy định rõ hơn về thủ tục đăng ký, ký gửi, mua bán, 

hiến tặng tài liệu lưu trữ tư; về việc “hỗ trợ” của Nhà nước đối với tài liệu lưu 

trữ tư có giá trị đặc biệt; về điều kiện mang tài liệu lưu trữ tư có giá trị đặc biệt 

ra nước ngoài… 

UBTVQH nhận thấy, ý kiến của đại biểu Quốc hộ  là x c đ n , vì vậy, 

xin tiếp thu chỉnh lý dự thảo Luật t eo  ướng: (1) bổ sun  Đ ều 50 về ký g i tài 

liệu lưu trữ tư vào lưu trữ lịch s ; (2) bổ sun  Đ ều 51 về tặng cho tài liệu lưu 

trữ tư; (3) c ỉn  lý quy định về chính sách hỗ trợ của N à nước, về ký g i, tặng 

cho, mua bán và việc mang tài liệu lưu trữ tư có     trị đặc biệt ra nước ngoài để 

quy định đầy đủ, bao qu t  ơn về tài liệu lưu trữ tư có     trị đặc biệt n ư t ể 

hiện tạ  Đ ều 52, tron  đó quy định một số chính sách của N à nước và một số 

quyền, n  ĩa vụ có tính chất đặc thù của chủ sở hữu với tài liệu lưu trữ tư có     

trị đặc biệt n ư: được N à nước lập dự phòng; được ký g i miễn p   vào lưu trữ 

lịch s ; trường hợp tổ chức, cá nhân tự bảo quản t ì được N à nước hỗ trợ 

p ươn  t ện, trang thiết bị, trực thực hiện một số nghiệp vụ bảo quản,  ướng dẫn 

nghiệp vụ và hỗ trợ thực hiện các hình thức huy giá trị tài liệu lưu trữ; trách 

nhiệm của chủ sở hữu tài liệu phải thông báo bằn  văn bản đến Bộ Nội vụ trong 

một số trường hợp và đ ều kiện mang tài liệu lưu trữ ra nước n oà  để bảo đảm 

việc quản lý chặt chẽ đối với tài liệu lưu trữ tư có     trị đặc biệt. 

Đối với các loại tài liệu lưu trữ tư k ôn  p ải là tài liệu lưu trữ tư có     

trị đặc biệt thì việc ký g  , mua b n, trao đổi, tặng cho giữa các cá nhân, tổ chức 

với nhau là những nộ  dun  l ên quan đến các quyền, n  ĩa vụ dân sự, cụ thể là 

quyền của chủ sở hữu đối với tài sản, quyền và n  ĩa vụ theo thỏa thuận giữa 

c c bên đã được pháp luật về dân sự quy định; vì vậy xin phép không bổ sung 

nhữn  quy định này.  

- Có ý kiến đề nghị thể hiện rõ hơn vai trò của Nhà nước trong việc 

quản lý, thu mua các tài liệu lưu trữ có giá trị tầm quốc gia đang được lưu 

trữ tư; đề nghị bổ sung quy định về cơ chế để Nhà nước tiếp cận với những tài 

liệu lưu trữ tư có giá trị đặc biệt. 
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UBTVQH x n b o c o n ư sau: Tà  l ệu lưu trữ tư là t uộc sở hữu của 

cá nhân, theo quy định của Hiến pháp thì quyền sở hữu tư nhân được pháp 

luật bảo hộ. Trường hợp thật cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh hoặc vì 

lợi ích quốc gia, tình trạng khẩn cấp, phòng, chống thiên tai, Nhà nước trưng 

mua hoặc trưng dụng có bồi thường tài sản của tổ chức, cá nhân theo giá thị 

trường. Vì vậy, x n được tiếp thu bổ sun  quy địn  để thể hiện vai trò Nhà 

nước trong quản lý, mua tài liệu lưu trữ tư t eo  ướn  N à nước “khuyến 

khích tổ chức, cá nhân ký g i, tặng cho, bán tài liệu lưu trữ tư c o N à nước” tại 

Đ ều 48 của dự thảo Luật.   

- Có ý kiến đề nghị bổ sung một số chính sách: (1) cho phép người dân 

đăng ký để được Nhà nước đánh giá giá trị của tài liệu lưu trữ một cách miễn 

phí; (2) cơ quan lưu trữ nhà nước có thể thực hiện bảo quản miễn phí các tài 

liệu lưu trữ đặc biệt ngay tại các gia đình  

UBTVQH x n b o c o n ư sau: Nếu quy định toàn bộ tài liệu lưu trữ tư 

được thẩm định giá trị miễn p   và cơ quan lưu trữ n à nước bảo quản miễn phí 

các tài liệu lưu trữ đặc biệt ngay tạ    a đìn  có t ể phát s n  c   p   và   a tăn  

công việc mà n ân s c  n à nước, năn  lực của c c cơ quan lưu trữ n à nước 

c ưa t ể đ p ứn  được. Vì vậy, để bảo đảm tính khả thi, xin tiếp thu, chỉnh lý dự 

thảo Luật t eo  ướn  N à nước cung cấp dịch vụ thẩm định giá trị tài liệu lưu 

trữ tư (Đ ều 48); trường hợp tài liệu lưu trữ tư được công nhận có giá trị đặc biệt 

t ì được ký g i miễn p   vào lưu trữ lịch s  hoặc hỗ trợ việc bảo quản, phát huy 

giá trị tài liệu (Đ ều 52).   

- Có ý kiến đề nghị bổ sung nghĩa vụ và tách bạch giữa quy định quyền và 

nghĩa vụ trong Điều 46 cho rõ nội hàm hoặc chuyển khoản 1 và khoản 5 Điều 

46 sang Điều 47 (dự thảo Luật Chính phủ trình) cho phù hợp; đồng thời đề nghị 

bổ sung, làm rõ quyền sở hữu của tổ chức, cá nhân đối với tài liệu lưu trữ tư. 

UBTVQH n ận t ấy, có một số nộ  dun  k ó t c  bạc  đâu là quyền, 

đâu là n  ĩa vụ của tổ c ức, c  n ân tron   oạt độn  lưu trữ tư. Vì vậy, x n 

p ép   ép Đ ều 46 và Đ ều 47 của dự t ảo Luật trìn  Quốc  ộ  tạ  kỳ  ọp t ứ 

6 để quy địn  c un  về quyền và n  ĩa vụ của tổ c ức, c  n ân tron   oạt 

độn  lưu trữ tư, tron  đó quy địn  rõ quyền sở  ữu  ợp p  p đố  vớ  tà  l ệu 

lưu trữ tư và quy địn  một số quyền và n  ĩa vụ cơ bản có t n  đặc trưn  tron  

 oạt độn  lưu trữ; k ôn  quy địn  n ữn  quyền và n  ĩa vụ đã được p  p luật 

có l ên quan quy địn . 

- Có ý kiến đề nghị rà soát để bổ sung đầy đủ các trường hợp được Nhà 

nước hỗ trợ bảo quản tài liệu lưu trữ tư tại khoản 7 Điều 46 (dự thảo Luật 

Chính phủ trình); đề nghị bổ sung vào khoản 6 Điều 47 (dự thảo Luật Chính 

phủ trình) quy định thời hạn tối đa Nhà nước được sử dụng tài liệu lưu trữ tư để 

đảm bảo được quyền, lợi ích chính đáng của tổ chức, cá nhân có tài liệu lưu trữ 

tư; đồng thời làm rõ Nhà nước có phải trả phí cho tổ chức, cá nhân có tài liệu 

lưu trữ tư hay không, trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp làm 

mất, thất lạc, làm hư hỏng nghiêm trọng tài liệu lưu trữ tư. 
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UBTVQH nhận thấy, việc liệt kê c c trường hợp N à nước hỗ trợ bảo 

quản tài liệu lưu trữ tư n ư tại khoản 7 Đ ều 46 (dự t ảo Luật C  n  p ủ trìn ) 

khó có thể đầy đủ và cũn  k ôn  bảo đảm tính khả thi, vì vậy x n được chỉnh lý 

t eo  ướn  N à nước “Hỗ trợ phương tiện, trang thiết bị để tổ chức, cá nhân 

thực hiện hoạt động lưu trữ phục vụ cộng đồng và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ 

tư” n ư t ể hiện tại khoản 4 Đ ều 48; đồng thời bỏ quy định về việc N à nước s  

dụng có thời hạn tài liệu lưu trữ tư, vì nếu thuộc trường hợp trưn  mua, trưn  

dụng thì sẽ thực hiện t eo quy định của pháp luật về trưn  mua, trưn  dụng, còn 

c c trường hợp khác sẽ thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự. 

- Có ý kiến cho rằng, quy định tại Điều 49 (dự thảo Luật Chính phủ trình)  

về việc tổ chức, cá nhân áp dụng quy định về hoạt động nghiệp vụ lưu trữ để 

thực hiện cho phù hợp là không bảo đảm tính bắt buộc của quy phạm pháp luật; 

đề nghị quy định cơ chế, quy trình, thủ tục để bảo đảm tài liệu lưu trữ của tổ 

chức, cá nhân, gia đình, dòng họ, cộng đồng được bảo đảm thực hiện nghiêm về 

công tác lưu trữ cũng như bảo đảm tính thực thi của quy định pháp luật. 

UBTVQH xin báo cáo n ư sau: Mặc dù phạm v  đ ều chỉnh của dự thảo 

Luật là đối với toàn bộ tài liệu lưu trữ tư; tuy n  ên, v ệc áp dụng các hoạt động 

nghiệp vụ lưu trữ chỉ bắt buộc đối với tài liệu lưu trữ tư có     trị đặc biệt (đã 

được cơ quan có t ẩm quyền công nhận), đối với các tài liệu lưu trữ tư k  c c ỉ 

khuyến khích tổ chức, cá nhân áp dụng nghiệp vụ lưu trữ phù hợp. Quy định này 

nhằm bảo đảm tính khả thi trong quá trình thực hiện. 

- Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định về một số tài liệu lưu trữ của các tổ 

chức tôn giáo theo hướng lưu trữ lịch sử của Nhà nước, Nhà nước có trách 

nhiệm phối hợp với các tổ chức tôn giáo trong hoạt động nghiệp vụ lưu trữ, bởi 

một số tài liệu lưu trữ của tổ chức tôn giáo có nội dung, có giá trị đối với công 

tác nghiên cứu và hoạt động quản lý nhà nước.  

UBTVQH x n b o c o n ư sau: T eo quy định của dự thảo Luật thì tài 

liệu lưu trữ của các tổ chức tôn giáo là tài liệu lưu trữ tư; trường hợp tổ chức tôn 

   o có đề nghị côn  n ận tà  liệu lưu trữ tư có     trị đặc biệt và được cơ quan 

n à nước có thẩm quyền công nhận thì sẽ áp dụn  c c quy định về nghiệp vụ 

lưu trữ, phát huy giá trị tài liệu theo Luật này. Bên cạn  đó, k oản 4 Đ ều 48 của 

dự thảo Luật đã quy địn  N à nước hỗ trợ “Hướng dẫn nghiệp vụ lưu trữ đối với 

hoạt động lưu trữ phục vụ cộng đồng. Hỗ trợ phương tiện, trang thiết bị để tổ 

chức, cá nhân thực hiện hoạt động lưu trữ phục vụ cộng đồng và phát huy giá trị 

tài liệu lưu trữ tư” nên đã có đủ cơ sở để thực hiện. Vì vậy, xin phép không bổ 

sun  quy định này.  

- Có ý kiến đề nghị ghép các quy định tại Điều 48, Điều 49 và Điều 50 

(dự thảo Luật Chính phủ trình) thành một điều quy định về các hoạt động lưu 

trữ tư.  

UBTVQH nhận thấy, Đ ều 50 của dự thảo Luật trình Quốc hội tại kỳ họp 

thứ 6 quy định tổ chức, c  n ân,   a đìn , dòn   ọ phả  có cơ sở vật chất, nhân 

sự, công cụ tra cứu tài liệu để được hoạt độn  lưu trữ phục vụ cộn  đồng và phải 
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thực hiện việc t ôn  b o c o cơ quan quản lý n à nước, báo cáo, thống kê hoạt 

độn  lưu trữ tài liệu là c ưa p ù  ợp; đồng thờ  Đ ều 48 quy định các hoạt động 

lưu trữ tư là k ôn  cần thiết. Vì vậy, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội theo 

 ướng bỏ quy định tạ  Đ ều 48 và Đ ều 50, chuyển nộ  dun  quy định tạ  Đ ều 

49 thành khoản 4 Đ ều 3 mớ  n ư t ể hiện tại dự thảo Luật. 

- Có ý kiến đề nghị đánh giá làm rõ quy định tại khoản 1 Điều 49 (dự thảo 

Luật Chính phủ trình) “tài liệu lưu trữ tư có giá trị đặc biệt chỉ được mua, bán, 

trao đổi cho cơ quan, tổ chức và công dân Việt Nam” có phù hợp với quy định 

tại khoản 2 Điều 14 và Điều 32 của Hiến pháp; nên có các biện pháp kỹ thuật 

để khuyến khích công dân tự nguyện bán, hiến tặng cho Nhà nước.  

Có ý kiến đề nghị quy định cụ thể các biện pháp hỗ trợ, khuyến khích gắn 

cụ thể với tài liệu lưu trữ tư của cá nhân, gia đình, dòng họ tại khoản 1 Điều 52 

(dự thảo Luật Chính phủ trình) để tạo điều kiện phát huy giá trị tài liệu lưu trữ 

tư, tạo thuận lợi và khả thi hơn trong triển khai thực hiện. 

UBTVQH xin tiếp thu ý kiến của ĐBQH và đã c ỉ đạo bỏ quy định “tài 

liệu lưu trữ tư có giá trị đặc biệt chỉ được mua, bán, trao đổi cho cơ quan, tổ 

chức và công dân Việt Nam”; đồng thời bổ sun  quy địn  “Khuyến khích tặng 

cho, bán tài liệu lưu trữ tư có giá trị đặc biệt cho Nhà nước” tạ  Đ ều 52 của dự 

thảo Luật, đồng thời, chỉn  lý quy định tại khoản 1 Đ ều 52 (dự t ảo Luật C  n  

p ủ trìn ) t eo  ướn  N à nước “Hỗ trợ phương tiện, trang thiết bị để tổ chức, 

cá nhân thực hiện hoạt động lưu trữ phục vụ cộng đồng và phát huy giá trị tài 

liệu lưu trữ tư” n ư t ể hiện tại khoản 4 Đ ều 48 của dự thảo Luật. 

5. Về hoạt động dịch vụ lưu trữ (Chương VI) 

- Có ý kiến tán thành việc quy định các hoạt động dịch vụ lưu trữ là 

ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, tuy nhiên để bảo đảm tính công 

khai, minh bạch đề nghị quy định cụ thể điều kiện kinh doanh trong Luật. Có ý 

kiến đề nghị cân nhắc không quy định các hoạt động dịch vụ lưu trữ là ngành, 

nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Có ý kiến đề nghị đánh giá kỹ sự cần thiết 

quy định các hoạt động dịch vụ lưu trữ là ngành, nghề đầu tư kinh doanh có 

điều kiện.  

UBTVQH x n b o c o n ư sau: Hoạt động dịch vụ lưu trữ (bao gồm: kinh 

doanh hạ tầng kỹ thuật để bảo quản tài liệu lưu trữ; số hóa, xây dựn  cơ sở dữ 

liệu tài liệu lưu trữ; tu bổ, kh  trùng, kh  axit, vệ sinh tài liệu, k o lưu trữ tài 

liệu; tư vấn nghiệp vụ lưu trữ) là hoạt động mang tính chuyên môn, nghiệp vụ 

c uyên sâu, l ên quan đến tài liệu lưu trữ, nhất là tài liệu lưu trữ có giá trị bảo 

quản vĩn  v ễn là tư l ệu lịch s  của quốc gia, chứa đựng nhiều thông tin quan 

trọng về hoạt động của cơ quan, tổ chức, c  n ân, tron  đó có n ững thông tin 

mà việc tiếp cận có thể ản   ưởn  đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, 

do đó, cần có sự quản lý chặt chẽ. Mặc dù Luật Đầu tư   ện hành không quy 

định hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trữ là ngành, nghề đầu tư k n  doan  có 

đ ều kiện, tuy n  ên, Đ ều 36 của Luật Lưu trữ hiện  àn  đã quy định tổ chức, cá 

nhân hoạt động dịch vụ lưu trữ phả  đ p ứn  c c đ ều kiện nhất định, thực chất 

là đ ều kiện đầu tư k n  doan .  
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Vì vậy, x n p ép c o   ữ quy địn   oạt độn  dịc  vụ lưu trữ là n àn , 

n  ề đầu tư k n  doan  có đ ều k ện n ư dự t ảo Luật trìn  Quốc  ộ  tạ  kỳ 

 ọp t ứ 6; đồn  t ờ , bổ sun  vào dự t ảo Luật một số quy địn  cụ t ể về đ ều 

k ện đầu tư k n  doan  để bảo đảm m n  bạc  và   ao C  n  p ủ quy địn  c   

t ết một số đ ều k ện có t n  kỹ t uật, c uyên n àn  về lưu trữ. Bên cạn  đó, 

UBTVQH đã c ỉ đạo rà so t từn   oạt độn  k n  doan  dịc  vụ lưu trữ để quy 

địn  đ ều k ện p ù  ợp, cụ t ể là đố  vớ   oạt độn  kinh doanh hạ tầng kỹ 

thuật để bảo quản tài liệu lưu trữ giấy, tài liệu lưu trữ trên các vật mang tin 

khác và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật để lưu trữ tài liệu lưu trữ số và cơ sở dữ 

liệu tài liệu lưu trữ p ả  là doan  n   ệp và p ả  đ p ứn  c c đ ều k ện quy 

địn  tạ  k oản 3 Đ ều 53; đố  vớ  c c  oạt độn  dịc  vụ lưu trữ k  c t ì tổ 

c ức  oặc c  n ân đều có t ể k n  doan  và c ỉ cần đ p ứn  đ ều k ện là cá 

nhân phụ trách kỹ thuật, nghiệp vụ lưu trữ tại doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ 

lưu trữ, c  n ân độc lập k n  doan  dịc  vụ lưu trữ p ả  có c ứn  c ỉ  àn  

n  ề lưu trữ hoặc tốt nghiệp cao đẳng trở lên ngàn  lưu trữ (k oản 4 Đ ều 53); 

đồn  t ờ , đơn   ản  óa đ ều k ện để được cấp c ứn  c ỉ  àn  n  ề lưu trữ 

n ư quy địn  tạ  dự t ảo Luật (k oản 3 Đ ều 56).  

 - Có ý kiến đề nghị làm rõ sự cần thiết, cơ sở của việc thay đổi thẩm 

quyền cấp, cấp lại, thu hồi Chứng chỉ hành nghề lưu trữ từ Sở Nội vụ các địa 

phương sang Bộ Nội vụ, trong khi một trong các nguyên tắc chỉ đạo xây dựng 

dự án Luật được nêu tại Tờ trình của Chính phủ là thực hiện phân cấp, phân 

quyền mạnh mẽ trong lĩnh vực lưu trữ. 

UBTVQH x n b o c o n ư sau: Luật Lưu trữ hiện  àn    ao “Chính phủ 

quy định thẩm quyền, thủ tục cấp, thu hồi Chứng chỉ hành nghề lưu trữ”
8
. Theo 

quy định tại Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 03/01/2013 của Chính phủ về 

quy định chi tiết thi hành một số đ ều của Luật Lưu trữ thì c  n ân sau k   đạt 

yêu cầu tại kỳ kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ do Bộ Nội vụ tổ chức, được cấp Giấy 

chứng nhận kết quả kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ thì nộp hồ sơ đề nghị Sở Nội vụ 

xem xét, cấp Chứng chỉ  àn  n  ề lưu trữ. N ư vậy, thủ tục để c  n ân được 

cấp Chứng chỉ hành nghề gồm nhiều côn  đoạn, với sự tham gia của cả Bộ Nội 

vụ, Sở Nội vụ, gây phiền hà, mất nhiều thời gian. Qua tổng kết thực hiện Luật 

Lưu trữ năm 2011 c o t ấy số lượng Chứng chỉ được cấp không nhiều (cụ thể từ 

năm 2016 đến nay, Cục Văn t ư và Lưu trữ n à nước đã cấp 492 phôi và cấp lại 

121 phôi Chứng chỉ hành nghề lưu trữ cho Sở Nội vụ các tỉn  để cấp cho các cá 

n ân đủ đ ều kiện); nhiều địa p ươn  đề nghị giao một đầu mối Bộ Nội vụ là 

cơ quan tổ chức kiểm tra nghiệp vụ và cấp C ứn  c ỉ  àn  n  ề lưu trữ để đơn 

  ản  óa t ủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian và chi phí của c  n ân, cơ 

quan, tổ chức. Bên cạn  đó, t am k ảo quy định của một số luật hiện hành, 

n ư Luật Giá, Luật Đấu thầu, Luật Kiểm to n độc lập, Luật Kế to n…, c ứng 

chỉ hành nghề cũn  do c c Bộ quản lý n àn , lĩn  vực cấp. Do đó, đề nghị cho 

giữ quy định giao Bộ Nội vụ cấp, thu hồi Chứng chỉ hành nghề lưu trữ n ư 

Chính phủ trình. 
                                                           
8
 Khoản 4 Đ ều 37 của Luật Lưu trữ năm 2011. 
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- Có ý kiến đề nghị xem lại quy định về quyền và nghĩa vụ của cá nhân 

được cấp Chứng chỉ hành nghề lưu trữ “tham gia bồi dưỡng về chuyên môn, 

nghiệp vụ hằng năm”, tại điểm d khoản 2 Điều 56 vì đối với những người tốt 

nghiệp đại học hoặc những chuyên gia trong lĩnh vực về lưu trữ năm nào cũng 

đi tham gia bồi dưỡng, cập nhật kiến thức là không cần thiết. 

UBTVQH xin tiếp thu bỏ quy địn  n ườ  được cấp chứng chỉ phải tham 

gia bồ  dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ hằn  năm tạ  đ ểm d khoản 2 Đ ều 56; 

đồng thời bỏ các nộ  dun  l ên quan đến đào tạo, bồ  dưỡng hằn  năm tại khoản 

2 Đ ều 54, đ ểm a khoản 1 Đ ều 55 và khoản 7 Đ ều 56 của dự thảo Luật. 

- Có ý kiến cho rằng, quy định các hoạt động dịch vụ lưu trữ là ngành, 

nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện thì không cần thiết phải quy định cá nhân 

phụ trách chuyên môn nghiệp vụ tại tổ chức kinh doanh dịch vụ lưu trữ và cá 

nhân độc lập kinh doanh dịch vụ lưu trữ phải có chứng chỉ; làm rõ người làm 

lưu trữ quy định tại Điều 61 của dự thảo Luật có phải đáp ứng yêu cầu này. Có 

ý kiến đề nghị đánh giá kỹ sự cần thiết của việc tiếp tục duy trì cấp chứng chỉ 

hành nghề lưu trữ trong dự thảo Luật. 

UBTVQH x n b o c o n ư sau: t eo quy định của dự thảo Luật thì việc 

cung cấp dịch vụ lưu trữ do tổ chức có đăn  ký k n  doan  dịch vụ lưu trữ hoặc 

c  n ân độc lập kinh doanh dịch vụ lưu trữ thực hiện. C c đ ều kiện đầu tư k n  

doanh là đ ều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực mà tổ chức, cá nhân phả  đ p ứng 

khi thực hiện hoạt độn  đầu tư k n  doan  tron  n àn , n  ề đầu tư k n  doan  

có đ ều kiện. Để thực hiện các hoạt động dịch vụ lưu trữ cần có nhân lực có 

chuyên môn về lưu trữ, do đó việc quy định cá nhân phụ trách kỹ thuật, nghiệp 

vụ lưu trữ trong tổ chức kinh doanh dịch vụ lưu trữ và c  n ân độc lập kinh 

doanh dịch vụ lưu trữ phải có chứng chỉ hành nghề lưu trữ là cần thiết. Đối với 

n ườ  làm côn  t c lưu trữ quy định tạ  Đ ều 61 của dự thảo Luật thì chỉ cần đ p 

ứng các một số tiêu chuẩn về chuyên môn, không cần có chứng chỉ, vì những 

n ườ  này do cơ quan, tổ chức quản lý, chịu sự đ ều chỉnh của nội quy, quy chế 

của cơ quan, đơn vị. 

- Một số ý kiến đề nghị quy định cụ thể cơ quan có thẩm quyền cấp chứng 

chỉ hành nghề lưu trữ; bổ sung quy định các trường hợp cấp lại, thu hồi và điều 

kiện cấp lại, thu hồi chứng chỉ hành nghề lưu trữ và, làm cơ sở để Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ quy định chi tiết. Có ý kiến đề nghị rà soát lại các điều kiện cấp chứng 

chỉ hành nghề lưu trữ, đặc biệt điều kiện có ít nhất 05 năm kinh nghiệm là quá 

dài, nên quy định tối đa là 01 năm, điều kiện “có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 

ngành lưu trữ” là chưa phù hợp vì hiện nay vẫn đang đào tạo các hệ cao đẳng 

và trung cấp về văn thư lưu trữ; rà soát các trường hợp không được cấp chứng 

chỉ bảo đảm thống nhất với Luật Xử lý vi phạm hành chính, bổ sung trường hợp 

không được cấp chứng chỉ là người mất năng lực hành vi dân sự và người có 

khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi. 

UBTVQH xin tiếp thu, chỉnh lý làm rõ thẩm quyền cấp Chứng chỉ hành 

nghề lưu trữ do Bộ Nội vụ cấp; bổ sun  quy địn  trường hợp cấp lại, thu hồi 

chứng chỉ hành nghề lưu trữ, làm cơ sở để Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi 
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tiết; đồng thời chỉnh lý lạ  c c quy định về đ ều kiện cấp Chứng chỉ hành nghề lưu 

trữ, tron  đó bỏ đ ều kiện về kinh nghiệm trực tiếp thực hiện hoạt độn  lưu trữ; 

rà so t c c trường hợp k ôn  được cấp chứng chỉ bảo đảm thống nhất với Luật 

X  lý vi phạm hành chính và bổ sun  trường hợp n ười mất năn  lực hành vi 

dân sự, n ườ  có k ó k ăn tron  n ận thức, làm chủ  àn  v  để phù hợp với quy 

định của Bộ luật Dân sự. 

- Có ý kiến đề nghị làm rõ nội hàm của “Chứng chỉ hành nghề lưu trữ” 

và “Chứng chỉ hành nghề chỉnh lý tài liệu”; quy định rõ việc phân cấp cho đơn 

vị hoặc cơ quan thẩm quyền về việc đào tạo, bồi dưỡng và cấp chứng chỉ; không 

nên quy định thời gian phải cấp đổi chứng chỉ, tránh việc mất thời gian và lãng 

phí kinh phí của Nhà nước cũng như của người được cấp chứng chỉ. 

UBTVQH xin báo cáo n ư sau: H ện nay t eo quy định tại Nghị định số 

01/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số đ ều của Luật Lưu trữ có 04 

loại Chứng chỉ hành nghề lưu trữ (dịch vụ bảo quản, tu bổ, kh  trùng, kh  axit, 

kh  nấm mốc; dịch vụ chỉnh lý tài liệu; dịch vụ số hóa tài liệu lưu trữ; dịch vụ 

nghiên cứu, tư vấn, ứng dụng khoa học và chuyển giao công nghệ). Theo quy 

định của dự thảo Luật hiện nay chỉ có 01 loại Chứng chỉ hành nghề lưu trữ, cá 

n ân được cấp chứng chỉ có thể thực hiện tất cả các hoạt động dịch vụ lưu trữ 

nếu đ p ứn  c c đ ều kiện về chuyên môn, nghiệp vụ t eo quy định.  

Bên cạn  đó, UBTVQH x n t ếp t u k ôn  quy định thời hạn cấp đổi 

Chứng chỉ hành nghề lưu trữ trong dự thảo Luật.  

6. Về bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật 

- Một số ý kiến đề nghị tiếp tục rà soát để bảo đảm sự thống nhất, đồng 

bộ giữa dự thảo Luật với các luật có quy định về lưu trữ như Luật Đất đai, 

Luật Hộ tịch, Luật Công chứng, Luật Kiểm toán, Luật Kế toán, Luật Điều ước 

quốc tế... Có ý kiến cho rằng những công trình không phải là trọng điểm quốc 

gia, nhưng là dự án rất quan trọng, rất đặc biệt, cấp sử dụng của nó là vĩnh viễn 

hoặc hàng trăm năm mà dự thảo Luật quy định thời hạn lưu trữ tối đa là 70 năm 

là chưa bảo đảm thống nhất với Luật Xây dựng. 

Tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hộ , UBTVQH đã c ỉ đạo rà so t quy định 

của pháp luật hiện hành về lưu trữ (xin xem Bảng kèm theo) và nhận thấy, một 

số luật hiện hành có quy địn  đặc thù về lưu trữ l ên quan đến chế độ bảo quản, 

thời hạn lưu trữ, cấp bản sao; nếu bãi bỏ quy định về lưu trữ tại các luật này để 

thực hiện thống nhất t eo quy định Luật Lưu trữ thì sẽ không phù hợp với tính 

chất đặc thù trong hoạt độn  lưu trữ của một số Bộ, ngành và khó bảo đảm tính 

khả thi. Do vậy, để bảo đảm hoạt độn  lưu trữ tài liệu P ôn  lưu trữ quốc gia 

Việt Nam phù hợp với nguyên tắc của hoạt độn  lưu trữ t eo quy định của Luật 

Lưu trữ, đồng thờ  cũn  p ù  ợp với hoạt độn  lưu trữ tài liệu của một số ngành, 

lĩn  vực đặc thù, đề nghị bổ sung một đ ều về áp dụng Luật Lưu trữ và pháp luật 

có liên quan n ư t ể hiện tạ  Đ ều 3 của dự thảo Luật. Thực tế, Luật Lưu trữ 

năm 2011 đã   ao C  n  p ủ quy định thời hạn nộp tài liệu vào lưu trữ lịch s  

của ngành quốc phòng, công an, ngoại giao và một số n àn  k  c để phù hợp 

với tính chất đặc thù của ngành (khoản 2 Đ ều 21). 
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Về thời hạn lưu trữ hồ sơ côn  trìn , dự án không phải là dự án quan 

trọng quốc   a n ưn  có     trị quan trọn , đặc biệt: UBTVQH nhận thấy, khoản 

2 Đ ều 88 của Luật Xây dựn  đã quy địn  “Hồ sơ phục vụ quản lý, sử dụng 

công trình xây dựng do người quản lý, sử dụng công trình lưu trữ trong thời 

gian tối thiểu bằng thời hạn sử dụng công trình theo quy định của pháp luật”. 

Do vậy, vớ  quy định tại khoản 2 Đ ều 3 của dự thảo Luật, t eo đó “Trường hợp 

luật khác có quy định khác về thời hạn và trách nhiệm quản lý tài liệu lưu trữ 

hiện hành thì thực hiện theo quy định của luật đó, trừ trường hợp quy định tại 

khoản 3 Điều 17
9
 của Luật này” t ì t ời hạn lưu trữ hồ sơ côn  trìn  xây dựng 

không phải là dự án quan trọng quốc   a n ưn  có     trị quan trọng, đặc biệt sẽ 

thực hiện t eo quy định của pháp luật về xây dựng.  

- Có ý kiến đề nghị cân nhắc việc sử dụng thuật ngữ “tài liệu lưu trữ có giá 

trị đặc biệt” mà giữ nguyên tên gọi là “tài liệu lưu trữ quý, hiếm” như quy định 

của Luật hiện hành; rà soát các tiêu chí xác định tài liệu lưu trữ có giá trị đặc biệt 

để tránh trùng lắp với các tiêu chí xác định bảo vật quốc gia. Có ý kiến đề nghị 

chỉnh lý quy định về mang tài liệu lưu trữ ra nước ngoài để thống nhất với Luật Di 

sản văn hóa, cụ thể hiện nay một số tài liệu lưu trữ được công nhận là bảo vật quốc 

gia đang được lưu giữ tại cộng đồng; theo quy định tại Điều 44 của Luật Di sản 

văn hóa thì việc đưa bảo vật quốc gia ra nước ngoài phải bảo đảm 02 điều kiện: 

(1) Có sự bảo hiểm từ phía tiếp nhận bảo vật quốc gia; và (2) Có quyết định của 

Thủ tướng Chính phủ cho phép đưa bảo vật quốc gia ra nước ngoài; tuy nhiên dự 

thảo Luật đang quy định tổ chức, cá nhân có trách nhiệm thông báo đến Bộ Nội vụ 

khi mang tài liệu lưu trữ tư có giá trị đặc biệt ra nước ngoài. 

UBTVQH x n b o c o n ư sau: T eo b o c o của Bộ Nội vụ, trong quá 

trình thực hiện Luật Lưu trữ năm 2011, tên  ọ  “tà  l ệu lưu trữ quý, hiếm” (Đ ều 

26) dẫn đến một số vướng mắc n ư nội hàm của từ “quý,   ếm” k ôn  bao qu t 

được ý n  ĩa về nội dung, giá trị thông tin, giá trị pháp lý của tài liệu lưu trữ là 

những thông tin có giá trị đặc biệt, phục vụ yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ 

quốc, cần được lưu   ữ, bảo vệ, bảo quản vĩn  v ễn; k ó p ân định, không rõ khi 

nào là tài liệu lưu trữ quý, khi nào là tài liệu lưu trữ hiếm; trùng lắp một phần với 

khái niệm “bảo vật quốc   a” t eo quy định của Luật Di sản văn  óa năm 2001
10

. 

Do đó, dự thảo Luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 6 đã t ay đổi tên gọ  “tà  l ệu 

lưu trữ quý, hiếm” t àn  “tà  l ệu lưu trữ có giá trị đặc biệt”.  

Đồng thờ , trên cơ sở kế thừa một số quy định về tài liệu lưu trữ quý, hiếm 

của Luật Lưu trữ hiện hành, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, UBTVQH đã 

chỉ đạo rà soát các tiêu chí về nội dung và tiêu chí về hình thức để x c định tài 

liệu lưu trữ có giá trị đặc biệt, tránh trùng lắp vớ  c c t êu c   x c định bảo vật 

quốc   a (quy định tạ  Đ ều 41a của Luật Di sản văn  óa năm 2001 đã được s a 

                                                           
9
 Khoản 3 Đ ều 17 quy địn  “… Đối với tài liệu được lưu trữ theo quy định tại khoản 2 Điều 3 của Luật này là 

tài liệu lưu trữ vĩnh viễn phải nộp vào lưu trữ lịch sử trong thời hạn 30 năm, kể từ năm nộp vào lưu trữ hiện 

hành”. 
10
Đ ều 4 của Luật Di sản văn  óa năm 2001 về giải thích từ ngữ quy địn  “Bảo vật quốc gia 

là hiện vật được lưu truyền lại, có giá trị đặc biệt quý hiếm tiêu biểu của đất nước về lịch s , văn  óa, k oa  ọc.”.  
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đổi, bổ sung một số đ ều năm 2009), bảo đảm tính toàn diện, phù hợp với tính 

chất của tài liệu lưu trữ. T eo đó, tà  liệu lưu trữ có giá trị đặc biệt phải đáp ứng 

một trong các tiêu chí về nội dung quy địn  tạ  k oản 2 và một trong các tiêu chí 

về hình thức, xuất xứ quy địn  tạ  k oản 3 Đ ều 38 của dự t ảo Luật; v ệc x c 

địn  tài liệu lưu trữ có giá trị đặc biệt cũn  k ác với việc x c định bảo vật quốc 

gia (phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chí t eo quy định của Luật Di sản văn  óa)
11

.  

Đối với ý kiến đại biểu Quốc hộ  đề nghị quy định cụ thể về tài liệu lưu 

trữ được công nhận là bảo vật quốc gia, bảo đảm thống nhất với Luật Di sản văn 

hóa, UBTVQH nhận thấy, tài liệu lưu trữ là đố  tượn  đ ều chỉnh của Luật Lưu 

trữ nên việc thực hiện các nghiệp vụ lưu trữ, tron  đó có  oạt động bảo vệ, bảo 

quản và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ phải tuân thủ quy định của Luật Lưu trữ; 

khi tài liệu lưu trữ được công nhận là bảo vật quốc gia thì ngoài việc thực hiện 

t eo quy định của Luật Lưu trữ, còn phải tuân thủ quy định của Luật Di sản văn 

hóa. Vì vậy, UBTVQH đã c ỉ đạo bổ sung khoản 5 vào Đ ều 38 của dự thảo Luật 

với nộ  dun  “Tài liệu lưu trữ có giá trị đặc biệt được quản lý, s  dụng và phát 

huy giá trị t eo quy định của Luật này; trường hợp được công nhận, ghi danh là 

bảo vật quốc gia hoặc danh hiệu khác theo quy định của Luật Di sản văn hóa và 

luật khác có liên quan
12

 thì còn phải thực hiện theo quy định của Luật Di sản 

văn hóa và luật khác có liên quan”. Hiện nay, t eo C ươn  trìn  xây dựng luật, 

pháp lện  năm 2024, dự án Luật Di sản văn  óa (s a đổi) sẽ được Quốc hội cho 

ý kiến tại kỳ họp thứ 7. UBTVQH sẽ tiếp tục chỉ đạo c c cơ quan p ối hợp chặt 

chẽ, rà soát kỹ lưỡn  để bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật, tránh 

chồng chéo về thẩm quyền hoặc phát sinh thủ tục hành chính gây phiền hà cho 

n ười dân, doanh nghiệp. 

- Có ý kiến đề nghị bổ sung các quy định để bảo đảm sự liên thông, thống 

nhất với quy định của pháp luật có liên quan như Luật An ninh mạng, Nghị định 

về cơ sở dữ liệu cá nhân (sắp tới sẽ được nâng lên thành luật), Luật Căn cước. Có 

ý kiến đề nghị rà soát lại quy định tại khoản 4 Điều 34 của (dự thảo Luật Chính 

phủ trình) về kho lưu trữ số tư với quy định tại Điều 18 của Luật Công nghệ 

thông tin về cho thuê chỗ lưu trữ thông tin số để bảo đảm được thống nhất. 

Tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hộ , UBTVQH đã c ỉ đạo các cơ quan có 

                                                           
11

 T eo quy định tại khoản 1 Đ ều 41a của Luật Di sản văn  óa năm 2001 đã được s a đổi, bổ sung một số đ ều 

năm 2009 thì “Bảo vật quốc   a phải có các tiêu chí sau đây: 

a) Là   ện vật  ốc độc bản; 

b) Là   ện vật có  ìn  t ức độc đ o; 

c) Là   ện vật có     trị đặc b ệt l ên quan đến một sự k ện trọn  đạ  của đất nước  oặc l ên quan đến sự n   ệp 

của an   ùn  dân tộc, dan  n ân t êu b ểu;  oặc là t c p ẩm n  ệ t uật nổ  t ến  về     trị tư tưởn , n ân văn, 

    trị t ẩm mỹ t êu b ểu c o một k uyn   ướn , một p on  c c , một t ờ  đạ ;  oặc là sản p ẩm được p  t 

m n , s n  c ế t êu b ểu, có     trị t ực t ễn cao, có t c dụn  t úc đẩy xã  ộ  p  t tr ển ở một   a  đoạn lịc  s  

n ất địn ;  oặc là mẫu vật tự n  ên c ứn  m n  c o c c   a  đoạn  ìn  t àn  và p  t tr ển của lịc  s  tr   đất, 

lịc  s  tự n  ên.”. 
12

 Hiện nay, t eo quy định của Luật T ư v ện năm 2019 t ì C  n  p ủ quy định chi tiết về tài liệu cổ, quý hiếm, 

các bộ sưu tập tài liệu có giá trị đặc biệt về lịch s , văn  óa, k oa  ọc quy định tạ  đ ểm c khoản 1 Đ ều này 

(khoản 4 Đ ều 5). Thực hiện quy định của Luật, Chính phủ đã ban  àn  N  ị định số 93/2020/NĐ-CP ngày 

18/8/2020 quy định chi tiết một số đ ều của Luật T ư v ện, tron  đó có quy định về tài liệu cổ, tài liệu quý hiếm 

(Đ ều 5 và Đ ều 6). 
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liên quan rà soát, chỉn  lý c c quy định về lưu trữ tài liệu đ ện t , tron  đó có 

c c quy định về tài liệu lưu trữ tạo lập dạng số (Đ ều 33), bản số hóa tài liệu lưu 

trữ (Đ ều 34), k o lưu trữ số (Đ ều 35) và thu nộp, bảo quản, s  dụng tài liệu lưu 

trữ số (Đ ều 36) bảo đảm liên thông, thống nhất với quy định của Luật Công 

nghệ thông tin và pháp luật có liên quan về bảo đảm an toàn thông tin trên môi 

trường mạng. 

7. Về quy định “Ngày lưu trữ Việt Nam” trong dự thảo Luật 

Ngày 05/02/2024, Hội Văn thư Lưu trữ Việt Nam có Văn bản số 

03/TWHVTLTVN-KHĐT gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị xem xét đưa 

quy định về Ngày Lưu trữ Việt Nam (ngày 03 tháng 01 hằng năm) vào dự thảo 

Luật Lưu trữ (sửa đổi).  

Về vấn đề này, UBTVQH nhận thấy: (i) Ngày 03/01/1946 là ngày Chủ 

tịch Hồ C   M n  ký T ôn  đạt số 1-C/VP để chỉ đạo việc quản lý công tác 

côn  văn   ấy tờ và côn  t c lưu trữ của N à nước. Văn k ện này đã đặt nền 

tảng lý luận và thực tiễn cho việc xây dựng và tổ chức côn  t c lưu trữ ở nước ta 

từ năm 1946 đến nay. Trên cơ sở ý n  ĩa của T ôn  đạt số 1-C/VP và để khẳng 

định vai trò, tầm quan trọng của n àn  lưu trữ, góp phần giáo dục truyền thống, 

nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của n ườ  làm côn  t c lưu trữ và 

toàn xã hội trong việc bảo vệ, phát huy giá trị tài liệu lưu trữ phục vụ sự nghiệp 

xây dựng và bảo vệ Tổ quốc..., ngày 17/9/2007, Thủ tướng Chính phủ đã có 

Quyết định số 1229/QĐ-TT  quy định ngày 03 tháng 01 hằn  năm là n ày 

truyền thống của n àn  lưu trữ Việt Nam, lấy tên là “N ày Lưu trữ Việt Nam”; 

(ii) Việc quy định về N ày Lưu trữ Việt Nam trong dự thảo Luật cũn  tươn  

đồng vớ  một số luật c uyên n àn  k  c có quy địn  về N ày truyền t ốn  

n àn 
13

; (iii) Chính phủ đã có ý kiến
14

 nhất trí vớ  đề xuất của Hộ  Văn t ư Lưu 

trữ Việt Nam.  

Từ những phân tích nêu trên, UBTVQH đề nghị Quốc hội cho tiếp thu bổ 

sung quy định về N ày Lưu trữ Việt Nam trong dự thảo Luật Lưu trữ (s a đổi). 

II. VỀ CÁC VẤN ĐỀ CỤ THỂ CỦA DỰ THẢO LUẬT 

1. Về phạm vi điều chỉnh (Điều 1)  

- Có ý kiến đề nghị nghiên cứu mở rộng phạm vi điều chỉnh để quản lý 

những vấn đề xã hội phát sinh như lưu trữ tế bào, lưu trữ mô, lưu trữ máu, 

những sáng kiến khoa học, vì nhu cầu của người dân trên thực tiễn là có. 

UBTVQH x n b o c o n ư sau: kế thừa quy định của Luật Lưu trữ hiện 

hành, phạm v  đ ều chỉnh của dự thảo Luật Lưu trữ (s a đổi) là tài liệu lưu trữ. 

Các vấn đề phát sinh nêu trên không thuộc phạm v  đ ều chỉnh của dự thảo Luật 

và được đ ều chỉnh bởi pháp luật có liên quan. 
                                                           
13

 Hiện nay, nhiều luật c uyên n àn  cũn  có quy định về ngày truyền thống của n àn  n ư: Luật Khoa học và 

công nghệ; Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Luật Kiến trúc; Luật Giáo dục; Luật Công an nhân dân; Luật Quốc 

phòng; Luật Biên phòng Việt Nam; Luật Cảnh sát biển Việt Nam; Luật Dân quân tự vệ...  
14

 Văn bản số 837/BNV-VTLTNN ngày 21/02/2024 của Bộ Nội vụ g   T ường trực Ủy ban Pháp luật của 

Quốc hội. 



19 

 

- Có ý kiến đề nghị làm rõ hơn về phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật 

đối với các tài liệu lưu trữ tư, bảo đảm thống nhất với các quy định nội tại trong 

Luật và rà soát, bổ sung quy định về thẩm quyền, thủ tục để đưa tài liệu lưu trữ 

tư có giá trị đặc biệt vào phông lưu trữ quốc gia Việt Nam. 

UBTVQH x n b o c o n ư sau: t eo dự thảo Luật do Chính phủ trình thì 

phạm v  đ ều chỉn  là đối với toàn bộ tài liệu lưu trữ tư. Tuy n  ên, c ỉ đối với 

tài liệu lưu trữ tư có     trị đặc biệt mới phải áp dụng các hoạt động nghiệp vụ 

lưu trữ quy định trong Luật; đối với các tài liệu lưu trữ tư k  c c ỉ mang tính 

chất khuyến khích tổ chức, c  n ân,   a đìn , dòn   ọ, cộn  đồng áp dụng các 

hoạt động nghiệp vụ lưu trữ cho phù hợp. 

2. Về giải thích từ ngữ (Điều 2) 

- Có ý kiến đề nghị xem lại định nghĩa “tài liệu là thông tin được tạo ra 

trên giấy, trên các vật mang tin khác và trên phương tiện điện tử có nội dung, 

hình thức thể hiện không thay đổi khi chuyển đổi vật mang tin” tại khoản 2 Điều 

2, việc đánh đồng giữa tài liệu và thông tin là chưa chính xác. Tài liệu là vật 

mang tin, vật mang tin là thủ công, là giấy hay là bản điện tử hay các dạng 

khác; khái niệm “thông tin” đã được định nghĩa tại khoản 1 Điều 2 của Luật 

Tiếp cận thông tin, đề nghị rà soát bảo đảm tính thống nhất. 

UBTVQH x n b o c o n ư sau: Luật Lưu trữ năm 2011 địn  n  ĩa “Tài 

liệu là vật mang tin được hình thành trong quá trình hoạt động của cơ quan, tổ 

chức, cá nhân. Tài liệu bao gồm văn bản, dự án, bản vẽ thiết kế, bản đồ, công 

trình nghiên cứu, sổ sách, biểu thống kê; âm bản, dương bản phim, ảnh, vi 

phim; băng, đĩa ghi âm, ghi hình; tài liệu điện tử; bản thảo tác phẩm văn học, 

nghệ thuật; sổ công tác, nhật ký, hồi ký, bút tích, tài liệu viết tay; tranh vẽ hoặc 

in; ấn phẩm và các vật mang tin khác”. Địn  n  ĩa này ở thờ  đ ểm ban hành 

Luật năm 2011 là p ù  ợp; tuy nhiên, với sự phát triển của công nghệ thông tin, 

đặc biệt là cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, c c  ìn  t ức lưu   ữ thông 

t n trên p ươn  t ện đ ện t  dần thay thế các hình thức lưu   ữ thông tin truyền 

thốn  (tron  đó c ủ yếu là trên giấy) thì cách tiếp cận tài liệu là vật mang tin của 

Luật năm 2011 đã không còn phù hợp. Đồng thời, giá trị quan trọng nhất của tài 

liệu lưu trữ là thông tin phục vụ hoạt động thực tiễn, nghiên cứu khoa học, lịch 

s , chứ không phải ở vật mang tin. Bên cạn  đó, t eo b o c o của Bộ Nội vụ, 

cách giả  t  c  “tà  l ệu là thông tin” p ù  ợp với thông lệ quốc tế
15
, đặc biệt 

                                                           
15

 Trên thế giới, khi tài liệu được tạo ra nhiều bằn  m y t n , năm 1996, T êu c uẩn quốc   a Úc, AS 4390 đã 

đưa ra k    n ệm “Tài liệu là thông tin được ghi lại dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm cả dữ liệu trong hệ 

thống máy tính, được tạo ra, nhận và duy trì bởi một tổ chức, cá nhân trong giao dịch hoặc giải quyết công việc 

và được giữ lại để làm bằng chứng cho hoạt động đó” (Đ ều 4.21, Phần 1). Khái niệm này nhận được sự đồng 

thuận cao của giới khoa học và quản lý, năm 2001, Tổ chức Lưu trữ quốc tế đã b ên soạn và đệ trình Tổ chức 

Tiêu chuẩn hóa quốc tế thông qua Tiêu chuẩn ISO 15498 về Quản lý tài liệu, tron  đó   ải thích thuật ngữ “tà  

liệu” n ư sau: “Tài liệu là thông tin được tạo ra, nhận được và duy trì như là bằng chứng và thông tin của tổ 

chức hoặc cá nhân để thực hiện nghĩa vụ pháp lý hoặc trong giao dịch công việc” (Mục 3.15). Đến nay, cách 

giả  t  c  “tà  l ệu”, “tà  l ệu lưu trữ” là t ôn  t n được s  dụng phổ biến trong hệ thống pháp luật của nhiều 

nước trên thế giới. Ví dụ n ư: 

- Quy tắc Tố tụn  dân sự của An : “Tà  l ệu là bất kỳ t ứ  ì mô tả bằn  t ôn  t n và được lưu trữ lạ ”. 
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trong bối cảnh Việt Nam đan  đẩy mạnh việc xây dựng Chính phủ đ ện t , 

 ướn  đến Chính phủ số.  

Từ nhữn  p ân t c  trên, UBTVQH đã c ỉ đạo s a khái niệm về tài liệu 

tại khoản 2 Đ ều 2 n ư sau: “Tài liệu là thông tin gắn liền với vật mang tin có 

nội dung và hình thức thể hiện không thay đổi khi chuyển đổi vật mang tin. Tài 

liệu gồm tài liệu giấy, tài liệu trên vật mang tin khác và tài liệu điện tử”. 

- Có ý kiến đề nghị làm rõ hơn khái niệm “tài liệu điện tử” tại khoản 4, 

phân biệt rõ với khái niệm “dữ liệu điện tử” tại Luật Giao dịch điện tử và khái 

niệm “thông tin số” tại Luật Công nghệ thông tin.  

UBTVQH xin tiếp thu, chỉnh lý lạ  quy định tại khoản 4 n ư quy định tại 

dự thảo Luật. 

- Có ý kiến cho rằng, giải thích khái niệm “tài liệu” tại khoản 2 hay “tài 

liệu lưu trữ” tại khoản 5 chưa rõ ràng đối với một số ngành, như ngành y đang 

thực hiện lưu trữ các mẫu máu, mẫu bệnh phẩm giám định, lốc bệnh phẩm giải 

phẫu bệnh hay các mẫu cuống rốn. 

UBTVQH x n b o c o n ư sau: Kế thừa quy định của Luật Lưu trữ hiện 

hành, dự thảo Luật Lưu trữ (s a đổi) chỉ đ ều chỉn  đối với tài liệu lưu trữ hình 

thành trong quá trình hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam, c c cơ quan, tổ 

chức của N à nước, các nhân vật lịch s  tiêu biểu; một số tài liệu lưu trữ của 

ngành y nêu trên không thuộc phạm v  đ ều chỉnh của dự thảo Luật và sẽ được 

đ ều chỉnh ở các luật khác. 

- Có ý kiến đề nghị quy định rõ thế nào là “lâu dài” tại khoản 1, vì theo 

quy định của dự thảo Luật thì có tài liệu lưu trữ có thời hạn và tài liệu lưu trữ 

vĩnh viễn; đề nghị sửa khoản 1 như sau: “lưu trữ là hoạt động lưu trữ lâu dài tài 

liệu theo quy định của pháp luật nhằm gìn giữ và phát huy các giá trị truyền 

thống phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm quyền tiếp cận 

thông tin của công dân”.  

UBTVQH xin tiếp thu bỏ từ “lâu dà ” tại khoản 1 Đ ều 2, vì t eo quy định 

tạ  Đ ều 14 của dự thảo Luật thì tài liệu bảo quản gồm tài liệu bảo quản có thời 

hạn (từ 02 năm đến k ôn  qu  70 năm) và tà  l ệu bảo quản vĩn  v ễn; rất khó 

x c định thế nào là lâu dài.  

- Có ý kiến cho rằng, giải thích từ ngữ “tài liệu lưu trữ” tại khoản 5 chưa 

                                                                                                                                                                                     
- Luật N à nước ban  M nnesota, Hoa  ỳ: “Tài liệu là thông tin được ghi trên một phương tiện hữu hình, môi 

trường điện tử hoặc các phương tiện khác ở một dạng thức có thể tiếp nhận và hiểu được”. 

- Khoản 2, Đ ều 3 Luật Quản lý tài liệu lưu trữ công Hàn Quốc: “Tài liệu lưu trữ là thông tin và dữ liệu lưu trữ 

dưới mọi hình thức như tài liệu, sổ, sách, thẻ, bản vẽ, tài liệu nghe nhìn và tài liệu điện tử do các cơ quan công 

sản sinh ra hoặc nhận được trong quá trình thực thi nhiệm vụ của mình, và các tài liệu, tư liệu nghệ thuật”. 

- Luật Liên bang về côn  t c lưu trữ (Liên bang Nga): “Tài liệu lưu trữ là phương tiện vật chất với thông tin 

được ghi lại trên đó, có các ký hiệu cho phép xác định nó và được bảo quản do ý nghĩa, giá trị của phương tiện 

mang tin và thông tin đối với công dân, xã hội và nhà nước”. 

- Tiêu chuẩn quản lý tài liệu của Nam Phi (SANS 15489): “Tài liệu là thông tin được tạo ra, nhận được và duy trì như 

là bằng chứng và thông tin của tổ chức hoặc cá nhân để thực hiện nghĩa vụ pháp lý hoặc trong giao dịch công việc”. 
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rõ về nội dung tài liệu phi vật thể; tài liệu điện tử không có nghĩa là bao gồm cả 

phi vật thể, đề nghị xem xét bổ sung cho đầy đủ, vì tài liệu phi vật thể nhiều khi 

rất có giá trị.  

UBTVQH x n b o c o n ư sau: T eo quy định của Luật Di sản văn  óa 

t ì “Di sản văn hóa phi vật thể là sản phẩm tinh thần gắn với cộng đồng hoặc cá 

nhân, vật thể và không gian văn hóa liên quan, có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa 

học, thể hiện bản sắc của cộng đồng, không ngừng được tái tạo và được lưu 

truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác bằng truyền miệng, truyền nghề, trình diễn 

và các hình thức khác”. Để lưu trữ được thì các sản phẩm tinh thần phả  được 

thể hiện trên các vật man  t n n ư   ấy, p ươn  t ện đ ện t  hoặc các vật mang 

tin khác (gỗ, đ , l  cây, da t ú…). 

- Có ý kiến đề nghị sửa khoản 5 như sau: “Tài liệu lưu trữ là tài liệu hình 

thành trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, cá nhân, gia đình, dòng họ, cộng 

đồng bao gồm bản gốc, bản chính trong trường hợp không còn bản gốc, bản 

chính được thay thế bằng bản sao hợp pháp”; đề nghị thay từ “tài liệu” bằng từ 

“thông tin”. 

UBTVQH xin tiếp thu bỏ nộ  dun  “có giá trị phục vụ hoạt động thực 

tiễn, nghiên cứu khoa học, lịch s ” và t ay từ “tà  l ệu” bằng từ “t ôn  t n” tại 

khoản 5 Đ ều 2. Về quy định bản gốc, bản chính hay bản sao chỉ đề cập khi nộp 

tài liệu vào lưu trữ không thuộc nội hàm khái niệm tài liệu lưu trữ, vì vậy, xin 

phép không bổ sung. 

- Một số ý kiến thống nhất quy định tại khoản 6 Điều 2 và khoản 1 Điều 

12 (dự thảo Luật Chính phủ trình) về “tài liệu lưu trữ có giá trị đặc biệt”. Có ý 

kiến đề nghị sửa khoản 6 Điều 2 như sau “Tài liệu lưu trữ có giá trị đặc biệt là 

tài liệu lưu trữ có giá trị và có tầm quan trọng đặc biệt với quốc gia dân tộc Việt 

Nam về lịch sử chính trị, văn hóa, quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự an toàn 

xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng”, đồng thời bỏ khoản 1 Điều 12 

vì trùng lặp. 

UBTVQH nhận thấy, việc liệt kê các giá trị về lịc  s  c  n  trị, văn  óa, 

quốc p òn , an n n  quốc   a, trật tự an toàn xã  ộ , đạo đức xã  ộ , sức k ỏe 

của cộn  đồn  vừa thừa lại vừa thiếu và có thể dẫn tới không thống nhất với 

c c t êu c   x c định tài liệu lưu trữ có giá trị đặc biệt. Vì vậy, x n được tiếp 

t u k ôn  quy định về khái niệm “tà  l ệu lưu trữ có giá trị đặc biệt”, c ỉ quy 

địn  t êu c   x c định tài liệu lưu trữ có giá trị đặc biệt n ư t ể hiện tạ  Đ ều 38 

của dự thảo Luật. 

- Có ý kiến đề nghị sửa khoản 6 và khoản 7 như sau: “6. Bản gốc tài liệu 

là bản mà thông tin được khởi tạo, hoàn chỉnh lần đầu và xác thực bởi cơ quan, 

tổ chức, cá nhân, gia đình, dòng họ, cộng đồng đã tạo ra tài liệu”; “7. Bản 

chính tài liệu là bản mà thông tin được tạo lập từ bản gốc tài liệu, bảo đảm nội 

dung, hình thức như bản gốc và được xác thực bởi cơ quan, tổ chức, cá nhân, 

gia đình, cộng đồng tạo ra bản gốc”. 

UBTVQH nhận thấy, khoản 2 Đ ều 2 quy địn  “Tài liệu là thông tin được 
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tạo ra trên giấy, trên các vật mang tin khác và trên phương tiện điện tử…”; bản 

gốc tài liệu hay bản chính tài liệu t ì trước tiên phải là tài liệu. Vì vậy, để bảo 

đảm t n  rõ ràn , c  n  x c x n được thay từ “bản” bằng từ “tà  l ệu” tại khoản 6 

và khoản 7 Đ ều 2. 

- Có ý kiến đề nghị sửa “lưu trữ cơ quan” thành “lưu trữ hiện hành” là 

hoạt động lưu trữ đối với tài liệu phát sinh trong hoạt động thường xuyên của 

các cơ quan, tổ chức và cá nhân; sửa “lưu trữ lịch sử là hoạt động lưu trữ đối 

với các tài liệu lưu trữ mà có giá trị bảo quản vĩnh viễn”. 

UBTVQH xin tiếp thu s a thuật ngữ “lưu trữ cơ quan” t àn  “lưu trữ hiện 

 àn ” để phân biệt rõ vớ  “lưu trữ lịch s ”, t eo đó lưu trữ hiện hành thực hiện 

hoạt động nghiệp vụ lưu trữ đối với tài liệu lưu trữ có thời hạn và tài liệu lưu 

trữ vĩn  v ễn trong thờ    an c ưa nộp vào lưu trữ lịch s , lưu trữ lịch s  thực 

hiện hoạt động nghiệp vụ lưu trữ đối với tài liệu lưu trữ vĩn  v ễn. Việc t ay đổi 

tên gọ  này k ôn  l ên quan đến tổ chức bộ máy nên không ản   ưởn  đến hoạt 

độn  lưu trữ tạ  c c cơ quan, tổ chức hiện nay. Mặt khác, thuật ngữ “lưu trữ hiện 

 àn ” cũn  đã được s  dụng tại Pháp lện  Lưu trữ năm 2001. 

- Có ý kiến cho rằng, việc chứng thực tài liệu lưu trữ khác với việc chứng 

thực do cơ quan có thẩm quyền thực hiện theo Nghị định số 23/2015/NĐ-CP, để 

tránh việc hiểu sai và áp dụng không chính xác, đề nghị rà soát, nghiên cứu để 

có quy định khoa học, đặc trưng hơn về nội dung khái niệm “chứng thực tài liệu 

lưu trữ” tại khoản 19. 

UBTVQH nhận thấy, vấn đề đại biểu nêu là rất x c đ n , x n được tiếp 

thu bỏ khái niệm “c ứng thực tài liệu lưu trữ” tại giải thích từ ngữ; đồng thời, 

c c quy địn  l ên quan đến “c ứng thực tài liệu lưu trữ” được thay thế bằn  “tà  

liệu lưu trữ có xác thực”. 

- Có ý kiến đề nghị bổ sung giải thích các từ ngữ “bản sao hợp pháp”, 

“tài liệu lưu trữ hết giá trị”, “tài liệu không có giá trị lưu giữ”, “tài liệu lưu 

trữ dự phòng”, “tài liệu lưu trữ tiếp cận có điều kiện”, “hồ sơ”, “lập hồ sơ”, 

“hồ sơ điện tử”, “lập hồ sơ điện tử”, “lưu trữ số”, “bản số hóa tài liệu lưu 

trữ”, “bản được số hóa”, “lưu trữ ngoại tuyến”; các từ ngữ đang được giải 

thích tại Nghị định. 

UBTVQH x n b o c o n ư sau: t uật ngữ “bản sao hợp pháp”
16

 đã được 

s  dụng từ Luật Lưu trữ năm 2011 mà k ôn  có   ải thích khái niệm và dự thảo 

Luật chỉ s  dụng 01 lần tạ  Đ ều 17; các thuật ngữ “hồ sơ”, “lập hồ sơ” t uộc 

nghiệp vụ côn  t c văn t ư, đã được giải thích tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP 

về côn  t c văn t ư; nội hàm của các thuật ngữ “tài liệu lưu trữ dự phòng”, “tài 

liệu lưu trữ tiếp cận có điều kiện”, “bản số hóa tài liệu lưu trữ”,  “bản được số 

hóa” cơ bản đã được quy định tạ  c c đ ều 22, 25 và 33 của dự thảo Luật; Đ ều 

                                                           
16

 T eo quy định tại Đ ều 2 của T ôn  tư số 40/2016/TT-BTTTT quy định về đào tạo, cấp, gia hạn, cấp lại, thu 

hồi chứng chỉ vô tuyến đ ện viên hàng hả  t ì “Bản sao hợp pháp là bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được 

chứng thực từ bản chính hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu (trong trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp và 

được ký xác nhận bởi người đối chiếu)”. 
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16 không s  dụng thuật ngữ “tài liệu lưu trữ hết giá trị”; “lưu trữ số” c ỉ là c c  

nó  tắt của lưu trữ tà  l ệu l ệu số, nộ   àm của  oạt độn  lưu trữ này đã được 

quy địn  cụ t ể tron  dự t ảo Luật; các thuật ngữ “hồ sơ điện tử”, “lập hồ sơ 

điện tử”, “lưu trữ ngoại tuyến” k ôn  được s  dụn  tron  dự t ảo Luật. 

3. Về nguyên tắc của hoạt động lưu trữ (Điều 4) và chính sách của 

Nhà nước về lưu trữ (Điều 5) 

- Có ý kiến tán thành với nguyên tắc của hoạt động lưu trữ là đảm bảo sự 

lãnh đạo của Đảng, sự quản lý tập trung, thống nhất của Nhà nước và đặc biệt 

là sự tham gia của tổ chức, cá nhân gia đình, dòng họ… trong hoạt động lưu 

trữ, đồng thời, đề nghị giữ quy định về quyền sở hữu về tài liệu lưu trữ như tại 

Điều 5 của Luật Lưu trữ hiện hành. Ý kiến khác đề nghị không quy định nguyên 

tắc bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, vì việc xây dựng luật nói chung đều có 

nhiệm vụ thể chế hóa các chủ trương của Đảng. Có ý kiến đề nghị nghiên cứu 

thêm chính sách “xây dựng nền lưu trữ số Việt Nam hiện đại, ngang tầm với thế 

giới”, vì rất khó xác định thế nào là “ngang tầm với thế giới”. 

UBTVQH xin tiếp thu bổ sung chính sách của N à nước “thừa nhận 

quyền sở hữu đối với tài liệu lưu trữ tư” tại khoản 4 và bỏ cụm từ “ngang tầm với 

thế giới” tạ  k oản 1 Đ ều 5 của dự thảo Luật. T eo quy định tạ  Đ ều 9 của dự 

thảo Luật thì thành phần P ôn  lưu trữ quốc gia Việt Nam gồm P ôn  lưu trữ 

Đảng Cộng sản Việt Nam, P ôn  lưu trữ N à nước Việt Nam và tài liệu lưu trữ 

tư, vì vậy nguyên tắc bảo đảm sự lãn  đạo của Đảng là phù hợp, cần thiết.  

- Có ý kiến đề nghị quy định rõ hơn chính sách xây dựng và phát triển 

nguồn nhân lực lưu trữ “phục vụ” tại khoản 3 Điều 5, “xây dựng xã hội lưu 

trữ” tại khoản 4 Điều 5, cụ thể là Nhà nước hỗ trợ như thế nào, khuyến khích về 

vật chất, tinh thần để các tổ chức, cá nhân thực hiện việc lưu trữ ra sao. Có ý 

kiến cho rằng, quy định tại khoản 5 Điều 5 về chính sách xã hội hóa trong hoạt 

động lưu trữ “khuyến khích”, “tạo điều kiện thuận lợi” mang tính định tính khó 

xác định, đề nghị quy định cụ thể, rõ ràng hơn về xã hội hóa để các quy định 

này được triển khai trên thực tế. 

UBTVQH x n b o c o n ư sau: Đ ều 5 của dự thảo quy định chính sách 

của N à nước lưu trữ, nội dung các chính sách hỗ trợ, khuyến khích cụ thể được 

quy định tạ  C ươn  VI của dự thảo Luật về hoạt độn  lưu trữ tư; đồng thời, xin 

tiếp thu bổ sun  quy định về trách nhiệm của n ườ  đứn  đầu lưu trữ lịch s  

trong việc bảo đảm c c đ ều kiện để cơ quan, tổ chức, cá nhân tiếp cận tài liệu 

lưu trữ để làm rõ  ơn c  n  s c  xây dựng và phát triển nguồn nhân lực lưu trữ 

phục vụ n ư t ể hiện tại khoản 2 Đ ều 59 của dự thảo Luật. 

- Có ý kiến đề nghị bổ sung chính sách “tạo điều kiện thuận lợi để các tổ 

chức, cá nhân nước ngoài góp vốn đầu tư với các tổ chức, cá nhân trong nước 

trong hoạt động kinh doanh lưu trữ” vào khoản 5 Điều 5. 

UBTVQH x n b o c o n ư sau: Hoạt động dịch vụ lưu trữ là ngành, nghề 

đầu tư k n  doan  có đ ều kiện do tài liệu lưu trữ chứa đựng nhiều thông tin 

quan trọng về hoạt động của cơ quan, tổ chức, c  n ân, tron  đó có n ững thông 
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tin mà việc tiếp cận có thể ản   ưởn  đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã 

hội. Vì vậy, N à nước chỉ khuyến khích tổ chức, c  n ân tron  nước đầu tư k n  

doanh hoạt động dịch vụ lưu trữ; đối với tổ chức, c  n ân nước ngoài chỉ 

khuyến khích tài trợ, tham gia các hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị tài liệu 

lưu trữ. 

4. Về các hành vi bị nghiêm cấm (Điều 8) 

- Có ý kiến cho rằng, không cần thiết phải có nội dung “và tài liệu lưu trữ 

có giá trị đặc biệt” tại khoản 1, vì tài liệu lưu trữ có giá trị đặc biệt là một bộ 

phận của tài liệu lưu trữ chung.  

- Có ý kiến cho rằng, khoản 3 chỉ cấm hành vi “hủy trái phép tài liệu lưu 

trữ tư có giá trị đặc biệt” mà không cấm hành vi “mua bán, chuyển giao trái 

pháp luật tài liệu lưu trữ tư có giá trị đặc biệt” là chưa thống nhất với quy định 

tại Điều 51; đề nghị bỏ cụm từ “hủy trái phép tài liệu lưu trữ tư có giá trị đặc 

biệt” tại khoản 3, vì hành vi “hủy trái phép tài liệu lưu trữ và cơ sở dữ liệu tài 

liệu lưu trữ” đã bao gồm hủy trái phép tài liệu này. 

UBTVQH xin tiếp thu các ý kiến này bỏ nộ  dun  “tà  l ệu lưu trữ có giá 

trị đặc biệt” tại khoản 1; đồng thời, chỉnh lý lạ  quy định tại khoản 3 t àn  “ ủy 

tài liệu lưu trữ có giá trị đặc biệt” (bỏ từ “tư” để bao gồm cả tài liệu lưu trữ công 

và tài liệu lưu trữ tư),   ép nội dung về “mua b n, c uyển giao, hủy tr   p ép” 

lên khoản 1 n ư t ể hiện tại dự thảo Luật; bỏ quy định tài liệu lưu trữ có giá trị 

đặc biệt chỉ được mua, b n, trao đổ  c o cơ quan, tổ chức và công dân Việt Nam 

tạ  Đ ều 51 của dự thảo Luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 6. 

- Có ý kiến đề nghị bổ sung hành vi cung cấp tài liệu lưu trữ trái phép, 

bao gồm: truy cập, sao chép, chia sẻ trái phép cơ sở dữ liệu tài liệu điện tử; xây 

dựng, phát tán các phần mềm làm thay đổi, hủy hoại hệ thống phương tiện, tài 

liệu lưu trữ điện tử; hành vi cố ý chây ỳ, không giao nộp hồ sơ, tài liệu khi cơ 

quan, đơn vị chia tách, sáp nhập, giải thể; hành vi “làm biến dạng về hình thể, 

màu sắc, di chuyển sang vị trí khác tài liệu lưu trữ” vào khoản 1, hành vi “cung 

cấp” vào khoản 3; hành vi cấm đối với tài liệu lưu trữ có giá trị đặc biệt; hành 

vi khai thác trái phép cơ sở dữ liệu đối với tài liệu lưu trữ điện tử; hành vi cản 

trở quyền hợp pháp của công dân khi tiếp cận tài liệu lưu trữ, hành vi bị nghiêm 

cấm đối với hoạt động lưu trữ tư, các hành vi khác gây thiệt hại ảnh hưởng đến 

tài liệu lưu trữ; đồng thời bổ sung biện pháp chế tài đối với hành vi vi phạm 

pháp luật về lưu trữ. 

UBTVQH x n b o c o n ư sau: Đ ều 8 của dự thảo Luật chỉ quy định 

những hành vi bị nghiêm cấm mang tính chất đặc thù, phổ biến trong hoạt động 

lưu trữ; những hành vi bị nghiêm cấm đã được quy định trong các luật khác dự 

thảo Luật k ôn  quy định lại
17

. Về biện pháp chế tà  đối với hành vi vi phạm 

                                                           
17

 N ư: Luật Giao dịc  đ ện t  đã n   êm cấm  àn  v  “Giả mạo, làm sai lệch hoặc xóa, hủy, sao chép, di 

chuyển trái pháp luật một phần hoặc toàn bộ thông điệp dữ liệu”; Luật Công nghệ t ôn  t n đã n   êm cấm 

 àn  v  “cản trở bất hợp pháp hoạt động của hệ thống máy chủ tên miền quốc gia; phá hoại cơ sở hạ tầng 
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pháp luật về lưu trữ, tùy theo tính chất, mức độ nghiêm trọng của hành vi có thể 

bị truy cứu trách nhiệm hình sự, x  lý kỷ luật hoặc x  phạt vi phạm hành chính 

t eo quy định của pháp luật có liên quan. Vì vậy, xin phép không bổ sung hành 

vi bị nghiêm cấm nêu trên và biện pháp chế tà  đối với hành vi vi phạm. 

5. Về xác định giá trị tài liệu (Điều 14) 

- Có ý kiến đề nghị bổ sung vào khoản 1 quy định về xác định tài liệu 

không có giá trị. Có ý kiến cho rằng, quy định “Người đứng đầu cơ quan, tổ 

chức căn cứ thời hạn bảo quản quy định bởi các cơ quan tại điểm c và điểm d 

khoản này quyết định thời hạn bảo quản của hồ sơ, tài liệu thuộc thẩm quyền 

quản lý” tại điểm đ khoản 3 Điều 14 (dự thảo Luật Chính phủ trình) chưa bao 

quát các trường hợp, như các cơ quan khác ở trung ương thì thẩm quyền quy 

định thời hạn bảo quản tài liệu như thế nào; trách nhiệm của các cơ quan ở địa 

phương trong bảo quản hồ sơ, tài liệu có tính liên ngành hoặc đặc thù. 

UBTVQH x n t ếp t u bổ sun  vào k oản 1 Đ ều 14 v ệc x c địn  “tài 

l ệu k ôn  có     trị lưu trữ”; đồn  t ờ  t c  quy địn  tạ  k oản 3 và k oản 4 

Đ ều 14 của dự t ảo Luật C  n  p ủ trìn  t àn  đ ều r ên  để quy địn  cụ t ể 

 ơn về t ờ   ạn lưu trữ  ồ sơ, tà  l ệu và t ẩm quyền quy địn  t ờ   ạn lưu trữ 

 ồ sơ, tà  l ệu n ư t ể   ện tạ  Đ ều 15 của dự t ảo Luật. 

- Có ý kiến băn khoăn quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu 70 năm 

và dưới 70 năm là khá dài, vì thời hạn bảo quản của các ngành, các lĩnh vực 

không giống nhau, quy định tại dự thảo Luật cũng chưa rõ, chưa cụ thể, đề nghị 

nghiên cứu thêm. Có ý kiến đề nghị không giới hạn thời hạn bảo quản hồ sơ, tài 

liệu, cụ thể sửa điểm a khoản 3 như sau “hồ sơ, tài liệu bảo quản có thời hạn là 

tài liệu có ý nghĩa, giá trị và được xác định thời hạn bảo quản bằng số năm cụ 

thể”, vì trong quá trình xác định giá trị, các cơ quan, tổ chức có thể nâng thời 

hạn lên trên 70 năm tùy thuộc vào giá trị lưu trữ của tài liệu. 

UBTVQH x n b o c o n ư sau: mốc thờ    an 70 năm là kế thừa quy định 

của Luật Lưu trữ năm 2011. Quy địn  này được xây dựn  trên cơ sở thời hạn bảo 

quản đối với hồ sơ  ốc của cán bộ, công chức, viên chức, n ườ  lao độn  được 

t n  là 70 năm t n  từ năm côn  v ệc kết t úc. Quy địn  này cũn  p ù  ợp với 

quy định của nhiều quốc gia trên thế giớ . Tuy n  ên, để bảo đảm tính rõ ràng 

 ơn, UBTVQH đã c ỉ đạo chỉn  lý quy địn  “Hồ sơ, tài liệu bảo quản có thời 

hạn là tài liệu có ý nghĩa, giá trị và được xác định thời hạn bảo quản 70 năm và 

dưới 70 năm” t àn  “Tài liệu lưu trữ có thời hạn là tài liệu không thuộc 

trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này. Thời hạn lưu trữ tài liệu quy định 

tại khoản này được tính theo năm, tối thiểu là 02 năm và tối đa là 70 năm kể từ 

năm kết thúc công việc”. 

Bên cạn  đó, dự thảo Luật cũn  quy địn    ao n ườ  đứn  đầu Bộ, ngành 

quy định cụ thể thời hạn lưu trữ tài liệu chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý nhà 

                                                                                                                                                                                     
thông tin, phá hoại thông tin trên môi trường mạng”; Luật Tiếp cận t ôn  t n đã n   êm cấm  àn  v  “Cản trở, 

đe dọa, trù dập người yêu cầu, người cung cấp thông tin”... 
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nước sau khi có ý kiến của Bộ Nội vụ; giao n ườ  đứn  đầu cơ quan, tổ chức quy 

định cụ thể thời hạn lưu trữ đối với tài liệu thuộc thẩm quyền quản lý để phù hợp 

với tính chất của từn  n àn , lĩn  vực. 

- Có ý kiến cho rằng, điểm đ khoản 3 quy định “Người đứng đầu các Bộ, 

cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, 

tài liệu của ngành, lĩnh vực theo quy định điểm a và điểm b khoản này” sẽ dẫn 

tới mỗi cơ quan quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu của ngành, lĩnh vực 

phụ trách khác nhau, không có sự thống nhất; đề nghị giao cho Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ quy định cụ thể thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu như quy định của Luật 

Lưu trữ năm 2011. 

UBTVQH x n b o c o n ư sau: tà  l ệu lưu trữ của mỗ  n àn , lĩn  vực có 

nội dung và tính chất k  c n au và n ườ  đứn  đầu cơ quan, tổ chức là n ười 

nắm rõ về giá trị tài liệu của n àn , lĩn  vực mình phụ tr c  đối với hoạt động 

thực tiễn, nghiên cứu khoa học, lịch s . Vì vậy, dự thảo Luật đan  quy định theo 

 ướng giao ngườ  đứn  đầu Bộ, n àn  quy định thời hạn lưu trữ đối với những 

tài liệu chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý để phù hợp vớ  đặc thù của từng 

n àn , lĩn  vực; tuy n  ên, trước khi ban hành phải lấy ý kiến Bộ Nội vụ để bảo 

đảm việc x c định thời hạn lưu trữ phù hợp với các nguyên tắc, tiêu chuẩn xác 

định giá trị tài liệu được quy định tại Luật này. 

- Có ý kiến đề nghị có hướng dẫn thực hiện quy định “Người đứng đầu cơ 

quan, tổ chức quyết định việc xác định giá trị tài liệu tại cơ quan, tổ chức” tại 

khoản 4 Điều 14 (dự thảo Luật Chính phủ trình) để bảo đảm tính khả thi. Có ý 

kiến đề nghị phải có cơ chế xác định giá trị tài liệu cũng như công bố giá trị tài 

liệu đối với các tài liệu có giá trị. 

UBTVQH x n b o c o n ư sau: T eo quy địn  tạ  Đ ều 18 của Luật Lưu 

trữ   ện  àn  “Hội đồng xác định giá trị tài liệu được thành lập để tham mưu 

cho người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong việc xác định thời hạn bảo quản, lựa 

chọn tài liệu để giao nộp vào Lưu trữ cơ quan, lựa chọn tài liệu lưu trữ của Lưu 

trữ cơ quan để giao nộp vào Lưu trữ lịch sử và loại tài liệu hết giá trị”. Tuy 

nhiên, Hộ  đồn  x c địn      trị c ỉ là cơ quan t am mưu,   úp v ệc c o n ườ  

đứn  đầu; t ẩm quyền x c địn      trị tà  l ệu là n ườ  đứn  đầu cơ quan, tổ 

c ức. Dự t ảo Luật C  n  p ủ trìn  k ôn  quy địn  về Hộ  đồn  x c địn      

trị tà  l ệu để bảo đảm t n  l n   oạt tron  qu  trìn  t ực   ện, nân  cao va  trò, 

tr c  n  ệm của n ườ  đứn  đầu cơ quan, tổ c ức. Để quyết địn  t ờ   ạn lưu 

trữ tà  l ệu, cũn  n ư quyết địn  v ệc  ủy tà  l ệu  ết     trị t ì p ả  x c địn  

    trị tà  l ệu, mà t ẩm quyền quyết địn  t ờ   ạn lưu trữ  ồ sơ, tà  l ệu và 

t ẩm quyền quyết địn  v ệc  ủy tà  l ệu lưu trữ đã được quy địn  cụ t ể tạ  

Đ ều 15 và Đ ều 16 của dự t ảo Luật. Bên cạn  đó, Đ ều 14 của dự t ảo Luật 

đã quy địn  c c n uyên tắc, t êu c uẩn x c địn      trị tà  l ệu. Vì vậy, x n 

p ép bỏ quy địn  về t ẩm quyền x c địn      trị tà  l ệu tạ  k oản 4 Đ ều 14 

(dự t ảo Luật C  n  p ủ trìn ); đồn  t ờ  k ôn  bổ sun  quy địn  về cơ c ế 

x c địn , côn  bố     trị tà  l ệu. 

- Có ý kiến cho rằng, quy định thời hạn lưu trữ hồ sơ bình thường là 10 
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năm, hồ sơ tử vong là vĩnh viễn thì khối lượng hồ sơ phải lưu trữ là rất lớn, gây 

khó khăn cho các bệnh viện; đề nghị rút ngắn thời gian lưu trữ đối với hồ sơ bệnh 

án không có vấn đề liên quan đến chuyên môn, không liên quan đến pháp lý. 

UBTVQH x n b o c o n ư sau:  ồ sơ bệnh án, hồ sơ t  vong là hồ sơ, tà  

liệu c uyên n àn  y. T eo quy định tại Nghị định số 01/2013/NĐ-CP quy định 

chi tiết thi hành một số đ ều của Luật Lưu trữ t ì “Cơ quan quản lý ngành, lĩnh 

vực có trách nhiệm quy định thời hạn bảo quản tài liệu chuyên môn nghiệp vụ 

sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Nội vụ”. Luật Khám bệnh, chữa bện  năm 

2009 quy định thời hạn lưu trữ hồ sơ bệnh án nội trú, ngoại trú ít nhất 10 năm 

(Đ ều 59), Luật Khám bệnh, chữa bện  năm 2023 (có   ệu lực thi hành từ ngày 

01/01/2024) k ôn  quy định cụ thể thời hạn lưu trữ hồ sơ bệnh án. Đồng thời, 

Đ ều 15 của dự thảo Luật đã   ao c o Bộ quy định cụ thể thời hạn lưu trữ tài 

liệu chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý n à nước. Vì vậy, căn cứ quy định của 

Luật này và pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh, Bộ Y tế sẽ quy định cụ thể thời 

hạn lưu trữ hồ sơ bệnh án.  

- Có ý kiến đề nghị làm rõ đối với các hồ sơ không trúng thầu thì việc lưu 

trữ như thế nào vì bây giờ đã có đấu thầu trên mạng. 

UBTVQH x n được b o c o n ư sau: H ện nay, việc lưu trữ hồ sơ đấu 

thầu qua mạn  đan  được lưu trữ trên Hệ thốn  đấu thầu quốc gia và thời hạn 

lưu trữ hồ sơ đấu thầu được cơ quan có t ẩm quyền  ướng dẫn chi tiết trên cơ sở 

căn cứ Đ ều 15 của dự thảo Luật. 

6. Về thời hạn lưu trữ hồ sơ, tài liệu (Điều 15) 

- Có ý kiến đề nghị rà soát thêm quy định về tài liệu lưu trữ vĩnh viễn và 

tài liệu lưu trữ có thời hạn, vì: (i) Thực tế có không ít tài liệu của thời kỳ trước 

1954 nhưng đến nay không còn giá trị và đã được loại ra, tiêu hủy rồi và đang 

tiếp tục xem xét loại ra và tiêu hủy nữa, việc giải phóng được cái này cũng giúp 

tăng cường năng lực cho việc bảo quản, lưu trữ những tài liệu lưu trữ mới; (ii) 

Có những công trình không phải là trọng điểm quốc gia, nhưng là dự án rất 

quan trọng, rất đặc biệt, cấp sử dụng của nó là vĩnh viễn hoặc hàng trăm năm 

mà dự thảo Luật quy định thời hạn tối đa là 70 năm. 

UBTVQH xin tiếp thu bỏ quy địn  “tà  l ệu hình thành từ năm 1954 trở về 

trước” đươn  n  ên là tài liệu lưu trữ vĩn  v ễn tại khoản 2 Đ ều 15 của dự thảo 

Luật; việc x c định thời hạn lưu trữ đối với tài liệu này sẽ trên cơ sở x c định giá 

trị của từng tài liệu cụ thể.  

Đối với hồ sơ côn  trìn , dự án không phải là dự án quan trọng quốc gia 

n ưng có giá trị quan trọn , đặc biệt: Khoản 2 Đ ều 3 của dự thảo Luật quy định 

“Trường hợp luật khác có quy định khác về thời hạn và trách nhiệm quản lý tài 

liệu lưu trữ hiện hành thì thực hiện theo quy định của luật đó, trừ trường hợp quy 

định tại khoản 3 Điều 17 của Luật này” (k oản 3 Đ ều 17 quy định thời hạn nộp 

tài liệu lưu trữ vĩn  v ễn phải nộp vào lưu trữ lịch s ). L ên quan đến lưu trữ hồ 

sơ côn  trìn  xây dựng, khoản 2 Đ ều 88 của Luật Xây dựn  quy địn  “Hồ sơ 

phục vụ quản lý, sử dụng công trình xây dựng do người quản lý, sử dụng công 
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trình lưu trữ trong thời gian tối thiểu bằng thời hạn sử dụng công trình theo quy 

định của pháp luật”. Do vậy, thời hạn lưu trữ hồ sơ côn  trìn , dự án không phải 

là dự án quan trọng quốc   a n ưn  có     trị quan trọng, đặc biệt nêu trên sẽ 

thực hiện t eo quy định của pháp luật về xây dựng. 

7. Về hủy tài liệu lưu trữ (Điều 16) 

- Có ý kiến đề nghị đổi tên của Điều là “Hủy tài liệu” cho phù hợp với nội 

dung của Điều này; đề nghị gộp điểm b và điểm c khoản 2, vì dù là tài liệu lưu trữ 

giấy hay tài liệu lưu trữ số đều là sự trùng lặp trong tài liệu. Có ý kiến đề nghị 

cân nhắc quy định tại điểm d về “tài liệu lưu trữ bị hỏng nặng không còn khả 

năng phục hồi”, đối với tài liệu lưu trữ có giá trị đặc biệt, mặc dù bị hỏng nặng, 

không còn khả năng phục hồi vẫn cần tiếp tục lưu trữ hoặc chuyển sang bảo tàng 

để lưu giữ, trưng bày, tiếp tục phát huy giá trị tài liệu; ý kiến khác đề nghị bỏ 

điểm d vì quy định này chưa thể hiện cụ thể căn cứ để cơ quan, tổ chức hủy các 

tài liệu lưu trữ này, tránh nguy cơ làm mất vĩnh viễn tài liệu có giá trị. Có ý kiến 

đề nghị bỏ cụm từ “tài liệu không có giá trị lưu trữ” tại khoản 1 và bỏ khoản 6, vì 

tài liệu không có giá trị lưu trữ không có nghĩa là tài liệu này hết giá trị. 

UBTVQH n ận t ấy, quy địn  “hủy tài liệu được thực hiện đối với tài 

liệu không có giá trị lưu trữ” tạ  k oản 1 Đ ều 15 (dự t ảo Luật C  n  p ủ trìn ) 

là c ưa p ù  ợp vớ  p ạm v  đ ều c ỉn  của Luật là tà  l ệu lưu trữ. Vì vậy, x n 

t ếp t u bỏ quy địn   ủy tà  l ệu đố  vớ  “tà  l ệu k ôn  có     trị lưu trữ” tạ  

k oản 1 và bỏ k oản 6 (quy địn  t ẩm quyền quyết định hủy tài liệu không có 

giá trị lưu trữ); đồn  t ờ  đổ  tên đ ều t àn  “ ủy tà  l ệu lưu trữ”,  ộp đ ểm b và 

đ ểm c k oản 2 và bổ sun  cụm từ “và không còn giá trị thông tin” vào cuối 

đ ểm d (đ ểm c mớ ) n ư t ể hiện tại khoản 1 Đ ều 16 của dự thảo Luật. 

- Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định về hội đồng thẩm tra tài liệu hết giá 

trị tại lưu trữ cơ quan và hủy tài liệu lưu trữ chứa bí mật nhà nước tại lưu trữ cơ 

quan để có căn cứ thực hiện trong thực tiễn. 

N ư đã b o c o ở trên, v ệc x c địn      trị tà  l ệu là t ẩm quyền của n ườ  

đứn  đầu cơ quan, tổ c ức quản lý tà  l ệu, v ệc có t àn  lập  ộ  đồn  t ẩm tra tà  

l ệu  ết     trị tạ  lưu trữ cơ quan  ay k ôn  sẽ do n ườ  đứn  đầu quyết địn . Đố  

vớ  tà  l ệu c ứa b  mật n à nước, Đ ều 23 của Luật Bảo vệ v  mật n à nước đã quy 

địn  về t êu  ủy tà  l ệu, vật c ứa b  mật n à nước, tron  đó có t àn  lập Hộ  đồn . 

Vì vậy, x n p ép k ôn  bổ sun  quy địn  này vào dự t ảo Luật. 

- Có ý kiến đề nghị sửa điểm b khoản 3 như sau “Người đứng đầu cơ 

quan, tổ chức không thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào lưu trữ lịch sử quyết định 

và chịu trách nhiệm hủy tài liệu hết giá trị theo đúng quy định”, vì trong ngành 

y, hàng năm thực hiện hủy hàng trăm nghìn hồ sơ bệnh án hết thời gian lưu trữ, 

nếu mỗi lần hủy phải báo cáo cấp trên và chờ ý kiến của hội đồng thẩm định 

của cấp trên thì rất khó thực hiện; đề nghị xem lại quy định tại điểm b khoản 3 

vì đối với doanh nghiệp tư nhân, tổ chức kinh tế hoặc tổ chức xã hội không có 

cơ quan, tổ chức cấp trên, mặt khác quy định này không thống nhất với quy định 

tại khoản 4 Điều 14 (dự thảo Luật Chính phủ trình).  
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UBTVQH xin tiếp thu bỏ quy địn  “sau k   có ý k ến thẩm định của cơ 

quan, tổ chức cấp trên trực tiếp” tạ  đ ểm này. 

- Có ý kiến đề nghị bổ sung trường hợp tài liệu hết giá trị sử dụng dù vẫn 

còn thời hạn bảo quản cần hủy bỏ để giải phóng diện tích trong kho lưu trữ, 

công tác tra cứu, tìm kiếm nhanh hơn và tiết kiệm kinh phí bảo quản tài liệu. 

UBTVQH xin báo c o n ư sau: v ệc x c định giá trị tài liệu và thời hạn 

bảo quản đã được quy định tạ  Đ ều 14 và Đ ều 15 của dự thảo Luật, tron  đó có 

các tiêu chuẩn về giá trị, nội dung, thời hạn bảo quản được quy định chặt chẽ và 

có quan hệ mật thiết với nhau; không có trường hợp tài liệu hết giá trị mà còn 

thời hạn bảo quản. 

8. Về hội đồng thẩm tra giá trị tài liệu lưu trữ (Điều 16 của dự thảo 

Luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 6) 

- Có ý kiến cho rằng quy định tại khoản 1 Điều 16 là chưa thống nhất với 

quy định tại khoản 5 Điều này, đề nghị nghiên cứu chỉnh lý lại quy định này. 

UBTVQH x n b o c o n ư sau: t eo quy định của dự thảo Luật t ì Lưu 

trữ lịch s  thực hiện lưu trữ đối với tài liệu có giá trị bảo quản vĩn  v ễn. Quy 

định tạ  Đ ều 16 của dự thảo Luật chỉ để x  lý với tài liệu đã nộp vào Lưu trữ 

lịch s  trước đây mà k ôn  p ải tài liệu có giá trị bảo quản vĩn  v ễn. Vì vậy, 

x n được tiếp thu ý kiến đại biểu chỉnh lý lại nộ  dun  quy định tạ  Đ ều này và 

chuyển xuốn  quy định chuyển tiếp. 

- Có ý kiến đề nghị bổ sung vào Điều 16 việc thành lập hội đồng thẩm 

tra tài liệu lưu trữ cấp xã, nhằm góp phần cho việc lưu trữ cấp xã được tập 

trung, thống nhất, lưu trữ tài liệu hiệu quả, góp phần giữ gìn và phát huy giá 

trị tài liệu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; bổ sung quy định 

về chế độ, kinh phí, thời gian triển khai thực hiện và việc phối hợp giữa các 

hội đồng thẩm tra. 

UBTVQH x n b o c o n ư sau: Dự thảo Luật đã c ỉn  lý quy định về nộp 

tài liệu vào lưu trữ lịch s  t eo đó bổ sung tài liệu lưu trữ cấp xã thuộc trường 

hợp nộp vào Lưu trữ lịch s  của N à nước ở cấp tỉnh. Về chế độ, c  n  s c  đối 

với hộ  đồng và việc phối hợp giữa các hộ  đồng thẩm tra được thực hiện theo 

quy định của pháp luật hiện hành. Vì vậy, xin phép không bổ sung những nội 

dung này vào dự thảo Luật. 

9. Về thời hạn, yêu cầu và tài liệu nộp vào lưu trữ hiện hành, lưu trữ 

lịch sử (Điều 17) 

- Có ý kiến đề nghị bổ sung vào khoản 4 nội dung “bảo đảm không được 

phân tán Phông”.  

UBTVQH x n b o c o n ư sau: Đ ều 3 của dự thảo Luật đã quy định một 

trong các nguyên tắc của hoạt độn  lưu trữ là “quản lý tài liệu lưu trữ toàn vẹn 

t eo p ôn ”, vì vậy xin phép không bổ sung nguyên tắc nêu trên.  

- Có ý kiến đề nghị bổ sung vào khoản 4 quy định đối với tài liệu được 

thu thập là các văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành được 
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ký số, ký điện tử; xem xét tính thống nhất giữa quy định tại khoản 4 và quy định 

về chứng thực tài liệu lưu trữ trong trường hợp không có bản gốc.  

UBTVQH x n b o c o n ư sau: bản gốc, bản chính của tài liệu lưu trữ đã 

bao gồm cả bản được ký số, vì vậy xin phép không bổ sung nộ  dun  này; đồng 

thời, tiếp thu ý kiến của đại biểu, dự thảo Luật đã bỏ quy định về “c ứng thực tài 

liệu lưu trữ”. 

- Có ý kiến đề nghị đổi tên Điều 17 là “thời hạn và tài liệu cần thu thập” 

để phù hợp với nội dung của Điều. Có ý kiến đề nghị chỉ nên chọn lưu trữ một 

trong hai loại tài liệu lưu trữ số hoặc là lưu trữ giấy tại khoản 8 để phù hợp với 

điều kiện thực tế về lưu trữ của cơ quan, tổ chức.  

UBTVQH xin tiếp thu đổ  tên Đ ều 17 t àn  “Thời hạn, yêu cầu tài liệu 

nộp vào lưu trữ hiện  àn , lưu trữ lịch s ”; đồng thời xin b o c o n ư sau: Đề án 

lưu trữ tài liệu đ ện t  của c c cơ quan n à nước   a  đoạn 2020-2025 được phê 

duyệt tại Quyết định số 458/QĐ-TTg ngày 03/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ 

x c định mục tiêu xây dựng và thực hiện lưu trữ đ ện t  tạ  Lưu trữ lịch s  và 

Lưu trữ c uyên n àn  “bảo đảm 100% Lưu trữ lịch s , Lưu trữ chuyên ngành 

có giải pháp bảo quản tài liệu lưu trữ đ ện t  có thời hạn bảo quản vĩn  v ễn”; 

tuy nhiên, thực tế hiện nay tại nhiều Bộ, n àn , văn t ư cơ quan vẫn thực hiện in 

văn bản đã được ký số ra giấy rồ  đón  dấu để tạo bản c  n  văn bản giấy và 

phát hành. Vì vậy, để bảo đảm tính khả thi, xin phép cho giữ quy địn  “trường 

hợp một tài liệu đồng thờ  được tạo ra trên giấy và trên vật mang tin khác thì thu 

nộp tất cả các loại” tại dự thảo Luật.  

- Có ý kiến đề nghị làm rõ cách tính thời hạn từ tháng kết thúc công việc 

là thời điểm nào để tránh cách hiểu và áp dụng khác nhau. Có ý kiến đề nghị bổ 

sung quy định cụ thể về phạm vi hồ sơ, tài liệu phải thu thập để lưu trữ, nộp lưu 

tại Lưu trữ cơ quan (có bao gồm tất cả các bản dự thảo văn bản, hồ sơ, tài liệu 

phát sinh trong quá trình xử lý văn bản, hồ sơ công việc của cơ quan không hay 

chỉ hồ sơ, tài liệu chính thức được ký, đóng dấu). 

UBTVQH x n b o c o n ư sau: Bộ luật Dân sự đã quy định cụ thể về thời 

hạn, thờ  đ ểm tính thời hạn, thờ  đ ểm bắt đầu và thờ  đ ểm kết thúc thời hạn 

(c c đ ều 146, 147 và 148). Bên cạn  đó, k oản 4 Đ ều 17 đã quy định về yêu 

cầu đối với hồ sơ, tài liệu nộp vào lưu trữ, đồng thờ  Đ ều 28 quy định về thu 

nộp tài liệu giấy, tron  đó có quy định việc lập hồ sơ để nộp vào lưu trữ và Đ ều 

36 giao Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết việc thu nộp hồ sơ, tà  l ệu lưu trữ 

số. Vì vậy, xin phép không bổ sun  quy định cụ thể về phạm vi hồ sơ, tà  l ệu 

phải thu nộp vào dự thảo Luật. 

10. Về cơ quan, tổ chức nộp tài liệu vào lưu trữ lịch sử của Nhà 

nước (Điều 18) 

- Có ý kiến đề nghị bổ sung vào Điều 18 nguồn nộp lưu vào lưu trữ lịch 

sử của Nhà nước ở trung ương là các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc 

hội, nguồn nộp lưu vào lưu trữ lịch sử của Nhà nước ở cấp tỉnh là “đơn vị sự 

nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh”.  
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UBTVQH đã c ỉ đạo rà so t, bổ sun  đầy đủ c c cơ quan, tổ c ức 

t uộc trườn   ợp nộp tà  l ệu vào lưu trữ lịc  s , đồn  t ờ  quy địn  cụ t ể 

cơ quan có tr c  n  ệm nộp tà  l ệu vào lưu trữ lịc  s  n ư t ể   ện tạ  Đ ều 

18 của dự t ảo Luật. 

- Có ý kiến đề nghị xem xét quy định nộp lưu tài liệu của cấp huyện vào 

lưu trữ lịch sử, vì nhiều tài liệu lưu trữ có tính chất lịch sử của cơ quan, tổ chức 

ở cấp huyện có nhu cầu và tần suất tra cứu, khai thác, sử dụng rất lớn bởi các tổ 

chức, cá nhân, nếu phải tra cứu, khai thác tại lưu trữ lịch sử cấp tỉnh sẽ tốn 

nhiều thời gian, chi phí. 

UBTVQH n ận t ấy, n u cầu k a  t  c s  dụn  tà  l ệu c ủ yếu tron  

t ờ    an đầu tà  l ệu được tạo ra, t eo quy địn  của dự t ảo Luật t ì t ờ   ạn 

nộp tà  l ệu vào lưu trữ lịc  s  là 05 năm, đồn  t ờ  dự t ảo Luật đã bổ sun  quy 

địn  tài liệu lưu trữ vĩn  v ễn của một số n àn  đặc t ù t eo quy định của luật 

có liên quan thì nộp vào lưu trữ lịch s  sau khi hết giá trị hiện  àn  n ưn  tố  đa 

là 30 năm kể từ năm kết thúc công việc (khoản 3 Đ ều 17); nếu k ôn  quy địn  

nộp tà  l ệu của cấp  uyện vào lưu trữ lịc  s  t ì số lượn  tà  l ệu lưu trữ tạ  cấp 

 uyện sẽ rất n  ều, k ó bảo đảm k ả năn  lưu   ữ và n uy cơ tà  l ệu bị  ỏn , 

t ất t o t là rất lớn. Mặt k  c, quy địn  này cũn  là kế t ừa quy địn  của Luật 

Lưu trữ năm 2011 (trước đó là P  p lện  Lưu trữ năm 2001). Vì vậy, xin phép 

c o   ữ quy địn  này n ư dự t ảo Luật. 

- Có ý kiến xem xét nguồn nộp lưu vào lưu trữ lịch sử của Nhà nước ở cấp 

tỉnh là “các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân”, vì theo quy định tại 

Điều 4 và Điều 10 của Nghị định số 73/2017/NĐ-CP về thu thập, quản lý, khai 

thác và sử dụng thông tin dữ liệu tài nguyên và môi trường thì việc thu thập 

thông tin dữ liệu để tạo lập cơ sở dữ liệu về tài nguyên và môi trường sẽ thu 

thập toàn bộ tài liệu về đất đai, tài nguyên của Sở Tài nguyên và Môi trường, do 

đó không thể nộp vào lưu trữ lịch sử. Vì vậy, cần quy định cụ thể vấn đề này, 

nếu cơ quan, tổ chức cần giữ tài liệu phục vụ cho việc xây dựng cơ sở dữ liệu về 

các lĩnh vực thì khi thực hiện xong cơ sở dữ liệu trên phần mềm, đơn vị phải 

thực hiện nộp lưu dữ liệu số và hồ sơ tài liệu giấy có giá trị bảo quản vĩnh viễn 

vào lưu trữ lịch sử. 

UBTVQH x n t ếp t u t eo  ướn  bổ sun  quy địn  tài liệu lưu trữ vĩn  

viễn của một số n àn  đặc t ù t eo quy định của luật có liên quan thì nộp vào 

lưu trữ lịch s  sau khi hết giá trị hiện  àn  n ưn  tố  đa là 30 năm kể từ năm kết 

thúc công việc n ư t ể hiện tại khoản 3 Đ ều 17 của dự thảo Luật. 

- Có ý kiến đề nghị làm rõ tài liệu của Sở Ngoại vụ hoặc Phòng Ngoại vụ, 

tài liệu của một số doanh nghiệp (viễn thông, bưu điện, điện lực ở tỉnh) có thuộc 

nguồn nộp lưu vào lưu trữ lịch sử. 

Dự thảo Luật đã được tiếp thu, chỉn  lý t eo  ướng làm rõ chỉ tài liệu 

của Bộ Ngoại giao là không nộp vào lưu trữ lịch s , tài liệu của c c cơ quan, tổ 

chức khác thuộc ngành ngoại giao vẫn thực hiện nộp vào lưu trữ lịch s ; tài 

l ệu của một số doan  n   ệp t uộc c c Tập đoàn, Tổn  côn  ty n à nước đón  
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trên địa bàn tỉn  t uộc n uồn nộp vào lưu trữ lịc  s  cấp tỉn . 

- Có ý kiến đề nghị không liệt kê chi tiết các cơ quan, tổ chức nộp tài 

liệu vào lưu trữ lịch sử của Nhà nước để đảm bảo tính bao quát của luật, tránh 

tình trạng phải sửa luật khi các cơ quan, tổ chức sáp nhập, chia, tách, giải thể. 

Đề nghị đổi tên Điều 18 thành “Quy định giao, nộp tài liệu vào lưu trữ lịch sử 

của Nhà nước” và thể hiện lại Điều 18 theo hướng: khoản 1 “Cơ quan có thẩm 

quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam ban hành quy định danh mục, thành phần 

tài liệu của các cơ quan, tổ chức tại khoản 2 Điều 9 và các tổ chức Đảng trong 

các ngành Quốc phòng, Công an, Bộ Ngoại giao, nộp tài liệu về lưu trữ lịch sử 

thuộc phông lưu trữ Đảng Cộng sản Việt Nam”; khoản 2 “Bộ Nội vụ ban hành 

quy định danh mục, thành phần tài liệu của các cơ quan, tổ chức ở Trung ương 

nộp tài liệu vào lưu trữ lịch sử”; khoản 3 “Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ 

Ngoại giao ban hành danh mục thành phần tài liệu của các cơ quan, tổ chức 

giao nộp tài liệu vào lưu trữ lịch sử thuộc quyền quản lý”; khoản 4 “Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh ban hành danh mục thành phần tài liệu của các cơ quan, tổ 

chức giao nộp tài liệu vào lưu trữ lịch sử”. 

UBTVQH x n b o c o n ư sau: Luật Lưu trữ năm 2011 quy định khái 

qu t cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp tài liệu vào lưu trữ lịch s . Theo quy 

định của Luật, lưu trữ lịch s  có tr c  n  ệm trìn  cơ quan có t ẩm quyền về 

lưu trữ cùn  cấp ban  àn  Dan  mục cơ quan, tổ c ức t uộc n uồn nộp lưu tà  

l ệu
18

. Thờ    an qua, quy địn  này đã thực hiện ổn địn , k ôn  có vướng mắc. 

Vì vậy, xin Quốc hội cho phép luật hóa nộ  dun  này để bảo đảm tính cụ thể, 

chi tiết của Luật, hạn chế việc ban  àn  văn bản  ướng dẫn thi hành. Đồng 

thờ , để bảo đảm t n  bao qu t x n được tiếp thu bổ sun  quy định trách nhiệm 

nộp tài liệu tron  trường hợp cơ quan, tổ chức được đổi tên, tổ chức lạ  n ư t ể 

hiện tại khoản 3 Đ ều 18 và khoản 2 Đ ều 13 của dự thảo Luật.  

11. Về hình thức, thẩm quyền cho phép sử dụng tài liệu lưu trữ (Điều 23) 

- Có ý kiến cho rằng, hiện nay nhiều cơ quan, tổ chức rất hạn chế trong 

việc quyết định cho phép sử dụng tài liệu lưu trữ của cơ quan, tổ chức mình 

phục vụ nhu cầu của tổ chức, cá nhân; vì vậy, cần có văn bản hướng dẫn cụ thể, 

rõ ràng việc thực hiện quy định tại điểm a khoản 5 để bảo đảm công khai, minh 

bạch về trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền hạn của đối tượng cung cấp và sử dụng 

tài liệu lưu trữ. 

UBTVQH n ận t ấy, một tron  n ữn  n uyên tắc của  oạt độn  lưu trữ 

được quy địn  tạ  Đ ều 4 của dự t ảo Luật là “Bảo đảm quyền tiếp cận thông tin 

của cơ quan, tổ chức, c  n ân t eo quy định của Hiến pháp và pháp luật”, “Bảo 

đảm hoạt độn  lưu trữ công khai, minh bạc , đún  t ẩm quyền t eo quy định 

của pháp luật Việt Nam, phù hợp với chuẩn mực và thông lệ lưu trữ quốc tế”; 

đồng thời, dự thảo Luật đã bổ sung hành vi bị nghiêm cấm là “cản trở quyền s  

                                                           
18

 T ôn  tư số 17/2014/TT-BNV ngày 20/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ  ướng dẫn x c địn  cơ quan, tổ 

chức thuộc nguồn nộp lưu tà  l ệu vào lưu trữ lịch s  các cấp. 
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dụng hợp pháp tài liệu lưu trữ của công dân”. Bên cạn  đó, Đ ều 9 của Luật 

Tiếp cận t ôn  t n cũn  đã quy định phạm vi và trách nhiệm cung cấp thông tin 

của cơ quan n à nước. Vì vậy, x n p ép được giữ quy địn  này n ư dự thảo 

Luật. 

- Có ý kiến cho rằng, quy định tại điểm c khoản 2 việc “chứng thực tài 

liệu lưu trữ do lưu trữ cơ quan, lưu trữ lịch sử thực hiện” là chưa thống nhất với 

quy định tại khoản 19 Điều 2 “Chứng thực tài liệu lưu trữ là việc do cơ quan, tổ 

chức hoặc lưu trữ lịch sử thực hiện”.  

Có ý kiến đề nghị ghép điểm đ khoản 2 và điểm c khoản 5 thành một 

khoản riêng và đặt sau khoản 2 như sau “việc sao tài liệu lưu trữ và cho phép 

sử dụng tài liệu lưu trữ chứa bí mật nhà nước được thực hiện theo quy định của 

pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước”. 

UBTVQH đã t ếp thu bỏ quy địn  tạ  k oản 19 Đ ều 2; đồn  t ờ  x n 

t ếp t u   ép quy địn  về sao tà  l ệu lưu trữ c ứa b  mật n à nước và t ẩm 

quyền c o p ép s  dụn  tà  l ệu lưu trữ c ứa b  mật n à nước để quy địn  

c un  “việc s  dụng tài liệu lưu trữ chứa bí mật n à nước được thực hiện 

t eo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật n à nước” n ư t ể hiện tại 

khoản 4 Đ ều 23 của dự thảo Luật. 

12. Về tiếp cận tài liệu lưu trữ (Điều 25) 

- Một số ý kiến đề nghị quy định cụ thể tiêu chí xác định tài liệu lưu trữ 

tiếp cận có điều kiện và điều kiện để được khai thác tài liệu lưu trữ tiếp cận có 

điều kiện. Có ý kiến đề nghị quy định rõ hơn tiêu chí xác định mức độ ảnh 

hưởng trong các trường hợp để áp dụng thống nhất, đồng thời là căn cứ để cơ 

quan, tổ chức ban hành Danh mục tài liệu lưu trữ tiếp cận có điều kiện. 

UBTVQH xin tiếp thu một phần s a quy định tạ  Đ ều 25 t eo  ướng: 

việc tiếp cận đối với tài liệu lưu trữ tạ  lưu trữ hiện hành thực hiện t eo quy định 

của pháp luật về tiếp cận t ôn  t n; đối với tài liệu lưu trữ tạ  lưu trữ lịch s , dự 

thảo Luật quy định mang tính nguyên tắc tiêu chí tài liệu tiếp cận có đ ều kiện 

và giao Chính phủ quy định chi tiết, trên cơ sở quy định của Chính phủ, Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt Danh mục tài liệu lưu trữ tiếp cận có đ ều kiện tại 

lưu trữ lịch s  của N à nước ở trun  ươn , C ủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

phê duyệt Danh mục tài liệu lưu trữ tiếp cận có đ ều kiện tạ  lưu trữ lịch s  của 

N à nước ở địa p ươn .  

- Có ý kiến đề nghị xem lại trường hợp tài liệu lưu trữ tiếp cận có điều 

kiện là “tài liệu lưu trữ bị hỏng nặng hoặc có nguy cơ bị hỏng mà chưa được tu 

bổ, phục chế”; đề nghị bổ sung các trường hợp được sử dụng tài liệu lưu trữ dự 

phòng để khai thác nhiều hơn tài liệu lưu trữ dự phòng cũng như là bảo quản tốt 

hơn tài liệu gốc. 

UBTVQH xin tiếp thu bỏ trường hợp tài liệu lưu trữ tiếp cận có đ ều 

kiện nêu trên; đồng thời bỏ quy địn  “tà  l ệu lưu trữ dự phòng chỉ được s  

dụn  tron  trường hợp xảy ra thảm họa mà tài liệu gốc bị mất hoặc không s  

dụn  được” tạ  Đ ều 22 (dự thảo Luật Chính phủ trình) để mở rộng các 
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trường hợp được s  dụng tài liệu lưu trữ dự phòng. 

13. Về giải mật tài liệu lưu trữ (Điều 27 của dự thảo Luật trình Quốc hội 

tại kỳ họp thứ 6) 

- Có ý kiến đề nghị tách khoản 5 Điều 27 thành một điều riêng về Hội 

đồng giải mật tài liệu lưu trữ; có ý kiến đề nghị quy định một trong những 

thành phần cố định của Hội đồng giải mật là đại diện cơ quan quản lý nhà nước 

trong ngành, lĩnh vực có liên quan đến tài liệu lưu trữ cần giải mật. Có ý kiến 

đề nghị cân nhắc không quy định đối với nhóm tài liệu chứa bí mật nhà nước.  

Có ý kiến đề nghị rà soát bảo đảm thống nhất với quy định của Luật 

Bảo vệ bí mật nhà nước về thẩm quyền lưu trữ đối với tài liệu thuộc danh 

mục bí mật nhà nước, thẩm quyền, căn cứ giải mật, thẩm quyền tiêu hủy tài 

liệu. Có ý kiến cho rằng, quy định tại điểm c khoản 3 “nội dung của từng tài 

liệu lưu trữ cụ thể nếu việc giải mật có thể gây nguy hại đến lợi ích quốc gia, 

dân tộc” không phải là căn cứ giải mật mà là căn cứ gia hạn thời hạn bảo vệ bí 

mật nhà nước; quy định tại điểm d khoản 3 là không cần thiết và cũng không 

phù hợp với Luật Bảo vệ bí mật nhà nước; đề nghị rà soát lại các căn cứ giải 

mật, bảo đảm thống nhất với quy định của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước.  

Có ý kiến đề nghị bổ sung cơ chế giải mật đối với tài liệu đóng dấu tuyệt 

mật, tối mật theo quy định của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước. 

UBTVQH x n b o c o n ư sau: t eo quy định của dự thảo Luật t ì lưu trữ 

lịch s  thực hiện lưu trữ đối với tài liệu có giá trị bảo quản vĩn  v ễn. Quy định 

tạ  Đ ều 27 của dự thảo Luật chỉ để x  lý với tài liệu đã nộp vào lưu trữ lịch s  

trước đây mà c ưa được giải mật và tài liệu lưu trữ của cơ quan, tổ chức không 

còn hoạt động ở thờ  đ ểm giải mật tài liệu hoặc trường hợp k ôn  x c định 

được cơ quan x c định bí mật n à nước. Quy định này phù hợp, thống nhất và 

làm rõ quy định tại khoản 5 Đ ều 22 của Luật Bảo vệ bí mật n à nước “Đối với 

bí mật nhà nước do Lưu trữ lịch s  lưu trữ, nếu k ôn  x c địn  được cơ quan 

x c định bí mật n à nước t ì Lưu trữ lịch s  quyết định việc giải mật theo quy 

định của pháp luật về lưu trữ”. Vì vậy, x n được tiếp thu ý kiến đại biểu chỉnh lý 

lại nộ  dun  quy định tạ  Điều này và chuyển xuốn  quy định chuyển tiếp. 

14. Về tài liệu lưu trữ có giá trị đặc biệt (Điều 38) 

- Có ý kiến cho rằng, khoản 2 Điều 12 dự thảo Luật trình Quốc hội tại kỳ 

họp thứ 6 quy định 03 tiêu chí xác định tài liệu lưu trữ đặc biệt, nhưng chưa rõ 

phải đáp ứng đủ 03 tiêu chí hay là chỉ đáp ứng một trong 03 tiêu chí. 

UBTVQH xin tiếp t u quy địn  rõ “Tài liệu lưu trữ có giá trị đặc biệt 

phải có một trong các giá trị về nội dung quy định tại khoản 2 Điều này và một 

trong các giá trị về hình thức, xuất xứ quy định tại khoản 3 Điều này” tạ  k oản 

1 Đ ều 38 của dự t ảo Luật.  

- Có ý kiến cho rằng, chưa có sự thống nhất giữa quy định tại Điều 38 (03 

tiêu chí) với quy định tại điểm b khoản 2 Điều 14 về xác định giá trị của tài liệu 

(quy định nhiều tiêu chí hơn), đề nghị nghiên cứu chỉnh lý để bảo đảm tính 
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thống nhất.  

UBTVQH x n b o c o n ư sau: đ ểm b khoản 2 Đ ều 14 quy định các tiêu 

chuẩn để x c định giá trị tài liệu nói chung, bao gồm cả tài liệu bảo quản có thời 

hạn và tài liệu bảo quản vĩn  v ễn. Căn cứ quy địn  đ ểm b khoản 2 Đ ều 14 để 

quy định cụ thể các tiêu chuẩn x c định tài liệu có giá trị đặc biệt tạ  Đ ều 38. Vì 

vậy, hai nhóm tiêu chuẩn này bảo đảm thống nhất. 

- Có ý kiến đề nghị cân nhắc quy định tại khoản 4 Điều 12 dự thảo Luật 

trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 6 “tài liệu lưu trữ đáp ứng các tiêu chí nêu trên và 

không có tranh chấp về quyền sở hữu, quyền quản lý được Bộ Nội vụ công nhận 

là tài liệu lưu trữ có giá trị đặc biệt”, vì giá trị đặc biệt do bản chất, tính chất của 

tài liệu, chứ không phải do có tranh chấp.  

UBTVQH xin tiếp thu, chỉn  lý t eo  ướn  k ôn  quy địn  “k ôn  có 

tranh chấp về quyền sở hữu, quyền quản lý” là t êu c   x c định tài liệu có giá trị 

đặc biệt; trường hợp đan  có tran  c ấp thì không xem xét hồ sơ đề nghị x c định 

tài liệu lưu trữ có giá trị đặc biệt tại khoản 3 Đ ều 39 của dự thảo Luật. 

- Có ý kiến đề nghị làm rõ thế nào là “có tầm quan trọng đặc biệt với 

quốc gia”; đồng thời phân loại rõ trong tài liệu lưu trữ có giá trị đặc biệt, đâu 

là loại tài liệu quý hiếm cần có quy trình riêng về thủ tục tiếp nhận, đăng ký lưu 

trữ tài liệu quý hiếm; có quy chế đặc biệt về đầu tư, điều kiện kỹ thuật để bảo 

quản các tài liệu quý hiếm đang ở dạng nguyên bản. 

UBTVQH x n b o c o n ư sau: v ệc đ n      tầm quan trọng của tài liệu 

lưu trữ với quốc   a được thể hiện k   đ p ứn  c c t êu c   x c định giá trị của 

tài liệu lưu trữ quy định tại dự thảo Luật. Đồng thờ , UBTVQH đã c ỉ đạo chỉnh 

lý dự thảo Luật t eo  ướn  k ôn  quy định thế nào là “tà  l ệu lưu trữ có giá trị 

đặc biệt” mà làm rõ  ơn c c t êu c   x c định tài liệu lưu trữ có giá trị đặc biệt 

n ư t ể hiện tạ  Đ ều 38 của dự thảo Luật. 

- Có ý kiến đề nghị quy định cụ thể trong dự thảo Luật việc quản lý, sử 

dụng đối với tài liệu lưu trữ có giá trị đặc biệt. Có ý kiến đề nghị xác định nội 

dung “ưu tiên tổ chức sử dụng” tại khoản 4 Điều 38 là ưu tiên tổ chức sử dụng 

đối với tài liệu lưu trữ có giá trị đặc biệt hay đối với tài liệu lưu trữ dự phòng, 

nếu ưu tiên tổ chức sử dụng đối với tài liệu lưu trữ dự phòng thì chưa thống 

nhất với quy định tại điểm d khoản 1 Điều 22 dự thảo Luật trình Quốc hội tại kỳ 

họp thứ 6. 

UBTVQH xin tiếp thu, bổ sun  quy định về quản lý, s  dụng tài liệu lưu 

trữ tư có     trị đặc biệt tạ  Đ ều 52 dự thảo Luật; c ỉn  lý làm rõ ưu t ên tổ c ức 

s  dụn  tạ  k oản 4 Đ ều 38 là ưu t ên tổ c ức s  dụn  đố  vớ  tà  l ệu lưu trữ có 

    trị đặc b ệt. 

15. Về quản lý về lưu trữ (Chương VII, từ Điều 57 đến Điều 62) 

- Một số ý kiến đề nghị bổ sung chế tài xử lý hành vi vi phạm trong hoạt 

động lưu trữ (trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị, cán bộ, công 

chức, viên chức khi xảy ra vi phạm). 
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- Có ý kiến đề nghị sửa khoản 1 Điều 58 như sau: “Chính phủ thống nhất 

quản lý nhà nước về lưu trữ, quy định các hành vi vi phạm, thẩm quyền xử lý đối 

với các hành vi vi phạm hành chính thuộc hoạt động lưu trữ” để bảo đảm được 

thực hiện nghiêm quy định của Luật.  

- Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định về công tác quản lý, nhất là việc 

kiểm tra, giám sát và đánh giá trách nhiệm nộp lưu tài liệu về lịch sử lưu trữ. 

UBTVQH x n b o c o n ư sau: dự thảo Luật chỉ quy định những nội 

dung quản lý n à nước về lưu trữ, tron  đó có  oạt động thanh tra, kiểm tra, giải 

quyết khiếu nại, tố c o, t   đua, k en t ưởng và x  lý vi phạm pháp luật về lưu 

trữ; việc thực hiện từng nội dung cụ thể t eo quy định của pháp luật có liên 

quan. Về x  phạt vi phạm hành chính trong hoạt độn  lưu trữ, t eo quy định tại 

Đ ều 4 của Luật X  lý vi phạm hành chính thì việc quy định hành vi vi phạm 

hành chính, hình thức x  phạt, mức x  phạt… t uộc thẩm quyền của Chính phủ. 

Do đó, căn cứ quy định của Luật này và pháp luật về x  lý vi phạm hành chính, 

Chính phủ sẽ quy định cụ thể việc x  phạt vi phạm hành chính trong hoạt động 

lưu trữ. 

- Có ý kiến đề nghị bổ sung trách nhiệm của UBND dân cấp xã vào khoản 6 

Điều 58, vì theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, việc quản 

lý nhà nước ở địa phương thực hiện từ cấp xã, nội dung lưu trữ ở cấp xã rất 

quan trọng, liên quan đến trực tiếp đến hồ sơ, tài liệu của công dân.  

UBTVQH xin tiếp thu, bổ sung trách nhiệm quản lý nhà nước về lưu trữ 

của UBND cấp xã n ư quy định tại dự thảo Luật. 

- Một số ý kiến đề nghị bổ sung quy định về nguồn lực đầu tư cho công 

tác lưu trữ, nhất là ở cấp xã để thực hiện tốt hoạt động lưu trữ, phục vụ nhu cầu 

tiếp cận, khai thác, sử dụng thông tin, tài liệu lưu trữ, phát huy giá trị tài liệu 

lưu trữ trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, phát triển kinh tế - xã hội; 

quy định cụ thể hơn về biên chế công chức và chế độ, chính sách cho người làm 

công tác văn thư, lưu trữ; nghiên cứu chế độ, chính sách đặc thù cho những 

người làm công tác văn thư, lưu trữ phải làm việc trong môi trường độc hại (bụi 

giấy, nấm mốc, hóa chất); tiếp tục tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ 

để đội ngũ cán bộ, công chức nâng cao nhận thức, chuyên môn về công tác lưu 

trữ; thực hiện tốt chế độ kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong 

hoạt động lưu trữ. 

UBTVQH x n b o c o n ư sau: về kinh phí cho hoạt độn  lưu trữ, Đ ều 

60 của dự thảo Luật đã quy địn  “kinh phí hoạt động lưu trữ của cơ quan nhà 

nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập, 

đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, lưu trữ lịch sử do ngân sách nhà nước bảo 

đảm”, đồng thờ  quy định cụ thể việc s  dụng kinh phí cho các hoạt độn  lưu 

trữ. Việc bố trí ngân sách cụ thể cho từn  năm sẽ theo nhiệm vụ chi cho các hoạt 

độn  lưu trữ của năm n ân s c . 

Về biên chế và chế độ c  n  s c  đặc t ù c o n ườ  làm côn  t c văn t ư, 

lưu trữ, Đản  đã ban  àn  c c n  ị quyết về tinh giản biên chế, sắp xếp tổ chức 
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bộ máy của hệ thống chính trị; về cải cách chính sách tiền lươn 
19
, đồng thời 

Quốc hộ  cũn  ban  àn  c c n  ị quyết về những vấn đề này, đặc biệt tại Nghị 

quyết số 56/2017/QH14 về tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà 

nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả đã x c định “Không lồng ghép các 

quy định về tổ chức bộ máy, biên chế vào các luật, pháp lệnh, nghị quyết của 

Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội không thuộc lĩnh vực tổ chức bộ máy 

nhà nước; trường hợp cần thiết thì phải có quy trình thẩm định, thẩm tra, đánh 

giá tác động chặt chẽ để Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội có cơ sở xem 

xét, quyết định”; N  ị quyết số 104/2023/QH15 về dự to n n ân s c  n à nước 

năm 2024 quyết nghị “Từ ngày 01 tháng 7 năm 2024: Bãi bỏ tất cả các cơ chế 

quản lý tài chính, thu nhập đặc thù của các cơ quan, đơn vị hành chính nhà 

nước; áp dụng chế độ tiền lương, phụ cấp, thu nhập thống nhất”. Vì vậy, xin 

phép Quốc hội không bổ sung các nội dung này vào dự thảo Luật. 

- Có ý kiến đề nghị sửa khoản 1 Điều 60 như sau “kinh phí hoạt động lưu 

trữ của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập, 

đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân do ngân sách nhà nước bảo đảm”; đồng 

thời quy định rõ mục ngân sách cấp cho hoạt động lưu trữ của các cơ quan, đơn 

vị trong mục ngân sách chi thường xuyên hằng năm. 

UBTVQH nhận thấy, nếu s a “cơ quan n à nước” t àn  “n à nước” t ì 

sẽ trùng lặp vớ  đơn vị lực lượn  vũ tran  n ân dân. T eo quy định tạ  T ôn  tư 

số 324/2016/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tà  c  n  quy định hệ thống mục lục 

n ân s c  n à nước, mặc dù không mục riêng về lưu trữ tron  c   t ường xuyên 

hằn  năm, n ưn  tron  từng loại, khoản cụ thể của Danh mục mã loại - khoản 

ban  àn  kèm t eo T ôn  tư đã có nội dung về lưu trữ. Vì vậy, x n p ép được 

giữ các quy địn  này n ư dự thảo Luật. 

- Có ý kiến đề nghị bổ sung hoạt động “bảo trì, duy trì kho lưu trữ” tại 

khoản 9 Điều 60, đề nghị sửa khoản 4 Điều 60 như sau “kinh phí để chuyển 

đổi số”. 

N ư đã b o c o ở trên, k n  p   để thực hiện lưu trữ số là rất lớn và phụ 

thuộc vào lộ trình xây dựng Chính phủ số, chính quyền số. Đồng thờ , Đ ều 60 

của dự thảo Luật quy định những nhiệm vụ chi phục vụ hoạt độn  lưu trữ đã có 

nộ  dun  “n ững hoạt động khác phục vụ hoạt độn  lưu trữ”. Vì vậy, xin phép 

giữ c c quy định này của dự thảo Luật.  

- Có ý kiến đề nghị bổ sung tại Điều 59 quy định trong các cơ quan, đơn 

vị phải có một người làm công tác lưu trữ. 

UBTVQH x n b o c o n ư sau: Đ ều 59 của dự thảo Luật đã quy định 

                                                           
19

 Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lạ  độ  n ũ c n bộ, 

công chức, viên chức; Nghị quyết số 18-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hàn  Trun  ươn  k óa XII 

Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, 

hiệu quả; Kết luận số 40-KL/TW ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên 

chế của hệ thống chính trị   a  đoạn 2022 - 2026; Nghị quyết số 27-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp 

 àn  Trun  ươn  k óa XII về cải cách chính sách tiền lươn  đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượn  vũ 

tran  và n ườ  lao động trong doanh nghiệp. 
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trách nhiệm của n ườ  đứn  đầu cơ quan, tổ chức “quản lý tài liệu lưu trữ, cơ sở 

dữ liệu tài liệu lưu trữ và tổ chức thực hiện hoạt động lưu trữ theo quy định của 

pháp luật”. V ệc bố trí cán bộ c uyên tr c  làm côn  t c lưu trữ phụ thuộc vào 

vị trí của cơ quan, tổ chức, khả năn  b ên c ế. Vì vậy, để bảo đảm tính khả thi 

xin phép không bổ sun  quy định này vào dự thảo Luật. 

16. Về áp dụng pháp luật và quy định chuyển tiếp (Điều 63 dự thảo Luật 

trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 6) 

- Có ý kiến cho rằng có sự trùng lặp giữa quy định tại khoản 1 Điều 63 và 

Điều 49 của dự thảo Luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 6. Có ý kiến đề nghị bỏ 

khoản 2 vì không đúng với tính chất quy định của chuyển tiếp.  

- Một số ý kiến đề nghị chỉnh lý quy định tại khoản 3 theo hướng Chứng 

chỉ hành nghề lưu trữ được cấp trước ngày Luật này có hiệu lực thì được tiếp 

tục sử dụng cho đến khi hết thời hạn, đề nghị sửa khoản 3 như sau: “Chứng chỉ 

hành nghề lưu trữ đang có hiệu lực được tiếp tục sử dụng cho đến khi hết hiệu 

lực và được cấp lại sau khi tham gia bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ do đơn 

vị có thẩm quyền tổ chức theo quy định của Luật này”. 

UBTVQH xin tiếp thu những ý kiến này, chỉn  lý quy định tạ  Đ ều này 

n ư t ể hiện tạ  Đ ều 65 của dự thảo Luật; đồng thời, chuyển nội dung về áp 

dụn  lên Đ ều 3 (áp dụng Luật Lưu trữ và pháp luật có liên quan). 

III. CÁC VẤN ĐỀ KHÁC 

- Có ý kiến đề nghị tên gọi là Luật Lưu trữ nhà nước, vì hoạt động lưu trữ 

tư là của tư nhân không gắn với Nhà nước; nếu quy định vào dự thảo Luật thì vô 

hình chung đang siết chặt, không để lưu trữ tư phát triển.  

UBTVQH xin báo cáo n ư sau: tên gọi của dự thảo Luật kế thừa quy định 

của Luật Lưu trữ năm 2011. T eo quy định của Luật Lưu trữ năm 2011 t ì 

P ôn  lưu trữ quốc gia Việt Nam bao gồm P ôn  lưu trữ Đảng Cộng sản Việt 

Nam và P ôn  lưu trữ N à nước Việt Nam; đồng thời những tài liệu của cá 

n ân,   a đìn , dòn   ọ có giá trị phục vụ hoạt động thực tiễn, nghiên cứu khoa 

học, lịch s  đối với quốc gia, xã hộ  được đăn  ký t uộc P ôn  lưu trữ quốc gia 

Việt Nam. Phạm v  đ ều chỉnh của dự thảo Luật là P ôn  lưu trữ quốc gia Việt 

Nam gồm P ôn  lưu trữ Đảng Cộng sản Việt Nam, P ôn  lưu trữ N à nước 

Việt Nam và tài liệu lưu trữ tư. Nếu đổi tên thành Luật Lưu trữ n à nước thì 

không thể hiện hết phạm v  đ ều chỉnh của Luật.  

- Một số ý kiến đề nghị kế thừa, bổ sung đối tượng áp dụng trong dự 

thảo Luật đối với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân có trách 

nhiệm thực hiện lưu trữ. 

UBTVQH x n b o c o n ư sau: T eo quy định tại khoản 1 Đ ều 155 của 

Luật Ban  àn  văn bản quy phạm pháp luật t ì “Văn bản quy phạm pháp luật 

của các cơ quan nhà nước ở trung ương có hiệu lực trong phạm vi cả nước và 

được áp dụng đối với mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân…”. Do vậy, việc quy định 

đố  tượng áp dụng của văn bản luật do Quốc hội ban hành là không cần thiết. 
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- Có ý kiến đề nghị chỉnh lý về bố cục của dự thảo Luật: sắp xếp các 

Chương cho hợp lý, tại Chương 3 chuyển Mục 2 lên trước Mục 1; bổ sung vào 

Chương III một Mục quy định về “Bồi nền, tu bổ và phục chế tài liệu lưu trữ”. 

Có ý kiến đề nghị nghiên cứu kết cấu một chương riêng về khai thác, sử dụng tài 

liệu lưu trữ. 

UBTVQH xin tiếp thu, chỉnh lý lạ  C ươn  III n   ệp vụ lưu trữ thành các 

mục: (1) Quy định chung về nghiệp vụ lưu trữ; (2) Nghiệp vụ lưu trữ tài liệu giấy 

và tài liệu trên các vật man  t n k  c; (3) Lưu trữ tài liệu đ ện t . Về nguyên tắc, 

chỉ t u vào lưu trữ cơ quan, lưu trữ lịch s  những hồ sơ, tà  l ệu đã được lập hồ sơ 

hoàn chỉnh, vì vậy nội dung chỉnh lý tài liệu được chuyển xuốn  đ ều khoản 

chuyển tiếp. Các nội dung về bồi nền, tu bổ và phục chế tài liệu lưu trữ là các 

khâu kỹ thuật nghiệp vụ bảo quản nên giao giao Bộ Nội vụ quy định chi tiết. 

Đồng thờ , t eo quy định tại khoản 12 Đ ều 2 của dự thảo Luật thì việc tổ chức s  

dụng tài liệu lưu trữ là một trong các hoạt động nghiệp vụ lưu trữ, vì vậy xin phép 

không kết cấu nội dung về khai thác, s  dụng tài liệu lưu trữ t àn  c ươn  r ên . 

- Có ý kiến đề nghị cần phải liên thông hay dẫn chiếu theo quy định của 

Luật Bảo vệ bí mật nhà nước; đồng thời, nghiên cứu bổ sung tài liệu về Đảng 

viên, tài liệu về công tác cán bộ, bởi theo quy định của Đảng thì toàn bộ hồ sơ 

của Đảng viên là tài liệu mật nhưng theo quy định của Luật Bảo vệ bí mật nhà 

nước thì không là tài liệu mật. 

UBTVQH x n b o c o n ư sau: T eo quy định tạ  Đ ều 17 của dự thảo 

Luật thì tài liệu chứa bí mật n à nước chỉ được nộp vào lưu trữ lịch s  sau khi 

được giải mật; đây là đ ểm mới so với Luật Lưu trữ năm 2011. Đối với việc 

quản lý, s  dụng tài liệu chứa bí mật n à nước, dự thảo Luật chỉ dẫn chiếu thực 

hiện t eo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật n à nước. Đối với tài liệu 

thuộc p ôn  lưu trữ Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ do Cơ quan có t ẩm quyền của 

Đản  quy định.   

- Có ý kiến cho rằng, quy định về thành phần phông lưu trữ quốc gia Việt 

Nam tại khoản 1 Điều 9 bổ sung “tài liệu lưu trữ tư” là quá rộng, đề nghị chỉ 

tài liệu lưu trữ tư có giá trị đặc biệt là thành phần phông lưu trữ quốc gia Việt 

Nam; đồng thời bổ sung quy định cụ thể tài liệu lưu trữ tư có giá trị đặc biệt bao 

gồm những loại tài liệu nào. Có ý kiến cho rằng, Điều 9 chưa quy định cụ thể về 

tài liệu lưu trữ tư; đồng thời quy định tại điểm d khoản 3 Điều 7 (dự thảo Luật 

Chính phủ trình) chưa cụ thể và gây nhầm lẫn với đối tượng tài liệu lưu trữ tư 

nếu cơ quan, tổ chức đó đáp ứng các tiêu chí được định nghĩa tại khoản 24 Điều 

2, vì vậy đề nghị làm rõ hơn các quy định này và quy định rõ hơn về vị trí của 

lưu trữ cơ quan trong hệ thống phông lưu trữ nhà nước. 

UBTVQH x n b o c o n ư sau: Một tron  c c n uyên tắc xây dựn  Luật 

được x c địn  tạ  Tờ trìn  của C ỉn  p ủ là “đẩy mạnh phát huy giá trị tài liệu 

lưu trữ”, “đẩy mạnh xã hội hóa về lưu trữ gắn vớ  t úc đẩy kinh tế thị trường 

địn   ướng xã hội chủ n  ĩa”; đồng thời, một tron  n ữn  c  n  s c  của N à 

nước về lưu trữ được quy địn  tạ  Đ ều 5 của dự t ảo Luật là “Xây dựng xã hội 

lưu trữ, khuyến khích tổ chức, cá nhân, gia đình, dòng họ, cộng đồng bảo vệ, bảo 
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quản và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ”. Vì vậy, việc mở rộng phạm vi thành 

phần P ôn  lưu trữ quốc gia Việt Nam n ư dự thảo Luật là phù hợp. Tuy nhiên, 

để bảo đảm tính khả thi, dự thảo Luật đã quy địn  t eo  ướng các hoạt động 

nghiệp vụ lưu trữ chỉ bắt buộc đối với tài liệu lưu trữ tư có     trị đặc biệt, đối với 

các tài liệu lưu trữ tư k  c c ỉ mang tính chất khuyến khích áp dụng. 

UBTVQH cũn  c ỉ đạo rà so t bỏ quy địn  tạ  đ ểm d k oản 3 Đ ều 7 dự 

t ảo Luật C  n  p ủ trình, đồn  t ờ  c uyển nộ  dun  tạ  k oản 24 Đ ều 2 dự 

t ảo Luật trìn  Quốc  ộ  tạ  kỳ  ọp t ứ 6 t àn  k oản 4 Đ ều 9 n ư t ể   ện tạ  

dự t ảo Luật.  

- Có ý kiến đề nghị quy định rõ nội hàm của cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ 

tại Điều 8 (dự thảo Luật Chính phủ trình) bao gồm cả file tài liệu phản ánh 

đúng bản chất của lưu trữ số và đủ cơ sở để hình thành Big data. Có ý kiến đề 

nghị làm rõ cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ tại khoản 3 Điều 8 có phải là một phần 

cấu thành của phông lưu trữ Nhà nước Việt Nam quy định tại khoản 2 Điều 8 

(dự thảo Luật Chính phủ trình); đề nghị sửa cụm từ “cơ sở dữ liệu, tài liệu lưu 

trữ của Bộ, ngành, địa phương” tại khoản 3 Điều 8 (dự thảo Luật Chính phủ 

trình) thành “cơ sở dữ liệu, tài liệu lưu trữ thuộc lưu trữ cơ quan của Bộ, 

ngành, địa phương” để phân biệt rõ với nhóm tài liệu thuộc diện phải nộp lưu 

vào phông lưu trữ Nhà nước Việt Nam.  

UBTVQH n ận t ấy, c c nộ  dun  quy địn  tạ  Đ ều 8 của dự t ảo Luật 

trìn  Quốc  ộ  tạ  kỳ  ọp t ứ 6 c ỉ man  t n  l ệt kê c c cơ sở dữ l ệu tà  l ệu lưu 

trữ,  ồm cơ sở dữ l ệu tà  l ệu lưu trữ P ôn  lưu trữ Đản  Cộn  sản V ệt Nam, cơ 

sở dữ l ệu tà  l ệu lưu trữ P ôn  lưu trữ N à nước V ệt Nam, cơ sở dữ l ệu tà  l ệu 

lưu trữ của Bộ, n àn , địa p ươn  và cơ sở dữ l ệu tà  l ệu lưu trữ của cơ quan, tổ 

c ức, c  n ân. Nộ   àm của cơ sở dữ l ệu tà  l ệu lưu trữ đã được quy địn  tạ  

k oản 14 Đ ều 2 của dự t ảo Luật, trên cơ sở quy địn  về “cơ sở dữ l ệu” của 

Luật G ao dịc  đ ện t . Vì vậy, x n p ép bỏ Đ ều 8 của dự t ảo Luật C  n  p ủ 

trình; đồn  t ờ , c ỉn  lý làm rõ  ơn quy địn  tạ  Đ ều 31 của dự t ảo Luật trìn  

Quốc  ộ  tạ  kỳ  ọp t ứ 6 về xây dựn  và cập n ật cơ sở dữ l ệu tà  l ệu lưu trữ 

n ư t ể   ện tạ  Đ ều 11 của dự t ảo Luật. 

UBTVQH x n b o c o t êm n ư sau: Dự t ảo Luật c ỉ quy địn  tr c  

nhiệm của c c cơ quan tron  xây dựn , cập n ật cơ sở dữ l ệu tà  l ệu lưu trữ; 

v ệc xây dựn , cập n ật cơ sở dữ l ệu, tron  đó có v ệc tạo lập, t u t ập dữ l ệu 

n ư t ế nào sẽ được t ực   ện t eo quy địn  của p  p luật về   ao dịc  đ ện t  

và t eo quy địn  của C  n  p ủ. Đồn  t ờ ,   ện nay, v ệc lưu trữ tà  l ệu đan  

được t ực   ện t eo  ướn  p ân t n để   ảm t  ểu rủ  ro tà  l ệu bị mất,  ỏn ; 

do đó cơ sở dữ l ệu tạ  k oản 3 Đ ều 8 k ôn  p ả  là một p ần cấu t àn  của 

p ôn  lưu trữ N à nước V ệt Nam quy địn  tạ  k oản 2 Đ ều 8 (dự t ảo Luật 

C  n  p ủ trìn ).  

- Có ý kiến đề nghị chỉnh lý lại quy định tại khoản 1 Điều 13 để bảo đảm 

tính khả thi vì: (1) đối với doanh nghiệp và tổ chức kinh tế khác không có cơ 

quan, tổ chức cấp trên, việc xác định cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quản lý 

cũng không rõ là cơ quan đăng ký doanh nghiệp hay cơ quan quản lý nhà nước 
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về lĩnh vực; (2) hiện nay hầu hết các cơ quan, tổ chức ở địa phương đang rất 

khó khăn trong việc bố trí nguồn lực cho công tác lưu trữ của chính cơ quan, tổ 

chức mình, việc tiếp nhận thêm tài liệu nộp lưu của cơ quan, tổ chức giải thể, 

phá sản không khả thi.  

UBTVQH x n b o c o n ư sau: cơ quan, tổ chức quy định tạ  Đ ều 13 là 

cơ quan, tổ chức của N à nước nên hoàn toàn có thể x c địn  được cơ quan, tổ 

chức cấp trên hoặc cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quản lý. Tuy nhiên, việc 

quản lý tài liệu tron  trường hợp cơ quan, tổ chức được tổ chức lạ  và trường 

hợp giải thể, phá sản là khác nhau. Vì vậy, xin tiếp thu chỉnh lý lạ  quy định tại 

Đ ều này n ư t ể hiện tại dự thảo Luật. 

- Có ý kiến đề nghị nghiên cứu bổ sung vào Điều 19 (trách nhiệm nộp lưu, 

tiếp nhận tài liệu lưu trữ vào lưu trữ lịch sử) chế tài về trách nhiệm nộp lưu tài 

liệu lưu trữ vào lưu trữ lịch sử đối với các cơ quan, đơn vị thuộc nguồn nộp lưu. 

N ư đã b o c o ở trên, biện pháp chế tà  đối với hành vi vi phạm pháp 

luật về lưu trữ, tùy t eo đố  tượng và tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị áp dụng 

các hình thức x  lý k  c n au; đối vớ  c c cơ quan, tổ chức của N à nước, cán 

bộ, công chức, viên chức sẽ áp dụng các hình thức x  lý kỷ luật t eo quy định 

của pháp luật. Vì vậy, xin phép không bổ sung nội dung này.  

- Có ý kiến đề nghị bổ sung vào Điều 19 nội dung “Đối với các hồ sơ chỉ 

mang tính chất thời vụ được sử dụng trong một khoảng thời gian nhất định thì 

được phép hủy sau khi kết thúc sự việc đó” và nội dung “đối với các loại văn 

bản mang tính nội bộ chưa có trong quy định của pháp luật thì cơ quan, tổ chức 

tự quyết định thời gian lưu trữ”, vì thực tế hiện nay các doanh nghiệp ngoài nhà 

nước có rất nhiều loại tài liệu chỉ sử dụng trong thời gian nhất định và không 

còn ý nghĩa sau khi vụ việc kết thúc, như hồ sơ xin việc hay giấy chứng nhận có 

thời hạn; đồng thời, trong quá trình hoạt động có những tài liệu phát sinh ngoài 

danh mục tài liệu lưu trữ đã được quy định. 

UBTVQH x n b o c o n ư sau: t eo quy địn  của dự t ảo Luật t ì doan  

n   ệp n oà  n à nước k ôn  t uộc P ôn  lưu trữ N à nước V ệt Nam, tà  l ệu 

lưu trữ của doan  n   ệp này là tà  l ệu lưu trữ tư và c ỉ một số tà  l ệu lưu trữ tư 

có     trị đặc b ệt được côn  n ận t ì mớ  bắt buộc  p dụn  c c n   ệp vụ lưu 

trữ tạ  dự t ảo Luật. Đố  vớ  c c cơ quan, tổ c ức t uộc P ôn  lưu trữ N à nước 

V ệt Nam t ì dự t ảo Luật cũn    ao t ẩm quyền quyết địn  t ờ   ạn lưu trữ tà  

l ệu c o n ườ  đứn  đầu cơ quan, tổ c ức và c n bộ, côn  c ức, v ên c ức (Đ ều 

15 của dự t ảo Luật). Do đó, v ệc  ủy  ồ sơ, tà  l ệu k ôn  cần t  ết p ả  lưu trữ 

nêu trên  oàn toàn t uộc t ẩm quyền của cơ quan, tổ c ức, doan  n   ệp. 

- Có ý kiến đề nghị bổ sung vào Điều 24 điều kiện khi mang tài liệu lưu 

trữ ra ngoài lưu trữ cơ quan, lưu trữ lịch sử, bảo đảm tài liệu không được sao 

chép, làm giả để thay thế bản gốc hoặc bản đã được mang ra trước đó; bổ sung 

thẩm quyền cho phép mang tài liệu lưu trữ ra ngoài lưu trữ cơ quan, lưu trữ lịch 

sử của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng. 

Về phát huy giá trị tài liệu lưu trữ (Chương V), có ý kiến đề nghị mở rộng 
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hơn các hình thức để tiếp cận tài liệu lưu trữ, tạo điều kiện tốt nhất để cho tổ 

chức, cá nhân được tiếp cận những nguồn tài liệu quý giá; bổ sung hình thức 

phát huy giá trị tài liệu là tổ chức các cuộc thi tìm hiểu, phát triển các ý tưởng 

sáng tạo, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong lĩnh vực lưu trữ. 

UBTVQH xin tiếp thu bổ sung thẩm quyền cho phép mang tài liệu lưu trữ 

ra n oà  Lưu trữ cơ quan của các ngành quốc phòng, công an, ngoại giao tại 

Đ ều 24 và bổ sung một số hình thức phát huy giá trị tài liệu lưu trữ tạ  Đ ều 41 

của dự thảo Luật.  

- Một số ý kiến đề nghị quy định cụ thể hơn về việc nộp phí, lệ phí được 

quy định tại Điều 23, Điều 26 của dự thảo Luật và tại Điều 47 của dự thảo Luật 

trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 6. 

Hiện nay, việc thu, quản lý, s  dụng phí s  dụng tài liệu lưu trữ được thực 

hiện t eo T ôn  tư số 275/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính. Vì vậy, x n được 

tiếp thu chỉnh lý theo  ướng n ười s  dụng tài liệu lưu trữ phải trả phí theo quy 

định của pháp luật về phí và lệ phí. 

- Có ý kiến đề nghị làm rõ thời điểm xác định “tình trạng ban đầu” của 

tài liệu quy định tại điểm b khoản 5 Điều 39 để tránh sự nhầm lẫn khi triển khai 

thực hiện Luật. 

UBTVQH xin tiếp thu bỏ quy địn  “k ôn    ữ được tình trạn  ban đầu”, 

vì tài liệu lưu trữ có giá trị đặc biệt bị hỏng mà không có khả năn  p ục hồi thì 

đã đủ cơ sở để xem xét hủy bỏ việc công nhận tài liệu lưu trữ có giá trị đặc biệt. 

- Có ý kiến đề nghị bổ sung một khoản vào Điều 43 quy định “việc tổ chức 

công bố tài liệu lưu trữ được hướng dẫn chi tiết theo quy định của cơ quan, tổ 

chức quyết định tổ chức công bố tài liệu lưu trữ thuộc thẩm quyền quản lý”. 

UBTVQH x n b o c o n ư sau: V ệc  ướng dẫn thực hiện quy định của 

pháp luật là thẩm quyền của cơ quan quản lý n à nước t eo quy định của Luật 

Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa p ươn 
20

. Thực tế thời gian 

qua, lưu trữ lịch s  của N à nước ở trun  ươn  và ở cấp tỉn  đã tổ chức nhiều 

hoạt động công bố tài liệu lưu trữ. Vì vậy, xin phép không bổ sung nội dung này 

vào dự thảo Luật. 

- Có ý kiến cho rằng quy định tại khoản 2 Điều 43 của dự thảo Luật trình 

Quốc hội tại kỳ họp thứ 6 về trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị 

trong phát huy giá trị tài liệu lưu trữ là chưa rõ và khó thực hiện; đề nghị 

nghiên cứu quy định cụ thể hơn. 

UBTVQH nhận thấy, Đ ều 59 của dự thảo Luật đã quy định trách nhiệm 

của n ườ  đứn  đầu trong quản lý về lưu trữ, tron  đó có v ệc phát huy giá trị tài 

liệu lưu trữ. Vì vậy, xin tiếp thu bỏ quy định tạ  Đ ều 43 của dự thảo Luật trình 

Quốc hội tại kỳ họp thứ 6. 

- Có ý kiến đề nghị rà soát lại các nội dung giao Chính phủ quy định chi 

                                                           
20

 Khoản 4 Đ ều 33 của Luật Tổ chức Chính phủ; khoản 4 Đ ều 121 của Luật Tổ chức chính quyền địa p ươn . 
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tiết để thể hiện rõ trong dự thảo Nghị định của Chính phủ kèm theo; đề nghị Cơ 

quan soạn thảo báo cáo việc thực hiện Đề án lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ 

quan nhà nước giai đoạn 2020-2025 được phê duyệt tại Quyết định số 458/QĐ-

TTg ngày 3/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ. 

UBTVQH đã c ỉ đạo c c cơ quan có l ên quan rà so t và đề nghị Chính 

phủ bổ sun  đầy đủ các dự thảo văn bản quy định chi tiết các nộ  dun  được 

giao trong Luật và báo cáo kết quả thực hiện Đề  n lưu trữ tài liệu đ ện t  của 

c c cơ quan n à nước   a  đoạn 2020-2025. 

Ngoài các nội dung nêu trên, các vị đại biểu Quốc hội cũn  có một số góp 

ý cụ thể về câu chữ, kỹ thuật văn bản, UBTVQH đã c ỉ đạo c c cơ quan có l ên 

quan nghiên cứu, tiếp thu thể hiện trong dự thảo Luật. 

Trên đây là Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Lưu trữ (s a 

đổi) theo ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, trân trọng báo cáo Quốc hội./. 

Nơi nhận: 
- N ư trên; 

- C  n  p ủ; 

- UBPL;  

- Bộ Nộ  vụ, VPCP; 

- Lưu: HC, PL. 

e-PAS:  

TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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QUỐC HỘI 

Luật số:     /2024/QH15 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

LUẬT  

LƢU TRỮ 

 

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

Quốc hội ban hành Luật Lưu trữ. 

 

Chƣơng I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Luật này quy định về quản lý tài liệu lưu trữ và cơ sở dữ liệu tài liệu lưu 

trữ; nghiệp vụ lưu trữ; tài liệu lưu trữ có giá trị đặc biệt và phát huy giá trị tài 

liệu lưu trữ; lưu trữ tư; hoạt động dịch vụ lưu trữ và quản lý về lưu trữ. 

Điều 2. Giải thích từ ngữ 

1. Lưu trữ là hoạt động lưu giữ tài liệu nhằm gìn giữ và phát huy các giá 

trị truyền thống, phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm quyền 

tiếp cận thông tin của công dân. 

2. Tài liệu là thông tin gắn liền với vật mang tin có nội dung và hình thức 

thể hiện không thay đổi khi chuyển đổi vật mang tin. Tài liệu gồm tài liệu giấy, 

tài liệu trên vật mang tin khác và tài liệu điện tử. 

3. Tài liệu giấy, tài liệu trên các vật mang tin khác là thông tin trên giấy, 

trên các vật mang tin khác.  

4. Tài liệu điện tử là thông tin được tạo lập, gửi, nhận và lưu giữ bằng 

phương tiện điện tử hoạt động dựa trên công nghệ thông tin, công nghệ điện, điện 

tử, kỹ thuật số, từ tính, truyền dẫn không dây, quang học, điện từ hoặc công nghệ 

khác.  

5. Tài liệu lưu trữ là tài liệu hình thành trong hoạt động của cơ quan, tổ 

chức, cá nhân, gia đình, dòng họ, cộng đồng thuộc các chế độ chính trị - xã hội 

được lưu trữ theo quy định của Luật này và pháp luật khác có liên quan. 

6. Bản gốc tài liệu là tài liệu mà thông tin được khởi tạo hoàn chỉnh lần 

đầu bởi cơ quan, tổ chức, cá nhân, gia đình, dòng họ, cộng đồng tạo ra tài liệu. 

Dự thảo xin ý kiến các Đoàn 

đại biểu Quốc hội, cơ quan,  

tổ chức có liên quan 
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7. Bản chính tài liệu là tài liệu được tạo lập từ bản gốc tài liệu, bảo đảm 

nội dung, hình thức như bản gốc và được xác thực bởi cơ quan, tổ chức, cá nhân, 

gia đình, cộng đồng tạo ra bản gốc. 

8. Bản sao tài liệu lưu trữ là bản chụp, in, số hóa, trích xuất nguyên văn 

toàn bộ hoặc một phần nội dung thông tin từ tài liệu lưu trữ. 

9. Phông lưu trữ là toàn bộ tài liệu hình thành trong quá trình hoạt động 

của cơ quan, tổ chức, cá nhân, gia đình, dòng họ, cộng đồng có mối quan hệ hệ 

thống và lịch sử.  

10. Lưu trữ hiện hành là đơn vị, bộ phận thực hiện nghiệp vụ lưu trữ đối 

với tài liệu lưu trữ của cơ quan, tổ chức. 

11. Lưu trữ lịch sử là cơ quan thực hiện nghiệp vụ lưu trữ đối với tài liệu 

lưu trữ vĩnh viễn được tiếp nhận từ cơ quan, tổ chức và tài liệu lưu trữ khác theo 

quy định của pháp luật. 

12. Nghiệp vụ lưu trữ là việc xác định giá trị, thu nộp, bảo quản, thống kê, 

số hóa, tạo lập cơ sở dữ liệu và tổ chức sử dụng tài liệu lưu trữ.  

13. Dữ liệu chủ của tài liệu lưu trữ là dữ liệu chứa thông tin cơ bản của tài 

liệu lưu trữ, làm cơ sở để tham chiếu, đồng bộ giữa các cơ sở dữ liệu tài liệu lưu 

trữ hoặc các tập dữ liệu tài liệu lưu trữ khác nhau. Thông tin cơ bản của tài liệu 

lưu trữ gồm thông tin mô tả nội dung, định dạng, ngữ cảnh, cấu trúc, các yếu tố 

cấu thành, mối liên hệ với các tài liệu lưu trữ khác, chữ ký, lịch sử hình thành, 

sử dụng và các đặc tính khác của tài liệu lưu trữ. 

14. Cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ là tập hợp các dữ liệu chủ của tài liệu lưu 

trữ được sắp xếp, tổ chức để truy cập, khai thác, chia sẻ, quản lý và cập nhật 

thông qua phương tiện điện tử.  

15. Kho lưu trữ chuyên dụng là cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ, kỹ thuật 

để bảo quản, phát huy giá trị tài liệu lưu trữ và thực hiện các hoạt động nghiệp 

vụ lưu trữ khác. Kho lưu trữ chuyên dụng gồm: kho lưu trữ tài liệu lưu trữ giấy, 

tài liệu lưu trữ trên các vật mang tin khác và kho lưu trữ số. 

16. Lưu trữ tư là lưu trữ của tổ chức, cá nhân, gia đình, dòng họ, cộng 

đồng.  

Điều 3. Áp dụng Luật Lƣu trữ và pháp luật có liên quan 

1. Việc lưu trữ tài liệu thuộc Phông lưu trữ Nhà nước Việt Nam, tài liệu 

lưu trữ tư có giá trị đặc biệt phải tuân thủ quy định của Luật này, trừ trường hợp 

quy định tại khoản 2 Điều này.  

2. Trường hợp luật khác có quy định khác về thời hạn lưu trữ và trách 

nhiệm quản lý tài liệu lưu trữ hiện hành thì thực hiện theo quy định của luật đó, 

trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 17 của Luật này. 
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3. Việc lưu trữ tài liệu thuộc Phông lưu trữ Đảng Cộng sản Việt Nam thực 

hiện theo quy định của Cơ quan có thẩm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam. 

4. Tổ chức, cá nhân, gia đình, dòng họ, cộng đồng quyết định việc áp 

dụng quy định của Luật này đối với lưu trữ tài liệu lưu trữ tư không thuộc 

trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này. 

Điều 4. Nguyên tắc của lƣu trữ 

1. Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; sự quản lý tập 

trung, thống nhất của Nhà nước; sự tham gia của xã hội, cơ quan, tổ chức, cá 

nhân, gia đình, dòng họ, cộng đồng. 

2. Bảo đảm mục tiêu phát huy hiệu quả giá trị của tài liệu lưu trữ vì lợi ích 

quốc gia, lợi ích dân tộc Việt Nam, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ 

chức, cá nhân.  

3. Bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của cơ quan, tổ chức, cá nhân theo 

quy định của Hiến pháp và pháp luật. 

4. Bảo đảm công khai, minh bạch, đúng thẩm quyền theo quy định của 

pháp luật Việt Nam, phù hợp với chuẩn mực và thông lệ lưu trữ quốc tế. 

5. Quản lý tài liệu lưu trữ theo phông, kết hợp quản lý theo lãnh thổ, bảo 

đảm tính khoa học, hệ thống, khách quan, toàn diện và tính liên tục lịch sử của 

tài liệu lưu trữ. 

6. Bảo đảm an toàn, toàn vẹn, lâu dài, kéo dài tuổi thọ và thực hiện lưu trữ 

dự phòng tài liệu lưu trữ. 

Điều 5. Chính sách của Nhà nƣớc về lƣu trữ 

1. Xây dựng nền lưu trữ Việt Nam hiện đại, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà 

nước, hiện đại hóa nền hành chính, phục vụ Nhân dân.  

2. Bảo đảm các điều kiện cần thiết cho lưu trữ. Ưu tiên nguồn vốn đầu tư 

công và nguồn lực khác để hiện đại hóa lưu trữ, bảo đảm an toàn, toàn vẹn và 

phát huy giá trị tài liệu lưu trữ. 

3. Xây dựng và phát triển nguồn nhân lực lưu trữ chuyên nghiệp, phục vụ; 

đào tạo, xây dựng đội ngũ chuyên gia đầu ngành về lĩnh vực lưu trữ; thu hút 

nguồn nhân lực chất lượng cao thực hiện hoạt động lưu trữ. 

4. Xây dựng xã hội lưu trữ, khuyến khích tổ chức, cá nhân, gia đình, dòng 

họ, cộng đồng bảo vệ, bảo quản và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ. 

5. Xã hội hóa lưu trữ; tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức, cá nhân trong 

nước đầu tư, kinh doanh dịch vụ lưu trữ và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ. 

Khuyến khích tổ chức, cá nhân tài trợ, tham gia các hoạt động bảo vệ và phát 

huy giá trị tài liệu lưu trữ.  

6. Tăng cường hội nhập và hợp tác quốc tế toàn diện về lưu trữ. 



4 

Điều 6. Ngày Lƣu trữ Việt Nam 

Ngày 03 tháng 01 hằng năm là Ngày Lưu trữ Việt Nam. 

Điều 7. Giá trị của tài liệu lƣu trữ 

1. Tài liệu lưu trữ là bằng chứng về hoạt động của Đảng, Nhà nước, xã hội 

và cơ quan, tổ chức, cá nhân các thời kỳ lịch sử của Việt Nam. 

2. Tài liệu lưu trữ có giá trị lịch sử, giá trị pháp lý và giá trị thực tiễn trong 

các lĩnh vực của đời sống xã hội.  

3. Tài liệu lưu trữ số có đầy đủ giá trị pháp lý như thông điệp dữ liệu theo 

quy định của pháp luật về giao dịch điện tử. 

Điều 8. Các hành vi bị nghiêm cấm 

1. Mua bán, chuyển giao, hủy trái phép, chiếm đoạt, phá hoại, làm mất tài 

liệu lưu trữ do cơ quan có thẩm quyền của Đảng, Nhà nước quản lý.  

2. Làm giả, làm sai lệch nội dung tài liệu lưu trữ và dữ liệu chủ của tài 

liệu lưu trữ; truy cập, sao chép, chia sẻ trái phép tài liệu lưu trữ, cơ sở dữ liệu tài 

liệu lưu trữ. 

3. Hủy trái phép tài liệu lưu trữ có giá trị đặc biệt. 

4. Sử dụng tài liệu lưu trữ xâm phạm lợi ích của quốc gia, dân tộc, lợi ích 

công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân; cản trở 

quyền sử dụng hợp pháp tài liệu lưu trữ của công dân. 

5. Mang tài liệu lưu trữ ra ngoài lưu trữ hiện hành, lưu trữ lịch sử, mang 

tài liệu lưu trữ ra nước ngoài trái quy định của pháp luật. 

 

Chƣơng II  

QUẢN LÝ TÀI LIỆU LƢU TRỮ  

VÀ CƠ SỞ DỮ LIỆU TÀI LIỆU LƢU TRỮ 

 

Điều 9. Phông lƣu trữ quốc gia Việt Nam 

1. Phông lưu trữ quốc gia Việt Nam bao gồm toàn bộ tài liệu lưu trữ của 

nước Việt Nam, không phụ thuộc vào thời gian hình thành, nơi bảo quản, kỹ 

thuật ghi tin và vật mang tin. Phông lưu trữ quốc gia Việt Nam gồm Phông lưu 

trữ Đảng Cộng sản Việt Nam, Phông lưu trữ Nhà nước Việt Nam và tài liệu lưu 

trữ tư. 

2. Phông lưu trữ Đảng Cộng sản Việt Nam gồm toàn bộ tài liệu lưu trữ 

được hình thành trong quá trình hoạt động của các cơ quan, tổ chức của Đảng 

Cộng sản Việt Nam, tổ chức tiền thân của Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 

các tổ chức chính trị - xã hội, các nhân vật lịch sử, tiêu biểu của Đảng Cộng sản 
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Việt Nam. Cơ quan có thẩm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam quy định cụ 

thể thành phần Phông lưu trữ Đảng Cộng sản Việt Nam. 

3. Phông lưu trữ Nhà nước Việt Nam gồm toàn bộ tài liệu lưu trữ hình 

thành trong quá trình hoạt động của cơ quan nhà nước, doanh nghiệp nhà nước, 

đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân; nhân vật 

lịch sử, tiêu biểu và tài liệu lưu trữ khác được hình thành qua các thời kỳ lịch 

sử của đất nước: 

a) Tài liệu lưu trữ hình thành trong quá trình hoạt động của cơ quan, tổ 

chức trung ương của Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa và Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam; cơ quan, tổ chức cấp bộ, liên khu, khu, đặc khu của Nhà 

nước Việt Nam dân chủ cộng hòa; các cơ quan, tổ chức trung ương của Chính 

phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và các tổ chức trung 

ương khác thuộc chính quyền cách mạng từ năm 1975 về trước; các doanh 

nghiệp nhà nước do Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan 

ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ quyết định thành lập và các tổ chức kinh tế 

khác theo quy định của pháp luật; các cơ quan, tổ chức của chế độ phong kiến và 

các chế độ xã hội khác tồn tại trên lãnh thổ Việt Nam từ năm 1975 về trước; các 

nhân vật lịch sử, tiêu biểu của Nhà nước; 

b) Tài liệu lưu trữ hình thành trong quá trình hoạt động của các cơ quan, tổ 

chức ở cấp tỉnh, cấp huyện và đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt; doanh nghiệp 

nhà nước do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

thành lập và cơ quan, tổ chức, cá nhân không quy định tại điểm a và điểm c khoản 

này; 

c) Tài liệu lưu trữ hình thành trong quá trình hoạt động của Hội đồng nhân 

dân, Ủy ban nhân dân cấp xã; 

d) Tài liệu lưu trữ hình thành trong quá trình hoạt động của hội quần chúng 

do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ. 

4. Tài liệu lưu trữ tư bao gồm: 

a) Tài liệu lưu trữ hình thành trong hoạt động của cá nhân, gia đình, dòng 

họ, cộng đồng; 

b) Tài liệu lưu trữ hình thành trong hoạt động của tổ chức xã hội, tổ chức xã 

hội - nghề nghiệp không thuộc trường hợp quy định tại điểm d khoản 3 Điều này; 

c) Tài liệu lưu trữ hình thành trong hoạt động của tổ chức phi chính phủ, 

tổ chức kinh tế không phải là doanh nghiệp nhà nước theo quy định của Luật 

Doanh nghiệp. 
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Điều 10. Thẩm quyền quản lý tài liệu lƣu trữ và cơ sở dữ liệu tài liệu 

lƣu trữ 

1. Cơ quan có thẩm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam trực tiếp quản lý 

và lưu trữ tài liệu quy định tại khoản 2 Điều 9 của Luật này và cơ sở dữ liệu tài 

liệu lưu trữ Phông lưu trữ Đảng Cộng sản Việt Nam.  

2. Bộ Nội vụ trực tiếp quản lý tài liệu, cơ sở dữ liệu sau đây: 

a) Tài liệu lưu trữ tại lưu trữ lịch sử của Nhà nước ở trung ương; 

b) Cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ Phông lưu trữ Nhà nước Việt Nam, không 

bao gồm cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ quy định tại khoản 3 Điều này; 

c) Tài liệu lưu trữ dự phòng Phông lưu trữ Nhà nước Việt Nam, không 

bao gồm tài liệu lưu trữ dự phòng quy định tại khoản 3 Điều này. 

3. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao trực tiếp quản lý và lưu 

trữ tài liệu hình thành trong quá trình hoạt động, tài liệu lưu trữ dự phòng, tài 

liệu lưu trữ có giá trị đặc biệt và cơ sở dữ liệu của tài liệu lưu trữ của ngành 

quốc phòng, công an, Bộ Ngoại giao. Việc quản lý, lưu trữ tài liệu của tổ chức 

đảng trong các ngành quốc phòng, công an, Bộ Ngoại giao được thực hiện theo 

quy định của Cơ quan có thẩm quyền của Đảng. 

4. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trực tiếp quản lý tài liệu lưu trữ tại lưu trữ 

lịch sử của Nhà nước ở địa phương; cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ quy định tại 

điểm b và điểm c khoản 3 Điều 9 của Luật này và cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ 

của hội quần chúng ở địa phương được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ. 

5. Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nhà nước, hội quần chúng được 

Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ trực tiếp quản lý và lưu trữ tài liệu lưu trữ, cơ sở 

dữ liệu tài liệu lưu trữ tại lưu trữ hiện hành. 

6. Tổ chức, cá nhân, gia đình, dòng họ, cộng đồng trực tiếp quản lý và lưu 

trữ tài liệu lưu trữ tư, cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ tư (nếu có). 

Điều 11. Xây dựng và cập nhật cơ sở dữ liệu tài liệu lƣu trữ 

1. Bộ trưởng Bộ Nội vụ chỉ đạo xây dựng, quản lý, vận hành cơ sở dữ liệu 

tài liệu lưu trữ Phông lưu trữ Nhà nước Việt Nam.  

Đối với cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ của ngành quốc phòng, công an và 

Bộ Ngoại giao do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng 

Bộ Ngoại giao chỉ đạo xây dựng, quản lý, vận hành. 

2. Người đứng đầu Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Tòa 

án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước, Văn 

phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, cơ quan khác ở trung ương, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo xây dựng và cập nhật cơ sở dữ liệu tài liệu 

lưu trữ của Bộ, ngành, địa phương; cập nhật cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ Phông 

lưu trữ Nhà nước Việt Nam. 
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3. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức chỉ đạo xây dựng và cập nhật cơ sở 

dữ liệu tài liệu lưu trữ của cơ quan, tổ chức; cập nhật cơ sở dữ liệu tài liệu lưu 

trữ của Bộ, ngành, địa phương. 

4. Các cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ thuộc Phông lưu trữ quốc gia Việt 

Nam được kết nối để chia sẻ, khai thác theo quy định của pháp luật. 

5. Chính phủ quy định chi tiết về xây dựng, cập nhật, duy trì, khai thác và 

sử dụng cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ Phông lưu trữ Nhà nước Việt Nam. 

Điều 12. Quản lý tài liệu lƣu trữ tại lƣu trữ hiện hành và lƣu trữ lịch 

sử 

1. Lưu trữ hiện hành của cơ quan, tổ chức thực hiện các hoạt động thu 

nộp, xác định giá trị, xây dựng và cập nhật cơ sở dữ liệu, bảo quản, thống kê, tổ 

chức sử dụng tài liệu lưu trữ, phát huy giá trị tài liệu lưu trữ và thực hiện nộp hồ 

sơ, tài liệu lưu trữ vĩnh viễn vào lưu trữ lịch sử theo quy định. 

2. Lưu trữ hiện hành trực tiếp quản lý tài liệu lưu trữ có thời hạn, tài liệu 

lưu trữ vĩnh viễn trước khi nộp vào lưu trữ lịch sử và tài liệu lưu trữ vĩnh viễn 

không thuộc trường hợp nộp vào lưu trữ lịch sử. 

3. Lưu trữ lịch sử của Nhà nước ở trung ương và cấp tỉnh thực hiện hoạt 

động thu nộp, xác định giá trị, xây dựng và cập nhật cơ sở dữ liệu, bảo quản, 

thống kê, tổ chức sử dụng tài liệu lưu trữ, phát huy giá trị tài liệu lưu trữ bảo 

quản tại lưu trữ lịch sử. 

Điều 13. Quản lý tài liệu lƣu trữ trong trƣờng hợp cơ quan, tổ chức 

giải thể, phá sản hoặc tổ chức lại  

1. Tài liệu lưu trữ của cơ quan, tổ chức bị giải thể, phá sản được chuyển 

giao cho cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp hoặc cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền quản lý. 

2. Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết khoản 1 Điều này và quy định 

việc quản lý tài liệu lưu trữ, trách nhiệm nộp tài liệu vào lưu trữ lịch sử trong 

trường hợp cơ quan, tổ chức được tổ chức lại. 

 

Chƣơng III 

 NGHIỆP VỤ LƢU TRỮ 

Mục 1 

QUY ĐỊNH CHUNG VỀ NGHIỆP VỤ LƢU TRỮ 
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Điều 14. Xác định giá trị tài liệu 

1. Xác định giá trị tài liệu được thực hiện theo những nguyên tắc, tiêu 

chuẩn theo quy định tại khoản 2 Điều này để xác định những tài liệu có giá trị 

lưu trữ, thời hạn lưu trữ, tài liệu hết giá trị và tài liệu không có giá trị lưu trữ. 

2. Nguyên tắc, tiêu chuẩn xác định giá trị tài liệu được quy định như sau: 

a) Bảo đảm nguyên tắc chính trị, lịch sử, toàn diện và tổng hợp; 

b) Xác định giá trị tài liệu phải căn cứ vào các tiêu chuẩn về: nội dung của 

tài liệu; vị trí của cơ quan, tổ chức, cá nhân hình thành tài liệu; ý nghĩa của sự 

kiện, thời gian và địa điểm hình thành tài liệu; mức độ toàn vẹn của phông lưu 

trữ; hình thức của tài liệu; tình trạng vật lý của tài liệu; 

c) Xác định thời hạn lưu trữ tài liệu không được thấp hơn thời hạn lưu trữ 

tài liệu do cơ quan có thẩm quyền quy định. 

Điều 15. Thời hạn lƣu trữ hồ sơ, tài liệu 

1. Thời hạn lưu trữ hồ sơ, tài liệu bao gồm lưu trữ vĩnh viễn và lưu trữ có 

thời hạn.  

2. Tài liệu lưu trữ vĩnh viễn bao gồm: tài liệu lưu trữ được công nhận có 

giá trị đặc biệt; tài liệu về đường lối, chủ trương, chính sách, cương lĩnh, chiến 

lược; chương trình mục tiêu quốc gia, đề án, dự án quan trọng, trọng điểm quốc 

gia và tài liệu lưu trữ vĩnh viễn khác theo quy định của luật có liên quan. 

3. Tài liệu lưu trữ có thời hạn là tài liệu không thuộc trường hợp quy định 

tại khoản 2 Điều này.  

Thời hạn lưu trữ tài liệu quy định tại khoản này được tính theo năm, tối 

thiểu là 02 năm và tối đa là 70 năm kể từ năm kết thúc công việc. 

4. Thời hạn lưu trữ hồ sơ được xác định theo thời hạn của tài liệu có thời 

hạn lưu trữ dài nhất trong hồ sơ.  

5. Bộ, cơ quan ngang Bộ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân 

dân tối cao, Kiểm toán nhà nước quy định cụ thể thời hạn lưu trữ hồ sơ, tài liệu 

chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý nhà nước sau khi có ý kiến của Bộ Nội vụ. 

6. Căn cứ quy định tại các khoản 2, 3 và 5 Điều này, người đứng đầu cơ 

quan, tổ chức quy định cụ thể thời hạn lưu trữ đối với hồ sơ, tài liệu thuộc thẩm 

quyền quản lý.  

7. Căn cứ quy định tại khoản 5 và khoản 6 Điều này, cán bộ, công chức, 

viên chức, người lao động được giao xử lý công việc có trách nhiệm xác định cụ 

thể thời hạn lưu trữ đối với hồ sơ, tài liệu. 

Điều 16. Hủy tài liệu lƣu trữ  

1. Việc hủy tài liệu lưu trữ được thực hiện đối với các tài liệu sau đây:  
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a) Tài liệu lưu trữ hết thời hạn lưu trữ; 

b) Tài liệu lưu trữ trùng lặp; 

c) Tài liệu lưu trữ bị hỏng nặng không còn khả năng phục hồi và không 

còn giá trị thông tin. 

2. Khi hủy tài liệu phải bảo đảm hủy toàn bộ tài liệu và không thể khôi 

phục được. 

3. Thẩm quyền quyết định hủy tài liệu lưu trữ tại lưu trữ hiện hành được 

quy định như sau: 

a) Người đứng đầu cơ quan, tổ chức thuộc trường hợp nộp tài liệu vào lưu 

trữ lịch sử của Nhà nước ở trung ương quyết định hủy tài liệu lưu trữ hết giá trị 

sau khi có ý kiến thẩm định của cơ quan thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước 

về lưu trữ ở trung ương; người đứng đầu cơ quan, tổ chức thuộc trường hợp nộp 

tài liệu vào lưu trữ lịch sử của Nhà nước ở địa phương quyết định hủy tài liệu 

lưu trữ hết giá trị sau khi có ý kiến thẩm định của cơ quan thực hiện nhiệm vụ 

quản lý nhà nước về lưu trữ cấp tỉnh;  

b) Người đứng đầu cơ quan, tổ chức không thuộc trường hợp nộp tài liệu 

vào lưu trữ lịch sử quyết định hủy tài liệu hết giá trị theo quy định. 

4. Thẩm quyền quyết định hủy tài liệu lưu trữ tại lưu trữ lịch sử được quy 

định như sau: 

a) Bộ trưởng Bộ Nội vụ quyết định hủy tài liệu lưu trữ tại lưu trữ lịch sử 

của Nhà nước ở trung ương;  

b) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định hủy tài liệu lưu trữ tại 

lưu trữ lịch sử của Nhà nước ở cấp tỉnh. 

5. Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định trình tự, thủ tục hủy tài liệu. 

Điều 17. Thời hạn, yêu cầu và tài liệu nộp vào lƣu trữ hiện hành, lƣu 

trữ lịch sử 

1. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có trách nhiệm lập hồ sơ 

công việc theo quy định của pháp luật về văn thư, nộp vào lưu trữ hiện hành đủ 

thành phần, đúng thời hạn theo quy định của Luật này. 

2. Thời hạn nộp tài liệu vào lưu trữ hiện hành tối đa là 01 năm, tính từ 

năm kết thúc công việc. 

3. Thời hạn nộp tài liệu vào lưu trữ lịch sử tối đa là 05 năm, tính từ năm 

nộp vào lưu trữ hiện hành, trừ trường hợp quy định tại khoản 6 Điều này. 

Trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 3 của Luật này, thời hạn nộp tài 

liệu vào lưu trữ lịch sử tối đa là 30 năm, kể từ năm nộp vào lưu trữ hiện hành. 

4. Yêu cầu đối với hồ sơ, tài liệu nộp vào lưu trữ: 
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a) Tài liệu được nộp là bản gốc, bản chính; trường hợp không còn bản 

gốc, bản chính thì được thay thế bằng bản sao hợp pháp;  

b) Phản ánh đúng chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị;  

c) Bảo đảm đầy đủ tài liệu, có sự liên quan chặt chẽ và phản ánh đúng 

trình tự diễn biến của sự việc hoặc trình tự giải quyết công việc; 

d) Đối với hồ sơ giấy phải được lập theo quy định tại Điều 28 của Luật 

này; đối với hồ sơ điện tử phải được lập theo quy định tại Điều 36 của Luật này.  

5. Tài liệu có đóng dấu chỉ độ mật được nộp vào lưu trữ hiện hành đúng 

thời hạn và bảo quản ở nơi an toàn, có phương án bảo vệ. 

6. Hồ sơ, tài liệu có đóng dấu chỉ độ mật chỉ được nộp vào lưu trữ lịch sử 

sau khi được giải mật theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước. 

7. Trường hợp hồ sơ có tài liệu giấy, tài liệu số và tài liệu trên các vật 

mang tin khác thì thu nộp tất cả tài liệu trong hồ sơ vào lưu trữ hiện hành, lưu 

trữ lịch sử. 

8. Trường hợp một tài liệu đồng thời được tạo ra trên giấy và trên vật 

mang tin khác thì thu nộp tất cả các loại. 

Điều 18. Cơ quan, tổ chức nộp tài liệu vào lƣu trữ lịch sử của Nhà 

nƣớc 

1. Cơ quan, tổ chức nộp tài liệu vào lưu trữ lịch sử của Nhà nước ở trung 

ương được quy định như sau: 

a) Văn phòng Quốc hội nộp tài liệu lưu trữ của Quốc hội, Hội đồng bầu 

cử quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của 

Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, 

Văn phòng Quốc hội;  

b) Văn phòng Chủ tịch nước nộp tài liệu lưu trữ của Chủ tịch nước, Văn 

phòng Chủ tịch nước;  

c) Văn phòng Chính phủ nộp tài liệu lưu trữ của Chính phủ, Thủ tướng 

Chính phủ, Văn phòng Chính phủ;  

d) Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân 

dân cấp cao, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao, Kiểm toán nhà nước; Bộ, cơ 

quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; cơ quan, tổ chức thuộc và trực thuộc 

Bộ, cơ quan ngang Bộ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về ngành, lĩnh 

vực chuyên môn;  

đ) Doanh nghiệp nhà nước do Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ 

trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ quyết định thành lập; đơn vị 

sự nghiệp công lập do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập; 

e) Hội quần chúng ở trung ương do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ. 
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2. Cơ quan, tổ chức nộp tài liệu vào lưu trữ lịch sử của Nhà nước ở địa 

phương được quy định như sau: 

a) Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân cấp tỉnh nộp 

tài liệu lưu trữ của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn 

phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân cấp tỉnh; 

b) Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nộp tài liệu lưu trữ của Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;  

c) Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện nộp tài 

liệu lưu trữ của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Văn phòng Hội đồng 

nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện;  

d) Cơ quan chuyên môn khác thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện; 

Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện; tổ chức trực 

thuộc cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chức năng 

quản lý nhà nước; đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh; cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp của trung ương được tổ chức, hoạt động 

theo ngành dọc ở cấp tỉnh, cấp huyện; doanh nghiệp nhà nước do Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập; 

đ) Ủy ban nhân dân cấp xã nộp tài liệu lưu trữ của Hội đồng nhân dân, Ủy 

ban nhân dân cấp xã; 

e) Hội quần chúng ở địa phương do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ. 

3. Trường hợp cơ quan, tổ chức quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này 

thay đổi về tên gọi nhưng không thay đổi về nhiệm vụ, quyền hạn thì trách 

nhiệm nộp tài liệu vào lưu trữ lịch sử được giữ nguyên.   

Điều 19. Thu nộp tài liệu vào lƣu trữ lịch sử 

1. Cơ quan, tổ chức nộp tài liệu vào lưu trữ lịch sử có quyền và trách 

nhiệm sau đây: 

a) Đăng ký nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ lịch sử; 

b) Gửi hồ sơ đề nghị cho lưu trữ lịch sử có thẩm quyền, bao gồm: văn bản 

đề nghị nộp tài liệu, Mục lục hồ sơ, tài liệu, trong đó xác định rõ tài liệu tiếp cận 

có điều kiện; 

c) Nộp hồ sơ, tài liệu theo Mục lục hồ sơ, tài liệu đã được hoàn thiện sau 

khi có ý kiến của lưu trữ lịch sử; 

d) Khiếu nại việc từ chối thu hồ sơ, tài liệu của lưu trữ lịch sử theo quy 

định của pháp luật. 

2. Lưu trữ lịch sử có quyền và trách nhiệm sau đây: 

a) Hướng dẫn cơ quan, tổ chức nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ lịch sử; 
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b) Có ý kiến bằng văn bản về Mục lục hồ sơ, tài liệu nộp vào lưu trữ lịch 

sử; 

c) Thu hồ sơ, tài liệu hoặc từ chối thu hồ sơ, tài liệu;  

d) Sưu tầm tài liệu lưu trữ;  

đ) Báo cáo cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lưu trữ việc 

thực hiện thu nộp, sưu tầm tài liệu vào lưu trữ lịch sử. 

3. Sau khi hết thời hạn lưu trữ tại lưu trữ hiện hành, việc lưu trữ tài liệu 

lưu trữ vĩnh viễn của ngành quốc phòng, ngành công an và Bộ Ngoại giao do 

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao 

quy định. 

4. Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết việc thu nộp, sưu tầm tài liệu vào 

lưu trữ lịch sử. 

Điều 20. Yêu cầu bảo quản, thống kê tài liệu lƣu trữ 

1. Tài liệu lưu trữ phải được bảo quản an toàn, có các điều kiện công 

nghệ, kỹ thuật cần thiết để kéo dài tuổi thọ của tài liệu và đáp ứng yêu cầu sử 

dụng tài liệu lưu trữ. Tài liệu lưu trữ tại lưu trữ lịch sử được bảo quản tại kho 

lưu trữ chuyên dụng. 

2. Tài liệu lưu trữ phải được thống kê theo quy định của pháp luật về thống kê. 

3. Việc bảo quản, thống kê tài liệu lưu trữ chứa bí mật nhà nước được 

thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước. 

Điều 21. Kho lƣu trữ chuyên dụng 

1. Kho lưu trữ chuyên dụng được xây dựng đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa, 

có công nghệ bảo quản tiên tiến, trang bị đủ phương tiện, thiết bị kỹ thuật cần 

thiết để thực hiện cơ giới hóa, tự động hóa việc nhập, xuất, bảo quản tài liệu lưu 

trữ. 

2. Kho lưu trữ chuyên dụng phù hợp với yêu cầu công nghệ bảo quản và 

đặc thù của mỗi loại hình tài liệu lưu trữ. 

3. Khu vực kho lưu trữ chuyên dụng được tổ chức bảo vệ chặt chẽ, an 

toàn, theo quy định của pháp luật; trang bị đủ phương tiện, thiết bị kỹ thuật cần 

thiết cho quan sát, giám sát, phòng, chống thiên tai, hoả hoạn, hỏng, mất và các 

yếu tố khác có thể gây thiệt hại đến tài liệu lưu trữ. 

4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

Điều 22. Lƣu trữ dự phòng 

1. Tài liệu lưu trữ có giá trị đặc biệt, tài liệu lưu trữ vĩnh viễn có nguy cơ 

bị hỏng nặng phải được lưu trữ dự phòng. Tài liệu lưu trữ dự phòng có giá trị 

thay thế tài liệu lưu trữ gốc trong trường hợp tài liệu lưu trữ gốc bị mất hoặc 

không sử dụng được. 
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2. Lưu trữ dự phòng phải đáp ứng các yêu cầu sau đây: 

a) Tài liệu lưu trữ dự phòng phải bảo đảm tính toàn vẹn, độ chính xác của 

thông tin so với tài liệu lưu trữ gốc;  

b) Có khả năng sử dụng trong trường hợp tài liệu lưu trữ gốc bị mất hoặc 

không sử dụng được;   

c) Vật mang tin của tài liệu lưu trữ dự phòng có tính chất vật lý ít chịu tác 

động của điều kiện môi trường;  

d) Tài liệu lưu trữ dự phòng phải được bảo quản an toàn, riêng biệt tại kho 

lưu trữ dự phòng có địa điểm khác với địa điểm bảo quản tài liệu lưu trữ gốc; 

đ) Công nghệ, thiết bị tiên tiến, hiện đại, đáp ứng yêu cầu tạo lập tài liệu 

lưu trữ dự phòng phù hợp với các loại hình tài liệu lưu trữ. 

3. Cơ quan quản lý tài liệu lưu trữ dự phòng thực hiện tạo lập, bảo quản 

và quyết định cho phép sử dụng tài liệu lưu trữ dự phòng theo thẩm quyền.  

4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

Điều 23. Hình thức, thẩm quyền cho phép sử dụng tài liệu lƣu trữ 

1. Hình thức sử dụng tài liệu lưu trữ bao gồm: 

a) Phục vụ độc giả sử dụng tài liệu lưu trữ; 

b) Cấp bản sao tài liệu lưu trữ. 

2. Bản sao tài liệu lưu trữ bao gồm bản sao tài liệu lưu trữ có xác thực của 

người đứng đầu cơ quan, tổ chức, người đứng đầu lưu trữ lịch sử và bản sao tài 

liệu lưu trữ không có xác thực. 

Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, người đứng đầu lưu trữ lịch sử chịu 

trách nhiệm trước pháp luật về việc cấp bản sao tài liệu lưu trữ có xác thực. 

Bản sao tài liệu lưu trữ có xác thực của cơ quan, tổ chức, lưu trữ lịch sử 

có giá trị như tài liệu lưu trữ gốc đang bảo quản tại lưu trữ hiện hành, lưu trữ 

lịch sử. 

3. Việc sử dụng tài liệu lưu trữ chứa bí mật nhà nước được thực hiện theo 

quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước. 

4. Thẩm quyền cho phép sử dụng tài liệu lưu trữ được quy định như sau: 

a) Người đứng đầu cơ quan, tổ chức quyết định việc sử dụng tài liệu lưu 

trữ đang bảo quản tại lưu trữ hiện hành; 

b) Người đứng đầu lưu trữ lịch sử quyết định việc sử dụng tài liệu lưu trữ 

đang bảo quản tại lưu trữ lịch sử. 

5. Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết khoản 1 và khoản 2 Điều này. 
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Điều 24. Mang tài liệu lƣu trữ ra ngoài lƣu trữ hiện hành, lƣu trữ lịch 

sử 

1. Tài liệu lưu trữ được phép mang ra ngoài lưu trữ hiện hành, lưu trữ lịch 

sử theo quyết định của người có thẩm quyền quy định tại khoản 2 và khoản 3 

Điều này và phải được hoàn trả đầy đủ, nguyên vẹn. 

2. Thẩm quyền mang tài liệu lưu trữ ra ngoài lưu trữ hiện hành, lưu trữ 

lịch sử được quy định như sau: 

a) Việc mang tài liệu thuộc Phông lưu trữ Đảng Cộng sản Việt Nam ra 

ngoài lưu trữ hiện hành, lưu trữ lịch sử của Đảng do Cơ quan có thẩm quyền của 

Đảng quy định; 

b) Bộ trưởng Bộ Nội vụ quyết định việc mang tài liệu lưu trữ tại lưu trữ 

lịch sử của Nhà nước ở trung ương ra nước ngoài;  

c) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc mang tài liệu lưu trữ 

tại lưu trữ lịch sử của Nhà nước ở địa phương ra nước ngoài; 

d) Người đứng đầu lưu trữ lịch sử quyết định việc mang tài liệu ra ngoài 

lưu trữ lịch sử để sử dụng ở trong nước; 

đ) Người đứng đầu cơ quan, tổ chức quyết định việc mang tài liệu ra 

ngoài lưu trữ hiện hành để sử dụng ở trong nước và nước ngoài. 

3. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ 

Ngoại giao quy định việc mang tài liệu của ngành quốc phòng, công an, Bộ 

Ngoại giao ra ngoài lưu trữ để sử dụng ở trong nước và nước ngoài. 

4. Việc mang tài liệu lưu trữ có chứa bí mật nhà nước ra ngoài lưu trữ 

hiện hành, lưu trữ lịch sử thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí 

mật nhà nước. 

Điều 25. Tiếp cận tài liệu lƣu trữ  

1. Việc tiếp cận thông tin trong tài liệu lưu trữ tại lưu trữ hiện hành của 

công dân thực hiện theo quy định của pháp luật về tiếp cận thông tin.  

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân được tiếp cận thông tin trong tài liệu lưu trữ 

tại lưu trữ lịch sử, được tiếp cận có điều kiện thông tin trong tài liệu lưu trữ quy 

định tại khoản 3 Điều này.  

3. Việc tiếp cận có điều kiện đối với tài liệu lưu trữ tại lưu trữ lịch sử 

được quy định như sau: 

a) Tài liệu lưu trữ có thông tin nếu sử dụng có thể ảnh hưởng xấu đến 

quốc phòng, an ninh quốc gia, lợi ích quốc gia, dân tộc, quan hệ quốc tế; trật tự, 

an toàn xã hội; đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng được tiếp cận sau khi có 

ý kiến của cơ quan có thẩm quyền;  
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b) Tài liệu lưu trữ tư đang lưu trữ tại lưu trữ lịch sử được tiếp cận khi có 

sự đồng ý của chủ sở hữu. 

4. Chính phủ quy định chi tiết điểm a khoản 3 Điều này. 

5. Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt Danh mục tài liệu lưu trữ tiếp cận có 

điều kiện tại lưu trữ lịch sử của Nhà nước ở trung ương; Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh phê duyệt Danh mục tài liệu lưu trữ tiếp cận có điều kiện tại lưu trữ 

lịch sử của Nhà nước ở địa phương.  

Điều 26. Quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc 

tiếp cận và sử dụng thông tin tài liệu lƣu trữ 

1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có các quyền sau đây:  

a) Được tiếp cận thông tin tài liệu lưu trữ chính xác, đầy đủ, kịp thời, 

đúng quy định của pháp luật; 

b) Sử dụng thông tin tài liệu lưu trữ để phục vụ công tác, nghiên cứu khoa 

học, lịch sử và các nhu cầu hợp pháp khác; 

c) Khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo. 

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân khi sử dụng thông tin tài liệu lưu trữ có các 

nghĩa vụ sau đây: 

a) Chỉ dẫn số lưu trữ, độ gốc của tài liệu lưu trữ và cơ quan, tổ chức quản 

lý tài liệu lưu trữ; tôn trọng tính nguyên bản tài liệu khi giới thiệu, trích dẫn tài 

liệu lưu trữ; 

b) Trả phí sử dụng tài liệu lưu trữ theo quy định của pháp luật; 

c) Tuân thủ quy định của Luật này, quy chế của cơ quan, tổ chức quản lý 

tài liệu lưu trữ và quy định khác của pháp luật có liên quan. 

 

Mục 2 

NGHIỆP VỤ LƢU TRỮ TÀI LIỆU GIẤY  

VÀ TÀI LIỆU TRÊN CÁC VẬT MANG TIN KHÁC 

 

Điều 27. Phạm vi áp dụng nghiệp vụ lƣu trữ tài liệu giấy và tài liệu 

trên các vật mang tin khác 

Nghiệp vụ lưu trữ tài liệu giấy và tài liệu trên các vật mang tin khác phải 

tuân thủ quy định chung về nghiệp vụ lưu trữ tại Mục 1 Chương này và các quy 

định cụ thể tại Mục này. 

Điều 28. Thu nộp tài liệu giấy  

1. Tài liệu giấy nộp vào lưu trữ phải được lập hồ sơ theo quy định tại 

khoản 2 Điều này.  
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2. Hồ sơ phải đáp ứng các yêu cầu sau đây: 

a) Phản ánh đúng chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức;  

b) Bảo đảm đầy đủ tài liệu, có sự liên quan chặt chẽ và phản ánh đúng 

trình tự diễn biến của sự việc hoặc trình tự giải quyết công việc;  

c) Phải có tiêu đề hồ sơ, số và ký hiệu hồ sơ, thời hạn lưu trữ hồ sơ, người 

lập hồ sơ, thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc; đánh số tờ; lập danh mục tài liệu 

đối với hồ sơ lưu trữ vĩnh viễn. 

Điều 29. Tài liệu lƣu trữ giấy đƣợc chuyển đổi từ tài liệu lƣu trữ số 

1. Tài liệu lưu trữ giấy được chuyển đổi từ tài liệu lưu trữ số có giá trị 

pháp lý như tài liệu lưu trữ số và phải đáp ứng các yêu cầu sau đây: 

a) Thông tin trong tài liệu lưu trữ giấy bảo đảm toàn vẹn như thông tin 

trong tài liệu lưu trữ số; 

b) Có thông tin để xác định được hệ thống thông tin và chủ quản hệ thống 

thông tin lưu trữ tài liệu lưu trữ số; 

c) Có dấu hiệu nhận biết đã được chuyển từ tài liệu lưu trữ số và có chữ 

ký, dấu của cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện việc chuyển đổi. 

2. Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết về thể thức, kỹ thuật trình bày và 

quy trình tạo tài liệu lưu trữ giấy từ tài liệu lưu trữ số. 

Điều 30. Nghiệp vụ lƣu trữ tài liệu trên các vật mang tin khác 

1. Nghiệp vụ lưu trữ tài liệu trên các vật mang tin khác phải phù hợp với 

tính chất vật mang tin của tài liệu lưu trữ. 

2. Tài liệu lưu trữ trên các vật mang tin khác được chuyển đổi sang tài liệu 

lưu trữ số để thuận tiện cho quá trình quản lý, sử dụng và phát huy giá trị.  

 

Mục 3 

NGHIỆP VỤ LƢU TRỮ TÀI LIỆU ĐIỆN TỬ  

 

Điều 31. Phạm vi áp dụng nghiệp vụ lƣu trữ tài liệu điện tử 

Nghiệp vụ lưu trữ đối với tài liệu lưu trữ điện tử phải tuân thủ quy định 

chung về nghiệp vụ lưu trữ tại Mục 1 Chương này và quy định cụ thể tại Mục 

này. 

Điều 32. Các loại tài liệu lƣu trữ điện tử  

1. Tài liệu lưu trữ điện tử gồm tài liệu lưu trữ số và các tài liệu lưu trữ 

điện tử khác. 

2. Tài liệu lưu trữ số gồm: 
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a) Tài liệu lưu trữ tạo lập dạng số; 

b) Bản số hóa tài liệu lưu trữ.  

3. Tài liệu lưu trữ điện tử khác được tạo lập, gửi, nhận và lưu trữ bằng các 

phương tiện hoạt động dựa trên công nghệ thông tin, công nghệ điện, điện tử, từ 

tính, truyền dẫn không dây, quang học, điện từ hoặc công nghệ khác tương tự.  

Điều 33. Tài liệu lƣu trữ tạo lập dạng số 

1. Tài liệu lưu trữ tạo lập dạng số là tài liệu được tạo ra, gửi, nhận, lưu trữ 

và sử dụng ở định dạng số.  

2. Tài liệu lưu trữ tạo lập dạng số phải đáp ứng các yêu cầu sau đây:  

a) Có xác thực số của cơ quan, tổ chức, cá nhân hình thành tài liệu hoặc 

có yếu tố xác định được nguồn gốc của tài liệu;  

b) Bảo đảm toàn vẹn từ lúc khởi tạo hoàn chỉnh đến khi đưa ra sử dụng. 

Tài liệu được bảo đảm toàn vẹn khi thông tin chưa bị thay đổi, trừ những thay 

đổi về hình thức phát sinh trong quá trình gửi, nhận, lưu trữ hoặc hiển thị;  

c) Được lưu trữ đồng thời với dữ liệu chủ của tài liệu lưu trữ số;  

d) Truy cập và sử dụng được dưới dạng hoàn chỉnh. 

Điều 34. Bản số hóa tài liệu lƣu trữ 

1. Bản số hóa tài liệu lưu trữ có giá trị pháp lý như tài liệu lưu trữ được số 

hóa khi đáp ứng các yêu cầu sau đây: 

a) Thông tin trong bản số hóa tài liệu lưu trữ bảo đảm toàn vẹn như thông 

tin trong tài liệu lưu trữ được số hóa; 

b) Có khả năng truy cập và sử dụng; 

c) Có dấu hiệu nhận biết do được số hóa và được cơ quan, tổ chức, cá 

nhân có thẩm quyền xác thực. 

2. Thẩm quyền xác thực bản số hóa tài liệu lưu trữ được quy định như 

sau: 

a) Cơ quan, tổ chức, cá nhân tạo ra tài liệu; 

b) Cơ quan, tổ chức, cá nhân nhận được tài liệu do cơ quan, tổ chức, cá 

nhân tạo ra tài liệu gửi đến; 

c) Lưu trữ lịch sử xác thực bản số hóa tài liệu lưu trữ thuộc thẩm quyền 

quản lý. 
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3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định về thể thức, kỹ thuật trình bày và quy 

trình số hóa tài liệu lưu trữ. 

Điều 35. Kho lƣu trữ số  

1. Kho lưu trữ số gồm hệ thống tổng hợp các yếu tố hạ tầng kỹ thuật, hệ 

thống phần mềm quản lý, cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ và tài liệu lưu trữ số. Kho 

lưu trữ số phải đáp ứng các điều kiện sau đây: 

a) Hỗ trợ thực hiện các hoạt động nghiệp vụ lưu trữ tài liệu lưu trữ số; 

quản lý cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ;  

b) Bảo đảm an toàn thông tin, tính toàn vẹn, xác thực, khả năng truy cập, 

sử dụng và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ. 

2. Hạ tầng kỹ thuật kho lưu trữ số bao gồm: hạ tầng lắp đặt thiết bị, hạ 

tầng công nghệ thông tin.  

3. Hệ thống phần mềm được thiết lập nhằm thực hiện các hoạt động thu 

nộp, phân loại, thống kê, xác định giá trị, bảo quản, khai thác, sử dụng tài liệu 

lưu trữ số và quản lý cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ. 

4. Cấp độ an toàn hệ thống thông tin của kho lưu trữ số được xác định và 

thực hiện theo quy định về cấp độ bảo đảm an toàn hệ thống thông tin.  

5. Kho lưu trữ số Nhà nước được thiết lập để quản lý, vận hành cơ sở dữ 

liệu tài liệu lưu trữ Phông lưu trữ Nhà nước Việt Nam và tài liệu lưu trữ số thuộc 

thẩm quyền quản lý của Bộ Nội vụ theo quy định tại khoản 2 Điều 10 của Luật 

này. Kho lưu trữ số Nhà nước do Bộ Nội vụ quản lý. 

6. Kho lưu trữ số của Bộ, ngành, địa phương được thiết lập để quản lý, 

vận hành cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ và tài liệu lưu trữ số thuộc thẩm quyền 

quản lý của Bộ, ngành, địa phương. 

Điều 36. Thu nộp, bảo quản, sử dụng tài liệu lƣu trữ số và hủy tài liệu 

lƣu trữ số hết giá trị 

1. Hồ sơ, tài liệu lưu trữ số được thu nộp theo quy trình, tiêu chuẩn, cấu 

trúc dữ liệu hồ sơ, tài liệu nộp, được kiểm tra xác thực và truyền nhận trong môi 

trường điện tử an toàn. 

Trường hợp hồ sơ có tài liệu giấy thì phải được số hóa. Việc thu nộp tài 

liệu thực hiện theo quy định tại các điều 17, 18 và 19 của Luật này. 

2. Việc bảo quản tài liệu lưu trữ số được quy định như sau: 

a) Tài liệu lưu trữ số phải đáp ứng các tiêu chuẩn, cấu trúc dữ liệu hồ sơ, 

tài liệu lưu trữ số; bảo đảm tính toàn vẹn, thống nhất, độ xác thực, an toàn và 

khả năng truy cập; được bảo quản và sử dụng theo phương pháp chuyên môn, 

nghiệp vụ riêng biệt; 
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b) Tài liệu lưu trữ số phải được bảo mật, bảo quản an toàn, toàn vẹn về 

nội dung và khuôn dạng, bảo đảm được xác thực lâu dài, khả năng truy cập và 

được chuyển đổi phù hợp với sự thay đổi của công nghệ, đáp ứng các yêu cầu 

của pháp luật về an toàn thông tin mạng; 

c) Thời hạn lưu trữ dữ liệu chủ của tài liệu lưu trữ số như thời hạn lưu trữ 

của tài liệu lưu trữ số; 

d) Tài liệu lưu trữ số được bảo quản trong kho lưu trữ số theo đơn vị là hồ 

sơ hoặc tài liệu. 

3. Việc sử dụng tài liệu lưu trữ số được quy định như sau: 

a) Tài liệu lưu trữ số được sử dụng thông qua các hình thức: đọc, cấp bản 

sao, cấp bản sao xác nhận, cung cấp thông tin từ tài liệu lưu trữ số và cơ sở dữ 

liệu tài liệu lưu trữ; 

b) Tài liệu lưu trữ số được sử dụng thông qua bản dành cho người sử 

dụng. Bản dành cho người sử dụng được chuyển đổi định dạng, điều chỉnh cấu 

trúc, cách thức hiển thị theo yêu cầu của công tác quản lý và nhu cầu tiếp cận 

của người sử dụng, bảo đảm nội dung như bản gốc. 

4. Việc hủy tài liệu lưu trữ số hết giá trị được quy định như sau: 

a) Tài liệu lưu trữ số hết giá trị khi tài liệu đó không có mối liên kết với tài 

liệu lưu trữ số khác có thời hạn lưu trữ dài hơn trong cùng hệ thống;  

b) Việc hủy tài liệu lưu trữ số hết giá trị phải đồng thời hủy toàn bộ dữ 

liệu chủ của tài liệu đó. 

5. Căn cứ quy định của Luật này, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng 

Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao quy định nguyên tắc thu nộp, bảo quản, 

sử dụng, hủy tài liệu lưu trữ số của ngành quốc phòng, công an, Bộ Ngoại giao. 

6. Ban Cơ yếu Chính phủ giúp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì, phối 

hợp với các Bộ có liên quan xây dựng, ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn và triển 

khai giải pháp về bảo mật, xác thực trong hoạt động nghiệp vụ lưu trữ của các 

cơ quan Đảng, Nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước về cơ yếu, chữ ký số 

chuyên dùng công vụ. 

7. Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này. 

Điều 37. Lƣu trữ tài liệu lƣu trữ điện tử khác 

1. Nghiệp vụ lưu trữ đối với tài liệu lưu trữ điện tử khác được thực hiện 

phù hợp với tính chất vật mang tin của tài liệu lưu trữ điện tử đó. 

2. Tài liệu lưu trữ điện tử khác được chuyển đổi sang tài liệu lưu trữ số để 

bảo đảm tính xác thực lâu dài, thuận tiện cho quá trình quản lý, sử dụng và phát 

huy giá trị.  
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Chƣơng IV 

TÀI LIỆU LƢU TRỮ CÓ GIÁ TRỊ ĐẶC BIỆT  

VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ TÀI LIỆU LƢU TRỮ 

Mục 1 

TÀI LIỆU LƢU TRỮ CÓ GIÁ TRỊ ĐẶC BIỆT 

  

Điều 38. Tài liệu lƣu trữ có giá trị đặc biệt  

1. Tài liệu lưu trữ có giá trị đặc biệt phải đáp ứng một trong các tiêu chí về 

nội dung quy định tại khoản 2 Điều này và một trong các tiêu chí về hình thức, 

xuất xứ quy định tại khoản 3 Điều này. 

2. Tiêu chí về nội dung bao gồm:  

a) Phản ánh lịch sử hình thành và phát triển của quốc gia, dân tộc Việt 

Nam, của ngành, lĩnh vực;  

b) Quá trình hình thành, xác lập và thực thi chủ quyền lãnh thổ Việt Nam, 

biên giới quốc gia;  

c) Công trình khoa học, sản phẩm tiêu biểu của ngành, lĩnh vực;  

d) Thân thế, sự nghiệp và đóng góp của cá nhân, gia đình, dòng họ tiêu biểu; 

đ) Tài liệu lưu trữ khác có tầm quan trọng đặc biệt đối với quốc gia, dân 

tộc Việt Nam hoặc thế giới. 

3. Tiêu chí về hình thức, xuất xứ bao gồm:  

a) Phương pháp, kỹ thuật trình bày đặc sắc, có tính thẩm mỹ và nghệ 

thuật;  

b) Đặc trưng, điển hình của thời kỳ lịch sử; 

c) Hình thành trong hoàn cảnh lịch sử đặc biệt về thời gian, địa điểm hoặc 

tác giả. 

4. Tài liệu lưu trữ có giá trị đặc biệt được lập tài liệu lưu trữ dự phòng; 

được thống kê và ưu tiên tổ chức sử dụng, phát huy giá trị. 

5. Tài liệu lưu trữ có giá trị đặc biệt được quản lý, sử dụng và phát huy giá 

trị theo quy định của Luật này; trường hợp được công nhận, ghi danh là bảo vật 

quốc gia hoặc danh hiệu khác theo quy định của Luật Di sản văn hóa và luật 

khác có liên quan thì còn phải thực hiện theo quy định của Luật Di sản văn hóa 

và luật khác có liên quan. 

Điều 39. Trình tự, thủ tục công nhận tài liệu lƣu trữ có giá trị đặc biệt  

1. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức; người đứng đầu lưu trữ lịch sử và cá 

nhân, gia đình, dòng họ, cộng đồng lập hồ sơ đề nghị công nhận tài liệu lưu trữ 

có giá trị đặc biệt.  
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2. Hồ sơ đề nghị công nhận tài liệu lưu trữ có giá trị đặc biệt bao gồm: 

a) Văn bản đề nghị công nhận; 

b) Bản thuyết minh tài liệu lưu trữ bằng tiếng Việt;  

c) Bản sao hoặc ảnh chụp tài liệu lưu trữ thể hiện được các thông tin cơ 

bản của tài liệu;  

d) Tư liệu, tài liệu khác chứng minh giá trị đặc biệt của tài liệu lưu trữ 

(nếu có). 

3. Không xem xét hồ sơ đề nghị công nhận tài liệu lưu trữ có giá trị đặc 

biệt trong trường hợp đang tranh chấp về quyền sở hữu, quyền quản lý. 

4. Thẩm quyền công nhận tài liệu lưu trữ có giá trị đặc biệt được quy định 

như sau: 

a) Bộ trưởng Bộ Nội vụ công nhận tài liệu lưu trữ có giá trị đặc biệt đối 

với tài liệu lưu trữ đang lưu trữ tại lưu trữ lịch sử và tài liệu lưu trữ của Bộ, 

ngành, cơ quan trung ương, doanh nghiệp nhà nước do Thủ tướng Chính phủ, 

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ quyết định thành lập; đơn vị sự nghiệp 

công lập do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập; 

b) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công nhận tài liệu lưu trữ có giá trị 

đặc biệt đối với tài liệu lưu trữ tư và tài liệu lưu trữ của cơ quan, tổ chức thuộc 

địa bàn quản lý, trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản này. 

5. Người có thẩm quyền công nhận tài liệu lưu trữ có giá trị đặc biệt 

quyết định hủy bỏ việc công nhận tài liệu lưu trữ có giá trị đặc biệt trong các 

trường hợp sau đây: 

a) Phát hiện hồ sơ đề nghị công nhận tài liệu lưu trữ có giá trị đăc biệt 

không khách quan, trung thực; 

b) Tài liệu lưu trữ có giá trị đặc biệt bị hỏng mà không có khả năng phục 

hồi. 

6. Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định trình tự, thủ tục công nhận tài liệu lưu 

trữ có giá trị đặc biệt. 

 

Mục 2 

PHÁT HUY GIÁ TRỊ TÀI LIỆU LƢU TRỮ 

 

Điều 40. Tài liệu lƣu trữ phát huy giá trị  

1. Những tài liệu lưu trữ có các nội dung sau đây phải được phát huy giá 

trị bằng các hình thức quy định tại Điều 41 của Luật này: 
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a) Lịch sử dựng nước, giữ nước, xác lập và thực thi chủ quyền; quá trình 

hình thành, phát triển của quốc gia, dân tộc Việt Nam và giá trị truyền thống của 

đất nước, con người Việt Nam; 

b) Các sự kiện tiêu biểu, dấu mốc quan trọng trong quá trình hình thành 

và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Việt Nam; các ngành, 

lĩnh vực, địa phương; cơ quan, tổ chức thuộc các chế độ chính trị - xã hội; cá 

nhân, gia đình, dòng họ, cộng đồng qua các thời kỳ lịch sử; 

c) Thành tựu tiêu biểu trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt 

Nam xã hội chủ nghĩa. 

2. Đối với tài liệu lưu trữ khác không thuộc trường hợp quy định tại khoản 

1 Điều này, người đứng đầu cơ quan quản lý nhà nước về lưu trữ, cơ quan, tổ 

chức, lưu trữ lịch sử chủ động phát huy giá trị bằng hình thức phù hợp. 

Điều 41. Hình thức phát huy giá trị tài liệu lƣu trữ 

1. Các hình thức phát huy giá trị tài liệu lưu trữ bao gồm: 

a) Công khai danh mục tài liệu lưu trữ; 

b) Công bố tài liệu lưu trữ; 

c) Triển lãm tài liệu lưu trữ; 

d) Giới thiệu tài liệu lưu trữ; 

đ) Phát hành xuất bản phẩm lưu trữ; 

e) Lồng ghép trong hoạt động của cơ sở giáo dục; 

g) Các hình thức khác. 

2. Việc phát huy giá trị tài liệu lưu trữ được thực hiện theo quy định của 

Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. 

Điều 42. Công khai danh mục tài liệu lƣu trữ 

1. Danh mục tài liệu lưu trữ thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 

40 của Luật này phải được công khai trên cổng thông tin điện tử, trang thông tin 

điện tử của lưu trữ lịch sử, cơ quan, tổ chức quản lý tài liệu lưu trữ. 

2. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, lưu trữ lịch sử có trách nhiệm công 

khai danh mục tài liệu lưu trữ. 

Điều 43. Công bố tài liệu lƣu trữ 

1. Công bố tài liệu lưu trữ là việc cơ quan có thẩm quyền quản lý tài liệu 

lưu trữ chính thức thông báo công khai toàn văn hoặc một phần tài liệu lưu trữ 

cho công chúng. 

2. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức quyết định việc công bố tài liệu lưu 

trữ thuộc thẩm quyền quản lý. 
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3. Lưu trữ lịch sử thực hiện công bố tài liệu lưu trữ theo quyết định của cơ 

quan có thẩm quyền quản lý tài liệu. 

Điều 44. Triển lãm, giới thiệu tài liệu lƣu trữ và phát hành xuất bản 

phẩm lƣu trữ 

1. Triển lãm tài liệu lưu trữ được thực hiện theo quy định của pháp luật về 

triển lãm.   

2. Xây dựng các chương trình phát thanh, truyền hình, phóng sự, phim tài 

liệu, bài viết, chuyên đề, chuyên mục định kỳ để giới thiệu tài liệu lưu trữ trên 

các phương tiện thông tin đại chúng và trên các phương tiện khác. 

3. Phát hành xuất bản phẩm lưu trữ được thực hiện theo quy định của 

pháp luật về xuất bản. 

Điều 45. Lồng ghép trong hoạt động của cơ sở giáo dục   

Khuyến khích cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân lồng ghép 

việc phát huy giá trị tài liệu lưu trữ thông qua tổ chức sự kiện ngoại khóa, hoạt 

động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động trải nghiệm tại lưu trữ lịch sử; sử 

dụng tài liệu lưu trữ có nội dung quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật này 

trong hoạt động giáo dục, đào tạo để giáo dục truyền thống cho học sinh, sinh 

viên. 

Điều 46. Các hình thức khác phát huy giá trị tài liệu lƣu trữ  

1. Tổ chức các hoạt động giao lưu, tọa đàm, hội nghị, hội thảo, sự kiện 

giáo dục, du lịch liên quan đến lưu trữ. 

2. Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu, phát triển các ý tưởng sáng tạo, ứng 

dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong phát huy giá trị tài liệu lưu trữ. 

3. Kết nối, chia sẻ thông tin về tài liệu lưu trữ giữa các cơ quan lưu trữ 

trong nước và nước ngoài. 

4. Thiết kế, sản xuất vật phẩm, quà tặng, đồ lưu niệm từ tài liệu lưu trữ. 

 

Chƣơng V 

LƢU TRỮ TƢ 

 

Điều 47. Quản lý lƣu trữ tƣ 

1. Lưu trữ tư được tổ chức, thực hiện phù hợp với quy định của Luật này, 

quy định khác của pháp luật có liên quan và thông lệ quốc tế, phù hợp với điều 

kiện cụ thể của tổ chức, cá nhân, gia đình, dòng họ, cộng đồng và theo nguyên 

tắc tự bảo đảm kinh phí hoạt động. 
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2. Lưu trữ tư để phục vụ hoạt động thực tiễn, nghiên cứu khoa học, lịch 

sử, gìn giữ, phát huy các giá trị truyền thống của gia đình, dòng họ, cộng đồng 

và các giá trị khác của tài liệu lưu trữ, góp phần bảo tồn và phát huy bản sắc văn 

hóa dân tộc Việt Nam. 

Điều 48. Chính sách của Nhà nƣớc để phát triển lƣu trữ tƣ 

1. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của xã hội về ý nghĩa, tầm quan 

trọng của tài liệu lưu trữ.  

2. Bảo hộ quyền sở hữu đối với tài liệu lưu trữ tư; có biện pháp ngăn chặn, 

xử lý kịp thời hành vi phá hoại, chiếm đoạt, sử dụng trái phép tài liệu lưu trữ tư.   

3. Khuyến khích tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin về tài liệu lưu trữ tư 

để xây dựng cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ tư; khuyến khích tổ chức, cá nhân ký 

gửi, tặng cho, bán tài liệu lưu trữ tư cho Nhà nước. 

4. Hướng dẫn nghiệp vụ lưu trữ đối với lưu trữ phục vụ cộng đồng. Hỗ trợ 

phương tiện, trang thiết bị để tổ chức, cá nhân thực hiện lưu trữ phục vụ cộng 

đồng và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ tư. 

5. Tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức, cá nhân đầu tư nguồn lực, phát triển 

lưu trữ phục vụ cộng đồng.  

6. Cung cấp dịch vụ thẩm định giá trị tài liệu lưu trữ tư và công nhận tài 

liệu lưu trữ tư có giá trị đặc biệt; nhận ký gửi tài liệu lưu trữ tư. 

7. Vinh danh, khen thưởng tổ chức, cá nhân có thành tích, đóng góp cho 

lưu trữ tư. 

Điều 49. Quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu tài liệu lƣu trữ tƣ  

1. Sở hữu hợp pháp tài liệu lưu trữ. 

2. Quản lý, bảo quản an toàn và sử dụng, phát huy hiệu quả giá trị tài liệu 

lưu trữ.  

3. Ký gửi, tặng cho, bán tài liệu lưu trữ.  

4. Tổ chức lưu trữ phục vụ cộng đồng. 

5. Cho phép cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng tài liệu lưu trữ tư theo 

thỏa thuận.   

6. Tiếp nhận, huy động và sử dụng các nguồn lực hợp pháp trong lưu trữ tư. 

7. Được Nhà nước vinh danh, khen thưởng theo quy định của pháp luật về 

thi đua, khen thưởng. 

Điều 50. Ký gửi tài liệu lƣu trữ tƣ vào lƣu trữ lịch sử 

1. Tổ chức, cá nhân được ký gửi tài liệu lưu trữ tư vào lưu trữ lịch sử.  

2. Lưu trữ lịch sử có quyền từ chối nhận ký gửi tài liệu lưu trữ tư trong 

trường hợp sau đây: 



25 

a) Đang có tranh chấp về quyền sở hữu hoặc quyền quản lý hợp pháp; 

b) Tài liệu không có khả năng bảo quản lâu dài;  

c) Không phù hợp với điều kiện bảo quản của lưu trữ lịch sử; 

d) Vi phạm quy định về hành vi bị nghiêm cấm quy định tại Điều 8 của 

Luật này. 

Điều 51. Tặng cho tài liệu lƣu trữ tƣ 

1. Tài liệu lưu trữ tư được tặng cho Nhà nước khi không thuộc trường hợp 

quy định tại khoản 2 Điều 50 của Luật này. 

2. Lưu trữ lịch sử tiếp nhận tài liệu lưu trữ tư tặng cho Nhà nước theo 

thẩm quyền, phạm vi quản lý tài liệu lưu trữ. 

3. Lưu trữ lịch sử quản lý, lưu trữ tài liệu lưu trữ tư được tặng cho theo 

quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. 

4. Tổ chức, cá nhân đã tặng cho tài liệu lưu trữ được ưu tiên sử dụng và  

miễn phí sử dụng tài liệu lưu trữ đã tặng cho Nhà nước. 

Điều 52. Tài liệu lƣu trữ tƣ có giá trị đặc biệt 

1. Tiêu chí xác định và trình tự, thủ tục công nhận tài liệu lưu trữ tư có giá 

trị đặc biệt được thực hiện theo quy định tại Điều 38 và Điều 39 của Luật này. 

2. Tài liệu lưu trữ tư có giá trị đặc biệt được Nhà nước lập tài liệu lưu trữ 

dự phòng theo quy định tại Điều 22 của Luật này. 

3. Tài liệu lưu trữ tư có giá trị đặc biệt do tổ chức, cá nhân tự bảo quản 

được Nhà nước hỗ trợ việc bảo quản và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ. Nội dung 

hỗ trợ bao gồm: 

a) Phương tiện, trang thiết bị để bảo đảm an toàn, toàn vẹn tài liệu lưu trữ; 

b) Hướng dẫn nghiệp vụ lưu trữ; 

c) Phối hợp thực hiện các hình thức phát huy giá trị tài liệu lưu trữ; 

d) Tu bổ, khử trùng, khử axit miễn phí để kéo dài tuổi thọ của tài liệu lưu trữ. 

4. Ký gửi, tặng cho, mua bán tài liệu lưu trữ tư có giá trị đặc biệt: 

a) Khuyến khích tặng cho, bán tài liệu lưu trữ tư có giá trị đặc biệt cho 

Nhà nước. Nhà nước mua tài liệu lưu trữ tư có giá trị đặc biệt theo thỏa thuận;  

b) Tổ chức, cá nhân được ký gửi miễn phí tài liệu lưu trữ tư có giá trị đặc 

biệt vào lưu trữ lịch sử theo thỏa thuận. 

5. Chủ sở hữu tài liệu lưu trữ tư có giá trị đặc biệt có trách nhiệm thông 

báo bằng văn bản đến Bộ Nội vụ trong trường hợp sau đây: 

a) Trao đổi, tặng cho, mua bán, để lại di sản thừa kế tài liệu lưu trữ tư có 

giá trị đặc biệt không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản 4 Điều này;  
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b) Khi tài liệu lưu trữ bị mất, hỏng. 

6. Việc mang tài liệu lưu trữ tư có giá trị đặc biệt ra nước ngoài phải đáp 

ứng các điều kiện sau đây: 

a) Không ảnh hưởng xấu đến quốc phòng, an ninh quốc gia, lợi ích quốc 

gia, dân tộc; 

b) Được sự đồng ý bằng văn bản của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. 

 

Chƣơng VI 

HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ LƢU TRỮ 

 

Điều 53. Các hoạt động dịch vụ lƣu trữ 

1. Các hoạt động dịch vụ lưu trữ bao gồm: 

a) Kinh doanh hạ tầng kỹ thuật để bảo quản tài liệu lưu trữ giấy, tài liệu 

lưu trữ trên các vật mang tin khác; 

b) Kinh doanh hạ tầng kỹ thuật để lưu trữ tài liệu lưu trữ số và cơ sở dữ 

liệu tài liệu lưu trữ; 

c) Số hóa, xây dựng cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ; 

d) Tu bổ, khử trùng, khử axit, vệ sinh tài liệu, kho lưu trữ tài liệu; 

đ) Tư vấn nghiệp vụ lưu trữ. 

2. Hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trữ quy định tại khoản 1 Điều này 

thuộc ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. 

3. Tổ chức đầu tư kinh doanh dịch vụ lưu trữ quy định tại điểm a và điểm 

b khoản 1 Điều này phải đáp ứng các điều kiện sau đây: 

a) Là doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; 

b) Được cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lưu trữ cấp 

tỉnh nơi doanh nghiệp đóng trụ sở cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh 

dịch vụ lưu trữ; 

c) Có cơ sở vật chất, nhân lực phù hợp để thực hiện hoạt động dịch vụ lưu 

trữ; cá nhân phụ trách kỹ thuật, nghiệp vụ lưu trữ phải có Chứng chỉ hành nghề 

lưu trữ hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên ngành lưu trữ. 

4. Cá nhân phụ trách kỹ thuật, nghiệp vụ lưu trữ tại doanh nghiệp kinh 

doanh dịch vụ lưu trữ quy định tại các điểm c, d và đ khoản 1 Điều này, cá nhân 

độc lập kinh doanh dịch vụ lưu trữ phải có Chứng chỉ hành nghề lưu trữ hoặc có 

bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên ngành lưu trữ. 

5. Chính phủ quy định chi tiết khoản 3 Điều này. 
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Điều 54. Phạm vi kinh doanh và cung cấp dịch vụ lƣu trữ của tổ chức, 

cá nhân 

1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ lưu trữ bao gồm: 

a) Tổ chức có đăng ký kinh doanh dịch vụ lưu trữ được kinh doanh các 

hoạt động dịch vụ lưu trữ quy định tại khoản 1 Điều 53 của Luật này; 

b) Cá nhân độc lập kinh doanh dịch vụ lưu trữ được kinh doanh các hoạt 

động dịch vụ lưu trữ quy định tại các điểm c, d và đ khoản 1 Điều 53 của Luật 

này. 

2. Đơn vị sự nghiệp công lập cung cấp dịch vụ lưu trữ theo thẩm quyền 

được giao. 

Điều 55. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân 

1. Trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước hoạt động dịch vụ lưu trữ 

được quy định như sau:  

a) Bộ Nội vụ hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra việc quản lý hoạt động dịch 

vụ lưu trữ trong phạm vi toàn quốc; cấp, cấp lại, thu hồi Chứng chỉ hành nghề 

lưu trữ; giải quyết khiếu nại, tố cáo về hoạt động dịch vụ lưu trữ và việc cấp, sử 

dụng và quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ;  

b) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra 

việc quản lý hoạt động dịch vụ lưu trữ theo thẩm quyền quản lý. 

2. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân hoạt động dịch vụ lưu trữ 

được quy định như sau: 

a) Tuân thủ quy định của pháp luật về lưu trữ và quy định khác của pháp 

luật có liên quan; 

b) Chịu trách nhiệm về chất lượng dịch vụ lưu trữ, bồi thường thiệt hại 

trong quá trình thực hiện dịch vụ theo quy định của pháp luật; 

c) Bảo mật thông tin về hồ sơ, tài liệu của cơ quan, tổ chức, cá nhân sử 

dụng dịch vụ lưu trữ; lưu trữ đầy đủ hồ sơ, tài liệu về việc thực hiện dịch vụ lưu 

trữ; 

d) Cung cấp tài liệu, thông tin liên quan đến kết quả thực hiện dịch vụ lưu 

trữ khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. 

3. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức sử dụng dịch vụ lưu trữ được quy 

định như sau: 

a) Lựa chọn tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ lưu trữ bảo đảm chất lượng 

và chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm dịch vụ lưu trữ; 

b) Quản lý, giám sát về quá trình và kết quả thực hiện hợp đồng dịch vụ 

lưu trữ của tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ lưu trữ theo hợp đồng đã được ký 

kết; 
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c) Đối với cơ quan, tổ chức nộp tài liệu vào lưu trữ lịch sử, báo cáo cơ 

quan thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về lưu trữ cùng cấp việc sử dụng 

dịch vụ lưu trữ. Thời hạn gửi báo cáo trước ngày 31 tháng 12 của năm báo cáo. 

Điều 56. Chứng chỉ hành nghề lƣu trữ  

1. Chứng chỉ hành nghề lưu trữ do Bộ Nội vụ cấp cho cá nhân có đủ trình 

độ chuyên môn và các điều kiện theo quy định của pháp luật để thực hiện kinh 

doanh dịch vụ lưu trữ.  

2. Quyền và nghĩa vụ của cá nhân được cấp Chứng chỉ hành nghề lưu trữ: 

a) Được hành nghề trên phạm vi toàn quốc theo quy định của pháp luật; 

b) Tuân thủ quy định của pháp luật về lưu trữ và quy định khác pháp luật 

có liên quan; tuân thủ đạo đức nghề nghiệp; 

c) Không được cho người khác thuê, mượn, sử dụng Chứng chỉ hành nghề 

được cấp; 

d) Xuất trình Chứng chỉ hành nghề và chấp hành các yêu cầu về thanh tra, 

kiểm tra khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu. 

3. Điều kiện được cấp Chứng chỉ hành nghề lưu trữ bao gồm:  

a) Là công dân Việt Nam; 

b) Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên phù hợp hoạt động dịch vụ lưu trữ; 

c) Đạt yêu cầu kiểm tra nghiệp vụ do Bộ Nội vụ tổ chức. 

4. Người thuộc một trong những trường hợp sau đây không được cấp 

Chứng chỉ hành nghề lưu trữ:  

a) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; 

b) Đang chấp hành hình phạt tù; đang chấp hành biện pháp xử lý hành 

chính đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; 

c) Đã bị kết án về một trong các tội phạm liên quan đến an ninh quốc gia; 

tội cố ý làm lộ bí mật công tác; tội chiếm đoạt, mua bán hoặc tiêu hủy tài liệu bí 

mật công tác; 

d) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc có khó khăn trong nhận thức, làm 

chủ hành vi. 

5. Chứng chỉ hành nghề lưu trữ được cấp lại trong các trường hợp sau 

đây: 

a) Chứng chỉ hành nghề lưu trữ bị hỏng hoặc bị mất; 

b) Thay đổi thông tin cá nhân trên Chứng chỉ hành nghề lưu trữ. 

6. Chứng chỉ hành nghề lưu trữ bị thu hồi trong trường hợp sau đây: 

a) Không đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 3 Điều này; 



29 

b) Thuộc trường hợp không được cấp Chứng chỉ hành nghề lưu trữ quy 

định tại khoản 4 Điều này. 

7. Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết việc cấp, cấp lại, thu hồi Chứng 

chỉ hành nghề lưu trữ. 

 

Chƣơng VII 

QUẢN LÝ VỀ LƢU TRỮ 

 

Điều 57. Nội dung quản lý nhà nƣớc về lƣu trữ 

1. Xây dựng, ban hành, hướng dẫn, tổ chức thực hiện chiến lược, kế hoạch 

và chính sách phát triển lưu trữ; văn bản quy phạm pháp luật về lưu trữ; tiêu 

chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, yêu cầu kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật, chất 

lượng sản phẩm, dịch vụ trong hoạt động lưu trữ. 

2. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lưu trữ.  

3. Quản lý công tác báo cáo, thống kê lưu trữ. 

4. Quản lý hoạt động dịch vụ lưu trữ. 

5. Đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực lưu trữ; định hướng 

chương trình bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về lưu trữ; 

6. Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong lưu trữ. 

7. Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp 

luật về lưu trữ. 

8. Hợp tác quốc tế về lưu trữ. 

 

Điều 58. Trách nhiệm quản lý nhà nƣớc về lƣu trữ 

1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về lưu trữ. 

2. Bộ Nội vụ là cơ quan đầu mối giúp Chính phủ thống nhất quản lý nhà 

nước về lưu trữ; chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ thực hiện quản 

lý nhà nước về lưu trữ. 

3. Bộ Công an, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách 

nhiệm bảo đảm an ninh thông tin trên không gian mạng trong lĩnh vực lưu trữ. 

4. Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm xây dựng, ban hành tiêu 

chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về an toàn thông tin mạng trong lưu trữ tài liệu điện 

tử, trừ nội dung quy định tại khoản 6 Điều 36 Luật này; phối hợp với Bộ Nội vụ 

trong việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, an toàn thông tin mạng 

và giao dịch điện tử trong lĩnh vực lưu trữ. 



30 

5. Bộ, cơ quan ngang Bộ, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, 

thực hiện quản lý nhà nước về lưu trữ. 

6. Ủy ban nhân dân các cấp, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của 

mình, thực hiện quản lý nhà nước về lưu trữ ở địa phương.  

Điều 59. Trách nhiệm của ngƣời đứng đầu cơ quan, tổ chức và cá 

nhân 

1. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn 

của mình có trách nhiệm: 

a) Tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức về bảo vệ, phát huy giá trị tài 

liệu lưu trữ; 

b) Chỉ đạo việc số hóa, xây dựng cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ; quản lý tài 

liệu lưu trữ, cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ và tổ chức thực hiện lưu trữ theo quy 

định của pháp luật; 

c) Chỉ đạo lưu trữ hiện hành nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ lịch sử đủ 

thành phần, đúng thời hạn; 

d) Chịu trách nhiệm về việc lựa chọn tổ chức cung cấp hoạt động dịch vụ 

lưu trữ đối với tài liệu lưu trữ thuộc thẩm quyền quản lý. 

2. Người đứng đầu lưu trữ lịch sử có trách nhiệm bảo đảm các điều kiện 

cần thiết để cơ quan, tổ chức, cá nhân tiếp cận kịp thời, đầy đủ thông tin từ tài 

liệu lưu trữ. 

3. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ 

Ngoại giao thực hiện trách nhiệm quy định tại các điểm a, b và d khoản 1 Điều 

này và trách nhiệm sau đây: 

a) Quy định về lưu trữ thuộc phạm vi quản lý sau khi có ý kiến thống nhất 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ; 

b) Lập kho lưu trữ chuyên dụng để quản lý tài liệu thuộc phạm vi quản lý;  

c) Lập Mục lục hồ sơ, tài liệu lưu trữ vĩnh viễn thuộc phạm vi quản lý và 

hằng năm cập nhật, gửi Bộ Nội vụ. 

4. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có trách nhiệm nộp hồ 

sơ, tài liệu vào lưu trữ hiện hành đủ thành phần, đúng thời hạn. 

Điều 60. Kinh phí bảo đảm lƣu trữ 

Kinh phí bảo đảm lưu trữ của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức 

chính trị - xã hội, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, lưu trữ lịch sử do ngân 

sách nhà nước bảo đảm và được sử dụng cho các hoạt động sau đây: 

1. Thu nộp, sưu tầm tài liệu lưu trữ; 

2. Chỉnh lý, xác định giá trị tài liệu lưu trữ; 
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3. Bảo quản, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin và thống kê tài liệu lưu 

trữ;  

4. Số hóa, xây dựng cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ; 

5. Phát huy giá trị tài liệu lưu trữ; 

6. Nghiên cứu, ứng dụng khoa học và chuyển giao công nghệ lưu trữ; 

7. Phát triển nguồn nhân lực; 

8. Hợp tác quốc tế về lưu trữ; 

9. Xây dựng, bố trí kho lưu trữ; hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng công nghệ thông 

tin lưu trữ; 

10. Mua sắm thiết bị, phương tiện lưu trữ; 

11. Những hoạt động khác phục vụ lưu trữ. 

Điều 61. Ngƣời làm lƣu trữ 

Người làm lưu trữ ở các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức 

chính trị - xã hội, doanh nghiệp nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị lực 

lượng vũ trang nhân dân được hưởng chế độ, quyền lợi tương ứng trong cơ 

quan, tổ chức, được hưởng chế độ ưu đãi ngành, nghề, công việc đặc thù; chế 

độ, chính sách khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 62. Hợp tác quốc tế về lƣu trữ 

1. Hợp tác quốc tế về lưu trữ được thực hiện trên cơ sở tôn trọng độc lập, 

chủ quyền, bình đẳng, các bên cùng có lợi theo quy định của pháp luật Việt Nam 

và phù hợp với điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

là thành viên.  

2. Nội dung hợp tác quốc tế về lưu trữ bao gồm:  

a) Ký kết, gia nhập và tổ chức thực hiện điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc 

tế về lưu trữ;  

b) Gia nhập các tổ chức quốc tế về lưu trữ;  

c) Xây dựng và thực hiện chương trình, dự án hợp tác quốc tế về lưu trữ;  

d) Trao đổi, hợp tác về quản lý lưu trữ và nghiệp vụ lưu trữ;  

đ) Phối hợp với cơ quan, tổ chức nước ngoài tổ chức triển lãm, trưng bày 

tài liệu lưu trữ về Việt Nam;  

e) Nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học và công nghệ về lưu trữ;  

g) Hợp tác trong việc bảo hộ tài liệu lưu trữ của Việt Nam ở nước ngoài;  

h) Hợp tác phát triển nguồn nhân lực và trao đổi chuyên gia về lưu trữ.  

i) Trao đổi, chia sẻ tài liệu lưu trữ để phát huy giá trị tài liệu lưu trữ. 
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Chƣơng VIII 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

 

Điều 63. Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật có liên quan  

1. Bổ sung ngành, nghề số thứ tự 229 vào sau số thứ tự 228 thuộc Phụ lục 

IV về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện ban hành kèm 

theo Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo 

Luật số 72/2020/QH14, Luật số 03/2022/QH15, Luật số 05/2022/QH15, Luật 

số 08/2022/QH15, Luật số 09/2022/QH15, Luật số 20/2023/QH15, Luật số 

26/2023/QH15, Luật số 27/2023/QH15 và Luật số 28/2023/QH15 như sau: 

229 Kinh doanh dịch vụ lưu trữ 

2. Bổ sung số thứ tự 10 vào sau số thứ tự 9 mục V phần B của Phụ lục số 

01 về Danh mục phí, lệ phí ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí số 

97/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 

09/2017/QH14, Luật số 23/2018/QH14, Luật số 72/2020/QH14, Luật số 

16/2023/QH15, Luật số 20/2023/QH15 và Luật số 24/2023/QH15 như sau: 

10 
Lệ phí cấp, cấp lại Chứng chỉ 

hành nghề lưu trữ 
Bộ Tài chính 

Điều 64. Hiệu lực thi hành 

1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2025, trừ quy 

định tại khoản 2 Điều này. 

2. Bộ, cơ quan ngang Bộ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân 

dân tối cao, Kiểm toán nhà nước căn cứ quy định tại khoản 5 Điều 15 của Luật 

này quy định thời hạn lưu trữ hồ sơ, tài liệu thuộc ngành, lĩnh vực được giao 

quản lý bảo đảm hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2026.  

3. Luật Lưu trữ số 01/2011/QH13 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có 

hiệu lực thi hành. 

Điều 65. Quy định chuyển tiếp 

1. Kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành: 

a) Trong thời hạn 10 năm, tài liệu có giá trị bảo quản vĩnh viễn hình thành 

trong quá trình hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp xã được 

tạo ra trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành phải nộp vào lưu trữ lịch sử của 

Nhà nước ở cấp tỉnh; 

b) Trong thời hạn 05 năm, cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu theo quy 

định của Luật Lưu trữ số 01/2011/QH13 phải hoàn thành việc chỉnh lý đối với 
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tài liệu hình thành trước ngày Luật này có hiệu lực nhưng chưa được chỉnh lý 

theo quy định của Luật Lưu trữ số 01/2011/QH13, nộp vào lưu trữ lịch sử theo 

quy định của Luật này;  

c) Trong thời hạn 10 năm, lưu trữ lịch sử phải hoàn thành việc chỉnh lý 

theo quy định của Luật Lưu trữ số 01/2011/QH13 đối với tài liệu đang bảo quản 

tại lưu trữ lịch sử nhưng chưa được chỉnh lý theo quy định của Luật Lưu trữ số 

01/2011/QH13;  

d) Trong thời hạn 05 năm, cơ quan, tổ chức đã xác định bí mật nhà nước 

có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với lưu trữ lịch sử thực hiện việc giải mật tài 

liệu đã nộp vào lưu trữ lịch sử theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà 

nước.  

Trường hợp cơ quan xác định bí mật nhà nước không còn hoạt động, việc 

giải mật tài liệu lưu trữ thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật 

nhà nước và quy định sau đây:  

d.1) Người đứng đầu cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về 

lưu trữ quyết định việc giải mật tài liệu lưu trữ trong trường hợp để đáp ứng yêu 

cầu thực tiễn bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; phát triển kinh tế - xã hội; hội 

nhập, hợp tác quốc tế;  

d.2) Người đứng đầu lưu trữ lịch sử thực hiện việc giải mật tài liệu lưu trữ 

trong trường hợp tài liệu không còn thuộc danh mục bí mật nhà nước;  

d.3) Không thực hiện việc giải mật tài liệu lưu trữ trong trường hợp việc 

giải mật có thể gây nguy hại đến lợi ích quốc gia, dân tộc. 

2. Việc hủy tài liệu lưu trữ chứa bí mật nhà nước đã nộp vào lưu trữ lịch 

sử trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành được quy định như sau:  

a) Bộ trưởng Bộ Nội vụ quyết định hủy tài liệu tại lưu trữ lịch sử của Nhà 

nước ở trung ương; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định hủy tài liệu 

tại lưu trữ lịch sử của Nhà nước ở cấp tỉnh; 

b) Tài liệu lưu trữ chứa bí mật nhà nước được hủy trong các trường hợp 

sau: khi không cần thiết phải lưu giữ và việc tiêu hủy không gây nguy hại đến 

lợi ích quốc gia, dân tộc; nếu không tiêu hủy ngay sẽ gây nguy hại cho lợi ích 

quốc gia, dân tộc; 

c) Việc hủy tài liệu lưu trữ chứa bí mật nhà nước phải bảo đảm các yêu 

cầu theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước. 

3. Tài liệu lưu trữ có thời hạn được lưu trữ tại lưu trữ lịch sử trước ngày 

Luật này có hiệu lực thì lưu trữ lịch sử tiếp tục lưu trữ cho đến hết thời hạn. 

4. Chứng chỉ hành nghề lưu trữ được cấp theo quy định của Luật Lưu trữ 

số 01/2011/QH13 được tiếp tục sử dụng đến khi hết thời hạn ghi trên Chứng chỉ. 
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5. Hồ sơ, tài liệu có giá trị bảo quản vĩnh viễn của cơ quan, tổ chức thuộc 

nguồn nộp lưu vào lưu trữ lịch sử được tạo lập trước ngày Luật này có hiệu lực 

thì thời hạn nộp lưu vào lưu trữ lịch sử thực hiện theo quy định của Luật Lưu trữ 

số 01/2011/QH13, nhưng không quá ngày 01/7/2030. 

 

Luật này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 

XV, kỳ họp thứ….. thông qua ngày….. tháng …… năm 2024. 

                                                                           CHỦ TỊCH QUỐC HỘI 

 

 

 

                                                                                 Vƣơng Đình Huệ 



BẢNG SO SÁNH 

Dự thảo Luật Lƣu trữ (sửa đổi) đã đƣợc tiếp thu, chỉnh lý với dự thảo Luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 6 

Dự thảo Luật Lƣu trữ (sửa đổi) 

trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 6 

Dự thảo Luật Lƣu trữ (sửa đổi) 

đã đƣợc tiếp thu, chỉnh lý  
Ghi chú 

Chƣơng I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

  

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Luật này quy định về quản lý tài liệu lưu trữ và cơ sở dữ liệu tài 

liệu lưu trữ; hoạt động nghiệp vụ lưu trữ chung; hoạt động nghiệp 

vụ lưu trữ tài liệu điện tử, tài liệu số; phát huy giá trị tài liệu lưu 

trữ; hoạt động lưu trữ tư và tài liệu lưu trữ tư có giá trị đặc biệt; 

hoạt động dịch vụ lưu trữ và quản lý nhà nước về lưu trữ. 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Luật này quy định về quản lý tài liệu lưu trữ và cơ sở dữ liệu tài 

liệu lưu trữ; nghiệp vụ lưu trữ; tài liệu lưu trữ có giá trị đặc biệt và 

phát huy giá trị tài liệu lưu trữ; lưu trữ tư; hoạt động dịch vụ lưu 

trữ và quản lý về lưu trữ. 

 

Điều 2. Giải thích từ ngữ Điều 2. Giải thích từ ngữ  

 1. Lưu trữ là hoạt động lưu giữ tài liệu nhằm gìn giữ và phát huy 

các giá trị truyền thống, phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ 

quốc, bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của công dân. 

 

1. Tài liệu là thông tin được tạo ra trên giấy, trên phương tiện 

điện tử và trên các vật mang tin khác, có nội dung và hình thức 

thể hiện không thay đổi khi chuyển đổi vật mang tin. 

2. Tài liệu là thông tin gắn liền với vật mang tin có nội dung và 

hình thức thể hiện không thay đổi khi chuyển đổi vật mang tin. Tài 

liệu gồm tài liệu giấy, tài liệu trên vật mang tin khác và tài liệu 

điện tử. 

 

 3. Tài liệu giấy, tài liệu trên các vật mang tin khác là thông tin trên 

giấy, trên các vật mang tin khác. 

 

2. Tài liệu điện tử là thông tin được tạo ra trên phương tiện điện 

tử, có nội dung và hình thức thể hiện không thay đổi khi chuyển 

đổi vật mang tin. Tài liệu số là một dạng tài liệu điện tử được tạo 

ra bằng phương pháp dùng tín hiệu số. 

4. Tài liệu điện tử là thông tin được tạo lập, gửi, nhận và lưu giữ 

bằng phương tiện điện tử hoạt động dựa trên công nghệ thông tin, 

công nghệ điện, điện tử, kỹ thuật số, từ tính, truyền dẫn không dây, 

quang học, điện từ hoặc công nghệ khác. 

 

3. Tài liệu giấy và trên các vật mang tin khác là thông tin được 

tạo ra và tồn tại trên giấy, trên các vật mang tin khác.  

  

4. Lưu trữ là hoạt động lưu giữ lâu dài tài liệu nhằm gìn giữ và 

phát huy các giá trị truyền thống, phục vụ sự nghiệp xây dựng và 
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bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của công dân. 

5. Tài liệu lưu trữ là tài liệu hình thành trong hoạt động của cơ 

quan, tổ chức, cá nhân, gia đình, dòng họ, cộng đồng thuộc các 

chế độ chính trị - xã hội, có giá trị phục vụ hoạt động thực tiễn, 

nghiên cứu khoa học, lịch sử, được lựa chọn để lưu trữ theo quy 

định của Luật này và pháp luật khác có liên quan. 

5. Tài liệu lưu trữ là tài liệu hình thành trong hoạt động của cơ 

quan, tổ chức, cá nhân, gia đình, dòng họ, cộng đồng thuộc các 

chế độ chính trị - xã hội được lưu trữ theo quy định của Luật này 

và pháp luật khác có liên quan. 

 

6. Tài liệu lưu trữ có giá trị đặc biệt là tài liệu lưu trữ có tầm 

quan trọng đặc biệt đối với quốc gia về lịch sử, chính trị, văn 

hóa, quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo 

đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng. 

  

7. Bản gốc tài liệu là bản mà thông tin được khởi tạo hoàn 

chỉnh lần đầu và xác thực bởi cơ quan, tổ chức, cá nhân, gia 

đình, dòng họ, cộng đồng đã tạo ra tài liệu. 

6. Bản gốc tài liệu là tài liệu mà thông tin được khởi tạo hoàn 

chỉnh lần đầu bởi cơ quan, tổ chức, cá nhân, gia đình, dòng họ, 

cộng đồng tạo ra tài liệu. 

 

8. Bản chính tài liệu là bản được tạo lập từ bản gốc tài liệu, bảo 

đảm nội dung, hình thức như bản gốc và được xác thực bởi cơ 

quan, tổ chức, cá nhân, gia đình, cộng đồng tạo ra bản gốc. 

7. Bản chính tài liệu là tài liệu được tạo lập từ bản gốc tài liệu, bảo 

đảm nội dung, hình thức như bản gốc và được xác thực bởi cơ 

quan, tổ chức, cá nhân, gia đình, cộng đồng tạo ra bản gốc. 

 

9. Bản sao tài liệu lưu trữ là bản chụp, in, số hóa, trích xuất 

nguyên văn toàn bộ hoặc một phần nội dung thông tin từ tài liệu 

lưu trữ. 

8. Bản sao tài liệu lưu trữ là bản chụp, in, số hóa, trích xuất 

nguyên văn toàn bộ hoặc một phần nội dung thông tin từ tài liệu 

lưu trữ. 

 

10. Phông lưu trữ là một khối tài liệu hoàn chỉnh có mối quan hệ 

hệ thống và lịch sử, hình thành trong quá trình hoạt động của cơ 

quan, tổ chức, cá nhân, gia đình, dòng họ, cộng đồng.  

9. Phông lưu trữ là toàn bộ tài liệu hình thành trong quá trình hoạt 

động của cơ quan, tổ chức, cá nhân, gia đình, dòng họ, cộng đồng 

có mối quan hệ hệ thống và lịch sử. 

 

11. Lưu trữ cơ quan là đơn vị, bộ phận thực hiện hoạt động 

nghiệp vụ lưu trữ đối với tài liệu lưu trữ của cơ quan, tổ chức. 

10. Lưu trữ hiện hành là đơn vị, bộ phận thực hiện nghiệp vụ lưu 

trữ đối với tài liệu lưu trữ của cơ quan, tổ chức. 

 

12. Lưu trữ lịch sử là cơ quan thực hiện hoạt động nghiệp vụ lưu 

trữ đối với tài liệu lưu trữ có giá trị bảo quản vĩnh viễn được tiếp 

nhận từ cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu và đối với các tài 

liệu lưu trữ khác theo quy định của pháp luật. 

11. Lưu trữ lịch sử là cơ quan thực hiện nghiệp vụ lưu trữ đối với 

tài liệu lưu trữ vĩnh viễn được tiếp nhận từ cơ quan, tổ chức và tài 

liệu lưu trữ khác theo quy định của pháp luật. 
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13. Hoạt động nghiệp vụ lưu trữ là việc chỉnh lý, xác định giá trị, 

thu thập, bảo quản, thống kê, tổ chức sử dụng tài liệu lưu trữ.  

12. Nghiệp vụ lưu trữ là việc xác định giá trị, thu nộp, bảo quản, 

thống kê, số hóa, tạo lập cơ sở dữ liệu và tổ chức sử dụng tài liệu 

lưu trữ. 

 

14. Chỉnh lý tài liệu là việc phân loại, lập hồ sơ, xác định giá trị, 

sắp xếp, thống kê, lập công cụ tra cứu tài liệu của cơ quan, tổ 

chức, cá nhân. 

  

15. Xác định giá trị tài liệu là việc đánh giá giá trị tài liệu theo 

những nguyên tắc, tiêu chuẩn theo quy định của cơ quan có thẩm 

quyền để xác định những tài liệu có giá trị lưu trữ, thời hạn bảo 

quản và tài liệu hết giá trị. 

  

16. Thu thập tài liệu là việc xác định nguồn tài liệu, lựa chọn, 

nộp lưu tài liệu có giá trị vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử. 

  

17. Bảo quản tài liệu lưu trữ là việc thực hiện các biện pháp kỹ 

thuật nghiệp vụ để bảo đảm an toàn và kéo dài tuổi thọ của tài 

liệu. 

  

18. Thống kê tài liệu lưu trữ là việc thu thập, xử lý và tổng hợp; 

phân tích và dự báo; phổ biến và lưu trữ thông tin theo chỉ tiêu 

thống kê về tài liệu lưu trữ trong điều kiện không gian và thời 

gian cụ thể. 

  

19. Chứng thực tài liệu lưu trữ là việc do cơ quan, tổ chức hoặc 

Lưu trữ lịch sử thực hiện, xác nhận việc cung cấp thông tin, cấp 

bản sao, cấp bản chính từ bản gốc tài liệu lưu trữ điện tử do Lưu 

trữ cơ quan hoặc Lưu trữ lịch sử đang quản lý. 

  

20. Dữ liệu chủ của tài liệu lưu trữ là thông tin mô tả nội dung, 

định dạng, ngữ cảnh, cấu trúc, các yếu tố cấu thành; mối liên hệ 

với các tài liệu lưu trữ khác; thông tin về chữ ký số; lịch sử hình 

thành, sử dụng và các đặc tính khác của tài liệu lưu trữ, làm cơ 

sở để tham chiếu, đồng bộ giữa các cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ 

hoặc các tập dữ liệu tài liệu lưu trữ khác nhau. 

13. Dữ liệu chủ của tài liệu lưu trữ là dữ liệu chứa thông tin cơ 

bản của tài liệu lưu trữ, làm cơ sở để tham chiếu, đồng bộ giữa các 

cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ hoặc các tập dữ liệu tài liệu lưu trữ 

khác nhau. Thông tin cơ bản của tài liệu lưu trữ gồm thông tin mô 

tả nội dung, định dạng, ngữ cảnh, cấu trúc, các yếu tố cấu thành, 

mối liên hệ với các tài liệu lưu trữ khác, chữ ký, lịch sử hình 
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thành, sử dụng và các đặc tính khác của tài liệu lưu trữ. 

21. Cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ là tập hợp các dữ liệu chủ của 

tài liệu lưu trữ được sắp xếp, tổ chức để truy cập, khai thác, quản 

lý và cập nhật thông qua phương tiện điện tử.  

14. Cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ là tập hợp các dữ liệu chủ của tài 

liệu lưu trữ được sắp xếp, tổ chức để truy cập, khai thác, chia sẻ, 

quản lý và cập nhật thông qua phương tiện điện tử. 

 

22. Kho lưu trữ chuyên dụng là cơ sở vật chất, hạ tầng công 

nghệ, kỹ thuật để bảo quản, phát huy giá trị tài liệu lưu trữ và 

thực hiện các hoạt động nghiệp vụ lưu trữ khác. Kho lưu trữ 

chuyên dụng gồm: Kho lưu trữ tài liệu lưu trữ giấy, tài liệu lưu 

trữ trên các vật mang tin khác và Kho lưu trữ số. 

15. Kho lưu trữ chuyên dụng là cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ, 

kỹ thuật để bảo quản, phát huy giá trị tài liệu lưu trữ và thực hiện 

các hoạt động nghiệp vụ lưu trữ khác. Kho lưu trữ chuyên dụng 

gồm: kho lưu trữ tài liệu lưu trữ giấy, tài liệu lưu trữ trên các vật 

mang tin khác và kho lưu trữ số. 

 

 16. Lưu trữ tư là lưu trữ của tổ chức, cá nhân, gia đình, dòng họ, 

cộng đồng. 

 

23. Kho lưu trữ số là trung tâm dữ liệu theo quy định của pháp 

luật về viễn thông để xử lý, lưu trữ và quản lý tài liệu lưu trữ số 

và cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ. 

  

24. Tài liệu lưu trữ tư là tài liệu lưu trữ được hình thành trong 

hoạt động, thuộc sở hữu hợp pháp của cá nhân, gia đình, dòng 

họ, cộng đồng; tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ 

chức phi chính phủ; tổ chức kinh tế không phải là doanh nghiệp 

nhà nước theo quy định của Luật Doanh nghiệp. 

  

 Điều 3. Áp dụng Luật Lƣu trữ và pháp luật có liên quan 

1. Việc lưu trữ tài liệu thuộc Phông lưu trữ Nhà nước Việt Nam, 

tài liệu lưu trữ tư có giá trị đặc biệt phải tuân thủ quy định của 

Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.  

2. Trường hợp luật khác có quy định khác về thời hạn lưu trữ và 

trách nhiệm quản lý tài liệu lưu trữ hiện hành thì thực hiện theo 

quy định của luật đó, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 17 

của Luật này. 

3. Việc lưu trữ tài liệu thuộc Phông lưu trữ Đảng Cộng sản Việt 

Nam thực hiện theo quy định của Cơ quan có thẩm quyền của 

Bổ sung 



5 

 

Dự thảo Luật Lƣu trữ (sửa đổi) 

trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 6 

Dự thảo Luật Lƣu trữ (sửa đổi) 

đã đƣợc tiếp thu, chỉnh lý  
Ghi chú 

Đảng Cộng sản Việt Nam. 

4. Tổ chức, cá nhân, gia đình, dòng họ, cộng đồng quyết định việc 

áp dụng quy định của Luật này đối với lưu trữ tài liệu lưu trữ tư 

không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này. 

Điều 3. Nguyên tắc của hoạt động lƣu trữ 

1. Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng; sự quản lý tập trung, thống 

nhất của Nhà nước; sự tham gia của xã hội, cơ quan, tổ chức, cá 

nhân, gia đình, dòng họ, cộng đồng. 

2. Bảo đảm mục tiêu phát huy hiệu quả giá trị của tài liệu lưu 

trữ vì lợi ích quốc gia, lợi ích dân tộc Việt Nam, quyền và lợi 

ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.  

3. Tài liệu lưu trữ được sử dụng rộng rãi bảo đảm quyền tiếp cận 

thông tin của cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của Hiến 

pháp và pháp luật. 

4. Bảo đảm hoạt động lưu trữ công khai, minh bạch, đúng thẩm 

quyền theo quy định của pháp luật Việt Nam, phù hợp với chuẩn 

mực và thông lệ lưu trữ thế giới. 

5. Quản lý tài liệu lưu trữ toàn vẹn theo phông, theo lãnh thổ, bảo 

đảm tính khoa học, hệ thống, khách quan, toàn diện và tính liên 

tục lịch sử của tài liệu lưu trữ. 

6. Bảo đảm an toàn, lâu dài, kéo dài tuổi thọ và thực hiện lưu trữ 

dự phòng tài liệu lưu trữ. 

Điều 4. Nguyên tắc của lƣu trữ 

1. Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; sự quản lý 

tập trung, thống nhất của Nhà nước; sự tham gia của xã hội, cơ 

quan, tổ chức, cá nhân, gia đình, dòng họ, cộng đồng. 

2. Bảo đảm mục tiêu phát huy hiệu quả giá trị của tài liệu lưu trữ 

vì lợi ích quốc gia, lợi ích dân tộc Việt Nam, quyền và lợi ích hợp 

pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.  

3. Bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của cơ quan, tổ chức, cá nhân 

theo quy định của Hiến pháp và pháp luật. 

4. Bảo đảm công khai, minh bạch, đúng thẩm quyền theo quy định 

của pháp luật Việt Nam, phù hợp với chuẩn mực và thông lệ lưu 

trữ quốc tế. 

5. Quản lý tài liệu lưu trữ theo phông, kết hợp quản lý theo lãnh 

thổ, bảo đảm tính khoa học, hệ thống, khách quan, toàn diện và 

tính liên tục lịch sử của tài liệu lưu trữ. 

6. Bảo đảm an toàn, toàn vẹn, lâu dài, kéo dài tuổi thọ và thực hiện 

lưu trữ dự phòng tài liệu lưu trữ. 

 

Điều 4. Chính sách của Nhà nƣớc về lƣu trữ 

1. Xây dựng nền lưu trữ số Việt Nam hiện đại, ngang tầm thế 

giới, đáp ứng yêu cầu Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số.  

2. Bảo đảm các điều kiện cần thiết cho hoạt động lưu trữ. Ưu tiên 

đầu tư nguồn lực để chuyển đổi số lưu trữ và phát huy giá trị tài 

liệu lưu trữ. 

3. Xây dựng và phát triển nguồn nhân lực lưu trữ chuyên nghiệp, 

phục vụ. 

Điều 5. Chính sách của Nhà nƣớc về lƣu trữ 

1. Xây dựng nền lưu trữ Việt Nam hiện đại, đáp ứng yêu cầu quản 

lý nhà nước, hiện đại hóa nền hành chính, phục vụ Nhân dân.  

2. Bảo đảm các điều kiện cần thiết cho lưu trữ. Ưu tiên nguồn vốn 

đầu tư công và nguồn lực khác để hiện đại hóa lưu trữ, bảo đảm an 

toàn, toàn vẹn và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ. 

3. Xây dựng và phát triển nguồn nhân lực lưu trữ chuyên nghiệp, 

phục vụ; đào tạo, xây dựng đội ngũ chuyên gia đầu ngành về lĩnh 
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4. Xây dựng xã hội lưu trữ, khuyến khích tổ chức, cá nhân, gia 

đình, dòng họ, cộng đồng bảo vệ, bảo quản và phát huy giá trị tài 

liệu lưu trữ. 

5. Xã hội hóa hoạt động lưu trữ. Khuyến khích, tạo điều kiện 

thuận lợi để các tổ chức, cá nhân tài trợ, đầu tư, kinh doanh dịch 

vụ lưu trữ và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ. Khuyến khích người 

Việt Nam định cư ở nước ngoài và tổ chức, cá nhân nước ngoài 

tham gia các hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ.  

6. Hội nhập và hợp tác quốc tế toàn diện; trao đổi, sưu tầm tài 

liệu lưu trữ của Việt Nam và về Việt Nam ở nước ngoài. 

vực lưu trữ; thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao thực hiện hoạt 

động lưu trữ. 

4. Xây dựng xã hội lưu trữ, khuyến khích tổ chức, cá nhân, gia đình, 

dòng họ, cộng đồng bảo vệ, bảo quản và phát huy giá trị tài liệu lưu 

trữ. 

5. Xã hội hóa lưu trữ; tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức, cá nhân 

trong nước đầu tư, kinh doanh dịch vụ lưu trữ và phát huy giá trị 

tài liệu lưu trữ. Khuyến khích tổ chức, cá nhân tài trợ, tham gia các 

hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ.  

6. Tăng cường hội nhập và hợp tác quốc tế toàn diện về lưu trữ. 

 Điều 6. Ngày Lƣu trữ Việt Nam 

Ngày 03 tháng 01 hằng năm là Ngày Lưu trữ Việt Nam. 

Bổ sung 

Điều 5. Giá trị của tài liệu lƣu trữ 

1. Tài liệu lưu trữ là bằng chứng về hoạt động của nhà nước, xã hội 

và cơ quan, tổ chức, cá nhân các thời kỳ lịch sử của Việt Nam. 

2. Tài liệu lưu trữ có giá trị lịch sử, giá trị pháp lý và giá trị thực tiễn 

trong các lĩnh vực của đời sống xã hội.  

3. Tài liệu lưu trữ số có đầy đủ giá trị pháp lý theo quy định của 

pháp luật về giao dịch điện tử đối với thông điệp dữ liệu. 

Điều 7. Giá trị của tài liệu lƣu trữ 

1. Tài liệu lưu trữ là bằng chứng về hoạt động của Đảng, Nhà nước, 

xã hội và cơ quan, tổ chức, cá nhân các thời kỳ lịch sử của Việt Nam. 

2. Tài liệu lưu trữ có giá trị lịch sử, giá trị pháp lý và giá trị thực tiễn 

trong các lĩnh vực của đời sống xã hội.  

3. Tài liệu lưu trữ số có đầy đủ giá trị pháp lý như thông điệp dữ liệu 

theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử. 

 

Điều 6. Các hành vi bị nghiêm cấm 

1. Chiếm đoạt, phá hoại, làm mất tài liệu lưu trữ do cơ quan có 

thẩm quyền của Đảng, Nhà nước quản lý và tài liệu lưu trữ có giá 

trị đặc biệt.  

2. Làm giả, làm sai lệch nội dung tài liệu lưu trữ và dữ liệu chủ 

tài liệu lưu trữ; truy cập, sao chép, chia sẻ trái phép cơ sở dữ liệu 

tài liệu lưu trữ. 

3. Mua bán, chuyển giao, hủy trái phép tài liệu lưu trữ và cơ sở 

dữ liệu tài liệu lưu trữ; hủy trái phép tài liệu lưu trữ tư có giá trị 

đặc biệt. 

Điều 8. Các hành vi bị nghiêm cấm 

1. Mua bán, chuyển giao, hủy trái phép, chiếm đoạt, phá hoại, làm 

mất tài liệu lưu trữ do cơ quan có thẩm quyền của Đảng, Nhà nước 

quản lý.  

2. Làm giả, làm sai lệch nội dung tài liệu lưu trữ và dữ liệu chủ 

của tài liệu lưu trữ; truy cập, sao chép, chia sẻ trái phép tài liệu lưu 

trữ, cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ. 

3. Hủy trái phép tài liệu lưu trữ có giá trị đặc biệt. 

4. Sử dụng tài liệu lưu trữ xâm phạm lợi ích của quốc gia, dân tộc, 

lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, 
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4. Sử dụng tài liệu lưu trữ xâm phạm lợi ích của quốc gia, dân 

tộc, lợi ích công cộng; quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước, lợi 

ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. 

5. Mang tài liệu lưu trữ ra ngoài Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử 

trái phép; mang tài liệu lưu trữ ra nước ngoài trái phép. 

6. Phá hoại hạ tầng cơ sở, hạ tầng công nghệ thông tin, trang thiết 

bị quản lý, bảo quản tài liệu lưu trữ và cơ sở dữ liệu tài liệu lưu 

trữ. 

cá nhân; cản trở quyền sử dụng hợp pháp tài liệu lưu trữ của công 

dân. 

5. Mang tài liệu lưu trữ ra ngoài lưu trữ hiện hành, lưu trữ lịch sử, 

mang tài liệu lưu trữ ra nước ngoài trái quy định của pháp luật. 

Chƣơng II 

QUẢN LÝ TÀI LIỆU LƢU TRỮ  

VÀ CƠ SỞ DỮ LIỆU TÀI LIỆU LƢU TRỮ 

Chƣơng II  

QUẢN LÝ TÀI LIỆU LƢU TRỮ  

VÀ CƠ SỞ DỮ LIỆU TÀI LIỆU LƢU TRỮ 

 

Điều 7. Thành phần Phông lƣu trữ quốc gia Việt Nam 

1. Phông lưu trữ quốc gia Việt Nam bao gồm toàn bộ tài liệu lưu 

trữ của nước Việt Nam, không phụ thuộc vào thời gian hình 

thành, nơi bảo quản, kỹ thuật ghi tin và vật mang tin. Phông lưu 

trữ quốc gia Việt Nam gồm Phông lưu trữ Đảng Cộng sản Việt 

Nam, Phông lưu trữ Nhà nước Việt Nam và tài liệu lưu trữ tư. 

2. Phông lưu trữ Đảng Cộng sản Việt Nam gồm toàn bộ tài liệu lưu 

trữ được hình thành trong quá trình hoạt động của các cơ quan, tổ 

chức của Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức tiền thân của Đảng, 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các nhân 

vật lịch sử, tiêu biểu của Đảng Cộng sản Việt Nam. Cơ quan có 

thẩm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam quy định cụ thể thành 

phần Phông lưu trữ Đảng Cộng sản Việt Nam. 

3. Phông lưu trữ Nhà nước Việt Nam gồm toàn bộ tài liệu lưu trữ 

hình thành trong quá trình hoạt động của cơ quan nhà nước, doanh 

nghiệp nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị thuộc lực lượng 

vũ trang nhân dân; nhân vật lịch sử, tiêu biểu và tài liệu lưu trữ khác 

được hình thành qua các thời kỳ lịch sử của đất nước: 

a) Tài liệu lưu trữ hình thành trong quá trình hoạt động của cơ 

Điều 9. Phông lƣu trữ quốc gia Việt Nam 

1. Phông lưu trữ quốc gia Việt Nam bao gồm toàn bộ tài liệu lưu 

trữ của nước Việt Nam, không phụ thuộc vào thời gian hình thành, 

nơi bảo quản, kỹ thuật ghi tin và vật mang tin. Phông lưu trữ quốc 

gia Việt Nam gồm Phông lưu trữ Đảng Cộng sản Việt Nam, Phông 

lưu trữ Nhà nước Việt Nam và tài liệu lưu trữ tư. 

2. Phông lưu trữ Đảng Cộng sản Việt Nam gồm toàn bộ tài liệu 

lưu trữ được hình thành trong quá trình hoạt động của các cơ quan, 

tổ chức của Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức tiền thân của Đảng, 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các 

nhân vật lịch sử, tiêu biểu của Đảng Cộng sản Việt Nam. Cơ quan 

có thẩm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam quy định cụ thể 

thành phần Phông lưu trữ Đảng Cộng sản Việt Nam. 

3. Phông lưu trữ Nhà nước Việt Nam gồm toàn bộ tài liệu lưu trữ 

hình thành trong quá trình hoạt động của cơ quan nhà nước, doanh 

nghiệp nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị thuộc lực 

lượng vũ trang nhân dân; nhân vật lịch sử, tiêu biểu và tài liệu lưu 

trữ khác được hình thành qua các thời kỳ lịch sử của đất nước: 

a) Tài liệu lưu trữ hình thành trong quá trình hoạt động của cơ 
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quan, tổ chức trung ương của Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng 

hòa và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; cơ quan, tổ chức 

cấp bộ, liên khu, khu, đặc khu của Nhà nước Việt Nam dân chủ 

cộng hòa; các cơ quan, tổ chức trung ương của Chính phủ Cách 

mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và các tổ chức 

trung ương khác thuộc chính quyền cách mạng từ năm 1975 về 

trước; các doanh nghiệp nhà nước do Thủ tướng Chính phủ, Bộ 

trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ 

quyết định thành lập và các tổ chức kinh tế khác theo quy định 

của pháp luật; các cơ quan, tổ chức của chế độ phong kiến và các 

chế độ xã hội khác tồn tại trên lãnh thổ Việt Nam từ năm 1975 về 

trước; các nhân vật lịch sử, tiêu biểu của Nhà nước. 

b) Tài liệu lưu trữ hình thành trong quá trình hoạt động của các cơ 

quan, tổ chức ở cấp tỉnh, cấp huyện và đơn vị hành chính - kinh tế 

đặc biệt; doanh nghiệp nhà nước do Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thành lập và cơ quan, tổ 

chức, cá nhân không quy định tại điểm a khoản này. 

c) Tài liệu lưu trữ hình thành trong quá trình hoạt động của Hội 

đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn. 

d) Tài liệu lưu trữ hình thành trong quá trình hoạt động của cơ 

quan, tổ chức không quy định tại các điểm a, b, c khoản này. 

quan, tổ chức trung ương của Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng 

hòa và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; cơ quan, tổ chức cấp 

bộ, liên khu, khu, đặc khu của Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng 

hòa; các cơ quan, tổ chức trung ương của Chính phủ Cách mạng 

lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và các tổ chức trung ương 

khác thuộc chính quyền cách mạng từ năm 1975 về trước; các 

doanh nghiệp nhà nước do Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ 

trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ quyết định 

thành lập và các tổ chức kinh tế khác theo quy định của pháp luật; 

các cơ quan, tổ chức của chế độ phong kiến và các chế độ xã hội 

khác tồn tại trên lãnh thổ Việt Nam từ năm 1975 về trước; các 

nhân vật lịch sử, tiêu biểu của Nhà nước; 

b) Tài liệu lưu trữ hình thành trong quá trình hoạt động của các cơ 

quan, tổ chức ở cấp tỉnh, cấp huyện và đơn vị hành chính - kinh tế 

đặc biệt; doanh nghiệp nhà nước do Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thành lập và cơ quan, tổ 

chức, cá nhân không quy định tại điểm a và điểm c khoản này; 

c) Tài liệu lưu trữ hình thành trong quá trình hoạt động của Hội 

đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp xã; 

d) Tài liệu lưu trữ hình thành trong quá trình hoạt động của hội 

quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ. 

4. Tài liệu lưu trữ tư bao gồm: 

a) Tài liệu lưu trữ hình thành trong hoạt động của cá nhân, gia 

đình, dòng họ, cộng đồng; 

b) Tài liệu lưu trữ hình thành trong hoạt động của tổ chức xã hội, 

tổ chức xã hội - nghề nghiệp không thuộc trường hợp quy định tại 

điểm d khoản 3 Điều này; 

c) Tài liệu lưu trữ hình thành trong hoạt động của tổ chức phi 

chính phủ, tổ chức kinh tế không phải là doanh nghiệp nhà nước 

theo quy định của Luật Doanh nghiệp. 

Điều 8. Cơ sở dữ liệu tài liệu lƣu trữ  Bỏ Điều này 
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1. Cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ Phông lưu trữ Đảng Cộng sản 

Việt Nam bao gồm dữ liệu chủ của tất cả tài liệu lưu trữ thuộc 

Phông lưu trữ Đảng Cộng sản Việt Nam, được sắp xếp, tổ chức 

để truy cập, khai thác, chia sẻ, quản lý và cập nhật thông qua 

phương tiện điện tử.  

2. Cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ Phông lưu trữ Nhà nước Việt 

Nam bao gồm dữ liệu chủ của tất cả tài liệu lưu trữ thuộc Phông 

lưu trữ Nhà nước Việt Nam, được sắp xếp, tổ chức để truy cập, 

khai thác, chia sẻ, quản lý và cập nhật thông qua phương tiện 

điện tử. 

3. Cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ của bộ, ngành, địa phương bao 

gồm dữ liệu chủ của tất cả tài liệu lưu trữ hình thành trong quá 

trình hoạt động của bộ, ngành, địa phương, được sắp xếp, tổ chức 

để truy cập, khai thác, chia sẻ, quản lý và cập nhật thông qua 

phương tiện điện tử. 

4. Cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ của cơ quan, tổ chức, cá nhân bao 

gồm dữ liệu chủ của tất cả tài liệu lưu trữ hình thành trong quá 

trình hoạt động của cơ quan, tổ chức, cá nhân. 

Điều 9. Thẩm quyền quản lý tài liệu lƣu trữ và cơ sở dữ 

liệu tài liệu lƣu trữ 

1. Cơ quan có thẩm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam trực 

tiếp quản lý và lưu trữ tài liệu quy định tại khoản 2 Điều 7 Luật 

này và cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ Phông lưu trữ Đảng Cộng sản 

Việt Nam.  

2. Bộ Nội vụ trực tiếp quản lý và lưu trữ: 

a) Tài liệu bảo quản tại Lưu trữ lịch sử nhà nước ở trung ương. 

b) Tài liệu lưu trữ dự phòng Phông lưu trữ Nhà nước Việt Nam, 

không bao gồm tài liệu lưu trữ dự phòng quy định tại khoản 3 

Điều này. 

c) Tài liệu lưu trữ có giá trị đặc biệt, không bao gồm tài liệu lưu 

trữ có giá trị đặc biệt của Đảng và tài liệu lưu trữ có giá trị đặc 

Điều 10. Thẩm quyền quản lý tài liệu lƣu trữ và cơ sở dữ liệu 

tài liệu lƣu trữ 

1. Cơ quan có thẩm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam trực tiếp 

quản lý và lưu trữ tài liệu quy định tại khoản 2 Điều 9 của Luật 

này và cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ Phông lưu trữ Đảng Cộng sản 

Việt Nam.  

2. Bộ Nội vụ trực tiếp quản lý tài liệu, cơ sở dữ liệu sau đây: 

a) Tài liệu lưu trữ tại lưu trữ lịch sử của Nhà nước ở trung ương; 

b) Cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ Phông lưu trữ Nhà nước Việt Nam, 

không bao gồm cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ quy định tại khoản 3 

Điều này; 

c) Tài liệu lưu trữ dự phòng Phông lưu trữ Nhà nước Việt Nam, 

không bao gồm tài liệu lưu trữ dự phòng quy định tại khoản 3 
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biệt quy định tại khoản 3 Điều này. 

d) Cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ Phông lưu trữ Nhà nước Việt 

Nam, không bao gồm cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ quy định tại 

khoản 3 Điều này. 

3. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao trực tiếp quản lý 

và lưu trữ tài liệu hình thành trong quá trình hoạt động, tài liệu 

lưu trữ dự phòng, tài liệu lưu trữ có giá trị đặc biệt và cơ sở dữ 

liệu tài liệu lưu trữ của ngành quốc phòng, công an, ngoại 

giao. Việc quản lý, lưu trữ tài liệu của tổ chức đảng trong các 

ngành quốc phòng, công an, ngoại giao được thực hiện theo quy 

định của cơ quan có thẩm quyền của Đảng. 

4. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trực 

tiếp quản lý và lưu trữ tài liệu lưu trữ bảo quản tại Lưu trữ lịch sử 

nhà nước ở địa phương và cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ quy định 

tại điểm b và điểm c khoản 3 Điều 7 Luật này. 

5. Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trực tiếp quản lý và lưu 

trữ tài liệu lưu trữ quy định tại điểm c khoản 3 Điều 7 Luật này. 

6. Các cơ quan, tổ chức nhà nước trực tiếp quản lý và lưu trữ tài 

liệu lưu trữ và cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ bảo quản tại Lưu trữ 

cơ quan. 

7. Cơ quan, tổ chức khác trực tiếp quản lý và lưu trữ tài liệu lưu 

trữ và cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ quy định tại điểm d khoản 3 

Điều 7 Luật này. 

8. Tổ chức, cá nhân, gia đình, dòng họ, cộng đồng trực tiếp quản 

lý và lưu trữ tài liệu lưu trữ tư. 

Điều này. 

3. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao trực tiếp quản lý 

và lưu trữ tài liệu hình thành trong quá trình hoạt động, tài liệu lưu 

trữ dự phòng, tài liệu lưu trữ có giá trị đặc biệt và cơ sở dữ liệu 

của tài liệu lưu trữ của ngành quốc phòng, công an, Bộ Ngoại giao. 

Việc quản lý, lưu trữ tài liệu của tổ chức đảng trong các ngành 

quốc phòng, công an, Bộ Ngoại giao được thực hiện theo quy định 

của Cơ quan có thẩm quyền của Đảng. 

4. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trực tiếp quản lý tài liệu lưu trữ tại lưu 

trữ lịch sử của Nhà nước ở địa phương, cơ sở dữ liệu tài liệu lưu 

trữ quy định tại điểm b và điểm c khoản 3 Điều 9 của Luật này và 

cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ của hội quần chúng ở địa phương 

được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ. 

5. Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nhà nước, hội quần chúng 

được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ trực tiếp quản lý và lưu trữ 

tài liệu lưu trữ, cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ tại lưu trữ hiện hành. 

6. Tổ chức, cá nhân, gia đình, dòng họ, cộng đồng trực tiếp quản 

lý và lưu trữ tài liệu lưu trữ tư, cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ tư (nếu 

có). 

Điều 31. Xây dựng và cập nhật cơ sở dữ liệu tài liệu lƣu trữ 

1. Người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền của Đảng chỉ đạo xây 

dựng và cập nhật Cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ Phông lưu trữ 

Đảng Cộng sản Việt Nam.  

2. Bộ trưởng Bộ Nội vụ chỉ đạo xây dựng và cập nhật Cơ sở dữ 

Điều 11. Xây dựng và cập nhật cơ sở dữ liệu tài liệu lƣu trữ 

1. Bộ trưởng Bộ Nội vụ chỉ đạo xây dựng, quản lý, vận hành cơ sở 

dữ liệu tài liệu lưu trữ Phông lưu trữ Nhà nước Việt Nam.  

Đối với cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ của ngành quốc phòng, công 

an và Bộ Ngoại giao do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ 

Công an, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao chỉ đạo xây dựng, quản lý, vận 
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liệu tài liệu lưu trữ Phông lưu trữ Nhà nước Việt Nam.  

3. Người đứng đầu bộ, ngành, địa phương chỉ đạo xây dựng và 

cập nhật cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ của bộ, ngành, địa phương 

và cập nhật vào Cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ Phông lưu trữ Nhà 

nước Việt Nam. 

4. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức chỉ đạo xây dựng và cập 

nhật cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ của cơ quan, tổ chức và cập 

nhật vào Cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ Phông lưu trữ Nhà nước 

Việt Nam. 

hành. 

2. Người đứng đầu Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính 

phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, 

Kiểm toán nhà nước, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc 

hội, cơ quan khác ở trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh chỉ đạo xây dựng và cập nhật cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ của 

Bộ, ngành, địa phương; cập nhật cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ 

Phông lưu trữ Nhà nước Việt Nam. 

3. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức chỉ đạo xây dựng và cập nhật 

cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ của cơ quan, tổ chức; cập nhật cơ sở 

dữ liệu tài liệu lưu trữ của Bộ, ngành, địa phương. 

4. Các cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ thuộc Phông lưu trữ quốc gia 

Việt Nam được kết nối để chia sẻ, khai thác theo quy định của 

pháp luật. 

5. Chính phủ quy định chi tiết về xây dựng, cập nhật, duy trì, khai 

thác và sử dụng cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ Phông lưu trữ Nhà 

nước Việt Nam. 

Điều 10. Quản lý tài liệu lƣu trữ tại Lƣu trữ cơ quan và Lƣu 

trữ lịch sử 

1. Lưu trữ cơ quan của các cơ quan, tổ chức của Đảng, của Nhà 

nước tổ chức thực hiện các hoạt động thu thập, chỉnh lý, xác định 

giá trị, tạo lập cơ sở dữ liệu, bảo quản, thống kê, tổ chức sử dụng 

tài liệu lưu trữ, phát huy giá trị tài liệu lưu trữ và thực hiện nộp 

lưu hồ sơ, tài liệu bảo quản vĩnh viễn vào Lưu trữ lịch sử theo 

quy định. 

2. Lưu trữ cơ quan thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch 

sử trực tiếp quản lý tài liệu lưu trữ bảo quản có thời hạn, tài liệu 

lưu trữ bảo quản vĩnh viễn trước khi nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử. 

3. Lưu trữ cơ quan không thuộc nguồn nộp lưu vào Lưu trữ lịch 

sử trực tiếp quản lý tài liệu lưu trữ bảo quản có thời hạn và tài 

liệu lưu trữ bảo quản vĩnh viễn của cơ quan, tổ chức. 

Điều 12. Quản lý tài liệu lƣu trữ tại lƣu trữ hiện hành và lƣu trữ 

lịch sử 

1. Lưu trữ hiện hành của cơ quan, tổ chức thực hiện các hoạt động 

thu nộp, xác định giá trị, xây dựng và cập nhật cơ sở dữ liệu, bảo 

quản, thống kê, tổ chức sử dụng tài liệu lưu trữ, phát huy giá trị tài 

liệu lưu trữ và thực hiện nộp hồ sơ, tài liệu lưu trữ vĩnh viễn vào 

lưu trữ lịch sử theo quy định. 

2. Lưu trữ hiện hành trực tiếp quản lý tài liệu lưu trữ có thời hạn, 

tài liệu lưu trữ vĩnh viễn trước khi nộp vào lưu trữ lịch sử và tài 

liệu lưu trữ vĩnh viễn không thuộc trường hợp nộp vào lưu trữ lịch 

sử. 

3. Lưu trữ lịch sử của Nhà nước ở trung ương và cấp tỉnh thực 

hiện hoạt động thu nộp, xác định giá trị, xây dựng và cập nhật cơ 

sở dữ liệu, bảo quản, thống kê, tổ chức sử dụng tài liệu lưu trữ, 
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4. Lưu trữ lịch sử ở trung ương và cấp tỉnh thực hiện hoạt động thu 

thập, chỉnh lý, xác định giá trị, tạo lập cơ sở dữ liệu, bảo quản, 

thống kê, tổ chức sử dụng tài liệu lưu trữ, phát huy giá trị tài liệu 

lưu trữ bảo quản tại Lưu trữ lịch sử. 

phát huy giá trị tài liệu lưu trữ bảo quản tại lưu trữ lịch sử. 

Điều 11. Quản lý tài liệu lƣu trữ trong trƣờng hợp cơ quan, 

tổ chức đƣợc tổ chức lại, giải thể, phá sản  

1. Tài liệu bảo quản vĩnh viễn của cơ quan, tổ chức thuộc nguồn 

nộp lưu tài liệu được nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử theo quy định. 

2. Tài liệu bảo quản có thời hạn của các cơ quan, tổ chức và tài 

liệu bảo quản vĩnh viễn của cơ quan, tổ chức không thuộc nguồn 

nộp lưu tài liệu được nộp lưu vào cơ quan, tổ chức cấp trên trực 

tiếp hoặc cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quản lý. 

3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết Điều này. 

Điều 13. Quản lý tài liệu lƣu trữ trong trƣờng hợp cơ quan, tổ 

chức đƣợc tổ chức lại, giải thể, phá sản  

1. Tài liệu lưu trữ của cơ quan, tổ chức bị giải thể, phá sản được 

chuyển giao cho cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp hoặc cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền quản lý. 

2. Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết khoản 1 Điều này và quy 

định việc quản lý tài liệu lưu trữ, trách nhiệm nộp tài liệu lưu trữ 

vào lưu trữ lịch sử trong trường hợp cơ quan, tổ chức được tổ chức 

lại. 

 

Chƣơng III 

HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ  

LƢU TRỮ CHUNG 

Chƣơng III 

 NGHIỆP VỤ LƢU TRỮ 

 

Mục 1 

CHỈNH LÝ, XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ TÀI LIỆU 

Mục 1 

QUY ĐỊNH CHUNG VỀ NGHIỆP VỤ LƢU TRỮ 

 

Điều 13. Chỉnh lý tài liệu 

1. Nguyên tắc  

a) Được thực hiện đối với khối tài liệu tồn đọng, chưa được 

phân loại và lập hồ sơ. 

b) Bảo đảm nguyên tắc quản lý tài liệu lưu trữ theo phông. 

c) Bảo đảm tuân thủ phương án phân loại tài liệu và hướng dẫn lập 

hồ sơ. 

d) Bảo đảm phản ánh chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, tổ 

chức hình thành tài liệu. 

2. Yêu cầu của tài liệu sau chỉnh lý 

a) Được lập thành hồ sơ, đơn vị bảo quản hoàn chỉnh và đáp ứng 

 Bỏ Điều này 

và đưa một 

phần nội dung 

vào Điều 17 
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tiêu chuẩn về hồ sơ, đơn vị bảo quản. 

b) Được hệ thống hoá theo phương án phân loại tài liệu. 

c) Có công cụ tra cứu và dữ liệu chủ của hồ sơ, tài liệu. 

3. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức quyết định việc chỉnh lý tài 

liệu tại cơ quan, tổ chức. 

4. Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết về chỉnh lý tài liệu. 

Điều 14. Xác định giá trị tài liệu 

1. Xác định giá trị tài liệu gồm: 

a) Xác định những tài liệu có giá trị lưu trữ. 

b) Xác định thời hạn bảo quản cho hồ sơ, tài liệu.  

c) Xác định tài liệu hết giá trị. 

2. Nguyên tắc, tiêu chuẩn xác định giá trị tài liệu 

a) Bảo đảm nguyên tắc chính trị, lịch sử, toàn diện và tổng 

hợp. 

b) Xác định giá trị tài liệu phải căn cứ vào các tiêu chuẩn về: 

nội dung của tài liệu; vị trí của cơ quan, tổ chức, cá nhân hình 

thành tài liệu; ý nghĩa của sự kiện, thời gian và địa điểm hình 

thành tài liệu; mức độ toàn vẹn của phông lưu trữ; hình thức 

của tài liệu; tình trạng vật lý của tài liệu. 

c) Xác định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu không được thấp 

hơn thời hạn bảo quản do cơ quan có thẩm quyền quy định. 

d) Hồ sơ, tài liệu bảo quản có thời hạn được xác định bằng số năm 

cụ thể. 

3. Thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu 

a) Hồ sơ, tài liệu bảo quản có thời hạn là tài liệu có ý nghĩa, giá 

trị và được xác định thời hạn bảo quản 70 năm và dưới 70 năm. 

b) Hồ sơ, tài liệu bảo quản vĩnh viễn bao gồm: tài liệu lưu trữ 

hình thành từ năm 1954 trở về trước; tài liệu lưu trữ được công 

nhận có giá trị đặc biệt; tài liệu về đường lối, chủ trương, chính 

Điều 14. Xác định giá trị tài liệu 

1. Xác định giá trị tài liệu được thực hiện theo những nguyên tắc, 

tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 2 Điều này để xác định những 

tài liệu có giá trị lưu trữ, thời hạn lưu trữ, tài liệu hết giá trị và tài 

liệu không có giá trị lưu trữ. 

2. Nguyên tắc, tiêu chuẩn xác định giá trị tài liệu được quy định 

như sau: 

a) Bảo đảm nguyên tắc chính trị, lịch sử, toàn diện và tổng hợp; 

b) Xác định giá trị tài liệu phải căn cứ vào các tiêu chuẩn về: nội 

dung của tài liệu; vị trí của cơ quan, tổ chức, cá nhân hình thành 

tài liệu; ý nghĩa của sự kiện, thời gian và địa điểm hình thành tài 

liệu; mức độ toàn vẹn của phông lưu trữ; hình thức của tài liệu; 

tình trạng vật lý của tài liệu; 

c) Xác định thời hạn lưu trữ tài liệu không được thấp hơn thời hạn 

lưu trữ tài liệu do cơ quan có thẩm quyền quy định. 

Tách Điều 14 

thành Điều 14 

và Điều 15, 

đồng thời bổ 

sung quy định 

rõ hơn 
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Dự thảo Luật Lƣu trữ (sửa đổi) 

trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 6 

Dự thảo Luật Lƣu trữ (sửa đổi) 

đã đƣợc tiếp thu, chỉnh lý  
Ghi chú 

sách, cương lĩnh, chiến lược; đề án, dự án, chương trình mục 

tiêu, trọng điểm quốc gia và các tài liệu lưu trữ khác theo quy 

định của cơ quan có thẩm quyền. 

c) Cơ quan có thẩm quyền của Đảng quy định thời hạn bảo quản 

hồ sơ, tài liệu thuộc thẩm quyền quản lý. 

d) Người đứng đầu các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc 

Chính phủ quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu của ngành, 

lĩnh vực theo quy định tại điểm a và điểm b khoản này. 

đ) Người đứng đầu cơ quan, tổ chức căn cứ thời hạn bảo quản 

quy định bởi các cơ quan tại điểm c và điểm d khoản này quyết 

định thời hạn bảo quản của hồ sơ, tài liệu thuộc thẩm quyền quản 

lý.  

4. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức quyết định việc xác định giá 

trị tài liệu tại cơ quan, tổ chức. 

 Điều 15. Thời hạn lƣu trữ hồ sơ, tài liệu 

1. Thời hạn lưu trữ hồ sơ, tài liệu bao gồm lưu trữ vĩnh viễn và lưu 

trữ có thời hạn.  

2. Tài liệu lưu trữ vĩnh viễn bao gồm: tài liệu lưu trữ được công 

nhận có giá trị đặc biệt; tài liệu về đường lối, chủ trương, chính 

sách, cương lĩnh, chiến lược; chương trình mục tiêu quốc gia, đề 

án, dự án quan trọng, trọng điểm quốc gia và tài liệu lưu trữ vĩnh 

viễn khác theo quy định của luật có liên quan. 

3. Tài liệu lưu trữ có thời hạn là tài liệu không thuộc trường hợp 

quy định tại khoản 2 Điều này.  

Thời hạn lưu trữ tài liệu quy định tại khoản này được tính theo 

năm, tối thiểu là 02 năm và tối đa là 70 năm kể từ năm kết thúc 

công việc. 

4. Thời hạn lưu trữ hồ sơ được xác định theo thời hạn của tài liệu 

có thời hạn lưu trữ dài nhất trong hồ sơ.  

5. Bộ, cơ quan ngang Bộ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát 
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Dự thảo Luật Lƣu trữ (sửa đổi) 

trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 6 

Dự thảo Luật Lƣu trữ (sửa đổi) 

đã đƣợc tiếp thu, chỉnh lý  
Ghi chú 

nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước quy định cụ thể thời hạn lưu 

trữ hồ sơ, tài liệu chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý nhà nước 

sau khi có ý kiến của Bộ Nội vụ. 

6. Căn cứ quy định tại các khoản 2, 3 và 5 Điều này, người đứng 

đầu cơ quan, tổ chức quy định cụ thể thời hạn lưu trữ đối với hồ 

sơ, tài liệu thuộc thẩm quyền quản lý.  

7. Căn cứ quy định tại khoản 5 và khoản 6 Điều này, cán bộ, công 

chức, viên chức, người lao động được giao xử lý công việc có 

trách nhiệm xác định cụ thể thời hạn lưu trữ đối với hồ sơ, tài liệu. 

Điều 15. Hủy tài liệu hết giá trị 

1. Việc hủy tài liệu được thực hiện đối với tài liệu lưu trữ hết giá 

trị và tài liệu không có giá trị lưu trữ. 

2. Tài liệu lưu trữ hết giá trị bao gồm:  

a) Tài liệu lưu trữ hết thời hạn bảo quản. 

b) Tài liệu lưu trữ giấy trùng lặp trong hồ sơ. 

c) Tài liệu lưu trữ số trùng lặp trong phông lưu trữ của cơ quan, 

của tổ chức, của cá nhân.  

d) Tài liệu lưu trữ bị hỏng nặng không còn khả năng phục hồi. 

3. Khi hủy tài liệu phải bảo đảm hủy toàn bộ tài liệu và bảo đảm 

không thể khôi phục được. 

4. Hủy tài liệu hết giá trị tại cơ quan, tổ chức 

a) Người đứng đầu cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu 

vào Lưu trữ lịch sử quyết định hủy tài liệu hết giá trị sau khi có ý 

kiến thẩm định của cơ quan thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước 

về lưu trữ cùng cấp. 

b) Người đứng đầu cơ quan, tổ chức không thuộc nguồn nộp lưu 

tài liệu vào Lưu trữ lịch sử quyết định huỷ tài liệu hết giá trị sau 

khi có ý kiến thẩm định của cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp. 

5. Hủy tài liệu hết giá trị tại Lưu trữ lịch sử 

Điều 16. Hủy tài liệu lƣu trữ 

1. Việc hủy tài liệu lưu trữ được thực hiện đối với các tài liệu sau 

đây:  

a) Tài liệu lưu trữ hết thời hạn lưu trữ; 

b) Tài liệu lưu trữ trùng lặp; 

c) Tài liệu lưu trữ bị hỏng nặng không còn khả năng phục hồi và 

không còn giá trị thông tin. 

2. Khi hủy tài liệu phải bảo đảm hủy toàn bộ tài liệu và không thể 

khôi phục được. 

3. Thẩm quyền quyết định hủy tài liệu lưu trữ tại lưu trữ hiện hành 

được quy định như sau: 

a) Người đứng đầu cơ quan, tổ chức thuộc trường hợp nộp tài liệu 

vào lưu trữ lịch sử của Nhà nước ở trung ương quyết định hủy tài 

liệu lưu trữ hết giá trị sau khi có ý kiến thẩm định của cơ quan 

thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về lưu trữ ở trung ương; 

người đứng đầu cơ quan, tổ chức thuộc trường hợp nộp tài liệu vào 

lưu trữ lịch sử của Nhà nước ở địa phương quyết định hủy tài liệu 

lưu trữ hết giá trị sau khi có ý kiến thẩm định của cơ quan thực 

hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về lưu trữ cấp tỉnh;  

b) Người đứng đầu cơ quan, tổ chức không thuộc trường hợp nộp 

tài liệu vào lưu trữ lịch sử quyết định hủy tài liệu hết giá trị theo 
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Dự thảo Luật Lƣu trữ (sửa đổi) 

trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 6 

Dự thảo Luật Lƣu trữ (sửa đổi) 

đã đƣợc tiếp thu, chỉnh lý  
Ghi chú 

a) Cơ quan có thẩm quyền của Đảng quyết định hủy tài liệu hết giá 

trị tại Lưu trữ lịch sử của Đảng. 

b) Bộ trưởng Bộ Nội vụ quyết định hủy tài liệu hết giá trị tại Lưu 

trữ lịch sử của Nhà nước ở trung ương. Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh quyết định hủy tài liệu hết giá trị tại Lưu trữ lịch sử của 

Nhà nước ở cấp tỉnh. 

6. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức quyết định hủy tài liệu 

không có giá trị lưu trữ. 

7. Hủy tài liệu lưu trữ chứa bí mật nhà nước tại Lưu trữ lịch sử  

a) Thẩm quyền hủy tài liệu lưu trữ chứa bí mật nhà nước được 

thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều này. 

b) Tài liệu lưu trữ chứa bí mật nhà nước được hủy trong các 

trường hợp sau: khi không cần thiết phải lưu giữ và việc tiêu hủy 

không gây nguy hại đến lợi ích quốc gia, dân tộc; nếu không tiêu 

hủy ngay sẽ gây nguy hại cho lợi ích quốc gia, dân tộc. 

c) Việc hủy tài liệu lưu trữ chứa bí mật nhà nước phải bảo đảm 

các yêu cầu theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà 

nước. 

quy định. 

4. Thẩm quyền quyết định hủy tài liệu lưu trữ tại lưu trữ lịch sử 

được quy định như sau: 

a) Bộ trưởng Bộ Nội vụ quyết định hủy tài liệu lưu trữ tại lưu trữ 

lịch sử của Nhà nước ở trung ương;  

b) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định hủy tài liệu lưu 

trữ tại lưu trữ lịch sử của Nhà nước ở cấp tỉnh. 

5. Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định trình tự, thủ tục hủy tài liệu. 

Điều 16. Hội đồng thẩm tra giá trị tài liệu lƣu trữ 

1. Hội đồng thẩm tra giá trị tài liệu lưu trữ có trách nhiệm tham mưu 

cho người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền của Đảng, cơ quan 

quản lý nhà nước về lưu trữ trong việc thẩm tra giá trị tài liệu lưu 

trữ tại Lưu trữ lịch sử cùng cấp. 

2. Cơ quan có thẩm quyền của Đảng quy định về Hội đồng thẩm tra 

giá trị tài liệu lưu trữ của Đảng. 

3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết 

định thành lập Hội đồng thẩm tra giá trị tài liệu lưu trữ tại Lưu trữ 

lịch sử của Nhà nước cùng cấp.  

4. Bộ trưởng các Bộ Quốc phòng, Công an, Ngoại giao quyết định 

thành lập Hội đồng thẩm tra giá trị tài liệu lưu trữ thuộc thẩm 

 Bỏ Điều này 
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Dự thảo Luật Lƣu trữ (sửa đổi) 

trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 6 

Dự thảo Luật Lƣu trữ (sửa đổi) 

đã đƣợc tiếp thu, chỉnh lý  
Ghi chú 

quyền quản lý. 

5. Trách nhiệm của Hội đồng thẩm tra giá trị tài liệu lưu trữ của 

Nhà nước 

a) Xem xét, đối chiếu với quy định hiện hành về thời hạn bảo 

quản tài liệu lưu trữ. 

b) Kiểm tra thực tế tài liệu lưu trữ.  

c) Đề xuất kéo dài thời hạn bảo quản tài liệu lưu trữ hoặc hủy tài 

liệu lưu trữ hết giá trị. 

6. Hội đồng thẩm tra giá trị tài liệu lưu trữ của Nhà nước có số 

lượng tối thiểu 07 thành viên, bao gồm: 

a) Chủ tịch Hội đồng: đại diện lãnh đạo cơ quan quản lý nhà 

nước về lưu trữ cùng cấp hoặc đại diện lãnh đạo cơ quan thực 

hiện chức năng quản lý nhà nước về lưu trữ. 

b) Phó Chủ tịch: đại diện lãnh đạo cơ quan, đơn vị tham mưu 

thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lưu trữ cùng cấp. 

c) Thành viên Hội đồng: đại diện lãnh đạo Lưu trữ lịch sử cùng 

cấp; đại diện cơ quan, tổ chức có tài liệu lưu trữ cần thẩm tra 

(nếu có); người am hiểu về lĩnh vực có tài liệu lưu trữ cần thẩm 

tra. 

d) Thư ký Hội đồng: chuyên viên thực hiện nhiệm vụ quản lý 

nhà nước về lưu trữ. 

7. Hội đồng thẩm tra giá trị tài liệu lưu trữ thảo luận tập thể, kết 

luận theo đa số và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

Mục 2 

THU THẬP TÀI LIỆU 

  

Điều 17. Yêu cầu thu thập tài liệu  

1. Việc thu thập tài liệu bảo đảm đúng thẩm quyền, trình tự, 

thủ tục, thành phần, thời hạn nộp lưu theo quy định của pháp 

luật. 

Điều 17. Thời hạn, yêu cầu và tài liệu nộp vào lƣu trữ hiện 

hành, lƣu trữ lịch sử 

1. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có trách nhiệm 

lập hồ sơ công việc theo quy định của pháp luật về văn thư, nộp 
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Dự thảo Luật Lƣu trữ (sửa đổi) 

trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 6 

Dự thảo Luật Lƣu trữ (sửa đổi) 

đã đƣợc tiếp thu, chỉnh lý  
Ghi chú 

a) Thời hạn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ cơ quan: tối đa 12 

tháng, tính từ tháng kết thúc công việc. 

b) Thời hạn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử: đối với tài liệu 

lưu trữ số: tối đa 60 tháng, tính từ tháng kết thúc công việc; đối 

với tài liệu lưu trữ giấy: tối đa 10 năm, tính từ năm kết thúc công 

việc; đối với hồ sơ gồm cả tài liệu lưu trữ số và tài liệu lưu trữ 

giấy: tối đa 10 năm, tính từ năm kết thúc công việc. 

2. Tài liệu được thu thập là bản gốc, bản chính. Trong trường 

hợp không có bản gốc, bản chính thì được thay thế bằng bản 

sao hợp pháp.  

3. Lưu trữ cơ quan thu thập hồ sơ, tài liệu bảo quản có thời 

hạn và bảo quản vĩnh viễn. 

4. Lưu trữ lịch sử thu thập hồ sơ, tài liệu bảo quản vĩnh viễn từ 

cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu. 

5. Tài liệu có đóng dấu chỉ độ mật được nộp lưu vào Lưu trữ cơ 

quan đúng thời hạn nộp lưu và bảo quản ở nơi an toàn, có phương 

án bảo vệ. 

6. Tài liệu lưu trữ có đóng dấu chỉ độ mật chỉ được nộp lưu 

vào Lưu trữ lịch sử sau khi được giải mật theo quy định của 

pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước. 

7. Trường hợp hồ sơ có tài liệu giấy, tài liệu số và tài liệu trên 

các vật mang tin khác: nộp lưu tất cả tài liệu trong hồ sơ vào Lưu 

trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử. 

8. Trường hợp tài liệu lưu trữ số có nội dung trùng với tài liệu 

lưu trữ giấy thì thu thập cả hai loại. 

vào lưu trữ hiện hành đủ thành phần, đúng thời hạn theo quy định 

của Luật này. 

2. Thời hạn nộp tài liệu vào lưu trữ hiện hành tối đa là 01 năm, 

tính từ năm kết thúc công việc. 

3. Thời hạn nộp tài liệu vào lưu trữ lịch sử tối đa là 05 năm, tính từ 

năm nộp vào lưu trữ hiện hành, trừ trường hợp quy định tại khoản 

6 Điều này. 

Trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 3 của Luật này, thời hạn 

nộp tài liệu vào lưu trữ lịch sử tối đa là 30 năm, kể từ năm nộp vào 

lưu trữ hiện hành. 

4. Yêu cầu đối với hồ sơ, tài liệu nộp vào lưu trữ: 

a) Tài liệu được nộp là bản gốc, bản chính; trường hợp không còn 

bản gốc, bản chính thì được thay thế bằng bản sao hợp pháp;  

b) Phản ánh đúng chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn 

vị;  

c) Bảo đảm đầy đủ tài liệu, có sự liên quan chặt chẽ và phản ánh 

đúng trình tự diễn biến của sự việc hoặc trình tự giải quyết công 

việc; 

d) Đối với hồ sơ giấy phải được lập theo quy định tại Điều 28 của 

Luật này; đối với hồ sơ điện tử phải được lập theo quy định tại 

Điều 36 của Luật này.  

5. Tài liệu có đóng dấu chỉ độ mật được nộp vào lưu trữ hiện hành 

đúng thời hạn và bảo quản ở nơi an toàn, có phương án bảo vệ. 

6. Hồ sơ, tài liệu có đóng dấu chỉ độ mật chỉ được nộp vào lưu trữ 

lịch sử sau khi được giải mật theo quy định của pháp luật về bảo 

vệ bí mật nhà nước. 

7. Trường hợp hồ sơ có tài liệu giấy, tài liệu số và tài liệu trên các 

vật mang tin khác thì thu nộp tất cả tài liệu trong hồ sơ vào lưu trữ 

hiện hành, lưu trữ lịch sử. 

8. Trường hợp một tài liệu đồng thời được tạo ra trên giấy và trên 
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vật mang tin khác thì thu nộp tất cả các loại. 

Điều 18. Nguồn nộp lƣu tài liệu vào Lƣu trữ lịch sử 

1. Cơ quan có thẩm quyền của Đảng quy định nguồn nộp lưu tài 

liệu vào Lưu trữ lịch sử của Đảng. 

2. Nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử của Nhà nước 

a) Nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử của Nhà nước ở 

trung ương gồm: Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội; các 

Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Văn phòng 

Chủ tịch nước; Tòa án nhân dân tối cao; Viện kiểm sát nhân 

dân tối cao; các cơ quan, tổ chức thuộc và trực thuộc Bộ, cơ 

quan ngang Bộ có chức năng quản lý nhà nước về ngành, lĩnh 

vực chuyên môn; doanh nghiệp nhà nước do Thủ tướng Chính 

phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc 

Chính phủ quyết định thành lập. 

b) Nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử của nhà nước ở 

cấp tỉnh gồm: Các cơ quan, tổ chức cấp tỉnh: Hội đồng nhân 

dân; Ủy ban nhân dân; Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và 

Hội đồng nhân dân; các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy 

ban nhân dân; Tòa án nhân dân; Viện kiểm sát nhân dân; các 

tổ chức trực thuộc cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh có chức năng quản lý Nhà nước; cơ quan, tổ chức 

của Trung ương được tổ chức, hoạt động theo ngành dọc ở cấp 

tỉnh; doanh nghiệp nhà nước do Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

quyết định thành lập. 

Các cơ quan, tổ chức cấp huyện: Hội đồng nhân dân; Ủy 

ban nhân dân; Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân 

dân; các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân; Tòa án 

nhân dân; Viện kiểm sát nhân dân; cơ quan, tổ chức của Trung 

ương được tổ chức, hoạt động theo ngành dọc ở cấp huyện. 

3. Tài liệu lưu trữ của các ngành quốc phòng, công an, ngoại 

giao không thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử. 

Điều 18. Cơ quan, tổ chức nộp tài liệu vào lƣu trữ lịch sử của 

Nhà nƣớc 

1. Cơ quan, tổ chức nộp tài liệu vào lưu trữ lịch sử của Nhà nước ở 

trung ương được quy định như sau: 

a) Văn phòng Quốc hội nộp tài liệu lưu trữ của Quốc hội, Hội 

đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân 

tộc, các Ủy ban của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Văn phòng Quốc hội;  

b) Văn phòng Chủ tịch nước nộp tài liệu lưu trữ của Chủ tịch 

nước, Văn phòng Chủ tịch nước;  

c) Văn phòng Chính phủ nộp tài liệu lưu trữ của Chính phủ, Thủ 

tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ;  

d) Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án 

nhân dân cấp cao, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao, Kiểm toán nhà 

nước; Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; cơ quan, 

tổ chức thuộc và trực thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ thực hiện chức 

năng quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực chuyên môn;  

đ) Doanh nghiệp nhà nước do Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, 

Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ quyết 

định thành lập; đơn vị sự nghiệp công lập do Thủ tướng Chính phủ 

quyết định thành lập; 

e) Hội quần chúng ở trung ương do Đảng, Nhà nước giao nhiệm 

vụ. 

2. Cơ quan, tổ chức nộp tài liệu vào lưu trữ lịch sử của Nhà nước ở 

địa phương được quy định như sau: 

a) Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân cấp 

tỉnh nộp tài liệu lưu trữ của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, Đoàn đại 

biểu Quốc hội, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng 

nhân dân cấp tỉnh; 
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4. Thẩm quyền ban hành Danh mục cơ quan, tổ chức thuộc 

nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử nhà nước 

a) Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Danh mục cơ quan, tổ chức 

thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử nhà nước ở 

trung ương.  

b) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành Danh mục cơ 

quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử 

nhà nước ở địa phương.  

b) Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nộp tài liệu lưu trữ của Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;  

c) Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện 

nộp tài liệu lưu trữ của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Văn 

phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện;  

d) Cơ quan chuyên môn khác thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp 

huyện; Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, cấp 

huyện; tổ chức trực thuộc cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước; đơn vị sự 

nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; cơ quan, tổ 

chức, doanh nghiệp của trung ương được tổ chức, hoạt động theo 

ngành dọc ở cấp tỉnh, cấp huyện; doanh nghiệp nhà nước do Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập; 

đ) Ủy ban nhân dân cấp xã nộp tài liệu lưu trữ của Hội đồng nhân 

dân, Ủy ban nhân dân cấp xã; 

e) Hội quần chúng ở địa phương do Đảng, Nhà nước giao nhiệm 

vụ. 

3. Trường hợp cơ quan, tổ chức quy định tại khoản 1 và khoản 2 

Điều này thay đổi về tên gọi nhưng không thay đổi về nhiệm vụ, 

quyền hạn thì trách nhiệm nộp tài liệu vào lưu trữ lịch sử được giữ 

nguyên. 

Điều 19. Trách nhiệm nộp lƣu, tiếp nhận tài liệu lƣu trữ vào 

Lƣu trữ lịch sử 

1. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức thuộc Danh mục cơ quan, tổ 

chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu 

a) Báo cáo và đăng ký nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ lịch 

sử trước ngày 31 tháng 10 hằng năm. 

b) Gửi hồ sơ đề nghị Lưu trữ lịch sử cùng cấp thẩm định, bao 

gồm: Văn bản đề nghị thẩm định, Mục lục hồ sơ, tài liệu nộp 

lưu và các văn bản hướng dẫn chỉnh lý (nếu có chỉnh lý). 

c) Nộp lưu hồ sơ, tài liệu theo Mục lục hồ sơ, tài liệu nộp lưu 

Điều 19. Thu nộp tài liệu vào lƣu trữ lịch sử 

1. Cơ quan, tổ chức nộp tài liệu vào lưu trữ lịch sử có quyền và 

trách nhiệm sau đây: 

a) Đăng ký nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ lịch sử; 

b) Gửi hồ sơ đề nghị cho lưu trữ lịch sử có thẩm quyền, bao gồm: 

văn bản đề nghị nộp tài liệu, Mục lục hồ sơ, tài liệu, trong đó xác 

định rõ tài liệu tiếp cận có điều kiện; 

c) Nộp hồ sơ, tài liệu theo Mục lục hồ sơ, tài liệu đã được hoàn 

thiện sau khi có ý kiến của lưu trữ lịch sử; 
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đã được hoàn thiện sau khi có ý kiến thẩm định kèm theo Lịch 

sử đơn vị hình thành phông và Lịch sử phông. 

2. Trách nhiệm của Lưu trữ lịch sử 

a) Hướng dẫn cơ quan, tổ chức thuộc Danh mục cơ quan, tổ 

chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu chuẩn bị hồ sơ, tài liệu nộp 

lưu. 

b) Thẩm định Mục lục hồ sơ, tài liệu nộp lưu của cơ quan, tổ 

chức. 

c) Trình cơ quan thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về lưu 

trữ có thẩm quyền phê duyệt Mục lục hồ sơ, tài liệu nộp lưu. 

Hồ sơ trình bao gồm: Văn bản đề nghị phê duyệt; Báo cáo kết 

quả thẩm định của Lưu trữ lịch sử; Văn bản đề nghị thẩm định 

của cơ quan, tổ chức kèm theo Mục lục hồ sơ, tài liệu nộp lưu. 

d) Thông báo kết quả phê duyệt. 

đ) Tiếp nhận hồ sơ, tài liệu nộp lưu. 

d) Khiếu nại việc từ chối thu hồ sơ, tài liệu của lưu trữ lịch sử theo 

quy định của pháp luật. 

2. Lưu trữ lịch sử có quyền và trách nhiệm sau đây: 

a) Hướng dẫn cơ quan, tổ chức nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ lịch 

sử; 

b) Có ý kiến bằng văn bản về Mục lục hồ sơ, tài liệu nộp vào lưu 

trữ lịch sử; 

c) Thu hồ sơ, tài liệu hoặc từ chối thu hồ sơ, tài liệu;  

d) Sưu tầm tài liệu lưu trữ;  

đ) Báo cáo cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lưu 

trữ việc thực hiện thu nộp, sưu tầm tài liệu vào lưu trữ lịch sử. 

3. Sau khi hết thời hạn lưu trữ tại lưu trữ hiện hành, việc lưu trữ tài 

liệu lưu trữ vĩnh viễn của ngành quốc phòng, ngành công an và Bộ 

Ngoại giao do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an, 

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao quy định. 

4. Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết việc thu nộp, sưu tầm tài 

liệu vào lưu trữ lịch sử. 

Mục 3 

BẢO QUẢN, THỐNG KÊ TÀI LIỆU LƢU TRỮ 

  

Điều 20. Yêu cầu bảo quản, thống kê tài liệu lƣu trữ 

1. Xây dựng, bố trí kho, phòng để bảo quản tài liệu giấy và tài 

liệu trên các vật mang tin khác; bảo đảm các điều kiện công 

nghệ, kỹ thuật cần thiết để bảo quản tài liệu lưu trữ số tại Lưu trữ 

cơ quan. 

2. Xây dựng, bố trí kho lưu trữ chuyên dụng bảo đảm các điều 

kiện công nghệ, kỹ thuật cần thiết để bảo quản tài liệu lưu trữ tại 

Lưu trữ lịch sử. 

3. Tài liệu lưu trữ phải được thống kê theo quy định của pháp 

luật. 

Điều 20. Yêu cầu bảo quản, thống kê tài liệu lƣu trữ 

1. Tài liệu lưu trữ phải được bảo quản an toàn, có các điều kiện 

công nghệ, kỹ thuật cần thiết để kéo dài tuổi thọ của tài liệu và đáp 

ứng yêu cầu sử dụng tài liệu lưu trữ. Tài liệu lưu trữ tại lưu trữ lịch 

sử được bảo quản tại kho lưu trữ chuyên dụng. 

2. Tài liệu lưu trữ phải được thống kê theo quy định của pháp luật 

về thống kê. 

3. Việc bảo quản, thống kê tài liệu lưu trữ chứa bí mật nhà nước 

được thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà 

nước. 
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4. Việc bảo quản, thống kê tài liệu lưu trữ chứa bí mật nhà nước 

được thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà 

nước. 

Điều 21. Kho lƣu trữ chuyên dụng 

1. Kho lưu trữ chuyên dụng được xây dựng đáp ứng yêu cầu 

hiện đại hóa, có công nghệ bảo quản tiên tiến, trang bị 

đủ phương tiện, thiết bị kỹ thuật cần thiết để thực hiện cơ giới 

hóa, tự động hóa việc nhập, xuất, bảo quản tài liệu lưu trữ. 

2. Kho lưu trữ chuyên dụng phù hợp với yêu cầu công nghệ bảo 

quản và đặc thù của mỗi loại hình tài liệu lưu trữ. 

3. Khu vực kho lưu trữ chuyên dụng được tổ chức bảo vệ chặt 

chẽ, an toàn, theo quy định của pháp luật; trang bị đủ phương 

tiện, thiết bị kỹ thuật cần thiết cho quan sát, giám sát, phòng, 

chống thiên tai, hoả hoạn, hỏng, mất và các yếu tố khác có thể 

gây thiệt hại đến tài liệu lưu trữ. 

4. Chính phủ quy định chi tiết về Kho lưu trữ tài liệu giấy và tài 

liệu trên các vật mang tin khác. 

Điều 21. Kho lƣu trữ chuyên dụng 

1. Kho lưu trữ chuyên dụng được xây dựng đáp ứng yêu cầu hiện 

đại hóa, có công nghệ bảo quản tiên tiến, trang bị đủ phương tiện, 

thiết bị kỹ thuật cần thiết để thực hiện cơ giới hóa, tự động hóa 

việc nhập, xuất, bảo quản tài liệu lưu trữ. 

2. Kho lưu trữ chuyên dụng phù hợp với yêu cầu công nghệ bảo 

quản và đặc thù của mỗi loại hình tài liệu lưu trữ. 

3. Khu vực kho lưu trữ chuyên dụng được tổ chức bảo vệ chặt chẽ, 

an toàn, theo quy định của pháp luật; trang bị đủ phương tiện, thiết 

bị kỹ thuật cần thiết cho quan sát, giám sát, phòng, chống thiên tai, 

hoả hoạn, hỏng, mất và các yếu tố khác có thể gây thiệt hại đến tài 

liệu lưu trữ. 

4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

 

Điều 22. Tài liệu lƣu trữ dự phòng 

1. Nguyên tắc  

a) Tài liệu lưu trữ dự phòng được tạo lập đối với tài liệu lưu trữ 

có giá trị đặc biệt; tài liệu lưu trữ bảo quản vĩnh viễn có nguy cơ 

bị hỏng nặng.  

b) Vật mang tin của tài liệu lưu trữ dự phòng có tính chất vật lý 

khác với vật mang tin của tài liệu lưu trữ gốc và có tuổi thọ cao 

hơn tuổi thọ vật mang tin của tài liệu lưu trữ gốc.  

c) Tài liệu lưu trữ dự phòng phải được lưu trữ ngoại tuyến, bảo 

quản an toàn, riêng biệt tại kho lưu trữ dự phòng có địa điểm 

khác với địa điểm bảo quản tài liệu lưu trữ gốc. 

d) Tài liệu lưu trữ dự phòng chỉ được sử dụng trong trường hợp 

xảy ra thảm họa mà tài liệu lưu trữ gốc bị mất hoặc không sử 

Điều 22. Lƣu trữ dự phòng 

1. Tài liệu lưu trữ có giá trị đặc biệt, tài liệu lưu trữ vĩnh viễn có 

nguy cơ bị hỏng nặng phải được lưu trữ dự phòng. Tài liệu lưu trữ 

dự phòng có giá trị thay thế tài liệu lưu trữ gốc trong trường hợp 

tài liệu lưu trữ gốc bị mất hoặc không sử dụng được. 

2. Lưu trữ dự phòng phải đáp ứng các yêu cầu sau đây: 

a) Tài liệu lưu trữ dự phòng phải bảo đảm tính toàn vẹn, độ chính 

xác của thông tin so với tài liệu lưu trữ gốc;  

b) Có khả năng sử dụng trong trường hợp tài liệu lưu trữ gốc bị 

mất hoặc không sử dụng được;   

c) Vật mang tin của tài liệu lưu trữ dự phòng có tính chất vật lý ít 

chịu tác động của điều kiện môi trường;  

d) Tài liệu lưu trữ dự phòng phải được bảo quản an toàn, riêng biệt 
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dụng được và có giá trị thay thế tài liệu lưu trữ gốc. 

2. Yêu cầu  

a) Công nghệ, thiết bị tiên tiến, hiện đại, đáp ứng yêu cầu tạo lập 

tài liệu lưu trữ dự phòng phù hợp với các loại hình tài liệu lưu 

trữ. 

b) Tài liệu lưu trữ dự phòng phải bảo đảm tính toàn vẹn, độ 

chính xác, lâu dài và khả năng khai thác, sử dụng thuận lợi trong 

trường hợp xảy ra thảm họa.  

c) Bảo đảm việc khôi phục đầy đủ dữ liệu. 

3. Cơ quan quản lý tài liệu lưu trữ dự phòng thực hiện tạo lập, 

bảo quản và quyết định cho phép sử dụng tài liệu lưu trữ dự 

phòng theo thẩm quyền. 

4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

tại kho lưu trữ dự phòng có địa điểm khác với địa điểm bảo quản 

tài liệu lưu trữ gốc; 

đ) Công nghệ, thiết bị tiên tiến, hiện đại, đáp ứng yêu cầu tạo lập 

tài liệu lưu trữ dự phòng phù hợp với các loại hình tài liệu lưu trữ. 

3. Cơ quan quản lý tài liệu lưu trữ dự phòng thực hiện tạo lập, bảo 

quản và quyết định cho phép sử dụng tài liệu lưu trữ dự phòng 

theo thẩm quyền.  

4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

Mục 4 

TỔ CHỨC SỬ DỤNG TÀI LIỆU LƢU TRỮ 

  

Điều 23. Hình thức, thẩm quyền cho phép sử dụng tài liệu 

lƣu trữ 

1. Hình thức sử dụng tài liệu lưu trữ bao gồm: 

a) Phục vụ độc giả sử dụng tài liệu lưu trữ. 

b) Cấp bản sao tài liệu lưu trữ, bản chứng thực tài liệu lưu trữ. 

2. Sao tài liệu lưu trữ, chứng thực tài liệu lưu trữ 

a) Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, người đứng đầu Lưu trữ 

lịch sử chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc cấp bản sao, bản 

chứng thực tài liệu lưu trữ. 

b) Bản chứng thực tài liệu lưu trữ có giá trị như tài liệu lưu trữ 

gốc đang bảo quản tại Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử. 

c) Việc sao và chứng thực tài liệu lưu trữ do Lưu trữ cơ quan, 

Lưu trữ lịch sử thực hiện.  

d) Người được cấp bản sao, bản chứng thực tài liệu lưu trữ phải 

Điều 23. Hình thức, thẩm quyền cho phép sử dụng tài liệu lƣu 

trữ 

1. Hình thức sử dụng tài liệu lưu trữ bao gồm: 

a) Phục vụ độc giả sử dụng tài liệu lưu trữ; 

b) Cấp bản sao tài liệu lưu trữ. 

2. Bản sao tài liệu lưu trữ bao gồm bản sao tài liệu lưu trữ có xác 

thực của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, người đứng đầu lưu trữ 

lịch sử và bản sao tài liệu lưu trữ không có xác thực. 

Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, người đứng đầu lưu trữ lịch sử 

chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc cấp bản sao tài liệu lưu 

trữ có xác thực. 

 Bản sao tài liệu lưu trữ có xác thực của cơ quan, tổ chức, lưu trữ 

lịch sử có giá trị như tài liệu lưu trữ gốc đang bảo quản tại lưu trữ 

hiện hành, lưu trữ lịch sử. 
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nộp lệ phí. 

đ) Việc sao tài liệu lưu trữ chứa bí mật nhà nước được thực hiện 

theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước. 

3. Thẩm quyền cho phép sử dụng tài liệu lưu trữ 

a) Người đứng đầu cơ quan, tổ chức quyết định việc sử dụng tài 

liệu lưu trữ đang bảo quản tại Lưu trữ cơ quan. 

b) Người đứng đầu Lưu trữ lịch sử quyết định việc sử dụng tài 

liệu lưu trữ đang bảo quản tại Lưu trữ lịch sử. 

c) Thẩm quyền cho phép sử dụng tài liệu lưu trữ chứa bí mật nhà 

nước được thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí 

mật nhà nước. 

4. Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết khoản 1 và khoản 2 

Điều này. 

3. Việc sử dụng tài liệu lưu trữ chứa bí mật nhà nước được thực 

hiện theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước. 

4. Thẩm quyền cho phép sử dụng tài liệu lưu trữ được quy định 

như sau: 

a) Người đứng đầu cơ quan, tổ chức quyết định việc sử dụng tài 

liệu lưu trữ đang bảo quản tại lưu trữ hiện hành; 

b) Người đứng đầu lưu trữ lịch sử quyết định việc sử dụng tài liệu 

lưu trữ đang bảo quản tại lưu trữ lịch sử. 

5. Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết khoản 1 và khoản 2 Điều 

này. 

Điều 24. Mang tài liệu lƣu trữ ra ngoài Lƣu trữ cơ quan, Lƣu trữ 

lịch sử 

1. Tài liệu lưu trữ được mang ra ngoài Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch 

sử theo quyết định của người có thẩm quyền và phải được hoàn trả 

đầy đủ, nguyên vẹn. 

2. Thẩm quyền mang tài liệu lưu trữ ra ngoài Lưu trữ cơ quan, Lưu 

trữ lịch sử 

a) Cơ quan có thẩm quyền của Đảng quyết định việc mang tài 

liệu thuộc Phông lưu trữ Đảng Cộng sản Việt Nam ra nước 

ngoài; quy định việc mang tài liệu lưu trữ ra ngoài Lưu trữ lịch 

sử để sử dụng trong nước. 

b) Bộ trưởng Bộ Nội vụ quyết định việc mang tài liệu lưu trữ ra 

ngoài Lưu trữ lịch sử của Nhà nước ở trung ương để sử dụng ở 

nước ngoài.  

c) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc mang tài 

liệu lưu trữ ra ngoài Lưu trữ lịch sử cấp tỉnh để sử dụng ở nước 

ngoài.  

Điều 24. Mang tài liệu lƣu trữ ra ngoài lƣu trữ hiện hành, lƣu trữ 

lịch sử 

1. Tài liệu lưu trữ được phép mang ra ngoài lưu trữ hiện hành, lưu 

trữ lịch sử theo quyết định của người có thẩm quyền quy định tại 

khoản 2 và khoản 3 Điều này và phải được hoàn trả đầy đủ, 

nguyên vẹn. 

2. Thẩm quyền mang tài liệu lưu trữ ra ngoài lưu trữ hiện hành, 

lưu trữ lịch sử được quy định như sau: 

a) Việc mang tài liệu thuộc Phông lưu trữ Đảng Cộng sản Việt 

Nam ra ngoài lưu trữ hiện hành, lưu trữ lịch sử của Đảng do Cơ 

quan có thẩm quyền của Đảng quy định; 

b) Bộ trưởng Bộ Nội vụ quyết định việc mang tài liệu lưu trữ tại 

lưu trữ lịch sử của Nhà nước ở trung ương ra nước ngoài;  

c) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc mang tài liệu 

lưu trữ tại lưu trữ lịch sử của Nhà nước ở địa phương ra nước 

ngoài; 

d) Người đứng đầu lưu trữ lịch sử quyết định việc mang tài liệu ra 
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d) Người đứng đầu Lưu trữ lịch sử quyết định việc mang tài liệu 

ra ngoài Lưu trữ lịch sử để sử dụng trong nước. 

đ) Người đứng đầu cơ quan, tổ chức quyết định việc mang tài 

liệu ra ngoài Lưu trữ cơ quan để sử dụng ở trong nước và nước 

ngoài. 

3. Việc mang tài liệu lưu trữ có chứa bí mật nhà nước ra ngoài Lưu 

trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử thực hiện theo quy định của pháp luật 

bảo vệ bí mật nhà nước. 

ngoài lưu trữ lịch sử để sử dụng ở trong nước; 

đ) Người đứng đầu cơ quan, tổ chức quyết định việc mang tài liệu 

ra ngoài lưu trữ hiện hành để sử dụng ở trong nước và nước ngoài. 

3. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng 

Bộ Ngoại giao quy định việc mang tài liệu của ngành quốc phòng, 

công an, Bộ Ngoại giao ra ngoài lưu trữ để sử dụng ở trong nước 

và nước ngoài. 

4. Việc mang tài liệu lưu trữ có chứa bí mật nhà nước ra ngoài lưu 

trữ hiện hành, lưu trữ lịch sử thực hiện theo quy định của pháp luật 

về bảo vệ bí mật nhà nước. 

Điều 25. Tài liệu lƣu trữ tiếp cận có điều kiện 

1. Tài liệu lưu trữ tiếp cận có điều kiện gồm: 

a) Tài liệu lưu trữ không thuộc danh mục bí mật nhà nước nhưng 

có nội dung thông tin nếu sử dụng có thể ảnh hưởng đến quốc 

phòng, an ninh quốc gia; trật tự, an toàn xã hội; đạo đức xã hội, 

sức khỏe của cộng đồng hoặc vi phạm các quyền con người, 

quyền công dân về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội 

được công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm theo Hiến pháp và 

pháp luật hoặc ảnh hưởng đến hoạt động của cơ quan, tổ chức. 

b) Tài liệu lưu trữ bị hỏng nặng hoặc có nguy cơ bị hỏng chưa 

được tu bổ, phục chế.   

c) Tài liệu lưu trữ thuộc sở hữu của các cá nhân, gia đình, dòng 

họ, cộng đồng được tiếp cận khi có sự đồng ý của chủ sở hữu. 

2. Người đứng đầu các cơ quan, tổ chức ban hành Danh mục tài 

liệu lưu trữ tiếp cận có điều kiện. Người đứng đầu Lưu trữ lịch 

sử ban hành Danh mục tài liệu lưu trữ tiếp cận có điều kiện đối 

với tài liệu của các cơ quan, tổ chức thuộc thẩm quyền quản lý 

không còn hoạt động và đang được bảo quản tại Lưu trữ lịch sử.  

3. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức và người đứng đầu Lưu trữ 

lịch sử quyết định việc quản lý, sử dụng tài liệu lưu trữ tiếp cận 

Điều 25. Tiếp cận tài liệu lƣu trữ  

1. Việc tiếp cận thông tin trong tài liệu lưu trữ tại lưu trữ hiện hành 

của công dân thực hiện theo quy định của pháp luật về tiếp cận 

thông tin.  

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân được tiếp cận thông tin trong tài liệu 

lưu trữ tại lưu trữ lịch sử, được tiếp cận có điều kiện thông tin 

trong tài liệu lưu trữ quy định tại khoản 3 Điều này.  

3. Việc tiếp cận có điều kiện đối với tài liệu lưu trữ tại lưu trữ lịch 

sử được quy định như sau: 

a) Tài liệu lưu trữ có thông tin nếu sử dụng có thể ảnh hưởng xấu 

đến quốc phòng, an ninh quốc gia, lợi ích quốc gia, dân tộc, quan 

hệ quốc tế; trật tự, an toàn xã hội; đạo đức xã hội, sức khỏe của 

cộng đồng được tiếp cận sau khi có ý kiến của cơ quan có thẩm 

quyền;  

b) Tài liệu lưu trữ tư đang lưu trữ tại lưu trữ lịch sử được tiếp cận 

khi có sự đồng ý của chủ sở hữu. 

4. Chính phủ quy định chi tiết điểm a khoản 3 Điều này. 

5. Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt Danh mục tài liệu lưu trữ tiếp 

cận có điều kiện tại lưu trữ lịch sử của Nhà nước ở trung ương; 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt Danh mục tài liệu 
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có điều kiện thuộc thẩm quyền quản lý. lưu trữ tiếp cận có điều kiện tại lưu trữ lịch sử của Nhà nước ở địa 

phương. 

Điều 26. Quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân 

trong việc sử dụng tài liệu lƣu trữ 

1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền sử dụng tài liệu lưu trữ 

để phục vụ công tác, nghiên cứu khoa học, lịch sử và các nhu 

cầu chính đáng khác. 

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân khi sử dụng tài liệu lưu trữ có các 

nghĩa vụ sau đây: 

a) Chỉ dẫn số lưu trữ, độ gốc của tài liệu lưu trữ và cơ quan, tổ 

chức quản lý tài liệu lưu trữ; tôn trọng tính nguyên bản tài liệu 

khi giới thiệu, trích dẫn tài liệu lưu trữ. 

b) Nộp phí sử dụng tài liệu lưu trữ theo quy định của pháp 

luật. 

c) Thực hiện các quy định của Luật này, nội quy, quy chế của cơ 

quan, tổ chức quản lý tài liệu lưu trữ và các quy định khác của 

pháp luật có liên quan. 

Điều 26. Quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân 

trong việc tiếp cận và sử dụng thông tin tài liệu lƣu trữ 

1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có các quyền sau đây:  

a) Được tiếp cận thông tin tài liệu lưu trữ chính xác, đầy đủ, kịp 

thời, đúng quy định của pháp luật; 

b) Sử dụng thông tin tài liệu lưu trữ để phục vụ công tác, nghiên 

cứu khoa học, lịch sử và các nhu cầu hợp pháp khác; 

c) Khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố 

cáo. 

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân khi sử dụng thông tin tài liệu lưu trữ 

có các nghĩa vụ sau đây: 

a) Chỉ dẫn số lưu trữ, độ gốc của tài liệu lưu trữ và cơ quan, tổ 

chức quản lý tài liệu lưu trữ; tôn trọng tính nguyên bản tài liệu khi 

giới thiệu, trích dẫn tài liệu lưu trữ; 

b) Trả phí sử dụng tài liệu lưu trữ theo quy định của pháp luật; 

c) Tuân thủ quy định của Luật này, quy chế của cơ quan, tổ chức 

quản lý tài liệu lưu trữ và quy định khác của pháp luật có liên 

quan. 

 

Điều 27. Giải mật tài liệu lƣu trữ 

1. Người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền của Đảng quyết định 

thực hiện việc giải mật tài liệu lưu trữ thuộc thẩm quyền quản lý và 

quyết định thành lập Hội đồng giải mật tài liệu lưu trữ. 

2. Bộ trưởng các Bộ Quốc phòng, Công an, Ngoại giao và người 

đứng đầu các cơ quan, tổ chức quyết định thực hiện việc giải 

mật tài liệu lưu trữ thuộc thẩm quyền quản lý. 

3. Lưu trữ lịch sử giải mật tài liệu lưu trữ của cơ quan, tổ chức 

không còn hoạt động ở thời điểm giải mật tài liệu và giải mật đối 

với trường hợp không xác định được cơ quan xác định bí mật 

 Bỏ Điều này 

và đưa một số 

nội dung đưa 

xuống Quy 

định chuyển 

tiếp 
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nhà nước. Căn cứ giải mật tài liệu lưu trữ tại Lưu trữ lịch sử: 

a) Quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước. 

b) Danh mục bí mật nhà nước do cơ quan có thẩm quyền ban 

hành. 

c) Nội dung của từng tài liệu lưu trữ cụ thể nếu việc giải mật có 

thể gây nguy hại đến lợi ích quốc gia, dân tộc. 

d) Một phần hoặc toàn bộ tài liệu lưu trữ công bố giải mật bởi cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền. 

4. Người đứng đầu Lưu trữ lịch sử quyết định việc giải mật tài 

liệu lưu trữ tại Lưu trữ lịch sử khi cơ quan quản lý nhà nước 

hoặc cơ quan có thẩm quyền của Đảng về lưu trữ cùng cấp 

đồng ý. 

5. Người đứng đầu Lưu trữ lịch sử của Nhà nước thành lập Hội 

đồng giải mật tài liệu lưu trữ tại Lưu trữ lịch sử của Nhà nước 

theo thẩm quyền quản lý.  

a) Hội đồng giải mật tài liệu lưu trữ tại Lưu trữ lịch sử của 

Nhà nước có số lượng tối thiểu 07 thành viên, gồm: Chủ tịch 

Hội đồng là đại diện lãnh đạo Lưu trữ lịch sử; Thành viên Hội 

đồng là viên chức của Lưu trữ lịch sử, công chức của cơ quan 

tham mưu thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về lưu trữ, 

nhà quản lý, nhà khoa học hoặc người am hiểu về tài liệu lưu 

trữ cần giải mật, đại diện cơ quan công an cùng cấp; Thư ký 

Hội đồng là viên chức Lưu trữ lịch sử. 

b) Hội đồng giải mật tài liệu lưu trữ tại Lưu trữ lịch sử của Nhà 

nước có trách nhiệm, xem xét, đề xuất người đứng đầu Lưu trữ 

lịch sử cùng cấp quyết định việc giải mật tài liệu lưu trữ.  

c) Hội đồng thảo luận tập thể, kết luận theo đa số và tự giải thể sau 

khi hoàn thành nhiệm vụ. 

6. Việc thực hiện giải mật tài liệu lưu trữ theo quy định của Luật 

này và pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước. 
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 Mục 2 

NGHIỆP VỤ LƢU TRỮ TÀI LIỆU GIẤY  

VÀ TÀI LIỆU TRÊN CÁC VẬT MANG TIN KHÁC 

 

 Điều 27. Phạm vi áp dụng nghiệp vụ lƣu trữ tài liệu giấy và tài 

liệu trên các vật mang tin khác 

Nghiệp vụ lưu trữ tài liệu giấy và tài liệu trên các vật mang tin 

khác phải tuân thủ quy định chung về nghiệp vụ lưu trữ tại Mục 1 

Chương này và các quy định cụ thể tại Mục này  

Bổ sung 

 Điều 28. Thu nộp tài liệu giấy  

1. Tài liệu giấy nộp vào lưu trữ phải được lập hồ sơ theo quy định 

tại khoản 2 Điều này.  

2. Hồ sơ phải đáp ứng các yêu cầu sau đây: 

a) Phản ánh đúng chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức;  

b) Bảo đảm đầy đủ tài liệu, có sự liên quan chặt chẽ và phản ánh 

đúng trình tự diễn biến của sự việc hoặc trình tự giải quyết công 

việc;  

c) Phải có tiêu đề hồ sơ, số và ký hiệu hồ sơ, thời hạn lưu trữ hồ 

sơ, người lập hồ sơ, thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc; đánh số 

tờ; lập danh mục tài liệu đối với hồ sơ lưu trữ vĩnh viễn. 

Bổ sung 

Điều 30. Chuyển tài liệu lƣu trữ số sang tài liệu lƣu trữ giấy 

1. Tài liệu lưu trữ giấy được tạo ra từ tài liệu lưu trữ số phải đáp 

ứng các yêu cầu sau: 

a) Nội dung và hình thức thể hiện không thay đổi. 

b) Có thông tin để xác định được hệ thống thông tin và chủ quản 

hệ thống thông tin lưu trữ tài liệu gốc. 

c) Có dấu hiệu nhận biết đã được chuyển từ tài liệu lưu trữ số và 

thông tin của cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện chuyển đổi. 

d) Có chữ ký và dấu của cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện việc 

Điều 29. Tài liệu lƣu trữ giấy đƣợc chuyển đổi từ tài liệu lƣu 

trữ số 

1. Tài liệu lưu trữ giấy được chuyển đổi từ tài liệu lưu trữ số có giá 

trị pháp lý như tài liệu lưu trữ số và phải đáp ứng các yêu cầu sau 

đây: 

a) Thông tin trong tài liệu lưu trữ giấy bảo đảm toàn vẹn như 

thông tin trong tài liệu lưu trữ số; 

b) Có thông tin để xác định được hệ thống thông tin và chủ quản 

hệ thống thông tin lưu trữ tài liệu lưu trữ số; 

c) Có dấu hiệu nhận biết đã được chuyển từ tài liệu lưu trữ số và 
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chuyển đổi. 

2. Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết về thể thức, kỹ thuật 

trình bày và quy trình chuyển tài liệu lưu trữ số sang tài liệu lưu 

trữ giấy. 

 

có chữ ký, dấu của cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện việc 

chuyển đổi. 

2. Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết về thể thức, kỹ thuật 

trình bày và quy trình tạo tài liệu lưu trữ giấy từ tài liệu lưu trữ số. 

 Điều 30. Nghiệp vụ lƣu trữ tài liệu trên các vật mang tin khác 

1. Nghiệp vụ lưu trữ tài liệu trên các vật mang tin khác phải phù 

hợp với tính chất vật mang tin của tài liệu lưu trữ. 

2. Tài liệu lưu trữ trên các vật mang tin khác được chuyển đổi sang 

tài liệu lưu trữ số để thuận tiện cho quá trình quản lý, sử dụng và 

phát huy giá trị..  

Bổ sung 

Chƣơng IV  

LƢU TRỮ TÀI LIỆU ĐIỆN TỬ VÀ TÀI LIỆU SỐ 

Mục 3 

NGHIỆP VỤ LƢU TRỮ TÀI LIỆU ĐIỆN TỬ  

 

 Điều 31. Phạm vi áp dụng nghiệp vụ lƣu trữ tài liệu điện tử 

Nghiệp vụ lưu trữ đối với tài liệu lưu trữ điện tử phải tuân thủ quy 

định chung về nghiệp vụ lưu trữ tại Mục 1 Chương này và quy 

định cụ thể tại Mục này. 

Bổ sung 

Điều 28. Các loại tài liệu lƣu trữ điện tử  

1. Tài liệu lưu trữ điện tử gồm tài liệu lưu trữ số và các tài liệu 

lưu trữ điện tử khác. 

2. Tài liệu lưu trữ số được tạo lập, gửi, nhận và lưu trữ bằng 

phương pháp dùng tín hiệu số. Tài liệu lưu trữ số gồm hai loại: 

a) Tài liệu được hình thành ở định dạng số. 

b) Bản số hóa do số hóa tài liệu lưu trữ giấy, tài liệu lưu trữ trên 

các vật mang tin khác và tài liệu lưu trữ điện tử khác.  

3. Tài liệu lưu trữ điện tử khác được tạo lập, gửi, nhận và lưu trữ 

bằng các phương tiện hoạt động dựa trên công nghệ thông tin, 

công nghệ điện, điện tử, từ tính, truyền dẫn không dây, quang 

học, điện từ hoặc công nghệ khác tương tự.  

Điều 32. Các loại tài liệu lƣu trữ điện tử  

1. Tài liệu lưu trữ điện tử gồm tài liệu lưu trữ số và các tài liệu lưu 

trữ điện tử khác. 

2. Tài liệu lưu trữ số gồm: 

a) Tài liệu lưu trữ tạo lập dạng số; 

b) Bản số hóa tài liệu lưu trữ.  

3. Tài liệu lưu trữ điện tử khác được tạo lập, gửi, nhận và lưu trữ 

bằng các phương tiện hoạt động dựa trên công nghệ thông tin, 

công nghệ điện, điện tử, từ tính, truyền dẫn không dây, quang học, 

điện từ hoặc công nghệ khác tương tự. 
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 Điều 33. Tài liệu lƣu trữ tạo lập dạng số 

1. Tài liệu lưu trữ số là tài liệu được tạo ra, gửi, nhận, lưu trữ và sử 

dụng ở định dạng số.  

2. Tài liệu lưu trữ số phải đáp ứng các yêu cầu sau đây:  

a) Có xác thực số của cơ quan, tổ chức, cá nhân hình thành tài liệu 

hoặc có yếu tố xác định được nguồn gốc của tài liệu;  

b) Bảo đảm toàn vẹn từ lúc khởi tạo hoàn chỉnh đến khi đưa ra sử 

dụng. Tài liệu được bảo đảm toàn vẹn khi thông tin chưa bị thay 

đổi, trừ những thay đổi về hình thức phát sinh trong quá trình gửi, 

nhận, lưu trữ hoặc hiển thị;  

c) Được lưu trữ đồng thời với dữ liệu chủ của tài liệu lưu trữ số;  

d) Truy cập và sử dụng được dưới dạng hoàn chỉnh. 

Bổ sung 

Điều 29. Bản số hóa tài liệu lƣu trữ 

1. Bản số hóa tài liệu lưu trữ phải đáp ứng các yêu cầu sau: 

a) Nội dung và hình thức thể hiện không thay đổi. 

b) Có khả năng truy cập và sử dụng. 

c) Có dấu hiệu nhận biết do được số hóa và thông tin của cơ 

quan, tổ chức, cá nhân thực hiện số hóa. 

d) Có chữ ký số của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xác 

thực bản số hóa. 

2. Thẩm quyền xác thực bản số hóa tài liệu lưu trữ 

a) Cơ quan, tổ chức, cá nhân tạo ra tài liệu. 

b) Cơ quan, tổ chức, cá nhân nhận được tài liệu theo chỉ định của 

cơ quan, tổ chức, cá nhân tạo ra tài liệu. 

c) Lưu trữ lịch sử số hóa tài liệu lưu trữ thuộc thẩm quyền quản 

lý. 

3. Bản số hóa tài liệu lưu trữ thay thế bản được số hóa khi đáp 

ứng các yêu cầu sau: 

a) Tài liệu lưu trữ được số hóa là tài liệu lưu trữ bảo quản có thời 

Điều 34. Bản số hóa tài liệu lƣu trữ 

1. Bản số hóa tài liệu lưu trữ có giá trị pháp lý như tài liệu lưu trữ 

được số hóa khi đáp ứng các yêu cầu sau đây: 

a) Thông tin trong bản số hóa tài liệu lưu trữ bảo đảm toàn vẹn 

như thông tin trong tài liệu lưu trữ được số hóa; 

b) Có khả năng truy cập và sử dụng; 

c) Có dấu hiệu nhận biết do được số hóa và được cơ quan, tổ chức, 

cá nhân có thẩm quyền xác thực. 

2. Thẩm quyền xác thực bản số hóa tài liệu lưu trữ được quy định 

như sau: 

a) Cơ quan, tổ chức, cá nhân tạo ra tài liệu; 

b) Cơ quan, tổ chức, cá nhân nhận được tài liệu do cơ quan, tổ 

chức, cá nhân tạo ra tài liệu gửi đến; 

c) Lưu trữ lịch sử xác thực bản số hóa tài liệu lưu trữ thuộc thẩm 

quyền quản lý. 

3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định về thể thức, kỹ thuật trình bày và 

quy trình số hóa tài liệu lưu trữ. 
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hạn. 

b) Do cơ quan, tổ chức, cá nhân tạo ra tài liệu thực hiện số hóa.  

c) Hệ thống quản lý tài liệu lưu trữ số bảo đảm được tính toàn 

vẹn, tính xác thực của tài liệu lưu trữ số trong khoảng thời gian 

tối thiểu bằng thời hạn bảo quản tài liệu đó. 

4. Bản số hóa tài liệu lưu trữ không thay thế bản được số hóa 

trong trường hợp: 

a) Tài liệu lưu trữ được số hóa là tài liệu lưu trữ bảo quản vĩnh 

viễn.  

b) Tài liệu lưu trữ được số hóa không do cơ quan, tổ chức, cá 

nhân tạo ra tài liệu thực hiện số hóa.  

5. Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết về thể thức, kỹ thuật 

trình bày và quy trình số hóa tài liệu lưu trữ. 

 

Điều 32. Hệ thống quản lý tài liệu lƣu trữ số 

1. Hệ thống quản lý tài liệu lưu trữ số quản lý tài liệu lưu trữ số và 

cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ. 

2. Hệ thống quản lý tài liệu lưu trữ số phải bảo đảm các chức 

năng thực hiện hoạt động nghiệp vụ lưu trữ, bảo mật, xác thực, 

sử dụng cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ và phát huy giá trị tài liệu 

lưu trữ số. 

3. Hệ thống quản lý tài liệu lưu trữ số đáp ứng các yêu cầu sau: 

a) Bảo đảm lưu trữ được toàn bộ nội dung, ngữ cảnh, cấu trúc 

của tài liệu lưu trữ số và dữ liệu chủ của tài liệu lưu trữ. 

b) Bảo đảm được tính toàn vẹn của tài liệu lưu trữ số trong suốt 

quá trình lưu trữ trong Hệ thống. 

c) Bảo đảm nội dung tài liệu lưu trữ số được lưu trong chính 

khuôn dạng mà nó được tạo lập hoặc gửi, nhận hoặc trong khuôn 

dạng cho phép thể hiện tính chính xác nội dung tài liệu đó. 

d) Bảo đảm khả năng kết nối liên thông với hệ thống khác để thu 

 Bỏ Điều này 
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thập, tích hợp và trao đổi, chia sẻ cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ. 

đ) Bảo đảm khả năng truy cập theo yêu cầu bảo quản tài liệu. 

e) Lưu vết toàn bộ quá trình tác động vào tài liệu lưu trữ số và dữ 

liệu chủ của tài liệu lưu trữ trong suốt thời gian lưu trữ trong Hệ 

thống. 

g) Có tính năng chuyển đổi từ tài liệu lưu trữ số sang tài liệu lưu 

trữ giấy. 

4. Tài liệu lưu trữ số thuộc thành phần nộp lưu vào Lưu trữ lịch 

sử phải được bảo quản trong Hệ thống quản lý tài liệu lưu trữ số 

ngay khi tài liệu được tạo lập hoàn chỉnh về nội dung và thể thức.  

5. Chính phủ quy định chi tiết về Hệ thống quản lý tài liệu lưu 

trữ số. 

Điều 34. Kho lƣu trữ số  

1. Kho lưu trữ số Nhà nước lưu trữ cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ 

thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nội vụ theo quy định tại khoản 

2 Điều 9 Luật này. Kho lưu trữ số Nhà nước do Bộ Nội vụ quản 

lý và vận hành. 

2. Kho lưu trữ số Đảng Cộng sản Việt Nam lưu trữ cơ sở dữ liệu 

tài liệu lưu trữ thuộc thẩm quyền quản lý của Đảng Cộng sản 

Việt Nam. Kho lưu trữ số Đảng Cộng sản Việt Nam do cơ quan 

có thẩm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam quản lý và vận 

hành. 

3. Cơ quan Nhà nước ở trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, 

thành phố trực thuộc trung ương, tổ chức chính trị, tổ chức chính 

trị - xã hội, doanh nghiệp nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, 

đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân quản lý và vận hành Kho lưu 

trữ số để lưu trữ cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ thuộc thẩm quyền 

quản lý.  

4. Kho lưu trữ số tư lưu trữ cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ của cá 

nhân, gia đình, dòng họ, cộng đồng; tổ chức xã hội, tổ chức xã 

hội - nghề nghiệp, tổ chức phi chính phủ; tổ chức kinh tế không 

Điều 35. Kho lƣu trữ số  

1. Kho lưu trữ số gồm hệ thống tổng hợp các yếu tố hạ tầng kỹ 

thuật, hệ thống phần mềm quản lý, cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ và 

tài liệu lưu trữ số. Kho lưu trữ số phải đáp ứng các điều kiện sau 

đây: 

a) Hỗ trợ thực hiện các hoạt động nghiệp vụ lưu trữ tài liệu lưu trữ 

số; quản lý cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ;  

b) Bảo đảm an toàn thông tin, tính toàn vẹn, xác thực, khả năng 

truy cập, sử dụng và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ. 

2. Hạ tầng kỹ thuật kho lưu trữ số bao gồm: hạ tầng lắp đặt thiết 

bị, hạ tầng công nghệ thông tin.  

3. Hệ thống phần mềm được thiết lập nhằm thực hiện các hoạt 

động thu nộp, phân loại, thống kê, xác định giá trị, bảo quản, khai 

thác, sử dụng tài liệu lưu trữ số và quản lý cơ sở dữ liệu tài liệu 

lưu trữ. 

4. Cấp độ an toàn hệ thống thông tin của kho lưu trữ số được xác 

định và thực hiện theo quy định về cấp độ bảo đảm an toàn hệ 

thống thông tin.  
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phải là doanh nghiệp nhà nước theo quy định của Luật Doanh 

nghiệp thực hiện các dịch vụ lưu trữ tài liệu lưu trữ số của cơ 

quan, tổ chức, cá nhân khác. 

5. Kho lưu trữ số Nhà nước được thiết lập để quản lý, vận hành cơ 

sở dữ liệu tài liệu lưu trữ Phông lưu trữ Nhà nước Việt Nam và tài 

liệu lưu trữ số thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nội vụ theo quy 

định tại khoản 2 Điều 9 của Luật này. Kho lưu trữ số Nhà nước do 

Bộ Nội vụ quản lý. 

6. Kho lưu trữ số của Bộ, ngành, địa phương được thiết lập để 

quản lý, vận hành cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ và tài liệu lưu trữ số 

thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ, ngành, địa phương. 

Điều 33. Thu thập, bảo quản, sử dụng tài liệu lƣu trữ số và 

hủy tài liệu lƣu trữ số hết giá trị 

1. Thu thập tài liệu lưu trữ số được thu thập theo quy trình, tiêu 

chuẩn, cấu trúc dữ liệu hồ sơ, tài liệu nộp lưu, tiêu chuẩn kỹ thuật 

khác, được kiểm tra xác thực và truyền nhận trong môi trường 

điện tử an toàn theo quy định của pháp luật.  

2. Bảo quản tài liệu lưu trữ số 

a) Tài liệu lưu trữ số phải đáp ứng các tiêu chuẩn, cấu trúc dữ 

liệu hồ sơ, tài liệu lưu trữ; bảo đảm tính toàn vẹn, thống nhất, độ 

xác thực, an toàn và khả năng truy cập; được bảo quản và sử 

dụng theo phương pháp chuyên môn, nghiệp vụ riêng biệt. 

b) Tài liệu lưu trữ số phải được bảo mật, bảo quản an toàn, toàn 

vẹn về nội dung và khuôn dạng, bảo đảm được xác thực lâu dài, 

khả năng truy cập và được chuyển đổi phù hợp với sự thay đổi 

của công nghệ, đáp ứng các yêu cầu của pháp luật về an toàn 

thông tin. 

c) Thời hạn bảo quản dữ liệu chủ của tài liệu lưu trữ số như thời 

hạn bảo quản của tài liệu lưu trữ số. 

3. Sử dụng tài liệu lưu trữ số 

a) Tài liệu lưu trữ số được sử dụng theo quy định tại Điều 23 

Luật này. 

b) Tài liệu lưu trữ số được sử dụng thông qua bản dành cho 

người sử dụng. Bản dành cho người sử dụng được chuyển đổi 

Điều 36. Thu nộp, bảo quản, sử dụng tài liệu lƣu trữ số và hủy 

tài liệu lƣu trữ số hết giá trị 

1. Hồ sơ, tài liệu lưu trữ số được thu nộp theo quy trình, tiêu 

chuẩn, cấu trúc dữ liệu hồ sơ, tài liệu nộp, được kiểm tra xác thực 

và truyền nhận trong môi trường điện tử an toàn. 

Trường hợp hồ sơ có tài liệu giấy thì phải được số hóa. Việc thu 

nộp tài liệu thực hiện theo quy định tại các điều 17, 18 và 19 của 

Luật này. 

2. Việc bảo quản tài liệu lưu trữ số được quy định như sau: 

a) Tài liệu lưu trữ số phải đáp ứng các tiêu chuẩn, cấu trúc dữ liệu 

hồ sơ, tài liệu lưu trữ số; bảo đảm tính toàn vẹn, thống nhất, độ xác 

thực, an toàn và khả năng truy cập; được bảo quản và sử dụng theo 

phương pháp chuyên môn, nghiệp vụ riêng biệt; 

b) Tài liệu lưu trữ số phải được bảo mật, bảo quản an toàn, toàn 

vẹn về nội dung và khuôn dạng, bảo đảm được xác thực lâu dài, 

khả năng truy cập và được chuyển đổi phù hợp với sự thay đổi của 

công nghệ, đáp ứng các yêu cầu của pháp luật về an toàn thông tin 

mạng; 

c) Thời hạn lưu trữ dữ liệu chủ của tài liệu lưu trữ số như thời hạn 

lưu trữ của tài liệu lưu trữ số; 

d) Tài liệu lưu trữ số được bảo quản trong kho lưu trữ số theo đơn 

vị là hồ sơ hoặc tài liệu. 
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định dạng, điều chỉnh cấu trúc, cách thức hiển thị từ bản gốc, bản 

chính, theo yêu cầu của công tác quản lý và nhu cầu tiếp cận của 

người sử dụng, bảo đảm nội dung, hình thức như bản gốc, bản 

chính và đáp ứng tiêu chuẩn, cấu trúc dữ liệu tài liệu lưu trữ cung 

cấp cho người sử dụng. 

4. Hủy tài liệu lưu trữ số hết giá trị 

a) Tài liệu lưu trữ số hết giá trị khi thông tin trong tài liệu lưu trữ 

không còn giá trị và tài liệu đó không có mối liên kết với tài liệu 

lưu trữ số khác có thời hạn bảo quản dài hơn trong cùng Hệ 

thống.  

b) Việc hủy tài liệu lưu trữ số hết giá trị thực hiện theo quy 

định tại Điều 15 Luật này. 

5. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao căn cứ quy định 

của Luật này quy định nguyên tắc thu thập, bảo quản, sử dụng tài 

liệu lưu trữ số của các ngành quốc phòng, công an, ngoại giao. 

6. Ban Cơ yếu Chính phủ giúp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì, 

phối hợp với các bộ liên quan xây dựng, ban hành tiêu chuẩn, quy 

chuẩn và triển khai giải pháp về bảo mật, xác thực trong hoạt động 

nghiệp vụ lưu trữ của các cơ quan Đảng, Nhà nước thuộc lĩnh vực 

quản lý nhà nước về cơ yếu, chữ ký số chuyên dùng công vụ. 

7. Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết tiêu chuẩn, cấu trúc dữ 

liệu hồ sơ, tài liệu nộp lưu; cấu trúc dữ liệu hồ sơ, tài liệu lưu trữ; 

cấu trúc dữ liệu tài liệu cung cấp cho người sử dụng và việc thu 

thập, bảo quản, sử dụng, hủy tài liệu lưu trữ số. 

3. Việc sử dụng tài liệu lưu trữ số được quy định như sau: 

a) Tài liệu lưu trữ số được sử dụng thông qua các hình thức: đọc, 

cấp bản sao, cấp bản xác nhận, cung cấp thông tin từ tài liệu lưu 

trữ số và cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ; 

b) Tài liệu lưu trữ số được sử dụng thông qua bản dành cho người 

sử dụng. Bản dành cho người sử dụng được chuyển đổi định dạng, 

điều chỉnh cấu trúc, cách thức hiển thị theo yêu cầu của công tác 

quản lý và nhu cầu tiếp cận của người sử dụng, bảo đảm nội dung 

như bản gốc. 

4. Việc hủy tài liệu lưu trữ số hết giá trị được quy định như sau: 

a) Tài liệu lưu trữ số hết giá trị khi tài liệu đó không có mối liên 

kết với tài liệu lưu trữ số khác có thời hạn lưu trữ dài hơn trong 

cùng hệ thống;  

b) Việc hủy tài liệu lưu trữ số hết giá trị phải đồng thời hủy toàn 

bộ dữ liệu chủ của tài liệu đó. 

5. Căn cứ quy định của Luật này, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ 

trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao quy định nguyên tắc 

thu nộp, bảo quản, sử dụng, hủy tài liệu lưu trữ số của ngành quốc 

phòng, công an, Bộ Ngoại giao. 

6. Ban Cơ yếu Chính phủ giúp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì, 

phối hợp với các Bộ có liên quan xây dựng, ban hành tiêu chuẩn, 

quy chuẩn và triển khai giải pháp về bảo mật, xác thực trong hoạt 

động nghiệp vụ lưu trữ của các cơ quan Đảng, Nhà nước thuộc 

lĩnh vực quản lý nhà nước về cơ yếu, chữ ký số chuyên dùng công 

vụ. 

7. Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết các khoản 1, 2, 3 và 4 

Điều này. 

Điều 35. Lƣu trữ tài liệu lƣu trữ điện tử khác 

1. Hoạt động nghiệp vụ lưu trữ đối với tài liệu lưu trữ điện tử 

khác được thực hiện theo nguyên lý hoạt động của công nghệ 

điện, điện tử, từ tính, truyền dẫn không dây, quang học, điện từ 

Điều 37. Lƣu trữ tài liệu lƣu trữ điện tử khác 

1. Nghiệp vụ lưu trữ đối với tài liệu lưu trữ điện tử khác được thực 

hiện phù hợp với tính chất vật mang tin của tài liệu lưu trữ điện tử 
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hoặc công nghệ tương tự phù hợp với tính chất vật mang tin của 

tài liệu lưu trữ điện tử đó. 

2. Tài liệu lưu trữ điện tử khác được lưu trữ, bảo quản, sử dụng 

trong Kho lưu trữ chuyên dụng. 

3. Tài liệu lưu trữ điện tử khác được chuyển đổi sang tài liệu lưu 

trữ số để bảo đảm tính xác thực lâu dài, thuận tiện cho quá trình 

quản lý, sử dụng và phát huy giá trị.  

đó. 

2. Tài liệu lưu trữ điện tử khác được chuyển đổi sang tài liệu lưu 

trữ số để bảo đảm tính xác thực lâu dài, thuận tiện cho quá trình 

quản lý, sử dụng và phát huy giá trị.  

Chƣơng V 

PHÁT HUY GIÁ TRỊ TÀI LIỆU LƢU TRỮ 

Chƣơng IV 

TÀI LIỆU LƢU TRỮ CÓ GIÁ TRỊ ĐẶC BIỆT  

VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ TÀI LIỆU LƢU TRỮ 

 

 Mục 1 

TÀI LIỆU LƢU TRỮ CÓ GIÁ TRỊ ĐẶC BIỆT  

 

Điều 12. Quản lý tài liệu lƣu trữ có giá trị đặc biệt  

1. Tài liệu lưu trữ có giá trị đặc biệt có giá trị và tầm quan trọng 

đặc biệt đối với quốc gia, dân tộc Việt Nam. 

2. Tiêu chí tài liệu lưu trữ có giá trị đặc biệt 

a) Tiêu chí về nội dung: Phản ánh lịch sử hình thành và phát triển 

của quốc gia, dân tộc Việt Nam, của ngành, lĩnh vực; quá trình 

hình thành, xác lập và thực thi chủ quyền lãnh thổ Việt Nam, 

biên giới quốc gia; thân thế, sự nghiệp và đóng góp của cá nhân, 

gia đình, dòng họ tiêu biểu. 

b) Tiêu chí về hình thức: Vật mang tin, hình thức trình bày độc 

đáo, có tính thẩm mỹ và nghệ thuật; kỹ thuật, phương pháp chế 

tác độc đáo, tiêu biểu, điển hình của thời kỳ lịch sử. 

c) Tiêu chí về xuất xứ: Hình thành trong hoàn cảnh lịch sử đặc 

biệt về thời gian, địa điểm và tác giả. 

3. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức; người đứng đầu Lưu trữ 

lịch sử và cá nhân, gia đình, dòng họ, cộng đồng lập hồ sơ đề 

nghị công nhận tài liệu lưu trữ có giá trị đặc biệt.  

Điều 38. Tài liệu lƣu trữ có giá trị đặc biệt  

1. Tài liệu lưu trữ có giá trị đặc biệt phải đáp ứng một trong các 

tiêu chí về nội dung quy định tại khoản 2 Điều này và một trong 

các tiêu chí về hình thức, xuất xứ quy định tại khoản 3 Điều này. 

2. Tiêu chí về nội dung bao gồm:  

a) Phản ánh lịch sử hình thành và phát triển của quốc gia, dân tộc 

Việt Nam, của ngành, lĩnh vực;  

b) Quá trình hình thành, xác lập và thực thi chủ quyền lãnh thổ 

Việt Nam, biên giới quốc gia;  

c) Công trình khoa học, sản phẩm tiêu biểu của ngành, lĩnh vực;  

d) Thân thế, sự nghiệp và đóng góp của cá nhân, gia đình, dòng họ 

tiêu biểu; 

đ) Tài liệu lưu trữ khác có tầm quan trọng đặc biệt đối với quốc 

gia, dân tộc Việt Nam hoặc thế giới. 

3. Tiêu chí về hình thức, xuất xứ bao gồm:  

a) Phương pháp, kỹ thuật trình bày đặc sắc, có tính thẩm mỹ và 

nghệ thuật;  

Tách Điều 12 

thành Điều 38, 

Điều 39 và bổ 

sung một số 

quy định 
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4. Tài liệu lưu trữ đáp ứng tiêu chí quy định tại khoản 2 Điều này 

và không có tranh chấp về quyền sở hữu, quyền quản lý được Bộ 

Nội vụ công nhận là tài liệu lưu trữ có giá trị đặc biệt. 

5. Tài liệu lưu trữ có giá trị đặc biệt được bảo quản vĩnh viễn, lập 

tài liệu lưu trữ dự phòng và ưu tiên tổ chức sử dụng, phát huy giá 

trị.  

6. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

b) Đặc trưng, điển hình của thời kỳ lịch sử; 

c) Hình thành trong hoàn cảnh lịch sử đặc biệt về thời gian, địa 

điểm hoặc tác giả. 

4. Tài liệu lưu trữ có giá trị đặc biệt được lập tài liệu lưu trữ dự 

phòng; được thống kê và ưu tiên tổ chức sử dụng, phát huy giá trị. 

5. Tài liệu lưu trữ có giá trị đặc biệt được quản lý, sử dụng và phát 

huy giá trị theo quy định của Luật này; trường hợp được công 

nhận, ghi danh là bảo vật quốc gia hoặc danh hiệu khác theo quy 

định của Luật Di sản văn hóa và luật khác có liên quan thì còn 

phải thực hiện theo quy định của Luật Di sản văn hóa và luật khác 

có liên quan. 

 Điều 39. Trình tự, thủ tục công nhận tài liệu lƣu trữ có giá trị 

đặc biệt  

1. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức; người đứng đầu lưu trữ lịch 

sử và cá nhân, gia đình, dòng họ, cộng đồng lập hồ sơ đề nghị 

công nhận tài liệu lưu trữ có giá trị đặc biệt.  

2. Hồ sơ đề nghị công nhận tài liệu lưu trữ có giá trị đặc biệt bao 

gồm: 

a) Văn bản đề nghị công nhận; 

b) Bản thuyết minh tài liệu lưu trữ bằng tiếng Việt;  

c) Bản sao hoặc ảnh chụp tài liệu lưu trữ thể hiện được các thông 

tin cơ bản của tài liệu;  

d) Tư liệu, tài liệu khác chứng minh giá trị đặc biệt của tài liệu lưu 

trữ (nếu có). 

3. Không xem xét hồ sơ đề nghị công nhận tài liệu lưu trữ có giá 

trị đặc biệt trong trường hợp đang tranh chấp về quyền sở hữu, 

quyền quản lý. 

4. Thẩm quyền công nhận tài liệu lưu trữ có giá trị đặc biệt được 

quy định như sau: 

a) Bộ trưởng Bộ Nội vụ công nhận tài liệu lưu trữ có giá trị đặc 
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biệt đối với tài liệu lưu trữ đang lưu trữ tại lưu trữ lịch sử và tài 

liệu lưu trữ của Bộ, ngành, cơ quan trung ương, doanh nghiệp nhà 

nước do Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan 

ngang Bộ quyết định thành lập; đơn vị sự nghiệp công lập do Thủ 

tướng Chính phủ quyết định thành lập; 

b) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công nhận tài liệu lưu trữ có 

giá trị đặc biệt đối với tài liệu lưu trữ tư và tài liệu lưu trữ của cơ 

quan, tổ chức thuộc địa bàn quản lý, trừ trường hợp quy định tại 

điểm a khoản này. 

5. Người có thẩm quyền công nhận tài liệu lưu trữ có giá trị đặc 

biệt quyết định hủy bỏ việc công nhận tài liệu lưu trữ có giá trị đặc 

biệt trong các trường hợp sau đây: 

a) Phát hiện hồ sơ đề nghị công nhận tài liệu lưu trữ có giá trị đăc 

biệt không khách quan, trung thực; 

b) Tài liệu lưu trữ có giá trị đặc biệt bị hủy hoại mà không có khả 

năng phục hồi. 

6. Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định trình tự, thủ tục công nhận tài 

liệu lưu trữ có giá trị đặc biệt. 

 Mục 2 

PHÁT HUY GIÁ TRỊ TÀI LIỆU LƢU TRỮ 

 

Điều 36. Nội dung phát huy giá trị tài liệu lƣu trữ 

1. Lịch sử dựng nước, giữ nước, xác lập và thực thi chủ quyền; 

quá trình hình thành, phát triển của quốc gia, dân tộc và giá trị 

truyền thống của đất nước, con người Việt Nam. 

2. Các sự kiện tiêu biểu, dấu mốc quan trọng trong quá trình hình 

thành và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Việt 

Nam; các ngành, lĩnh vực, địa phương; cơ quan, tổ chức thuộc các 

chế độ chính trị xã hội; cá nhân, gia đình, dòng họ, cộng đồng qua 

các thời kỳ lịch sử. 

3. Thành tựu tiêu biểu trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 

Điều 40. Tài liệu lƣu trữ phát huy giá trị  

1. Những tài liệu lưu trữ có các nội dung sau đây phải được phát 

huy giá trị bằng các hình thức quy định tại Điều 41 của Luật này: 

a) Lịch sử dựng nước, giữ nước, xác lập và thực thi chủ quyền; 

quá trình hình thành, phát triển của quốc gia, dân tộc Việt Nam và 

giá trị truyền thống của đất nước, con người Việt Nam; 

b) Các sự kiện tiêu biểu, dấu mốc quan trọng trong quá trình hình 

thành và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Việt 

Nam; các ngành, lĩnh vực, địa phương; cơ quan, tổ chức thuộc các 

chế độ chính trị - xã hội; cá nhân, gia đình, dòng họ, cộng đồng 
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Việt Nam xã hội chủ nghĩa. qua các thời kỳ lịch sử; 

c) Thành tựu tiêu biểu trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ 

quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

2. Đối với tài liệu lưu trữ khác không thuộc trường hợp quy định 

tại khoản 1 Điều này, người đứng đầu cơ quan quản lý nhà nước 

về lưu trữ, cơ quan, tổ chức, lưu trữ lịch sử chủ động phát huy giá 

trị bằng hình thức phù hợp. 

Điều 37. Hình thức phát huy giá trị tài liệu lƣu trữ 

1. Công bố tài liệu lưu trữ. 

2. Giới thiệu tài liệu lưu trữ trên các phương tiện thông tin đại 

chúng và các phương tiện khác. 

3. Xuất bản phẩm lưu trữ. 

4. Triển lãm, trưng bày tài liệu lưu trữ. 

5. Các hình thức khác. 

Điều 41. Hình thức phát huy giá trị tài liệu lƣu trữ 

1. Các hình thức phát huy giá trị tài liệu lưu trữ bao gồm: 

a) Công khai danh mục tài liệu lưu trữ; 

b) Công bố tài liệu lưu trữ; 

c) Triển lãm tài liệu lưu trữ; 

d) Giới thiệu tài liệu lưu trữ; 

đ) Phát hành xuất bản phẩm lưu trữ; 

e) Lồng ghép trong hoạt động của cơ sở giáo dục; 

g) Các hình thức khác. 

2. Việc phát huy giá trị tài liệu lưu trữ được thực hiện theo quy 

định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. 

 

 Điều 42. Công khai danh mục tài liệu lƣu trữ 

1. Danh mục tài liệu lưu trữ thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 

Điều 40 của Luật này phải được công khai trên cổng thông tin điện 

tử, trang thông tin điện tử của lưu trữ lịch sử, cơ quan, tổ chức 

quản lý tài liệu lưu trữ. 

2. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, lưu trữ lịch sử có trách nhiệm 

công khai danh mục tài liệu lưu trữ. 

 

Bổ sung 

Điều 38. Công bố tài liệu lƣu trữ 

1. Công bố tài liệu lưu trữ là việc cơ quan có thẩm quyền quản lý tài 

Điều 43. Công bố tài liệu lƣu trữ 

1. Công bố tài liệu lưu trữ là việc cơ quan có thẩm quyền quản lý 
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liệu lưu trữ chính thức thông tin lần đầu một phần hoặc toàn bộ tài 

liệu lưu trữ. 

2. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức quyết định tổ chức công bố tài 

liệu lưu trữ thuộc thẩm quyền quản lý. 

3. Lưu trữ lịch sử tổ chức công bố tài liệu lưu trữ theo quyết định 

của cấp có thẩm quyền quản lý tài liệu.  

tài liệu lưu trữ chính thức thông báo công khai toàn văn hoặc một 

phần tài liệu lưu trữ cho công chúng. 

2. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức quyết định việc công bố tài 

liệu lưu trữ thuộc thẩm quyền quản lý. 

3. Lưu trữ lịch sử thực hiện công bố tài liệu lưu trữ theo quyết 

định của cơ quan có thẩm quyền quản lý tài liệu. 

Điều 41. Triển lãm, trƣng bày tài liệu lƣu trữ 

1. Tổ chức triển lãm, trưng bày tài liệu lưu trữ cố định, định kỳ tại 

Lưu trữ lịch sử; triển lãm, trưng bày tài liệu lưu trữ lưu động tại các 

cơ quan, tổ chức và địa điểm văn hóa, giáo dục, du lịch, các khu 

vực công cộng.   

2. Tổ chức triển lãm, trưng bày tài liệu lưu trữ tại nước ngoài 

3. Phối hợp với cơ quan lưu trữ nước ngoài tổ chức triển lãm, 

trưng bày tài liệu lưu trữ về Việt Nam. Có cơ chế hợp tác việc 

khai thác giá trị tài liệu lưu trữ phục vụ hoạt động ngoại giao văn 

hóa, ngoại giao nhân dân giữa các nước, phục vụ hoạt động của 

Đảng và Nhà nước; phục vụ cộng đồng người Việt Nam ở nước 

ngoài. 

4. Tổ chức triển lãm, trưng bày tài liệu lưu trữ trực tuyến trên trang 

thông tin điện tử, cổng thông tin điện tử và phương tiện truyền 

thông xã hội. 

Điều 44. Triển lãm, giới thiệu tài liệu lƣu trữ và phát hành 

xuất bản phẩm lƣu trữ 

1. Triển lãm tài liệu lưu trữ được thực hiện theo quy định của pháp 

luật về triển lãm.   

2. Xây dựng các chương trình phát thanh, truyền hình, phóng sự, 

phim tài liệu, bài viết, chuyên đề, chuyên mục định kỳ để giới 

thiệu tài liệu lưu trữ trên các phương tiện thông tin đại chúng và 

trên các phương tiện khác. 

3. Phát hành xuất bản phẩm lưu trữ được thực hiện theo quy định 

của pháp luật về xuất bản. 

 

Điều 39. Giới thiệu tài liệu lƣu trữ trên các phƣơng tiện 

thông tin đại chúng và các phƣơng tiện khác 

1. Khai thác tối đa giá trị tài liệu lưu trữ quốc gia để tuyên truyền 

đối nội, đối ngoại về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; 

nâng cao nhận thức của cơ quan, tổ chức, cá nhân về giá trị tài liệu 

lưu trữ, xây dựng quan hệ công chúng và hình ảnh của lưu trữ Việt 

Nam. 

2. Xây dựng các bài viết, chuyên đề, chuyên mục định kỳ để giới 

thiệu tài liệu lưu trữ trên các phương tiện truyền thông 
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3. Xây dựng chương trình phát thanh, truyền hình, phóng sự, phim 

tài liệu về tài liệu lưu trữ. 

Điều 40. Xuất bản phẩm lƣu trữ 

1. Biên soạn, xuất bản sách giấy, sách điện tử giới thiệu tài liệu lưu 

trữ. 

2. Thiết kế, xuất bản ấn phẩm truyền thông về tài liệu lưu trữ. 
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 Điều 45. Lồng ghép trong hoạt động của cơ sở giáo dục   

Khuyến khích cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 

lồng ghép việc phát huy giá trị tài liệu lưu trữ thông qua tổ chức sự 

kiện ngoại khóa, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động 

trải nghiệm tại lưu trữ lịch sử; sử dụng tài liệu lưu trữ có nội dung 

quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật này trong hoạt động giáo 

dục, đào tạo để giáo dục truyền thống cho học sinh, sinh viên. 

Bổ sung 

Điều 42. Các hình thức phát huy giá trị tài liệu lƣu trữ khác 

1. Tham quan cơ quan lưu trữ 

a) Tổ chức không gian trưng bày, khai thác, quảng bá, phát huy 

giá trị tài liệu lưu trữ. 

b) Xây dựng không gian lưu trữ, điểm đến du lịch, văn hóa, lịch 

sử. 

c) Tổ chức các hoạt động sáng tạo, trải nghiệm và học tập từ tài 

liệu lưu trữ cho trẻ em, học sinh, sinh viên. 

2. Lồng ghép phát huy giá trị tài liệu lưu trữ trong các chương trình 

giảng dạy và học tập tại cơ sở giáo dục, đào tạo.  

3. Tổ chức các hoạt động giao lưu, tọa đàm, hội nghị, hội thảo, 

sự kiện giáo dục, du lịch liên quan đến hoạt động lưu trữ và giới 

thiệu xuất bản phẩm từ tài liệu lưu trữ. 

4. Kết nối, chia sẻ thông tin về tài liệu lưu trữ giữa các cơ quan 

lưu trữ trong nước và nước ngoài. 

5. Thiết kế, sản xuất vật phẩm, quà tặng, đồ lưu niệm từ tài liệu 

Điều 46. Các hình thức khác phát huy giá trị tài liệu lƣu trữ  

1. Tổ chức các hoạt động giao lưu, tọa đàm, hội nghị, hội thảo, sự 

kiện giáo dục, du lịch liên quan đến lưu trữ. 

2. Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu, phát triển các ý tưởng sáng tạo, 

ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong phát huy giá trị 

tài liệu lưu trữ. 

3. Kết nối, chia sẻ thông tin về tài liệu lưu trữ giữa các cơ quan lưu 

trữ trong nước và nước ngoài. 

4. Thiết kế, sản xuất vật phẩm, quà tặng, đồ lưu niệm từ tài liệu 

lưu trữ. 
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lưu trữ. 

Điều 43. Trách nhiệm trong việc phát huy giá trị tài liệu lƣu 

trữ 

1. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức có trách nhiệm phát huy giá 

trị tài liệu lưu trữ đang bảo quản tại Lưu trữ cơ quan. 

2. Người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền của Đảng, Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm 

phát huy giá trị tài liệu lưu trữ đang bảo quản tại Lưu trữ lịch sử. 

3. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức quy định tại khoản 1 và 

khoản 2 Điều này có trách nhiệm: 

a) Bảo đảm các điều kiện cần thiết và sử dụng hiệu quả nguồn 

lực của cơ quan, tổ chức trong phát huy giá trị tài liệu lưu trữ. 

b) Chỉ đạo tổ chức thực hiện các hình thức phát huy giá trị tài 

liệu lưu trữ. Tăng cường ứng dụng khoa học và công nghệ, thực 

hiện chuyển đổi số để đa dạng hóa các hình thức phát huy giá trị 

tài liệu lưu trữ. 

c) Quyết định và kiểm soát thông tin từ tài liệu lưu trữ trong quá 

trình phát huy giá trị. 

d) Chủ động trao đổi, chia sẻ tài liệu lưu trữ và phối hợp với các 

cơ quan, tổ chức, cá nhân để phát huy giá trị tài liệu lưu trữ. 

đ) Sưu tầm, hướng dẫn, phối hợp, tổ chức phát huy giá trị tài liệu 

lưu trữ của cá nhân, gia đình, dòng họ. 

4. Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử có trách nhiệm 

a) Lựa chọn thông tin và hình thức phát huy giá trị tài liệu lưu trữ. 

b) Tổ chức thực hiện các hình thức phát huy giá trị tài liệu lưu trữ. 

c) Chịu trách nhiệm về độ tin cậy về nội dung và hình thức tài liệu. 

 Bỏ Điều này 

Chƣơng VI 

HOẠT ĐỘNG LƢU TRỮ TƢ 

Chƣơng V 

LƢU TRỮ TƢ 

 

Điều 44. Yêu cầu của hoạt động lƣu trữ tƣ Điều 47. Quản lý lƣu trữ tƣ  
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1. Bảo đảm tính khách quan, toàn diện, lịch sử và lưu trữ an toàn, 

toàn vẹn tài liệu lưu trữ.  

2. Bảo đảm lợi ích quốc gia, dân tộc và hài hòa với quyền, lợi ích 

hợp pháp của tổ chức, cá nhân. 

3. Góp phần đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, quản lý xã hội, 

bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam. 

4. Phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam và thông lệ 

quốc tế. 

5. Tự bảo đảm kinh phí hoạt động; được huy động và sử dụng 

các nguồn lực hợp pháp để hoạt động. 

1. Lưu trữ tư được tổ chức, thực hiện phù hợp với quy định của 

Luật này, quy định khác của pháp luật có liên quan và thông lệ 

quốc tế, phù hợp với điều kiện cụ thể của tổ chức, cá nhân, gia 

đình, dòng họ, cộng đồng và theo nguyên tắc tự bảo đảm kinh phí 

hoạt động. 

2. Lưu trữ tư để phục vụ hoạt động thực tiễn, nghiên cứu khoa học, 

lịch sử, gìn giữ, phát huy các giá trị truyền thống của gia đình, 

dòng họ, cộng đồng và các giá trị khác của tài liệu lưu trữ, góp 

phần bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam. 

Điều 45. Nhà nƣớc hỗ trợ hoạt động lƣu trữ tƣ 

1. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về giá trị tài liệu lưu trữ tư 

và hoạt động lưu trữ tài liệu lưu trữ tư.  

2. Phổ biến, hướng dẫn, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ lưu trữ 

đối với tài liệu lưu trữ tư, đặc biệt là hoạt động lưu trữ phục vụ 

cộng đồng; hoạt động lưu trữ của tổ chức ngoài nhà nước. 

3. Tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức, cá nhân đầu tư nguồn lực 

trong hoạt động lưu trữ tài liệu lưu trữ tư và phát triển hoạt động lưu 

trữ phục vụ cộng đồng. 

4. Ký gửi miễn phí tài liệu lưu trữ tư có giá trị đặc biệt vào Lưu trữ 

lịch sử. 

5. Khuyến khích tổ chức, cá nhân hiến tặng, bán tài liệu lưu trữ 

tư có giá trị đặc biệt cho Nhà nước.  

6. Hỗ trợ bảo quản tài liệu lưu trữ tư trong trường hợp xảy ra 

thảm họa hoặc tổ chức giải thể, phá sản. 

7. Có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời những hành vi phá hoại, 

chiếm đoạt, sử dụng trái phép tài liệu lưu trữ. 

Điều 48. Chính sách của Nhà nƣớc để phát triển lƣu trữ tƣ 

1. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của xã hội về ý nghĩa, tầm 

quan trọng của tài liệu lưu trữ.  

2. Bảo hộ quyền sở hữu đối với tài liệu lưu trữ tư; có biện pháp 

ngăn chặn, xử lý kịp thời hành vi phá hoại, chiếm đoạt, sử dụng 

trái phép tài liệu lưu trữ tư.   

3. Khuyến khích tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin về tài liệu 

lưu trữ tư để xây dựng cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ tư; khuyến 

khích tổ chức, cá nhân ký gửi, tặng cho, bán tài liệu lưu trữ tư cho 

Nhà nước. 

4. Hướng dẫn nghiệp vụ lưu trữ đối với lưu trữ phục vụ cộng 

đồng. Hỗ trợ phương tiện, trang thiết bị để tổ chức, cá nhân thực 

hiện lưu trữ phục vụ cộng đồng và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ 

tư. 

5. Tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức, cá nhân đầu tư nguồn lực, 

phát triển lưu trữ phục vụ cộng đồng.  

6. Cung cấp dịch vụ thẩm định giá trị tài liệu lưu trữ tư và công 

nhận tài liệu lưu trữ tư có giá trị đặc biệt; nhận ký gửi tài liệu lưu 

trữ tư. 

7. Vinh danh, khen thưởng tổ chức, cá nhân có thành tích, đóng 
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góp cho lưu trữ tư. 

Điều 46. Quyền của tổ chức, cá nhân trong hoạt động lƣu trữ 

tƣ  

1. Chủ động tổ chức thực hiện hoạt động nghiệp vụ lưu trữ, hoạt 

động dịch vụ lưu trữ theo quy định của Luật này. 

2. Huy động và sử dụng các nguồn lực hợp pháp trong hoạt động 

lưu trữ tư. 

3. Đăng ký tài liệu lưu trữ tư có giá trị đặc biệt đối với tài liệu 

lưu trữ tư không có tranh chấp về quyền sở hữu, đáp ứng các tiêu 

chí quy định tại Điều 12 Luật này. 

4. Ký gửi, hiến tặng tài liệu lưu trữ; sử dụng hoặc cho phép 

người khác sử dụng tài liệu lưu trữ đã ký gửi, hiến tặng. Được ký 

gửi miễn phí tài liệu lưu trữ tư có giá trị đặc biệt vào các Lưu trữ 

lịch sử. 

5. Cho phép cơ quan, tổ chức, cá nhân số hóa tài liệu lưu trữ để 

sử dụng, phát huy giá trị tài liệu lưu trữ theo thỏa thuận. 

6. Ngăn chặn hoặc đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền ngăn 

chặn, xử lý kịp thời những hành vi phá hoại, chiếm đoạt, sử dụng 

trái phép tài liệu lưu trữ. 

7. Được Nhà nước hỗ trợ bảo quản tài liệu lưu trữ trong trường 

hợp xảy ra thảm họa hoặc tổ chức giải thể, phá sản. 

Điều 49. Quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu tài liệu lƣu trữ tƣ  

1. Sở hữu hợp pháp tài liệu lưu trữ. 

2. Quản lý, bảo quản an toàn và sử dụng, phát huy hiệu quả giá trị 

tài liệu lưu trữ.  

3. Ký gửi, tặng cho, bán tài liệu lưu trữ.  

4. Tổ chức lưu trữ phục vụ cộng đồng. 

5. Cho phép cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng tài liệu lưu trữ tư 

theo thỏa thuận.   

6. Tiếp nhận, huy động và sử dụng các nguồn lực hợp pháp trong 

lưu trữ tư. 

7. Được Nhà nước vinh danh, khen thưởng theo quy định của pháp 

luật về thi đua, khen thưởng. 

 

Điều 47. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong hoạt động 

lƣu trữ tƣ 

1. Áp dụng quy định của pháp luật về lưu trữ và thực hiện các 

biện pháp hiện đại hoá hoạt động lưu trữ phù hợp với điều kiện 

của tổ chức, cá nhân. 

2. Quản lý, bảo quản an toàn và sử dụng, phát huy hiệu quả giá 

trị tài liệu lưu trữ. Có phương án chuyển giao và bảo đảm an toàn, 

toàn vẹn tài liệu lưu trữ khi tổ chức phá sản, giải thể. 

3. Trả phí ký gửi tài liệu lưu trữ tư tại Lưu trữ lịch sử đối với các 
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tài liệu lưu trữ tư không thuộc trường hợp quy định tại Điều 12 

Luật này. 

4. Thông báo và thực hiện quyền ưu tiên mua của Nhà nước đối 

với tài liệu lưu trữ tư có giá trị đặc biệt. 

5. Thông báo đến Bộ Nội vụ khi thay đổi chủ sở hữu; thay đổi 

tên, địa chỉ của chủ sở hữu; mất mát, hỏng, mang tài liệu lưu trữ 

tư có giá trị đặc biệt ra nước ngoài. 

6. Tạo điều kiện thuận lợi để Nhà nước sử dụng, phát huy giá trị 

tài liệu lưu trữ tư. Trong trường hợp cần thiết, Nhà nước được sử 

dụng có thời hạn tài liệu lưu trữ tư theo thỏa thuận. 

 Điều 50. Ký gửi tài liệu lƣu trữ tƣ vào lƣu trữ lịch sử 

1. Tổ chức, cá nhân được ký gửi tài liệu lưu trữ tư vào lưu trữ lịch 

sử.  

2. Lưu trữ lịch sử có quyền từ chối nhận ký gửi tài liệu lưu trữ tư 

trong trường hợp sau đây: 

a) Đang có tranh chấp về quyền sở hữu hoặc quyền quản lý hợp 

pháp; 

b) Tài liệu không có khả năng bảo quản lâu dài;  

c) Không phù hợp với điều kiện bảo quản của lưu trữ lịch sử; 

d) Vi phạm quy định về hành vi bị nghiêm cấm quy định tại Điều 

8 của Luật này. 

Bổ sung 

 Điều 51. Tặng cho tài liệu lƣu trữ tƣ 

1. Tài liệu lưu trữ tư được tặng cho Nhà nước khi không thuộc 

trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 50 của Luật này. 

2. Lưu trữ lịch sử tiếp nhận tài liệu lưu trữ tư tặng cho Nhà nước 

theo thẩm quyền, phạm vi quản lý tài liệu lưu trữ. 

3. Lưu trữ lịch sử quản lý, lưu trữ tài liệu lưu trữ tư được tặng cho 

theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên 

quan. 

Bổ sung 
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4. Tổ chức, cá nhân đã tặng cho tài liệu lưu trữ được ưu tiên sử 

dụng và  miễn phí sử dụng tài liệu lưu trữ đã tặng cho Nhà nước. 

Điều 51. Mua, bán, trao đổi, hiến tặng tài liệu lƣu trữ tƣ có giá trị 

đặc biệt  

1. Tài liệu lưu trữ tư có giá trị đặc biệt chỉ được mua, bán, trao 

đổi cho cơ quan, tổ chức và công dân Việt Nam. 

2. Nhà nước được ưu tiên mua tài liệu lưu trữ tư có giá trị đặc 

biệt theo thỏa thuận hoặc theo quy định pháp luật về tài chính.  

3. Tài liệu lưu trữ tư có giá trị đặc biệt được trao đổi, hiến tặng 

theo thỏa thuận giữa chủ sở hữu tài liệu lưu trữ, người đại diện 

hợp pháp của chủ sở hữu với cơ quan, tổ chức, cá nhân hoặc theo 

di chúc của chủ sở hữu tài liệu lưu trữ. 

Điều 52. Tài liệu lƣu trữ tƣ có giá trị đặc biệt 

1. Tiêu chí xác định và trình tự, thủ tục công nhận tài liệu lưu trữ 

tư có giá trị đặc biệt được thực hiện theo quy định tại Điều 38 và 

Điều 39 của Luật này. 

2. Tài liệu lưu trữ tư có giá trị đặc biệt được Nhà nước lập tài liệu 

lưu trữ dự phòng theo quy định tại Điều 22 của Luật này. 

3. Tài liệu lưu trữ tư có giá trị đặc biệt do tổ chức, cá nhân tự bảo 

quản được Nhà nước hỗ trợ việc bảo quản và phát huy giá trị tài 

liệu lưu trữ. Nội dung hỗ trợ bao gồm: 

a) Phương tiện, trang thiết bị để bảo đảm an toàn, toàn vẹn tài liệu 

lưu trữ; 

b) Hướng dẫn nghiệp vụ lưu trữ; 

c) Phối hợp thực hiện các hình thức phát huy giá trị tài liệu lưu trữ; 

d) Tu bổ, khử trùng, khử axit miễn phí để kéo dài tuổi thọ của tài 

liệu lưu trữ. 

4. Ký gửi, tặng cho, mua bán tài liệu lưu trữ tư có giá trị đặc biệt: 

a) Khuyến khích tặng cho, bán tài liệu lưu trữ tư có giá trị đặc biệt 

cho Nhà nước. Nhà nước mua tài liệu lưu trữ tư có giá trị đặc biệt 

theo thỏa thuận;  

b) Tổ chức, cá nhân được ký gửi miễn phí tài liệu lưu trữ tư có giá 

trị đặc biệt vào lưu trữ lịch sử theo thỏa thuận. 

5. Chủ sở hữu tài liệu lưu trữ tư có giá trị đặc biệt có trách nhiệm 

thông báo bằng văn bản đến Bộ Nội vụ trong trường hợp sau đây: 

a) Trao đổi, tặng cho, mua bán, để lại di sản thừa kế  tài liệu lưu 

trữ tư có giá trị đặc biệt không thuộc trường hợp quy định tại điểm 

a khoản 4 Điều này;  

b) Khi tài liệu lưu trữ bị mất, hỏng. 
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6. Việc mang tài liệu lưu trữ tư có giá trị đặc biệt ra nước ngoài 

phải đáp ứng các điều kiện sau đây: 

a) Không ảnh hưởng xấu đến quốc phòng, an ninh quốc gia, lợi ích 

quốc gia, dân tộc; 

b) Được sự đồng ý bằng văn bản của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. 

Điều 48. Các hoạt động lƣu trữ tƣ 

1. Hoạt động nghiệp vụ lưu trữ. 

2. Hoạt động lưu trữ phục vụ cộng đồng. 

3. Hoạt động dịch vụ lưu trữ theo quy định tại Chương VII Luật 

này. 

 Bỏ Điều này 

Điều 49. Hoạt động nghiệp vụ lƣu trữ tƣ 

Tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức phi 

chính phủ; tổ chức kinh tế không phải là doanh nghiệp nhà 

nước theo quy định của Luật Doanh nghiệp, của cá nhân, gia 

đình, dòng họ, cộng đồng áp dụng quy định về hoạt động 

nghiệp vụ lưu trữ tại Chương III, IV Luật này để thực hiện cho 

phù hợp. 

 Bỏ Điều này 

và chuyển nội 

dung về khoản 

4 Điều 3 

Điều 50. Hoạt động lƣu trữ phục vụ cộng đồng 

1. Tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ chức phi chính 

phủ; tổ chức kinh tế không phải là doanh nghiệp nhà nước theo 

quy định của Luật Doanh nghiệp; cá nhân, gia đình, dòng họ, cộng 

đồng được hoạt động phục vụ cộng đồng khi có tài liệu lưu trữ, cơ 

sở vật chất, nhân sự và công cụ tra cứu tài liệu lưu trữ. 

2. Trước khi phục vụ cộng đồng, phải thông báo cho cơ quan quản 

lý nhà nước về lưu trữ cùng cấp về tài liệu lưu trữ tư và hình thức 

phục vụ cộng đồng. 

3. Hoạt động phục vụ cộng đồng theo quy định của pháp luật về 

sử dụng và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ. 

4. Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê hoạt động lưu trữ tài liệu 

 Bỏ Điều này 
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lưu trữ tư trong trường hợp cần thiết. 

Điều 52. Phát huy giá trị tài liệu lƣu trữ tƣ 

1. Khuyến khích tổ chức, cá nhân, gia đình, dòng họ, cộng đồng 

phát huy giá trị tài liệu lưu trữ theo quy định tại Chương V của Luật 

này. 

2. Cơ quan, tổ chức, Lưu trữ lịch sử hướng dẫn, phối hợp, hỗ trợ 

phát huy giá trị tài liệu lưu trữ tư có giá trị đặc biệt. 

 Bỏ Điều này 

Chƣơng VII 

HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ LƢU TRỮ 

Chƣơng VI 

HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ LƢU TRỮ 

 

Điều 53. Các hoạt động dịch vụ lƣu trữ 

1. Các hoạt động dịch vụ lưu trữ bao gồm: 

a) Chỉnh lý tài liệu.  

b) Bảo quản tài liệu lưu trữ, gồm: Bảo quản tài liệu lưu trữ giấy 

và tài liệu lưu trữ trên các vật mang tin khác và Kho lưu trữ số. 

c) Số hóa, xây dựng cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ. 

2. Chính phủ quy định chi tiết điều kiện kinh doanh các hoạt 

động dịch vụ lưu trữ. 

Điều 53. Các hoạt động dịch vụ lƣu trữ 

1. Các hoạt động dịch vụ lưu trữ bao gồm: 

a) Kinh doanh hạ tầng kỹ thuật để bảo quản tài liệu lưu trữ giấy, 

tài liệu lưu trữ trên các vật mang tin khác; 

b) Kinh doanh hạ tầng kỹ thuật để lưu trữ tài liệu lưu trữ số và cơ 

sở dữ liệu tài liệu lưu trữ; 

c) Số hóa, xây dựng cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ; 

d) Tu bổ, khử trùng, khử axit, vệ sinh tài liệu, kho lưu trữ tài liệu; 

đ) Tư vấn nghiệp vụ lưu trữ. 

2. Hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trữ quy định tại khoản 1 Điều 

này thuộc ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. 

3. Tổ chức đầu tư kinh doanh dịch vụ lưu trữ quy định tại điểm a 

và điểm b khoản 1 Điều này phải đáp ứng các điều kiện sau đây: 

a) Là doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; 

b) Được cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lưu trữ 

cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đóng trụ sở cấp giấy chứng nhận đủ 

điều kiện kinh doanh dịch vụ lưu trữ; 

c) Có cơ sở vật chất, nhân lực phù hợp để thực hiện hoạt động dịch 

vụ lưu trữ; cá nhân phụ trách kỹ thuật, nghiệp vụ lưu trữ phải có 
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Chứng chỉ hành nghề lưu trữ hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở 

lên ngành lưu trữ. 

4. Cá nhân phụ trách kỹ thuật, nghiệp vụ lưu trữ tại doanh nghiệp 

kinh doanh dịch vụ lưu trữ quy định tại các điểm c, d và đ khoản 1 

Điều này, cá nhân độc lập kinh doanh dịch vụ lưu trữ phải có 

Chứng chỉ hành nghề lưu trữ hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở 

lên ngành lưu trữ. 

5. Chính phủ quy định chi tiết khoản 3 Điều này. 

Điều 54. Nguyên tắc hoạt động dịch vụ lƣu trữ 

1. Nhà nước tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, cá nhân thực 

hiện hoạt động dịch vụ lưu trữ. 

2. Tổ chức, cá nhân độc lập hoạt động dịch vụ lưu trữ cần 

tuân thủ nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, công bằng, trung 

thực, uy tín, tuân thủ quy định pháp luật. 

3. Hoạt động dịch vụ lưu trữ đối với tài liệu lưu trữ thuộc 

Phông lưu trữ Đảng Cộng sản Việt Nam và Phông lưu trữ Nhà 

nước Việt Nam phải thực hiện theo quy định của Luật này và 

các quy định của pháp luật về hoạt động doanh nghiệp. 

4. Hoạt động kinh doanh dịch vụ kho lưu trữ số thuộc ngành 

nghề kinh doanh dịch vụ trung tâm dữ liệu theo quy định tại Phụ 

lục IV Luật Đầu tư. 

5. Không thực hiện hoạt động dịch vụ lưu trữ đối với tài liệu lưu 

trữ có chứa bí mật nhà nước. 

 Bỏ Điều này 

Điều 55. Tổ chức, cá nhân kinh doanh và cung cấp dịch vụ 

lƣu trữ 

1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ lưu trữ 

a) Tổ chức có đăng ký kinh doanh dịch vụ lưu trữ. 

b) Cá nhân độc lập kinh doanh dịch vụ lưu trữ. 

2. Cá nhân phụ trách chuyên môn nghiệp vụ lưu trữ của tổ chức 

kinh doanh dịch vụ lưu trữ quy định tại điểm a khoản 1 Điều này 

Điều 54. Phạm vi kinh doanh và cung cấp dịch vụ lƣu trữ của 

tổ chức, cá nhân 

1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ lưu trữ bao gồm: 

a) Tổ chức có đăng ký kinh doanh dịch vụ lưu trữ được kinh doanh 

các hoạt động dịch vụ lưu trữ quy định tại khoản 1 Điều 53 của 

Luật này; 

b) Cá nhân độc lập kinh doanh dịch vụ lưu trữ được kinh doanh 
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và cá nhân quy định tại điểm b khoản 1 Điều này phải có Chứng 

chỉ hành nghề lưu trữ. 

3. Đơn vị sự nghiệp công lập cung cấp dịch vụ lưu trữ theo thẩm 

quyền được giao. 

các hoạt động dịch vụ lưu trữ quy định tại các điểm c, d và đ 

khoản 1 Điều 53 của Luật này. 

2. Đơn vị sự nghiệp công lập cung cấp dịch vụ lưu trữ theo thẩm 

quyền được giao. 

Điều 56. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân 

1. Trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước hoạt động dịch vụ 

lưu trữ  

a) Bộ Nội vụ hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra việc quản lý hoạt 

động dịch vụ lưu trữ trong phạm vi toàn quốc; quản lý cấp, cấp 

lại, thu hồi Chứng chỉ hành nghề lưu trữ; giải quyết khiếu nại, tố 

cáo về hoạt động dịch vụ lưu trữ và việc cấp, sử dụng và quản lý 

Chứng chỉ hành nghề lưu trữ; xây dựng, ban hành khung chương 

trình bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cá nhân được cấp 

Chứng chỉ hành nghề lưu trữ.  

b) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện hướng dẫn, thanh tra, 

kiểm tra việc quản lý hoạt động dịch vụ lưu trữ theo thẩm quyền 

quản lý. 

2. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân hoạt động dịch vụ 

lưu trữ 

a) Tuân thủ các quy định của pháp luật về lưu trữ và pháp luật về 

kinh doanh. 

b) Chịu trách nhiệm về chất lượng dịch vụ lưu trữ và phải bồi 

thường thiệt hại (nếu có) trong quá trình thực hiện dịch vụ theo 

quy định của pháp luật. 

c) Bảo mật thông tin về hồ sơ, tài liệu của cơ quan, tổ chức, cá 

nhân sử dụng dịch vụ lưu trữ; lưu trữ đầy đủ hồ sơ, tài liệu về 

việc thực hiện dịch vụ lưu trữ. 

d) Cung cấp tài liệu, thông tin liên quan đến kết quả thực hiện 

dịch vụ lưu trữ khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. 

3. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức sử dụng dịch vụ lưu trữ 

Điều 55. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân 

1. Trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước hoạt động dịch vụ 

lưu trữ được quy định như sau:  

a) Bộ Nội vụ hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra việc quản lý hoạt 

động dịch vụ lưu trữ trong phạm vi toàn quốc; cấp, cấp lại, thu hồi 

Chứng chỉ hành nghề lưu trữ; giải quyết khiếu nại, tố cáo về hoạt 

động dịch vụ lưu trữ và việc cấp, sử dụng và quản lý Chứng chỉ 

hành nghề lưu trữ;  

b) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện hướng dẫn, thanh tra, 

kiểm tra việc quản lý hoạt động dịch vụ lưu trữ theo thẩm quyền 

quản lý. 

2. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân hoạt động dịch vụ 

lưu trữ được quy định như sau: 

a) Tuân thủ quy định của pháp luật về lưu trữ và quy định khác 

của pháp luật có liên quan; 

b) Chịu trách nhiệm về chất lượng dịch vụ lưu trữ, bồi thường thiệt 

hại trong quá trình thực hiện dịch vụ theo quy định của pháp luật; 

c) Bảo mật thông tin về hồ sơ, tài liệu của cơ quan, tổ chức, cá 

nhân sử dụng dịch vụ lưu trữ; lưu trữ đầy đủ hồ sơ, tài liệu về việc 

thực hiện dịch vụ lưu trữ; 

d) Cung cấp tài liệu, thông tin liên quan đến kết quả thực hiện dịch 

vụ lưu trữ khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. 

3. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức sử dụng dịch vụ lưu trữ được 

quy định như sau: 

a) Lựa chọn tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ lưu trữ bảo đảm 

chất lượng và chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm dịch vụ 
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a) Lựa chọn cơ quan, tổ chức và cá nhân cung cấp dịch vụ lưu trữ 

bảo đảm chất lượng theo quy định của pháp luật. 

b) Quản lý, giám sát về quá trình và kết quả thực hiện hợp đồng 

dịch vụ lưu trữ của cơ quan, tổ chức và cá nhân cung cấp dịch vụ 

lưu trữ theo hợp đồng đã được ký kết. 

c) Đối với cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu 

trữ lịch sử, báo cáo cơ quan thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước 

về lưu trữ cùng cấp việc sử dụng dịch vụ lưu trữ (nếu có). Thời 

hạn gửi báo cáo trước ngày 31 tháng 12 của năm báo cáo. 

lưu trữ; 

b) Quản lý, giám sát về quá trình và kết quả thực hiện hợp đồng 

dịch vụ lưu trữ của tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ lưu trữ theo 

hợp đồng đã được ký kết; 

c) Đối với cơ quan, tổ chức nộp tài liệu vào lưu trữ lịch sử, báo 

cáo cơ quan thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về lưu trữ cùng 

cấp việc sử dụng dịch vụ lưu trữ. Thời hạn gửi báo cáo trước ngày 

31 tháng 12 của năm báo cáo. 

Điều 57. Chứng chỉ hành nghề lƣu trữ  

1. Chứng chỉ hành nghề lưu trữ do cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền cấp cho người có đủ trình độ chuyên môn, kinh nghiệm và 

các điều kiện theo quy định của pháp luật để thực hiện kinh 

doanh dịch vụ lưu trữ.  

2. Quyền của cá nhân được cấp Chứng chỉ hành nghề lưu trữ 

a) Được cấp Chứng chỉ hành nghề lưu trữ khi đủ điều kiện quy 

định tại khoản 4 Điều này. 

b) Được hành nghề trên phạm vi toàn quốc theo quy định của 

pháp luật. 

3. Nghĩa vụ của người được cấp Chứng chỉ hành nghề lưu trữ 

a) Tuân thủ các quy định của pháp luật về lưu trữ và pháp luật 

khác có liên quan; tuân thủ đạo đức nghề nghiệp. 

b) Không được cho người khác thuê, mượn, sử dụng Chứng chỉ 

hành nghề được cấp. 

c) Không được tẩy xóa, sửa chữa Chứng chỉ hành nghề. 

d) Xuất trình Chứng chỉ hành nghề và chấp hành các yêu cầu về 

thanh tra, kiểm tra khi các cơ quan có thẩm quyền yêu cầu. 

đ) Tham gia bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ hằng năm. 

4. Điều kiện được cấp Chứng chỉ hành nghề lưu trữ  

Điều 56. Chứng chỉ hành nghề lƣu trữ  

1. Chứng chỉ hành nghề lưu trữ do Bộ Nội vụ cấp cho cá nhân có 

đủ trình độ chuyên môn và các điều kiện theo quy định của pháp 

luật để thực hiện kinh doanh dịch vụ lưu trữ.  

2. Quyền và nghĩa vụ của cá nhân được cấp Chứng chỉ hành nghề 

lưu trữ: 

a) Được hành nghề trên phạm vi toàn quốc theo quy định của pháp 

luật; 

b) Tuân thủ quy định của pháp luật về lưu trữ và quy định khác 

pháp luật có liên quan; tuân thủ đạo đức nghề nghiệp; 

c) Không được cho người khác thuê, mượn, sử dụng Chứng chỉ 

hành nghề được cấp; 

d) Xuất trình Chứng chỉ hành nghề và chấp hành các yêu cầu về 

thanh tra, kiểm tra khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu. 

3. Điều kiện được cấp Chứng chỉ hành nghề lưu trữ bao gồm:  

a) Là công dân Việt Nam; 

b) Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên phù hợp hoạt động dịch vụ 

lưu trữ; 

c) Đạt yêu cầu kiểm tra nghiệp vụ do Bộ Nội vụ tổ chức. 

4. Người thuộc một trong những trường hợp sau đây không được 
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a) Là công dân Việt Nam. 

b) Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên ngành lưu trữ; trường hợp 

tốt nghiệp đại học trở lên ngành khác phải có chứng chỉ bồi 

dưỡng về lưu trữ do cơ sở đào tạo bồi dưỡng có thẩm quyền cấp.  

c) Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm trực tiếp thực hiện các hoạt 

động nghiệp vụ lưu trữ tính từ ngày có bằng tốt nghiệp đại học 

trở lên. 

d) Đạt kết quả trong kỳ kiểm tra, sát hạch cấp Chứng chỉ hành 

nghề lưu trữ do cơ quan có thẩm quyền tổ chức.  

5. Những trường hợp không được cấp Chứng chỉ hành nghề lưu trữ 

bao gồm: 

a) Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; 

b) Người đang chấp hành hình phạt tù hoặc đang bị áp dụng biện 

pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục; 

c) Người đã bị kết án về một trong các tội phạm liên quan đến an 

ninh quốc gia; tội cố ý làm lộ bí mật công tác; tội chiếm đoạt, 

mua bán hoặc hủy tài liệu bí mật công tác. 

6. Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết cấp, cấp lại, thu hồi 

Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp 

vụ lưu trữ cho cá nhân được cấp Chứng chỉ hành nghề lưu trữ. 

cấp Chứng chỉ hành nghề lưu trữ:  

a) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; 

b) Đang chấp hành hình phạt tù; đang chấp hành biện pháp xử lý 

hành chính đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai 

nghiện bắt buộc; 

c) Đã bị kết án về một trong các tội phạm liên quan đến an ninh 

quốc gia; tội cố ý làm lộ bí mật công tác; tội chiếm đoạt, mua bán 

hoặc tiêu hủy tài liệu bí mật công tác; 

d) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc có khó khăn trong nhận thức, 

làm chủ hành vi. 

5. Chứng chỉ hành nghề lưu trữ được cấp lại trong các trường hợp 

sau đây: 

a) Chứng chỉ hành nghề lưu trữ bị hỏng hoặc bị mất; 

b) Thay đổi thông tin cá nhân trên Chứng chỉ hành nghề lưu trữ. 

6. Chứng chỉ hành nghề lưu trữ bị thu hồi trong trường hợp sau 

đây: 

a) Không đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 3 Điều này; 

b) Thuộc trường hợp không được cấp Chứng chỉ hành nghề lưu trữ 

quy định tại khoản 4 Điều này. 

7. Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết việc cấp, cấp lại, thu hồi 

Chứng chỉ hành nghề lưu trữ. 

Chƣơng VIII 

QUẢN LÝ VỀ LƢU TRỮ 

Chƣơng VII 

QUẢN LÝ VỀ LƢU TRỮ 

 

Điều 58. Nội dung quản lý nhà nƣớc về lƣu trữ  

1. Xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện chiến lược, kế hoạch 

và chính sách phát triển lưu trữ; văn bản quy phạm pháp luật về 

lưu trữ; tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, yêu cầu kỹ thuật, định 

mức kinh tế - kỹ thuật, chất lượng sản phẩm, dịch vụ trong hoạt 

động lưu trữ. 

Điều 57. Nội dung  quản lý nhà nƣớc về lƣu trữ 

1. Xây dựng, ban hành, hướng dẫn, tổ chức thực hiện chiến lược, 

kế hoạch và chính sách phát triển lưu trữ; văn bản quy phạm pháp 

luật về lưu trữ; tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, yêu cầu kỹ thuật, 

định mức kinh tế - kỹ thuật, chất lượng sản phẩm, dịch vụ trong 

hoạt động lưu trữ. 
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2. Quản lý công tác báo cáo, thống kê hoạt động lưu trữ. 

3. Quản lý hoạt động dịch vụ lưu trữ. 

4. Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về lưu trữ. 

5. Quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân 

lực lưu trữ. 

6. Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, thi đua, khen 

thưởng và xử lý vi phạm pháp luật về lưu trữ. 

7. Hợp tác quốc tế về lưu trữ. 

2. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lưu trữ;  

3. Quản lý công tác báo cáo, thống kê lưu trữ. 

4. Quản lý hoạt động dịch vụ lưu trữ. 

5. Đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực lưu trữ; định 

hướng chương trình bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về lưu trữ; 

6. Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong lưu trữ. 

7. Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi 

phạm pháp luật về lưu trữ. 

8. Hợp tác quốc tế về lưu trữ. 

Điều 59. Trách nhiệm quản lý nhà nƣớc về lƣu trữ 

1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về lưu trữ. 

2. Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm trước Chính phủ trong chủ trì, 

phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ thực hiện quản lý nhà 

nước về lưu trữ.  

3. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện trong phạm vi nhiệm vụ, 

quyền hạn của mình thực hiện quản lý nhà nước về lưu trữ ở địa 

phương. 

Điều 58. Trách nhiệm quản lý nhà nƣớc về lƣu trữ 

1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về lưu trữ. 

2. Bộ Nội vụ là cơ quan đầu mối giúp Chính phủ thống nhất quản 

lý nhà nước về lưu trữ; chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan 

ngang Bộ thực hiện quản lý nhà nước về lưu trữ. 

3. Bộ Công an, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có 

trách nhiệm bảo đảm an ninh thông tin trên không gian mạng trong 

lĩnh vực lưu trữ. 

4. Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm xây dựng, ban 

hành tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về an toàn thông tin mạng 

trong lưu trữ tài liệu điện tử, trừ nội dung quy định tại khoản 6 

Điều 36 Luật này; phối hợp với Bộ Nội vụ trong việc ứng dụng 

công nghệ thông tin, chuyển đổi số, an toàn thông tin mạng và 

giao dịch điện tử trong lĩnh vực lưu trữ. 

5. Bộ, cơ quan ngang Bộ, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của 

mình, thực hiện quản lý nhà nước về lưu trữ. 

6. Ủy ban nhân dân các cấp, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn 

của mình, thực hiện quản lý nhà nước về lưu trữ ở địa phương. 

 

Điều 60. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân 

1. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị có 

Điều 59. Trách nhiệm của ngƣời đứng đầu cơ quan, tổ chức và 

cá nhân 
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trách nhiệm tuyên truyền, nâng cao nhận thức về bảo vệ, phát 

huy giá trị tài liệu lưu trữ và xây dựng cơ chế chính sách để đẩy 

mạnh, phát triển lưu trữ tư. 

2. Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan 

liên quan xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về an toàn 

thông tin mạng trong hoạt động nghiệp vụ lưu trữ điện tử (trừ nội 

dung quy định tại khoản 6 Điều 33 Luật này); phối hợp với Bộ 

Nội vụ trong việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, an 

toàn thông tin mạng và giao dịch điện tử trong lĩnh vực lưu trữ. 

3. Bộ Công an có trách nhiệm bảo đảm an ninh thông tin trên 

không gian mạng trong lĩnh vực lưu trữ. 

4. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao lập kho lưu trữ 

để quản lý tài liệu và được cơ quan quản lý nhà nước về lưu trữ 

thanh tra, kiểm tra, chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ. 

5. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong phạm vi nhiệm vụ, 

quyền hạn của mình có trách nhiệm: 

a) Quản lý tài liệu lưu trữ, cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ và tổ chức 

thực hiện hoạt động lưu trữ theo quy định của pháp luật. 

c) Chỉ đạo Lưu trữ cơ quan nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ 

lịch sử đủ thành phần, đúng thời hạn. 

d) Chịu trách nhiệm về việc sử dụng hoạt động dịch vụ lưu trữ 

đối với tài liệu lưu trữ thuộc thẩm quyền quản lý. 

6. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức quản lý tài liệu lưu trữ; 

người đứng đầu Lưu trữ lịch sử có trách nhiệm cung cấp kịp thời, 

đầy đủ và tạo điều kiện thuận lợi để cơ quan, tổ chức, cá nhân sử 

dụng tài liệu lưu trữ. 

7. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có trách nhiệm 

nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan đủ thành phần, đúng 

thời hạn. 

1. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong phạm vi nhiệm vụ, 

quyền hạn của mình có trách nhiệm: 

a) Tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức về bảo vệ, phát huy 

giá trị tài liệu lưu trữ; 

b) Chỉ đạo việc số hóa, xây dựng cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ; 

quản lý tài liệu lưu trữ, cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ và tổ chức 

thực hiện lưu trữ theo quy định của pháp luật; 

c) Chỉ đạo lưu trữ hiện hành nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ lịch sử 

đủ thành phần, đúng thời hạn; 

d) Chịu trách nhiệm về việc lựa chọn tổ chức cung cấp hoạt động 

dịch vụ lưu trữ đối với tài liệu lưu trữ thuộc thẩm quyền quản lý. 

2. Người đứng đầu lưu trữ lịch sử có trách nhiệm bảo đảm các 

điều kiện cần thiết để cơ quan, tổ chức, cá nhân tiếp cận kịp thời, 

đầy đủ thông tin từ tài liệu lưu trữ. 

3. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng 

Bộ Ngoại giao thực hiện trách nhiệm quy định tại các điểm a, b và 

d khoản 1 Điều này và trách nhiệm sau đây: 

a) Quy định về lưu trữ thuộc phạm vi quản lý sau khi có ý kiến 

thống nhất của Bộ trưởng Bộ Nội vụ; 

b) Lập kho lưu trữ chuyên dụng để quản lý tài liệu thuộc phạm vi 

quản lý;  

c) Lập Mục lục hồ sơ, tài liệu lưu trữ vĩnh viễn thuộc phạm vi 

quản lý và hằng năm cập nhật, gửi Bộ Nội vụ. 

4. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có trách nhiệm 

nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ hiện hành đủ thành phần, đúng thời 

hạn. 

Điều 61. Kinh phí cho hoạt động lƣu trữ Điều 60.  Kinh phí bảo đảm lƣu trữ  
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Dự thảo Luật Lƣu trữ (sửa đổi) 

trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 6 

Dự thảo Luật Lƣu trữ (sửa đổi) 

đã đƣợc tiếp thu, chỉnh lý  
Ghi chú 

1. Kinh phí hoạt động lưu trữ của cơ quan nhà nước, tổ chức 

chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập, 

đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân do ngân sách nhà nước bảo 

đảm.  

2. Kinh phí cho các hoạt động lưu trữ được sử dụng cho các hoạt 

động sau: 

a) Thu thập, sưu tầm tài liệu lưu trữ. 

b) Chỉnh lý, xác định giá trị tài liệu lưu trữ. 

c) Bảo quản, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin và thống kê tài 

liệu lưu trữ.  

d) Số hóa, xây dựng cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ. 

đ) Phát huy giá trị tài liệu lưu trữ. 

e) Nghiên cứu, ứng dụng khoa học và chuyển giao công nghệ lưu 

trữ. 

g) Phát triển nguồn nhân lực và hợp tác quốc tế về lưu trữ. 

h) Xây dựng, bố trí kho lưu trữ; hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng công 

nghệ thông tin lưu trữ. 

i) Mua sắm thiết bị, phương tiện lưu trữ. 

k) Những hoạt động khác phục vụ hoạt động lưu trữ. 

Kinh phí bảo đảm lưu trữ của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, 

tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, lưu 

trữ lịch sử do ngân sách nhà nước bảo đảm và được sử dụng cho 

các hoạt động sau đây: 

1. Thu nộp, sưu tầm tài liệu lưu trữ; 

2. Chỉnh lý, xác định giá trị tài liệu lưu trữ; 

3. Bảo quản, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin và thống kê tài 

liệu lưu trữ;  

4. Số hóa, xây dựng cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ; 

5. Phát huy giá trị tài liệu lưu trữ; 

6. Nghiên cứu, ứng dụng khoa học và chuyển giao công nghệ lưu 

trữ; 

7. Phát triển nguồn nhân lực; 

8. Hợp tác quốc tế về lưu trữ; 

9. Xây dựng, bố trí kho lưu trữ; hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng công 

nghệ thông tin lưu trữ; 

10. Mua sắm thiết bị, phương tiện lưu trữ; 

11. Những hoạt động khác phục vụ lưu trữ. 

Điều 62. Ngƣời làm lƣu trữ 

1. Người làm lưu trữ ở các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, 

tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp nhà nước, đơn vị sự 

nghiệp công lập, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân:  

a) Phải có đủ các tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật, đáp 

ứng yêu cầu về đạo đức nghề nghiệp. 

b) Được đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ lưu trữ, công 

nghệ thông tin, ngoại ngữ và kiến thức cần thiết khác phù hợp 

với công việc. 

c) Được hưởng chế độ, quyền lợi tương ứng trong cơ quan, tổ 

Điều 61. Ngƣời làm lƣu trữ 

Người làm lưu trữ ở các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ 

chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp nhà nước, đơn vị sự nghiệp 

công lập, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân được hưởng chế độ, 

quyền lợi tương ứng trong cơ quan, tổ chức, được hưởng chế độ 

ưu đãi ngành, nghề, công việc đặc thù; chế độ, chính sách khác 

theo quy định của pháp luật. 
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Dự thảo Luật Lƣu trữ (sửa đổi) 

trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 6 

Dự thảo Luật Lƣu trữ (sửa đổi) 

đã đƣợc tiếp thu, chỉnh lý  
Ghi chú 

chức và được hưởng phụ cấp ngành nghề đặc thù, chính sách ưu 

đãi khác theo quy định của pháp luật. 

d) Người được giao kiêm nhiệm làm lưu trữ phải được đào tạo, 

bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ lưu trữ và những kiến thức 

cần thiết khác phù hợp với công việc. 

2. Người làm lưu trữ không thuộc trường hợp quy định tại khoản 

1 Điều này phải được: 

a) Đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ lưu trữ và kiến 

thức cần thiết khác phù hợp với công việc và đáp ứng khi tham 

gia hoạt động dịch vụ lưu trữ. 

b) Hưởng chế độ, quyền lợi của người lao động làm việc trong tổ 

chức. 

Điều 63. Hiện đại hóa hoạt động lƣu trữ 

1. Nhà nước đầu tư, phát triển khoa học công nghệ và các 

phương tiện khác bảo đảm cho tổ chức và hoạt động của cơ quan 

thực hiện hoạt động lưu trữ; ứng dụng công nghệ thông tin, công 

nghệ số trong hoạt động lưu trữ. 

2. Người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền của Đảng, người đứng 

đầu cơ quan nhà nước ở trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh có trách nhiệm bảo đảm các điều kiện cần thiết cho hoạt 

động lưu trữ, thúc đẩy xã hội hóa hoạt động lưu trữ, gìn giữ và 

phát huy giá trị tài liệu lưu trữ, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu 

quả quản lý nhà nước. 

 Bỏ Điều này 

Điều 64. Hợp tác quốc tế về lƣu trữ 

1. Hợp tác quốc tế về lưu trữ được thực hiện trên cơ sở tôn trọng 

độc lập, chủ quyền, bình đẳng, các bên cùng có lợi theo quy định 

của pháp luật Việt Nam và phù hợp với điều ước quốc tế mà Việt 

Nam là thành viên.  

2. Nội dung hợp tác quốc tế về lưu trữ gồm:  

a) Ký kết, gia nhập và tổ chức thực hiện điều ước quốc tế, thỏa 

Điều 62. Hợp tác quốc tế về lƣu trữ 

1. Hợp tác quốc tế về lưu trữ được thực hiện trên cơ sở tôn trọng 

độc lập, chủ quyền, bình đẳng, các bên cùng có lợi theo quy định 

của pháp luật Việt Nam và phù hợp với điều ước quốc tế mà nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.  

2. Nội dung hợp tác quốc tế về lưu trữ bao gồm:  

a) Ký kết, gia nhập và tổ chức thực hiện điều ước quốc tế, thỏa 
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Dự thảo Luật Lƣu trữ (sửa đổi) 

trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 6 

Dự thảo Luật Lƣu trữ (sửa đổi) 

đã đƣợc tiếp thu, chỉnh lý  
Ghi chú 

thuận quốc tế về lưu trữ;  

b) Gia nhập các tổ chức quốc tế về lưu trữ;  

c) Xây dựng và thực hiện chương trình, dự án hợp tác quốc tế về 

lưu trữ;  

d) Trao đổi, hợp tác về quản lý lưu trữ và nghiệp vụ lưu trữ;  

đ) Nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học và công nghệ về 

lưu trữ;  

e) Hợp tác trong việc bảo hộ tài liệu lưu trữ của Việt Nam ở nước 

ngoài;  

g) Hợp tác phát triển nguồn nhân lực và trao đổi chuyên gia về 

lưu trữ.  

h) Trao đổi, chia sẻ tài liệu lưu trữ để phát huy giá trị tài liệu lưu 

trữ. 

thuận quốc tế về lưu trữ;  

b) Gia nhập các tổ chức quốc tế về lưu trữ;  

c) Xây dựng và thực hiện chương trình, dự án hợp tác quốc tế về 

lưu trữ;  

d) Trao đổi, hợp tác về quản lý lưu trữ và nghiệp vụ lưu trữ;  

đ) Phối hợp với cơ quan, tổ chức nước ngoài tổ chức triển lãm, 

trưng bày tài liệu lưu trữ về Việt Nam;  

e) Nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học và công nghệ về 

lưu trữ;  

g) Hợp tác trong việc bảo hộ tài liệu lưu trữ của Việt Nam ở nước 

ngoài;  

h) Hợp tác phát triển nguồn nhân lực và trao đổi chuyên gia về lưu 

trữ.  

i) Trao đổi, chia sẻ tài liệu lưu trữ để phát huy giá trị tài liệu lưu 

trữ. 

Chƣơng IX 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Chƣơng VIII 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

 

Điều 65. Bổ sung Phụ lục IV của Luật Đầu tƣ số 

61/2020/QH14 đã đƣợc sửa đổi, bổ sung một số điều theo 

Luật số 03/2022/QH15  

Bổ sung ngành, nghề số thứ tự 228, 229, 230 vào sau số thứ tự 

227 của Phụ lục IV Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 được sửa đổi, 

bổ sung một số điều theo Luật số 03/2022/QH15. 

 

228 Chỉnh lý tài liệu. 

229 Bảo quản tài liệu lưu trữ 

230 Số hóa, xây dựng cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ 
 

Điều 63. Sửa đổi, bỏ sung một số điều của các luật có liên quan 

1. Bổ sung ngành, nghề số thứ tự 229 vào sau số thứ tự 228 thuộc 

Phụ lục IV về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều 

kiện ban hành kèm theo Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 đã được 

sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 72/2020/QH14,  Luật số 

03/2022/QH15, Luật số 05/2022/QH15, Luật số 08/2022/QH15, 

Luật số 09/2022/QH15, Luật số 20/2023/QH15, Luật số 

26/2023/QH15, Luật số 27/2023/QH15 và Luật số 28/2023/QH15 

như sau: 

229 Kinh doanh dịch vụ lưu trữ  

2. Bổ sung số thứ tự 10 vào sau số thứ tự 9 mục V phần B của Phụ 

lục số 01 về Danh mục phí, lệ phí ban hành kèm theo Luật Phí và 
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Dự thảo Luật Lƣu trữ (sửa đổi) 

trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 6 

Dự thảo Luật Lƣu trữ (sửa đổi) 

đã đƣợc tiếp thu, chỉnh lý  
Ghi chú 

lệ phí số 97/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo 

Luật số 09/2017/QH14, Luật số 23/2018/QH14, Luật số 

72/2020/QH14, Luật số 16/2023/QH15, Luật số 20/2023/QH15 và 

Luật số 24/2023/QH15 như sau: 

10 Lệ phí cấp, cấp lại Chứng chỉ 

hành nghề lưu trữ 

Bộ Tài chính 

 

Điều 66. Bổ sung Phụ lục số 01 Danh mục Phí, lệ phí ban 

hành kèm theo Luật Phí và lệ phí số 97/2015/QH13 (quy định 

mới) 

Bổ sung số thứ tự 10 vào sau số thứ tự 9 Mục V Đề mục B Phụ 

lục số 1 Luật Phí và Lệ phí số 97/2015/QH13. 

10 Lệ phí cấp, cấp lại Chứng chỉ hành nghề lưu trữ 
 

 Ghép vào  

Điều 63 

Điều 67. Hiệu lực thi hành 

1. Luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 

2025. 

2. Luật Lưu trữ số 01/2011/QH13 hết hiệu lực kể từ ngày Luật 

này có hiệu lực thi hành. 

3. Các cơ quan, tổ chức căn cứ quy định về thời hạn bảo quản 

hiện hành để xác định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu thuộc 

thẩm quyền quản lý. Người đứng đầu cơ quan quản lý nhà nước 

về ngành, lĩnh vực căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 14 Luật này 

quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu thuộc ngành, lĩnh vực 

được giao quản lý bảo đảm hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 

năm 2026.  

Điều 64. Hiệu lực thi hành 

1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2025, trừ 

quy định tại khoản 2 Điều này. 

2. Bộ, cơ quan ngang Bộ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát 

nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước căn cứ quy định tại khoản 5 

Điều 15 của Luật này quy định thời hạn lưu trữ hồ sơ, tài liệu 

thuộc ngành, lĩnh vực được giao quản lý bảo đảm hiệu lực thi hành 

từ ngày 01 tháng 01 năm 2026.  

3. Luật Lưu trữ số 01/2011/QH13 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này 

có hiệu lực thi hành. 

 

 

Điều 68. Áp dụng pháp luật và quy định chuyển tiếp 

1. Tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức 

xã hội - nghề nghiệp, tổ chức phi chính phủ; tổ chức kinh tế 

không phải là doanh nghiệp nhà nước theo quy định của Luật 

Doanh nghiệp; cá nhân, gia đình, dòng họ, cộng đồng căn cứ quy 

Điều 65. Quy định chuyển tiếp 

1. Kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành: 

a) Trong thời hạn 10 năm, tài liệu có giá trị bảo quản vĩnh viễn 

hình thành trong quá trình hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy 

ban nhân dân cấp xã được tạo ra trước ngày Luật này có hiệu lực 

Đưa nội dung 

về áp dụng 

pháp luật lên 

Điều 3 
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Dự thảo Luật Lƣu trữ (sửa đổi) 

trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 6 

Dự thảo Luật Lƣu trữ (sửa đổi) 

đã đƣợc tiếp thu, chỉnh lý  
Ghi chú 

định của Luật này để áp dụng việc lưu trữ tài liệu (không bao 

gồm tài liệu lưu trữ có giá trị đặc biệt). 

2. Việc cấp Chứng chỉ hành nghề lưu trữ theo quy định của Luật 

Lưu trữ năm 2011 phải hoàn thành trước ngày 01 tháng 01 năm 

2025. 

3. Chứng chỉ hành nghề lưu trữ đang có hiệu lực được tiếp tục sử 

dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2026 và được cấp lại sau khi 

tham gia bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ do đơn vị có thẩm 

quyền tổ chức theo quy định của Luật này. 

thi hành phải nộp vào lưu trữ lịch sử của Nhà nước ở cấp tỉnh. 

b) Trong thời hạn 05 năm, cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu 

theo quy định của Luật Lưu trữ số 01/2011/QH13 phải hoàn thành 

việc chỉnh lý đối với tài liệu hình thành trước ngày Luật này có 

hiệu lực thi hành nhưng chưa được chỉnh lý theo quy định của 

Luật Lưu trữ số 01/2011/QH13, nộp vào lưu trữ lịch sử theo quy 

định của Luật này.  

c) Trong thời hạn 10 năm, lưu trữ lịch sử phải hoàn thành việc 

chỉnh lý theo quy định của Luật Lưu trữ số 01/2011/QH13 đối với 

tài liệu đang bảo quản tại lưu trữ lịch sử nhưng chưa được chỉnh lý 

theo quy định của Luật Lưu trữ số 01/2011/QH13.  

d) Trong thời hạn 05 năm, cơ quan, tổ chức đã xác định bí mật nhà 

nước có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với lưu trữ lịch sử thực hiện 

việc giải mật tài liệu đã nộp vào lưu trữ lịch sử theo quy định của 

pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước.  

Trường hợp cơ quan xác định bí mật nhà nước không còn hoạt 

động, việc giải mật tài liệu lưu trữ thực hiện theo quy định của 

pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước và quy định sau đây:  

d1) Người đứng đầu cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà 

nước về lưu trữ quyết định việc giải mật tài liệu lưu trữ trong 

trường hợp để đáp ứng yêu cầu thực tiễn bảo vệ lợi ích quốc gia, 

dân tộc; phát triển kinh tế - xã hội; hội nhập, hợp tác quốc tế;  

d2) Người đứng đầu lưu trữ lịch sử thực hiện việc giải mật tài liệu 

lưu trữ trong trường hợp tài liệu không còn thuộc danh mục bí mật 

nhà nước;  

d3) Không thực hiện việc giải mật tài liệu lưu trữ trong trường hợp 

việc giải mật có thể gây nguy hại đến lợi ích quốc gia, dân tộc. 

2. Việc hủy tài liệu lưu trữ chứa bí mật nhà nước đã nộp vào lưu 

trữ lịch sử trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành được quy định 

như sau:  

a) Bộ trưởng Bộ Nội vụ quyết định hủy tài liệu tại lưu trữ lịch sử 
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Dự thảo Luật Lƣu trữ (sửa đổi) 

trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 6 

Dự thảo Luật Lƣu trữ (sửa đổi) 

đã đƣợc tiếp thu, chỉnh lý  
Ghi chú 

của Nhà nước ở trung ương; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

quyết định hủy tài liệu tại lưu trữ lịch sử của Nhà nước ở cấp tỉnh; 

b) Tài liệu lưu trữ chứa bí mật nhà nước được hủy trong các 

trường hợp sau: khi không cần thiết phải lưu giữ và việc tiêu hủy 

không gây nguy hại đến lợi ích quốc gia, dân tộc; nếu không tiêu 

hủy ngay sẽ gây nguy hại cho lợi ích quốc gia, dân tộc; 

c) Việc hủy tài liệu lưu trữ chứa bí mật nhà nước phải bảo đảm các 

yêu cầu theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước. 

3. Tài liệu lưu trữ có thời hạn được lưu trữ tại lưu trữ lịch sử trước 

ngày Luật này có hiệu lực thì lưu trữ lịch sử tiếp tục lưu trữ cho 

đến hết thời hạn. 

4. Chứng chỉ hành nghề lưu trữ được cấp theo quy định của Luật 

Lưu trữ số 01/2011/QH13 được tiếp tục sử dụng đến khi hết thời 

hạn ghi trên Chứng chỉ. 

5. Hồ sơ, tài liệu có giá trị bảo quản vĩnh viễn của cơ quan, tổ chức 

thuộc nguồn nộp lưu vào lưu trữ lịch sử được tạo lập trước ngày 

Luật này có hiệu lực thì thời hạn nộp lưu vào lưu trữ lịch sử thực 

hiện theo quy định của Luật Lưu trữ số 01/2011/QH13, nhưng 

không quá ngày 01/7/2030. 

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam khóa ….., kỳ họp thứ….. thông qua ngày….. tháng …… 

năm…..  

                                                            CHỦ TỊCH QUỐC HỘI 

                                                                  Vƣơng Đình Huệ 

Luật này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam khóa XV, kỳ họp thứ….. thông qua ngày….. tháng …… năm 

2024. 

                                                             CHỦ TỊCH QUỐC HỘI 

                                                                   Vƣơng Đình Huệ 

 

 

 

 

  



 
 

 
 

 

QUỐC HỘI KHÓA XV 

TỔNG THƯ KÝ QUỐC HỘI 

Số: 3372/TB-TTKQH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

    Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2024 

 

THÔNG BÁO 

Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội 

về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Lưu trữ (sửa đổi) 

(tại Phiên họp thứ 30 - tháng 02/2024) 

 

Sáng ngày 22/02/2024, tại Phiên họp thứ 30, Ủy ban Thường vụ Quốc hội 

đã cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Lưu trữ (sửa đổi) 

và kết luận như sau:  

1. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao sự chủ động, tích cực của 

Thường trực Ủy ban Pháp luật, Bộ Nội vụ và các cơ quan có liên quan trong việc 

khẩn trương nghiên cứu tiếp thu, giải trình đầy đủ ý kiến đại biểu Quốc hội tại 

Kỳ họp thứ 6 để chỉnh lý dự thảo Luật Lưu trữ (sửa đổi). Các tài liệu trình Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội được chuẩn bị nghiêm túc, chất lượng và đầy đủ theo đúng 

quy định. 

2. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản tán thành với nội dung của dự 

thảo Luật Lưu trữ (sửa đổi) được các cơ quan báo cáo, kiến nghị tiếp thu, 

chỉnh lý, cụ thể  (i) Nhất trí quy định tài liệu lưu trữ v nh vi n của cấp  ã thuộc 

ngu n nộp vào lưu trữ lịch sử   cấp tỉnh  quy định tài liệu lưu trữ của các hội 

quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ thuộc Ph ng lưu trữ Nhà nước 

Việt Nam  trong dự thảo Luật chỉ quy định    phương án về nội dung này  Đối với 

tài liệu hình thành trong quá trình hoạt động của các hội, tổ chức  ã hội khác là tài 

liệu lưu trữ tư, thuộc Ph ng lưu trữ quốc gia Việt Nam; (ii) Tán thành quy định 

thời hạn nộp tài liệu vào lưu trữ lịch sử là  5 năm kể từ năm tài liệu được nộp vào 

lưu trữ hiện hành, áp dụng thống nhất cho cả tài liệu giấy và tài liệu số  (iii) Quy 

định chương riêng về nghiệp vụ lưu trữ áp dụng cả đối với tài liệu lưu trữ giấy và 

lưu trữ điện tử  (iv) Tán thành các nội dung đã được tiếp thu, chỉnh lý về lưu trữ tư 

và hoạt động dịch vụ lưu trữ  (v) Nhất trí bổ sung quy định về Ngày lưu trữ Việt 

Nam (ngày  3 tháng    hằng năm) vào dự thảo Luật.  

3. Thường trực Ủy ban Pháp luật tiếp tục phối hợp với Bộ Nội vụ, các cơ 

quan có liên quan nghiên cứu tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Quốc 

hội, ý kiến của các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp để chỉnh 

lý, hoàn thiện dự thảo Luật, trong đó lưu ý: (i) Tiếp tục rà soát, chỉnh lý quy định 

về giải thích từ ngữ bảo đảm phù hợp với thực ti n và th ng lệ quốc tế  (ii) 

Thống nhất việc phân cấp, phân quyền cho một số Bộ về quản lý tài liệu lưu 

trữ, nhưng cần bổ sung quy định phù hợp để bảo đảm sự quản lý nhà nước tập 
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trung, thống nhất  (iii) Nghiên cứu quy định tiêu chí  ác định tài liệu lưu trữ v nh 

vi n phù hợp với thực ti n và giao Chính phủ quy định chi tiết; (iv) Tài liệu lưu trữ 

có giá trị đ c biệt được quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy giá trị theo quy 

định của Luật Lưu trữ, trường hợp được c ng nhận là di sản tư liệu, bảo vật quốc 

gia thì còn phải thực hiện theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa; (v) Tiếp 

tục rà soát, làm r , bổ sung quy định về ngu n nộp tài liệu vào lưu trữ lịch sử, 

nghiệp vụ lưu trữ tài liệu điện tử, vấn đề chuyển đổi số và kết nối, chia s  dữ liệu 

tài liệu lưu trữ  rà soát dự thảo Luật bảo đảm thống nhất với các luật có liên quan 

và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên  (vi) Báo cáo giải trình, tiếp thu, 

chỉnh lý dự thảo Luật trình Quốc hội cần kh ng định và thể hiện r  hơn sự phù hợp 

của dự thảo Luật sau khi được tiếp thu, hoàn thiện với mục đích, quan điểm sửa 

đổi Luật, chủ trương, đường lối của Đảng, các chính sách lớn và yêu cầu, mục tiêu 

đề ra khi  ây dựng dự án Luật...  

4. Giao Thường trực Ủy ban Pháp luật phối hợp với Bộ Nội vụ, các cơ 

quan có liên quan tiếp tục hoàn thiện h  sơ dự án Luật trình  in ý kiến tại Hội 

nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách  lấy ý kiến các Đoàn đại biểu 

Quốc hội, Hội đ ng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các cơ quan, tổ chức có 

liên quan  đ ng thời, đề nghị Chính phủ có ý kiến chính thức về các nội dung tiếp 

thu, chỉnh lý dự thảo Luật theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật  Trên cơ s  đó, tiếp thu chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Luật và tài liệu có 

liên quan, gửi  in ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội bằng văn bản trước khi 

hoàn chỉnh, trình Quốc hội  em  ét, th ng qua tại Kỳ họp thứ 7  

Tổng Thư ký Quốc hội trân trọng thông báo ý kiến của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội để các cơ quan, tổ chức, cá nhân biết và thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Thành viên UBTVQH; 

- Chính phủ; 

- HĐDT, các Ủy ban của QH; 

- Các Bộ: NV, QP, CA, NG, TP, VH, TT và DL; 

- VPTW Đảng, VPCP; 

- Lưu  HC, TK, PL. 

E-pas: 15057.  

TỔNG THƯ KÝ 

 
(Đã ký) 

 

 
 

Bùi Văn Cường 

 

 

 



QUỐC HỘI KHÓA XV 

TỔNG THƯ KÝ QUỐC HỘI 

 
Số: 3198/BC-TTKQH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2023 

 

BÁO CÁO 

Tổng hợp ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội thảo luận tại Tổ và Hội trường 

về dự án Luật Lưu trữ (sửa đổi) 

Kính gửi: Các vị đại biểu Quốc hội 

 

Theo Chương trình kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, chiều ngày 

10/11/2023 và chiều ngày 27/11/2023, các vị đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đã thảo 

luận tại Tổ và Hội trường về dự án Luật Lưu trữ (sửa đổi); đã có 54 lượt ý kiến 

ĐBQH phát biểu (trong đó có 30 ý kiến phát biểu tại Tổ và 22 ý kiến phát biểu 

tại Hội trường; sau phiên họp có 02 ĐBQH gửi lại văn bản góp ý). Sau đây, 

Tổng Thư ký Quốc hội xin báo cáo tổng hợp ý kiến các vị ĐBQH như sau:  

1. Về phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật 

- Có ý kiến đề nghị nghiên cứu mở rộng phạm vi điều chỉnh để quản lý 

những vấn đề xã hội phát sinh như lưu trữ tế bào, lưu trữ mô, lưu trữ máu, 

những sáng kiến khoa học, vì nhu cầu của người dân trên thực tiễn là có (01 ý 

kiến). 

- Có ý kiến đề nghị làm rõ hơn về phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật 

đối với các tài liệu lưu trữ tư, bảo đảm thống nhất với các quy định nội tại trong 

Luật và rà soát, bổ sung quy định về thẩm quyền, thủ tục để đưa tài liệu lưu trữ 

tư có giá trị đặc biệt vào phông lưu trữ quốc gia Việt Nam (01 ý kiến). 

2. Về bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất của dự thảo 

Luật với hệ thống pháp luật 

- Một số ý kiến đề nghị tiếp tục rà soát để tạo sự thống nhất, đồng bộ, chặt 

chẽ giữa dự thảo Luật với các luật có liên quan như Luật Bảo vệ bí mật nhà 

nước (Điều 22, khoản 5 Điều 23), Luật Di sản văn hóa (Điều 44), Luật Kiểm 

toán, Luật Phí và lệ phí, Luật Tiếp cận thông tin, Luật Công chứng, Luật Kế 

toán... và các luật đang được nghiên cứu sửa đổi, bổ sung (07 ý kiến); đề nghị rà 

soát, chỉnh lý các nội dung liên quan như tại các điều 2, 8, 20, 29, 30 và 32 phù 

hợp với Luật giao dịch điện tử (01 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị tiếp tục rà soát bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của 

hệ thống pháp luật trong nước và phù hợp với các cam kết, thỏa thuận quốc tế 

(01 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị tiếp tục nghiên cứu, làm rõ các thiết chế, hình thức tổ 
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chức lưu trữ để có quy định quản lý phù hợp, vừa bao quát nhưng tránh việc 

chồng chéo, trùng lắp với các quy định trong Luật Thư viện, đặc biệt đối với 

hình thức tổ chức lưu trữ tư nhân, các hình thức lưu trữ dưới dạng thư viện số, 

kho dữ liệu số chuyên ngành trên không gian mạng và với hoạt động cung cấp 

sản phẩm thông tin thư viện, dịch vụ thư viện theo quy định của Luật Thư viện 

(01 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị rà soát quy định tại Điều 39, bảo đảm đồng bộ, thống 

nhất với các luật chuyên ngành, như Luật Quảng cáo, Luật Báo chí, pháp luật về 

phát thanh, truyền hình hay pháp luật về truyền thông, điện ảnh (01 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị rà soát quy định tại Điều 40 và Điều 41, bảo đảm 

đồng bộ, thống nhất với các luật chuyên ngành, như Luật Xuất bản, pháp luật về 

in ấn, thiết kế, pháp luật về hoạt động triển lãm, trưng bày sản phẩm (01 ý kiến). 

3. Về một số nội dung chủ yếu của dự thảo Luật 

3.1. Thẩm quyền quản lý tài liệu lưu trữ thuộc Phông lưu trữ quốc gia 

Việt Nam (Chương II); thẩm quyền quản lý tài liệu lưu trữ của các ngành 

quốc phòng, công an, ngoại giao 

- Có ý kiến đề nghị có một bộ phận lưu trữ ở cấp huyện để lưu trữ tài liệu 

của cấp xã, có thể không thành lập một cơ quan chuyên trách nhưng giao cho 

Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện tổ chức lưu trữ đối với các tài liệu lưu trữ 

thuộc diện lưu trữ mang tính chất lịch sử hoặc những tài liệu lưu trữ liên quan 

đến công dân từ cấp xã chuyển lên cấp huyện, đồng thời, thực hiện chức năng 

quản lý nhà nước đối với lưu trữ cấp xã (02 ý kiến).  

- Một số ý kiến đề nghị bổ sung quy định thẩm quyền quản lý tài liệu lưu 

trữ và cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ của Ủy ban nhân dân cấp huyện, bởi vì Điều 

59 có quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về lưu trữ của Ủy ban nhân dân 

cấp huyện (04 ý kiến). 

- Có ý kiến cho rằng, hiện nay ở cấp xã khối lượng tài liệu hình thành rất 

lớn, trong đó có những tài liệu gốc làm cơ sở dữ liệu quốc gia như hồ sơ hộ tịch, 

dân số, tư pháp…; trong khối tài liệu cấp xã còn có tài liệu thuộc diện phải lưu 

trữ, trong khi điều kiện quản lý tài liệu lưu trữ cấp xã chưa được bảo đảm do 

không có kinh phí, không mặt bằng và không có nhân lực có chuyên môn về 

nghiệp vụ lưu trữ. Tuy nhiên, khoản 5 Điều 9 đang quy định Ủy ban nhân dân 

xã, phường, thị trấn trực tiếp quản lý và lưu trữ tài liệu lưu trữ hình thành trong 

quá trình hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị 

trấn; không quy định tài liệu lưu trữ của cấp xã là nguồn nộp lưu tài liệu vào lưu 

trữ lịch sử của Nhà nước. Đề nghị quy định tài liệu lưu trữ ở cấp xã cũng là 

nguồn nộp lưu tài liệu vào lưu trữ lịch sử của Nhà nước ở cấp tỉnh, đồng thời 

chỉnh lý quy định tại điểm b khoản 2 Điều 18 để bảo đảm thống nhất (01 ý kiến). 

- Có ý kiến cho rằng, Điều 9 chưa quy định rõ thẩm quyền của các cơ 

quan khác trong hệ thống các cơ quan nhà nước như Quốc hội, Chính phủ, Viện 
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kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Văn phòng Chủ tịch nước…; 

đề nghị làm rõ hơn, đồng thời quy định cụ thể tài liệu lưu trữ của các cơ quan 

cấp dưới thuộc ngành dọc của các ngành quân đội, công an, ngoại giao ở địa 

phương có phải nộp vào lưu trữ lịch sử nhà nước ở địa phương không, thẩm 

quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc phối hợp quản lý, thanh tra, 

kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ đối với công tác quản lý tài liệu lưu trữ và cơ sở 

dữ liệu tài liệu lưu trữ của các cơ quan này (01 ý kiến). 

- Có ý kiến cho rằng quy định tại khoản 3 Điều 9 có thể trái với quy định 

tại Điều 3 và Điều 7 của dự thảo Luật. Do đó, đề nghị nếu vẫn giữ quy định như 

dự thảo Luật thì cần quy định rõ điều khoản chuyển tiếp về vấn đề xử lý tài liệu 

lưu trữ bảo quản vĩnh viễn của các ngành quốc phòng, công an, ngoại giao (01 

ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị bổ sung vào khoản 4 Điều 9 quy định Ủy ban nhân 

dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trực tiếp quản lý “hoặc ủy quyền cho 

Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố” quản lý và lưu trữ tài liệu … để phù hợp với 

chức năng, nhiệm vụ của Sở Nội vụ (01 ý kiến). 

- Có ý kiến cho rằng, khoản 4 và khoản 5 Điều 9 quy định thẩm quyền 

quản lý và lưu trữ tài liệu của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp 

xã đều viện dẫn đến điểm c khoản 3 Điều 7 là chưa rõ, đề nghị bổ sung làm rõ 

loại tài liệu do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý và lưu 

trữ để thống nhất trong thực hiện (01 ý kiến). 

- Có ý kiến cho rằng, hiện nay việc giao nộp hồ sơ, tài liệu lưu trữ cho 

Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp xã và công tác bàn giao hồ sơ, tài liệu 

của cán bộ, công chức cấp xã giữa các nhiệm kỳ không có cơ quan, đơn vị đôn 

đốc, hướng dẫn, kiểm tra dẫn đến hư hỏng, thất thoát tài liệu. Vì vậy, đề nghị hai 

khoản này của Điều 9 và Điều 7 cần cụ thể và ghép vào một nội dung (01 ý 

kiến). 

- Có ý kiến đề nghị bổ sung một khoản vào Điều 9 giao “Bộ Nội vụ quy 

định chi tiết việc quản lý tài liệu lưu trữ của xã, phường, thị trấn”, vì hiện nay 

việc quản lý tài liệu lưu trữ và cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ của xã, phường, thị 

trấn chưa được rõ ràng, cụ thể thành phần phông chữ lưu trữ quốc gia Việt Nam 

(01 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị khi xây dựng kho lưu trữ ở cấp tỉnh có thể tích hợp 

lưu trữ Phông lưu trữ Đảng Cộng sản Việt Nam và Phông lưu trữ Nhà nước Việt 

Nam để tạo sự đồng bộ (01 ý kiến). 

3.2. Lưu trữ tài liệu điện tử và tài liệu số (Chương IV) 

- Có ý kiến nhất trí quan điểm phải có những quy định về lưu trữ điện tử 

và tài liệu số để đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động lưu 

trữ, đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa nền hành chính và hội nhập quốc tế; tuy nhiên 

cần có bước đi phù hợp với khả năng nguồn lực, trước mắt đề nghị đối với tài 
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liệu lưu trữ mang tính lịch sử bảo quản vĩnh viễn mà sản sinh ra đã là tài liệu số 

thì in ra, sau đó xác thực của cơ quan lưu trữ và đưa vào kho lưu trữ (02 ý kiến). 

- Có ý kiến cho rằng, việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, phát 

triển lưu trữ điện tử là một trong những chính sách mới, cơ bản của dự thảo Luật 

Lưu trữ (sửa đổi); tuy nhiên, quy định của dự thảo Luật chủ yếu tập trung điều 

chỉnh việc số hóa tài liệu lưu trữ, chuyển tài liệu lưu trữ số sang tài liệu lưu trữ 

giấy; các quy định về nghiệp vụ lưu trữ điện tử mới chỉ đề cập đến việc thu thập, 

bảo quản, sử dụng, hủy tài liệu lưu trữ số hết giá trị; vì vậy đề nghị nghiên cứu 

bổ sung các quy định cụ thể về nghiệp vụ lưu trữ điện tử nhằm thể chế hóa Nghị 

quyết số 52-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ 

động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (02 ý kiến).  

- Có ý kiến đề nghị quy định cụ thể hơn về lưu trữ điện tử cũng như công 

tác bảo đảm an toàn thông tin đối với tài liệu lưu trữ điện tử nhằm đáp ứng yêu 

cầu chuyển đổi số quốc gia và xây dựng Chính phủ điện tử (01 ý kiến); hoàn 

thiện các quy định về cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ, về tài liệu lưu trữ số, các hoạt 

động lưu trữ thực hiện trên môi trường điện tử và việc ứng dụng công nghệ mới 

của cuộc cách mạng 4.0 vào hoạt động lưu trữ (01 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị bổ sung các quy định để bảo đảm sự liên thông, thống 

nhất với quy định của pháp luật có liên quan như Luật An ninh mạng, Nghị định 

về cơ sở dữ liệu cá nhân (sắp tới sẽ được nâng lên thành luật), Luật Căn cước và 

Đề án 06; bổ sung quy định về hàng rào kỹ thuật để đảm bảo tuyệt đối an toàn, 

không để lộ, lọt thông tin trên môi trường mạng (01 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị nghiên cứu lồng ghép các quy định về lưu trữ điện tử 

trong các chương, điều cụ thể của dự thảo Luật thay vì dành một chương để quy 

định đối với nội dung này; đồng thời, xây dựng kho lưu trữ điện tử chung đối 

với khối các cơ quan nhà nước để bảo đảm sự đồng bộ, tránh trường hợp mỗi cơ 

quan có phần mềm lưu trữ khác nhau, gây khó khăn khi truy cập tài liệu (01 ý 

kiến). 

- Có ý kiến đề nghị nghiên cứu lồng ghép các quy định về hoạt động 

chuyển đổi số vào từng nghiệp vụ lưu trữ để bảo đảm sự gắn kết, không tách rời 

lưu trữ giấy, lưu trữ điện tử, lưu trữ số; rà soát, bổ sung quy định về lưu trữ tài 

liệu điện tử để làm rõ những vấn đề đặc thù của lưu trữ điện tử, lưu trữ số như 

về cơ sở dữ liệu, về khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ điện tử trên hệ thống 

mạng, phải làm rõ được việc đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa nền hành chính và 

hội nhập quốc tế, xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số và bảo 

đảm tốt hơn quyền tiếp cận thông tin của công dân (01 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị làm rõ giá trị pháp lý của tài liệu số hóa (01 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị nghiên cứu quy định về nguồn lực đầu tư đối với công 

tác lưu trữ ở các cấp để phục vụ việc chỉnh lý, số hóa, phần mềm, trang thiết bị 

bảo quản tài liệu, kho lưu trữ (01 ý kiến). 
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- Có ý kiến cho rằng, để thực hiện lưu trữ điện tử cần nguồn lực đầu tư rất 

lớn không chỉ nâng cấp hạ tầng kỹ thuật hiện có mà còn thiết lập mới, vận hành, 

bảo trì, quản lý tài liệu lưu trữ số trong suốt quá trình hoạt động; vì vậy đề nghị 

có điều, khoản riêng quy định rõ lộ trình, nguồn lực, cơ quan đầu mối quản lý và 

các điều kiện cần thiết khác (01 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị giao Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn việc 

số hóa tài liệu lưu trữ, xây dựng kho lưu trữ số dùng chung cho cơ quan nhà 

nước ở Trung ương và địa phương, bảo đảm chuẩn hóa cơ sở dữ liệu và thuận 

tiện trong việc phân quyền, quản lý, vận hành, trao đổi, chia sẻ cơ sở dữ liệu 

lưu trữ (01 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị bổ sung một điều về việc chuyển đổi các hoạt động 

lưu trữ để thực hiện chuyển đổi số trong công tác lưu trữ như: giao nộp, lưu trữ, 

khai thác trên môi trường điện tử, tạo lập dữ liệu số, tham gia vào quá trình vận 

hành, quản lý cơ sở dữ liệu, tài liệu lưu trữ, dữ liệu được sinh ra trong quá trình 

thực hiện các thủ tục hành chính và được cập nhật vào cơ sở dữ liệu thông qua 

việc cung cấp các dịch vụ công trực tuyến (01 ý kiến). 

- Có ý kiến cho rằng, quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 29 thực chất 

là điều kiện thay thế hoặc không thay thế bản được số hóa bằng bản số hóa tài 

liệu lưu trữ, nhưng cách diễn đạt khác nhau, khoản 3 sử dụng cụm từ “khi đáp 

ứng các yêu cầu”, khoản 4 sử dụng cụm từ “trong các trường hợp”; đề nghị thể 

hiện lại cho nhất quán hoặc gộp chung thành một khoản hoặc tách thành điều 

riêng về điều kiện thay thế của bản số hóa tài liệu lưu trữ (01 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị quy định cụ thể về “bản số hóa tài liệu lưu trữ” và  

“bản được số hóa” tại Điều 29 hoặc đưa vào giải thích từ ngữ (01 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị làm rõ tính chất của hệ thống quản lý tài liệu lưu trữ 

số quy định tại Điều 32 là hạ tầng kỹ thuật hay là chủ thể quản lý; nếu là hệ 

thống thông tin thì không cần thiết quy định, vì vòng đời ngắn do sự phát triển 

nhanh chóng của công nghệ, nếu vẫn quy định thì cần rà soát, chỉnh lý để bảo 

đảm các nguyên tắc về ứng dụng các công nghệ hiện đại trong cuộc cách mạng 

4.0 trong quản lý, vận hành, khai thác, phân tích và xử lý, hỗ trợ ra quyết định 

phục vụ chuyển đổi số trong quản lý nhà nước về lưu trữ (01 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị quy định cụ thể về xây dựng và cập nhật cơ sở dữ liệu 

tài liệu lưu trữ thuộc lưu trữ tư tại Điều 31 (01 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị quy định cụ thể hơn về việc thu thập, bảo quản, sử 

dụng và hủy tài liệu lưu trữ số hết giá trị tại Điều 33 của dự thảo Luật (01 ý 

kiến). 

- Có ý kiến đề nghị bổ sung vào Điều 33 quy định về hủy tài liệu số 

không có giá trị lưu trữ để thống nhất với quy định tại Điều 15 (01 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị rà soát, đánh giá lại quy định tại khoản 4 Điều 34 của 

dự thảo Luật về kho lưu trữ số tư với quy định tại Điều 18 của Luật Công nghệ 
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thông tin về cho thuê chỗ lưu trữ thông tin số để bảo đảm được thống nhất (01 

ý kiến). 

- Có ý kiến cho rằng, dự thảo Luật chưa quy định về việc kết nối, chia sẻ 

với cơ sở dữ liệu, tài liệu lưu trữ, phông lưu trữ Đảng Cộng sản Việt Nam, cơ sở 

dữ liệu lưu trữ lịch sử của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao; vì 

vậy đề nghị chỉnh lý quy định tại khoản 5 Điều 34 và bổ sung một điều về quản 

lý, khai thác cơ sở dữ liệu, tài liệu lưu trữ để làm các vấn đề liên quan đến việc 

kết nối, liên thông các cơ sở dữ liệu quốc gia với cơ sở dữ liệu của các chuyên 

ngành khác (01 ý kiến). 

3.3. Hoạt động lưu trữ tư (Chương VI) 

- Có ý kiến đề nghị rà soát các quy định trong dự thảo Luật nhằm bảo 

đảm khuyến khích hoạt động lưu trữ tư, đồng thời cần có các quy định để thể 

hiện việc quản lý nhà nước về lưu trữ tư có những đặc thù hơn so với lưu trữ 

công (01 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị rà soát các quy định tại Chương này để phát huy 

hoạt động lưu trữ tư, phải coi hoạt động lưu trữ tư là một phần trong hoạt động 

lưu trữ chung của quốc gia. Hoạt động lưu trữ là hoạt động rất tốn kém nên 

không ai thích làm, trừ những trường hợp người ta đam mê, muốn làm để gìn 

giữ cái gì đó thuộc về giá trị, thuộc về phi vật thể nhiều hơn (01 ý kiến). 

- Có ý kiến cho rằng, cần xác định mục tiêu quan trọng nhất của việc 

quản lý nhà nước đối với hoạt động lưu trữ tư là khuyến khích người dân đăng 

ký để cơ quan nhà nước có thể thống kê đầy đủ thông tin, từ đó phát huy giá trị 

của các tài liệu này và chỉ khi có thông tin đầy đủ thì cơ quan nhà nước mới có 

cơ sở thực hiện các biện pháp quản lý tiếp theo như không cho mua, bán hoặc 

không cho trao đổi với người nước ngoài và được ưu tiên mua trước (01 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị tiếp tục nghiên cứu, có cơ chế để người dân tự 

nguyện xác định giá trị tài liệu lưu trữ tư, cơ chế công bố tài liệu lưu trữ tư có 

giá trị đặc biệt để những người có nhu cầu có thể khai thác được giá trị của tài 

liệu lưu trữ (01 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị thể hiện rõ hơn vai trò của Nhà nước trong việc 

quản lý, thu mua các tài liệu lưu trữ có giá trị tầm quốc gia đang được lưu trữ 

tư (01 ý kiến). 

- Có ý kiến cho rằng, lưu trữ của Nhà nước và lưu trữ tư có sự khác 

nhau rất rõ rệt; tuy nhiên quy định về lưu trữ tư và lưu trữ do Nhà nước thực 

hiện cùng trên một hệ quy chuẩn quy định giống nhau, theo đó, lưu trữ tư cũng 

có đầy đủ các yếu tố về quản lý, bảo quản, khai thác, sử dụng, các điều cấm, giải 

mật… Quy định này có những bất cập, ví dụ Điều 6 quy định nghiêm cấm mua, 

bán, chuyển giao, hủy trái phép tài liệu lưu trữ và các tài liệu lưu trữ có giá trị 

đặc biệt, mang ra nước ngoài, nhưng chỉ khi đã xác định là tài liệu lưu trữ hoặc 

tài liệu lưu trữ có giá trị đặc biệt thì Nhà nước mới quản lý được, còn khi tài liệu 

đó ở trong dân thì họ có quyền sở hữu, quyền định đoạt đối với tài liệu đó, vậy 
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cơ sở nào để xem xét xử lý khi vi phạm quy định tại Điều 6. Do vậy, đề nghị: (1) 

rà soát, đánh giá việc thực hiện lưu trữ tư hiện nay để có quy định phù hợp, như 

xem xét việc kêu gọi cá nhân, tổ chức được lưu trữ tài liệu không chỉ là tài liệu 

của họ, mà cả tài liệu của Nhà nước thông qua đấu thầu hoặc phương thức khác 

để tư nhân hóa một số nội dung liên quan đến lưu trữ của Nhà nước hoặc kêu 

gọi cá nhân, tổ chức nước ngoài tham gia hoạt động lưu trữ, hiến, tặng, trao đổi, 

kể cả là hoạt động hợp tác trong lĩnh vực lưu trữ; (2) bổ sung một số quy định cụ 

thể về quy trình tiếp thu, hỗ trợ phân loại tài liệu hiện có, những tài liệu lưu trữ 

có giá trị đặc biệt cần có quy định cơ chế để bảo vệ, khai thác, sử dụng phù hợp; 

(3) quy định rõ hơn về các chính sách hỗ trợ, kể cả các nguồn lực, khoa học kỹ 

thuật, chính sách về giới thiệu, quảng bá, tôn vinh đối với các tài liệu cũng như 

đối với các tổ chức, cá nhân, dòng họ sở hữu tài liệu lưu trữ (01 ý kiến).  

- Có ý kiến đề nghị bổ sung vào Điều 45 quy định về Nhà nước hỗ trợ 

hoạt động lưu trữ tư theo hướng khuyến khích, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân về tài 

chính, có cơ chế khen thưởng, động viên kịp thời đối với cá nhân, tổ chức trong 

hiến tặng tài liệu lưu trữ cho Nhà nước; quy định rõ hơn về thủ tục đăng ký, ký 

gửi, hiến tặng, mua bán tài liệu lưu trữ… (01 ý kiến); đề nghị quy định cụ thể 

hơn chính sách hỗ trợ hoạt động lưu trữ tư tại Điều 45 (02 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị bổ sung một số chính sách: (1) cho phép người dân 

đăng ký để được Nhà nước đánh giá giá trị của tài liệu lưu trữ một cách miễn 

phí; (2) cơ quan lưu trữ nhà nước có thể thực hiện bảo quản miễn phí các tài liệu 

lưu trữ đặc biệt ngay tại các gia đình (thay cho việc được ký gửi miễn phí tài 

liệu lưu trữ tư có giá trị đặc biệt vào lưu trữ lịch sử); (3) phân định rõ phạm vi 

điều chỉnh giữa Luật Lưu trữ và các luật có liên quan như Luật Di sản văn hóa 

và Luật Thư viện, tránh sự trùng lặp dẫn đến khó khăn cho người dân trong việc 

lựa chọn hình thức bảo vệ các tài liệu có giá trị của mình, đồng thời có thể dẫn 

đến sự lãng phí trong việc sử dụng ngân sách nhà nước, vì Điều 5 của Luật Thư 

viện quy định “Nhà nước có chính sách sưu tầm, bảo quản và phát huy giá trị 

tài liệu cổ, quý hiếm, các bộ sưu tập tài liệu có giá trị đặc biệt về lịch sử, văn 

hóa, khoa học”, Điều 42 của Luật Di sản văn hóa cũng quy định về chính sách 

của Nhà nước đối với việc bảo vệ và phát huy giá trị di vật, cổ vật thuộc sở hữu 

tư nhân (01 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị bổ sung nghĩa vụ và tách bạch giữa quy định quyền và 

nghĩa vụ trong Điều 46 cho rõ nội hàm hoặc chuyển khoản 1 và khoản 5 Điều 46 

sang Điều 47 cho phù hợp; đồng thời đề nghị bổ sung, làm rõ quyền sở hữu của 

tổ chức, cá nhân đối với tài liệu lưu trữ tư để quy tụ trí tuệ và di sản giá trị ở khu 

vực tư nhân trong hệ thống tài liệu lưu trữ chung của địa phương, của quốc gia 

(01 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị bổ sung vào Điều 46 quyền được thu phí sử dụng tài 

liệu lưu trữ tư khi cho tổ chức, cá nhân khác sử dụng (01 ý kiến); đề nghị bổ 

sung quy định làm rõ hơn quyền, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân ký gửi, hiến 

tặng tài liệu lưu trữ và cơ quan, tổ chức nhận ký gửi, hiến tặng tài liệu lưu trữ tại 
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khoản 4 Điều 46, cụ thể như sau: (1) Về quyền của tổ chức, cá nhân ký gửi, hiến 

tặng tài liệu lưu trữ: Tổ chức, cá nhân ký gửi tài liệu có quyền đề nghị được 

nhận lại tài liệu lưu trữ, được yêu cầu các điều kiện bảo quản tài liệu lưu trữ khi 

ký gửi, được giữ bí mật và được ưu tiên sử dụng hồ sơ, tài liệu; quyết định về hồ 

sơ, tài liệu lưu trữ cho phép cơ quan, tổ chức, cá nhân khác khai thác, sử dụng; 

(2) Về trách nhiệm của tổ chức, cá nhân ký gửi, hiến tặng tài liệu lưu trữ: Trách 

nhiệm ưu tiên ký gửi, hiến tặng tài liệu lưu trữ quý, hiếm cho Lưu trữ lịch sử các 

cấp, không được ký gửi, hiến tặng tài liệu lưu trữ quý, hiếm cho tổ chức, cá 

nhân nước ngoài; tuân thủ các thỏa thuận ký gửi tài liệu lưu trữ, trả phí ký gửi 

tài liệu lưu trữ; (3) Về quyền và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức nhận ký gửi, 

hiến tặng tài liệu lưu trữ : Quyền không nhận ký gửi tài liệu lưu trữ không có giá 

trị, có nguồn gốc bất hợp pháp hoặc không thống nhất được thỏa thuận ký gửi 

giữa hai bên; chấm dứt hoặc dừng hợp đồng ký gửi tài liệu lưu trữ nếu tổ chức, 

cá nhân ký gửi tài liệu lưu trữ không tuân thủ các điều kiện theo thỏa thuận ký 

kết. Có trách nhiệm thực hiện đúng thỏa thuận ký gửi tài liệu lưu trữ, sử dụng 

các biện pháp bảo quản, sử dụng an toàn tài liệu lưu trữ (02 ý kiến). 

- Về Điều 47 của dự thảo Luật: có ý kiến đề nghị bổ sung quy định về cơ 

chế đặc biệt để Nhà nước tiếp cận với những tài liệu lưu trữ tư có giá trị đặc biệt 

(01 ý kiến); đề nghị rà soát để bổ sung đầy đủ các trường hợp bảo quản, lưu trữ 

tài liệu như trong trường hợp thiên tai, thảm họa (01 ý kiến); đề nghị bổ sung 

vào khoản 6 quy định thời hạn tối đa Nhà nước được sử dụng tài liệu lưu trữ tư 

để đảm bảo được quyền, lợi ích chính đáng của tổ chức, cá nhân có tài liệu lưu 

trữ tư; đồng thời làm rõ Nhà nước có phải trả phí cho tổ chức, cá nhân có tài liệu 

lưu trữ tư hay không, trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp làm 

mất, thất lạc, làm hư hỏng nghiêm trọng tài liệu lưu trữ tư (01 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị bổ sung vào cuối khoản 4 Điều 47 cụm từ “trong 

trường hợp tài liệu đó là tài sản thuộc di tích lịch sử văn hóa” cho phù hợp với 

quy định tại Điều 196 của Bộ luật Dân sự; đồng thời, chỉnh lý tương tự ở khoản 

2 Điều 51 (01 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị rà soát lại các quy định tại Chương này, vì còn có một 

số nội dung chưa thống nhất như khoản 5 Điều 45 quy định khuyến khích cơ 

quan, tổ chức bán tài liệu có giá trị đặc biệt cho Nhà nước nhưng ở khoản 2 Điều 

51 và khoản 4 Điều 47 quy định nghĩa vụ là bắt buộc các tổ chức, cá nhân này 

phải dành quyền ưu tiên mua cho Nhà nước; quy định tại Điều 49 là chưa rõ 

ràng, gây khó khăn quá trình thực hiện; đồng thời chưa có quy định trách nhiệm 

của cá nhân, tổ chức trong việc công bố những tài liệu lưu trữ tư như phải tuân 

thủ quy định về bảo vệ bí mật nhà nước hoặc không được xâm phạm đến lợi ích 

của Nhà nước, của cộng đồng (01 ý kiến).  

- Có ý kiến cho rằng, quy định tại Điều 49 về việc tổ chức, cá nhân áp 

dụng quy định về hoạt động nghiệp vụ lưu trữ để thực hiện cho phù hợp là 

không bảo đảm tính bắt buộc của quy phạm pháp luật; đề nghị quy định cơ chế, 

quy trình, thủ tục để bảo đảm tài liệu lưu trữ của tổ chức, cá nhân, gia đình, dòng 
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họ, cộng đồng được bảo đảm thực hiện nghiêm về công tác lưu trữ cũng như bảo 

đảm tính thực thi của quy định pháp luật (01 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định về một số tài liệu lưu trữ của các tổ 

chức tôn giáo theo hướng lưu trữ lịch sử của Nhà nước, Nhà nước có trách 

nhiệm phối hợp với các tổ chức tôn giáo trong hoạt động nghiệp vụ lưu trữ, bởi 

một số tài liệu lưu trữ của tổ chức tôn giáo có nội dung, có giá trị đối với công 

tác nghiên cứu và hoạt động quản lý nhà nước (01 ý kiến).  

- Có ý kiến đề nghị ghép các quy định tại Điều 48, Điều 49 và Điều 50 cụ 

thể như sau:  

“Điều 48. Các hoạt động lưu trữ tư  

1. Các hoạt động lưu trữ tư gồm: Hoạt động nghiệp vụ lưu trữ, hoạt động 

lưu trữ phục vụ cộng đồng và hoạt động dịch vụ lưu trữ theo quy định tại 

Chương VII của Luật này.  

2. Hoạt động nghiệp vụ lưu trữ của tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề 

nghiệp, tổ chức phi chính phủ, tổ chức kinh tế không phải là doanh nghiệp nhà 

nước theo quy định của Luật Doanh nghiệp, của cá nhân, gia đình, dòng họ, 

cộng đồng, áp dụng quy định về hoạt động nghiệp vụ lưu trữ tại Chương III, IV 

Luật này để thực hiện cho phù hợp.  

3. Hoạt động lưu trữ phục vụ cộng đồng:  

a) Tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ chức phi chính phủ, tổ 

chức kinh tế không phải là doanh nghiệp nhà nước theo quy định của Luật 

Doanh nghiệp, cá nhân, gia đình, dòng họ, cộng đồng được hoạt động phục vụ 

cộng đồng thì có tài liệu lưu trữ, cơ sở vật chất, nhân sự và công cụ tra cứu tài 

liệu lưu trữ;  

b) Trước khi phục vụ cộng đồng phải thông báo cho cơ quan quản lý nhà 

nước về lưu trữ cùng cấp về tài liệu lưu trữ tư và hình thức phục vụ cộng đồng;  

c) Hoạt động phục vụ cộng đồng theo quy định của pháp luật về sử dụng 

và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ;  

d) Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê hoạt động lưu trữ tài liệu lưu trữ 

trong trường hợp cần thiết.” (01 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị đánh giá làm rõ quy định tại khoản 1 Điều 51 “tài liệu 

lưu trữ tư có giá trị đặc biệt chỉ được mua, bán, trao đổi cho cơ quan, tổ chức 

và công dân Việt Nam” có phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều 14 và Điều 32 

của Hiến pháp; nên có các biện pháp kỹ thuật để khuyến khích công dân tự 

nguyện bán, hiến tặng cho Nhà nước; đối với việc trưng mua, trưng dụng tài liệu 

lưu trữ tư cần đánh giá kỹ lưỡng, xác định rõ phạm vi tài liệu lưu trữ tư thực 

hiện trưng mua, trưng dụng, tránh tùy tiện và bảo đảm thống nhất với Luật 

Trưng mua, trưng dụng (01 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị quy định cụ thể các biện pháp hỗ trợ, khuyến khích 
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gắn cụ thể với tài liệu lưu trữ tư của cá nhân, gia đình, dòng họ tại khoản 1 Điều 

52 để tạo điều kiện phát huy giá trị tài liệu lưu trữ tư, tạo thuận lợi và khả thi 

hơn trong triển khai thực hiện (01 ý kiến). 

3.4. Hoạt động dịch vụ lưu trữ (Chương VII) 

- Một số ý kiến đề nghị quy định cụ thể cơ quan có thẩm quyền cấp chứng 

chỉ hành nghề lưu trữ (03 ý kiến). 

- Có ý kiến tán thành việc quy định các hoạt động dịch vụ lưu trữ là 

ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, vì đây là loại tài sản có giá trị, chứa 

đựng nhiều thông tin liên quan đến hoạt động quản lý nhà nước, quốc phòng, an 

ninh, thông tin hạn chế tiếp cận; tuy nhiên để bảo đảm tính công khai, minh bạch 

đề nghị quy định cụ thể điều kiện kinh doanh trong Luật, không giao Chính phủ 

quy định (01 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị cân nhắc không quy định các hoạt động dịch vụ lưu 

trữ là ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện (01 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị đánh giá kỹ sự cần thiết quy định các hoạt động dịch 

vụ lưu trữ là ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, vì việc kiểm soát chất 

lượng lưu trữ có thể có nhiều công cụ khác nhau, không nhất thiết phải kiểm 

soát thông qua điều kiện đầu tư kinh doanh (01 ý kiến).  

- Có ý kiến đề nghị làm rõ sự cần thiết, cơ sở của việc thay đổi thẩm 

quyền cấp lại, thu hồi chứng chỉ hành nghề lưu trữ quy định tại điểm a khoản 1 

Điều 56, trong khi một trong các nguyên tắc chỉ đạo xây dựng dự án Luật được 

nêu tại Tờ trình của Chính phủ là thực hiện phân cấp, phân quyền mạnh mẽ 

trong lĩnh vực lưu trữ (02 ý kiến). 

- Có ý kiến cho rằng, đã quy định các hoạt động dịch vụ lưu trữ là ngành, 

nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện thì không cần thiết phải quy định cá nhân 

phụ trách chuyên môn nghiệp vụ tại tổ chức kinh doanh dịch vụ lưu trữ và cá 

nhân độc lập kinh doanh dịch vụ lưu trữ phải có chứng chỉ như tại khoản 2 Điều 

55, trường hợp giữ quy định về chứng chỉ hành nghề lưu trữ thì đề nghị làm rõ 

người làm lưu trữ quy định tại Điều 62 của dự thảo Luật có phải đáp ứng yêu 

cầu này (01 ý kiến). 

- Về Điều 57 của dự thảo Luật: một số ý kiến đề nghị quy định rõ hơn về 

thời hạn, nguyên tắc và điều kiện cấp lại, thu hồi Chứng chỉ hành nghề lưu trữ 

tại Điều 57 của dự thảo Luật; quy định cụ thể trường hợp nào cấp lại, trường 

hợp nào thu hồi, làm cơ sở để Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết (03 ý kiến); 

đề nghị rà soát lại các điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề lưu trữ quy định tại 

khoản 4, nhất là quy định tại điểm c về việc “có ít nhất 05 năm kinh nghiệm trực 

tiếp thực hiện các hoạt động nghiệp vụ lưu trữ” nhằm tạo điều kiện thuận lợi 

cho những người đang công tác trong ngành lưu trữ (01 ý kiến); có ít nhất 05 

năm kinh nghiệm là quá dài, chỉ nên quy định tối đa là 01 năm (01 ý kiến); đề 

nghị rà soát quy định tại điểm b khoản 5, vì biện pháp “đưa vào cơ sở chữa 

bệnh, cơ sở giáo dục” chỉ là 02 trong các biện pháp xử lý hành chính quy định 
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tại Luật Xử lý vi phạm hành chính, ngoài 02 biện pháp này còn biện pháp “giáo 

dục tại xã, phường, thị trấn”, “đưa vào trường giáo dưỡng”, “đưa vào các cơ sở 

cai nghiện bắt buộc” (01 ý kiến); đề nghị rà soát quy định tại điểm b khoản 5 bảo 

đảm thống nhất với Luật Xử lý vi phạm hành chính (01 ý kiến); đề nghị bổ sung 

vào khoản 5 trường hợp không được cấp chứng chỉ hành nghề lưu trữ là người 

mất năng lực hành vi dân sự và người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ 

hành vi (01 ý kiến). 

- Có ý kiến cho rằng, quy định tại điểm b khoản 4 Điều 57 “Có bằng tốt 

nghiệp đại học trở lên ngành lưu trữ. Trường hợp tốt nghiệp đại học trở lên, 

ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng về lưu trữ do được cơ sở đào tạo bồi 

dưỡng có thẩm quyền cấp” là chưa phù hợp, vì hiện nay vẫn đang đào tạo các hệ 

cao đẳng và trung cấp về văn thư lưu trữ (01 ý kiến).  

- Có ý kiến đề nghị đánh giá kỹ sự cần thiết của việc tiếp tục duy trì cấp 

chứng chỉ hành nghề lưu trữ trong dự thảo Luật, vì theo báo cáo tổng kết thì số 

lượng chứng chỉ được cấp không nhiều (từ năm 2016 đến nay đã cấp 492 phôi 

và cấp lại 121 phôi) và các quy định về lưu trữ chủ yếu áp dụng cho hoạt động 

lưu trữ ở khu vực công (01 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị làm rõ nội hàm của “chứng chỉ hành nghề lưu trữ” và 

“chứng chỉ hành nghề chỉnh lý tài liệu”; quy định rõ việc phân cấp cho đơn vị 

hoặc cơ quan thẩm quyền về việc đào tạo, bồi dưỡng và cấp chứng chỉ; không 

nên quy định thời gian phải cấp đổi chứng chỉ, tránh việc mất thời gian và lãng 

phí kinh phí của Nhà nước cũng như của người được cấp chứng chỉ (01 ý kiến). 

- Có ý kiến cho rằng, Điều 65 của dự thảo Luật sửa Phụ lục 4 của Luật 

Đầu tư để bổ sung một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện nhưng Tờ 

trình chưa đề cập đến việc bổ sung các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều 

kiện mới (01 ý kiến).  

4. Một nội dung khác  

4.1. Về giải thích từ ngữ (Điều 2) 

- Có ý kiến đề nghị bổ sung làm rõ lưu trữ lịch sử gồm những cấp nào và 

cơ quan nào có thẩm quyền thành lập lưu trữ lịch sử ở từng cấp tại khoản 2 (01 ý 

kiến); đề nghị tách riêng nội dung về tài liệu số tại khoản 2 thành một khoản 

riêng (02 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị giải trình rõ hơn các khái niệm “tài liệu”, “tài liệu 

điện tử” tại khoản 1 và khoản 2, bảo đảm phù hợp, thống nhất với khái niệm “dữ 

liệu điện tử” quy định tại Luật Giao dịch điện tử (01 ý kiến). 

- Có ý kiến cho rằng, giải thích khái niệm “tài liệu” tại khoản 1 hay “tài 

liệu lưu trữ” tại khoản 5 chưa rõ ràng đối với một số ngành, như ngành y đang 

thực hiện lưu trữ các mẫu máu, mẫu bệnh phẩm giám định, lốc bệnh phẩm giải 

phẫu bệnh hay các mẫu cuống rốn (01 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị làm rõ hơn khái niệm “tài liệu điện tử” tại khoản 2, 
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phân biệt rõ với khái niệm “dữ liệu điện tử” tại Luật Giao dịch điện tử và khái 

niệm “thông tin số” tại Luật Công nghệ thông tin, làm cơ sở để xây dựng quy 

định về quản lý, sử dụng và lưu trữ tài liệu điện tử và tài liệu số phù hợp với đặc 

thù của lĩnh vực này (01 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị quy định rõ thế nào là “lâu dài” tại khoản 4, vì theo 

quy định của dự thảo Luật thì có tài liệu lưu trữ có thời hạn và tài liệu lưu trữ 

vĩnh viễn (01 ý kiến); đề nghị sửa khoản 4 như sau: “lưu trữ là hoạt động lưu trữ 

lâu dài tài liệu theo quy định của pháp luật nhằm gìn giữ và phát huy các giá trị 

truyền thống phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm quyền 

tiếp cận thông tin của công dân” (01 ý kiến). 

- Có ý kiến cho rằng, giải thích từ ngữ “tài liệu lưu trữ” tại khoản 5 chưa 

rõ về nội dung tài liệu phi vật thể; tài liệu điện tử không có nghĩa là bao gồm cả 

phi vật thể, đề nghị xem xét bổ sung cho đầy đủ, vì tài liệu phi vật thể nhiều khi 

rất có giá trị (01 ý kiến).  

- Có ý kiến đề nghị sửa khoản 5 như sau: “Tài liệu lưu trữ là tài liệu hình 

thành trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, cá nhân, gia đình, dòng họ, cộng 

đồng bao gồm bản gốc, bản chính trong trường hợp không còn bản gốc, bản 

chính được thay thế bằng bản sao hợp pháp” (01 ý kiến); đề nghị thay từ “tài 

liệu” bằng từ “thông tin” (01 ý kiến). 

- Một số ý kiến đề nghị thống nhất quy định tại khoản 6 Điều này và 

khoản 1 Điều 12 về “tài liệu lưu trữ có giá trị đặc biệt” (03 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị sửa khoản 6 Điều 2 như sau “Tài liệu lưu trữ có giá trị 

đặc biệt là tài liệu lưu trữ có giá trị và có tầm quan trọng đặc biệt với quốc gia 

dân tộc Việt Nam về lịch sử chính trị, văn hóa, quốc phòng, an ninh quốc gia, 

trật tự an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng”, đồng thời bỏ 

khoản 1 Điều 12 vì trùng lặp (01 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị sửa khoản 7 và khoản 8 như sau: “7. Bản gốc tài liệu 

là thông tin được khởi tạo, hoàn chỉnh lần đầu và xác thực bởi cơ quan, tổ chức, 

cá nhân, gia đình, dòng họ, cộng đồng đã tạo ra tài liệu”; “8. Bản chính tài liệu 

là thông tin được tạo lập từ bản gốc tài liệu, bảo đảm nội dung, hình thức như 

bản gốc và được xác thực bởi cơ quan, tổ chức, cá nhân, gia đình, cộng đồng 

tạo ra bản gốc” (01 ý kiến). 

- Có ý kiến cho rằng tại khoản 11 và khoản 12 đang giải thích các thuật 

ngữ lưu trữ theo hướng cơ quan lưu trữ, không phải là hoạt động lưu trữ, giải 

thích này chưa tương thích với các nội dung cụ thể ở trong các Chương. Do đó, 

đề nghị sửa “Lưu trữ cơ quan” thành “Lưu trữ hiện hành” là hoạt động lưu trữ 

đối với tài liệu phát sinh trong hoạt động thường xuyên của các cơ quan, tổ chức 

và cá nhân; sửa “Lưu trữ lịch sử là hoạt động lưu trữ đối với các tài liệu lưu trữ 

mà có giá trị bảo quản vĩnh viễn” (01 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị sửa cụm từ “tài liệu lưu trữ điện tử” thành “tài liệu 

lưu trữ” tại khoản 19 để bảo đảm phù hợp hơn (01 ý kiến). 
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- Có ý kiến cho rằng, việc chứng thực tài liệu lưu trữ khác với việc chứng 

thực do cơ quan có thẩm quyền thực hiện theo Nghị định số 23/2015/NĐ-CP, để 

tránh việc hiểu sai và áp dụng không chính xác, đề nghị rà soát, nghiên cứu để 

có quy định khoa học, đặc trưng hơn về nội dung khái niệm “chứng thực tài liệu 

lưu trữ” tại khoản 19 (01 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị sửa khoản 19 như sau “Chứng thực tài liệu lưu trữ là 

việc do cơ quan tổ chức hoặc lưu trữ lịch sử thực hiện, xác nhận việc cung cấp 

thông tin, cấp bản sao tài liệu lưu trữ do lưu trữ cơ quan hoặc lưu trữ lịch sử 

đang quản lý” (thay cụm từ “cấp bản chính từ bản gốc tài liệu lưu trữ điện tử” 

bằng cụm từ “cấp bản sao tài liệu lưu trữ”), vì dự thảo Luật không quy định về 

bản chính văn bản điện tử và để phù hợp với khoản 2 Điều 8 của dự thảo Luật 

(01 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị bổ sung giải thích từ ngữ “bản sao hợp pháp” để bảo 

đảm thống nhất với quy định tại khoản 2 Điều 17 của dự thảo Luật (01 ý kiến); 

đề nghị bổ sung giải thích các từ ngữ “tài liệu lưu trữ hết giá trị”, “tài liệu 

không có giá trị lưu giữ”, “tài liệu lưu trữ dự phòng”, “tài liệu lưu trữ tiếp cận 

có điều kiện”, “hồ sơ”, “lập hồ sơ”, “hồ sơ điện tử”, “lập hồ sơ điện tử”, đây là 

những từ rất cần thiết và đang được quy định tại các văn bản dưới luật và Luật 

lưu trữ hiện hành (01 ý kiến); đề nghị bổ sung giải thích từ ngữ “lưu trữ số”, 

đồng thời rà soát, bổ sung câu từ đối với giải thích từ ngữ tại Điều 2 cho phù 

hợp, đầy đủ như: nhiệm vụ rà soát cũng là một nhiệm vụ quan trọng trong hoạt 

động nghiệp vụ lưu trữ nhưng chưa được quy định tại khoản 13; những đơn vị, 

bộ phận thực hiện hoạt động nghiệp vụ lưu trữ cũng là cơ quan chứng thực tài 

liệu lưu trữ nhưng chưa được quy định tại khoản 19; tài liệu lưu trữ của tư nhân 

thì ngoài ký gửi, hiến tặng thì còn có thể bán (01 ý kiến); đề nghị bổ sung giải 

thích từ ngữ “lưu trữ ngoại tuyến” để bảo đảm việc hiểu và thực hiện thống nhất 

(01 ý kiến); có 09 từ ngữ được giải thích tại Điều 3 của Nghị định và những từ 

ngữ này đều mang tính chuyên ngành sâu có liên quan đến lĩnh vực lưu trữ và 

tài liệu lưu trữ, đề nghị nghiên cứu đưa những từ ngữ này vào dự thảo Luật cho 

đồng bộ (01 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị làm rõ hoạt động lưu trữ của một số hội đặc thù được 

Nhà nước giao nhiệm vụ, giao biên chế và hỗ trợ kinh phí hoạt động thuộc lưu 

trữ tư hay lưu trữ nhà nước, hiện nay các tổ chức này vẫn phải tuân thủ các quy 

định về lưu trữ như một tổ chức công, chịu sự quản lý và hướng dẫn về nghiệp 

vụ lưu trữ của cơ quan quản lý về lưu trữ ở cấp tỉnh (01 ý kiến). 

4.2. Về nguyên tắc của hoạt động lưu trữ (Điều 3) và chính sách của 

Nhà nước về lưu trữ (Điều 4) 

- Có ý kiến đề nghị không quy định nguyên tắc bảo đảm sự lãnh đạo của 

Đảng tại Điều 3, vì việc xây dựng luật nói chung đều có nhiệm vụ thể chế hóa 

các chủ trương của Đảng và yêu cầu đó đã được thể hiện rõ trong quan điểm chỉ 
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đạo khi xây dựng dự thảo Luật, được cụ thể trong từng điều luật cụ thể (01 ý 

kiến).  

- Có ý kiến tán thành với nguyên tắc của hoạt động lưu trữ là đảm bảo sự 

lãnh đạo của Đảng, sự quản lý tập trung, thống nhất của Nhà nước và đặc biệt 

nhấn mạnh sự tham gia của tổ chức, cá nhân gia đình, dòng họ… trong hoạt 

động lưu trữ, đồng thời, đề nghị giữ quy định về quyền sở hữu về tài liệu lưu trữ 

như tại Điều 4 của Luật Lưu trữ hiện hành (01 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị bổ sung vào Điều 4 chính sách khuyến khích các cá 

nhân tổ chức sưu tầm và chủ động nộp lưu trữ các tài liệu quý, hiếm (01 ý kiến); 

đề nghị bổ sung cụm từ “các cơ quan Đảng, tổ chức chính trị - xã hội” vào 

khoản 2 Điều 4 để bảo đảm thống nhất với các nội dung tại Điều 9 (01 ý kiến).  

- Có ý kiến đề nghị nghiên cứu thêm chính sách “xây dựng nền lưu trữ số 

Việt Nam hiện đại, ngang tầm với thế giới” tại khoản 1 Điều 4, vì rất khó xác 

định thế nào là “ngang tầm với thế giới” (01 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị quy định rõ hơn chính sách “xây dựng xã hội lưu trữ” 

tại khoản 4 Điều 4, cụ thể là Nhà nước hỗ trợ như thế nào, khuyến khích về vật 

chất, tinh thần để các tổ chức, cá nhân thực hiện việc lưu trữ ra sao, vì thực tế ở 

các địa phương có nhà cổ hay những di tích, những điểm của tư nhân đang quản 

lý, nếu không có quy định chính sách về đất đai, tài chính, hỗ trợ đào tạo, kinh 

phí thì không có cơ sở để các cơ quan ở địa phương thực hiện việc bảo trì, bảo 

dưỡng hay tôn tạo các giá trị văn hóa đã được công nhận (01 ý kiến).  

- Có ý kiến cho rằng, quy định tại khoản 5 Điều 4 về chính sách xã hội 

hóa trong hoạt động lưu trữ “khuyến khích”, “tạo điều kiện thuận lợi” mang tính 

định tính khó xác định, đề nghị quy định cụ thể, rõ ràng hơn về xã hội hóa để 

các quy định này được triển khai trên thực tế, nhất là trong các lĩnh vực liên 

quan đến khoa học, công nghệ, giáo dục - đào tạo, văn hóa, nghệ thuật, thể dục, 

thể thao, giảm chi từ ngân sách nhà nước, phát huy giá trị tài liệu lưu trữ, đáp 

ứng yêu cầu của Nhân dân, doanh nghiệp trong khai thác, sử dụng tài liệu lưu 

trữ phục vụ cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (02 ý kiến). 

4.3. Về các hành vi bị nghiêm cấm (Điều 6) 

- Có ý kiến đề nghị bổ sung nội dung về nghiêm cấm cung cấp tài liệu lưu 

trữ trái phép, trong đó bao gồm: truy cập, sao chép, chia sẻ trái phép cơ sở dữ 

liệu tài liệu điện tử; xây dựng, phát tán các phần mềm làm thay đổi, hủy hoại hệ 

thống phương tiện, tài liệu lưu trữ điện tử; hành vi cố ý chây ỳ, không giao nộp 

hồ sơ, tài liệu khi cơ quan, đơn vị chia tách, sáp nhập, giải thể (01 ý kiến). 

- Có ý kiến cho rằng, các hành vi bị nghiêm cấm tại Điều 6 chưa thể hiện 

rõ sự quan trọng của việc bảo vệ tài liệu lưu trữ có giá trị đặc biệt; vì vậy đề nghị 

bổ sung hành vi cấm đối với tài liệu lưu trữ có giá trị đặc biệt, trong đó có tài 

liệu lưu trữ tư (01 ý kiến). 

- Có ý kiến cho rằng, không cần thiết phải có nội dung “và tài liệu lưu trữ 
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có giá trị đặc biệt” tại khoản 1, vì tài liệu lưu trữ có giá trị đặc biệt là một bộ 

phận của tài liệu lưu trữ chung (01 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị bổ sung vào khoản 1 hành vi “làm biến dạng về hình 

thể, màu sắc, di chuyển sang vị trí khác tài liệu lưu trữ”, vì những hành vi này 

sẽ gây khó khăn hoặc không thể truy, tìm kiếm, sao lục được dữ liệu nguyên 

bản; đồng thời bổ sung hành vi “cung cấp” vào khoản 3, vì cung cấp trái phép 

tài liệu lưu trữ không vì mục đích thu lợi bất chính nhưng làm ảnh hưởng đến 

quyền và lợi ích của cá nhân, tổ chức bị cung cấp dữ liệu, tài liệu lưu trữ (01 ý 

kiến). 

- Có ý kiến cho rằng, khoản 3 chỉ cấm hành vi “hủy trái phép tài liệu lưu 

trữ tư có giá trị đặc biệt” mà không cấm hành vi “mua bán, chuyển giao trái 

pháp luật tài liệu lưu trữ tư có giá trị đặc biệt” là chưa thống nhất với quy định 

tại Điều 51, vì Điều 51 có thu hẹp phạm vi được mua bán, trao đổi và hiến tặng 

tài liệu lưu trữ tư có giá trị đặc biệt (01 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị bỏ cụm từ “hủy trái phép tài liệu lưu trữ có giá trị đặc 

biệt” tại khoản 3, vì hành vi “hủy trái phép tài liệu lưu trữ và cơ sở dữ liệu tài 

liệu lưu trữ” đã bao gồm hủy trái phép tài liệu này (01 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị bổ sung hành vi khai thác trái phép cơ sở dữ liệu đối 

với tài liệu lưu trữ điện tử, đồng thời, nghiên cứu chế tài để xử lý tương ứng đối 

với các hành vi bị cấm (01 ý kiến); bổ sung hành vi cản trở quyền hợp pháp của 

công dân khi tiếp cận tài liệu lưu trữ, các hành vi bị nghiêm cấm đối với hoạt 

động lưu trữ tư; đồng thời bổ sung biện pháp chế tài đối với hành vi vi phạm 

pháp luật về lưu trữ (01 ý kiến). 

4.4. Về quản lý tài liệu lưu trữ có giá trị đặc biệt (Điều 12) 

- Có ý kiến đề nghị xem lại quy định tại khoản 1, vì chưa rõ và không có 

tính quy phạm, mặt khác khoản 6 Điều 2 đã giải thích từ ngữ “tài liệu lưu trữ có 

giá trị đặc biệt” (01 ý kiến). 

- Có ý kiến cho rằng, khoản 2 quy định 03 tiêu chí xác định tài liệu lưu trữ 

đặc biệt, nhưng chưa rõ phải đáp ứng đủ 03 tiêu chí hay là chỉ đáp ứng một 

trong 03 tiêu chí (01 ý kiến). 

- Có ý kiến cho rằng, chưa có sự thống nhất giữa quy định tại Điều 12 (03 

tiêu chí) với quy định tại điểm b khoản 2 Điều 14 về xác định giá trị của tài liệu 

(quy định nhiều tiêu chí hơn), đề nghị nghiên cứu chỉnh lý để bảo đảm tính 

thống nhất (01 ý kiến).  

- Có ý kiến đề nghị cân nhắc quy định tại khoản 4 “tài liệu lưu trữ đáp ứng 

các tiêu chí nêu trên và không có tranh chấp về quyền sở hữu, quyền quản lý 

được Bộ Nội vụ công nhận là tài liệu lưu trữ có giá trị đặc biệt”, vì giá trị đặc biệt 

do bản chất, tính chất của tài liệu, chứ không phải do có tranh chấp hay không. 

Một tài liệu có thể có tranh chấp về quyền sở hữu hoặc quyền quản lý, nhưng bản 



16 

 

chất có giá trị đặc biệt thì phải xác định là tài liệu lưu trữ có giá trị đặc biệt (01 ý 

kiến).  

- Có ý kiến đề nghị xác định nội dung “ưu tiên tổ chức sử dụng” tại khoản 

5 Điều 12 là ưu tiên tổ chức sử dụng đối với tài liệu lưu trữ có giá trị đặc biệt 

hay đối với tài liệu lưu trữ dự phòng để việc áp dụng thống nhất, nếu ưu tiên tổ 

chức sử dụng đối với tài liệu lưu trữ dự phòng thì chưa thống nhất với quy định 

tại điểm d khoản 1 Điều 22 (01 ý kiến). 

- Có ý kiến cho rằng quy định tại Điều 12 chưa đáp ứng được yêu cầu 

thực tiễn về quản lý và lưu trữ tài liệu có giá trị đặc biệt, trong đó có tài liệu quý 

hiếm, nhất là các tài liệu cổ vẫn đang ở dạng nguyên bản. Vì vậy, đề nghị làm rõ 

thế nào là “có tầm quan trọng đặc biệt với quốc gia”; đồng thời phân loại rõ 

trong tài liệu lưu trữ có giá trị đặc biệt, đâu là loại tài liệu quý hiếm cần có quy 

trình riêng về thủ tục tiếp nhận, đăng ký lưu trữ tài liệu quý hiếm; có quy chế 

đặc biệt về đầu tư, điều kiện kỹ thuật để bảo quản các tài liệu quý hiếm đang ở 

dạng nguyên bản (01 ý kiến). 

- Có ý kiến cho rằng, Điều 12 chủ yếu quy định những tài liệu nào là tài 

liệu lưu trữ có giá trị đặc biệt, các tiêu chí xác định tài liệu lưu trữ đặc biệt..., 

nhưng nội dung quan trọng là quản lý, sử dụng tài liệu lưu trữ có giá trị đặc biệt 

như thế nào thì dự thảo Luật còn rất chung chung và giao Chính phủ quy định 

chi tiết. Vì vậy, đề nghị bổ sung quy định về quản lý, sử dụng tài liệu này (01 ý 

kiến). 

4.5. Về xác định giá trị tài liệu (Điều 14) 

- Có ý kiến đề nghị bổ sung vào khoản 1 quy định về xác định tài liệu 

không có giá trị để làm cơ sở thực hiện việc hủy tài liệu không có giá trị quy 

định tại Điều 15 (01 ý kiến).  

- Có ý kiến đề nghị sửa điểm c khoản 2 như sau: “xác định thời hạn bảo 

quản hồ sơ, tài liệu không được thấp hơn thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu do cơ 

quan có thẩm quyền quy định” (01 ý kiến). 

- Có ý kiến băn khoăn quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu tại điểm 

a khoản 3 là “70 năm và dưới 70 năm” là khá dài. Vì thời hạn bảo quản của các 

ngành, các lĩnh vực không giống nhau, quy định tại dự thảo Luật cũng chưa rõ, 

chưa cụ thể, đề nghị nghiên cứu thêm (01 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị không giới hạn thời gian của hồ sơ, tài liệu có thời hạn 

bảo quản là 70 năm, cụ thể sửa điểm a khoản 3 như sau “hồ sơ, tài liệu bảo quản 

có thời hạn là tài liệu có ý nghĩa giá trị và được xác định thời hạn bảo quản 

bằng số năm cụ thể”, vì trong quá trình xác định giá trị, các cơ quan, tổ chức có 

thể nâng thời hạn lên trên 70 năm tùy thuộc vào giá trị lưu trữ của tài liệu, ví dụ, 

trong ngành y thì các hồ sơ xây dựng bổ sung danh mục bệnh truyền nhiễm 

thuộc các nhóm danh mục bệnh truyền nhiễm bắt buộc phải sử dụng vắc xin, 

sinh phẩm y tế hay hồ sơ xây dựng danh mục bệnh nghề nghiệp, hồ sơ thẩm 
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định cấp phép cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được quy định lưu trữ vĩnh 

viễn (01 ý kiến). 

- Có ý kiến cho rằng, điểm đ khoản 3 Điều 14 dự thảo Luật quy định 

“Người đứng đầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ quy định 

thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu của ngành, lĩnh vực theo quy định điểm a và 

điểm b khoản này” sẽ dẫn tới mỗi cơ quan quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài 

liệu của ngành, lĩnh vực phụ trách khác nhau, không có sự thống nhất và sẽ bất 

cập khi thực hiện; vì vậy, đề nghị giao cho Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định cụ thể 

thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu như quy định của Luật Lưu trữ năm 2011 (01 ý 

kiến). 

- Có ý kiến cho rằng, điểm đ khoản 3 Điều 14 dự thảo Luật chưa bao quát 

các trường hợp, cụ thể là các cơ quan khác ở trung ương thì thẩm quyền quy 

định thời hạn bảo quản tài liệu như thế nào; trách nhiệm của các cơ quan ở địa 

phương trong bảo quản hồ sơ, tài liệu có tính liên ngành hoặc đặc thù (01 ý 

kiến). 

- Có ý kiến đề nghị có hướng dẫn thực hiện quy định tại khoản 4 Điều 14 

của dự thảo Luật để bảo đảm tính khả thi (01 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị phải có cơ chế xác định giá trị tài liệu cũng như công 

bố giá trị tài liệu đối với các tài liệu có giá trị (01 ý kiến). 

- Có ý kiến cho rằng, quy định thời hạn lưu trữ hồ sơ bình thường là 10 

năm, hồ sơ tử vong là vĩnh viễn (trước đây là 05 năm thì hủy hồ sơ bình 

thường và 10 năm hủy hồ sơ tử vong) thì khối lượng hồ sơ phải lưu trữ là rất 

lớn, gây khó khăn cho các bệnh viện; đề nghị rút ngắn thời gian lưu trữ đối với 

hồ sơ bệnh án không có vấn đề liên quan đến chuyên môn, không liên quan đến 

pháp lý (01 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị làm rõ đối với các hồ sơ không trúng thầu thì việc lưu 

trữ như thế nào vì bây giờ đã có đấu thầu trên mạng (01 ý kiến). 

4.6. Về hủy tài liệu hết giá trị (Điều 15) 

- Có ý kiến cho rằng, tên của Điều 15 là “hủy tài liệu hết giá trị”, nhưng 

nội dung gồm hủy tài liệu hết giá trị và hủy tài liệu không có giá trị lưu trữ, đề 

nghị đổi tên của Điều là “Hủy tài liệu” cho phù hợp với nội dung của Điều này 

(01 ý kiến).  

- Theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 thì việc hủy tài liệu được thực 

hiện đối với tài liệu lưu trữ hết giá trị, trong đó có tài liệu lưu trữ bị hỏng nặng 

không còn khả năng phục hồi. Tài liệu lưu trữ có giá trị đặc biệt là những tài liệu 

đặc biệt quan trọng, có thể tài liệu này bị hỏng nặng, không còn khả năng phục 

hồi nhưng những phần còn lại của tài liệu đó vẫn có ý nghĩa giá trị về lịch sử, 

truyền thống, văn hóa, chứng tích, di sản lưu trữ về những giai đoạn lịch sử, về 

sự kiện, con người. Vì vậy, đề nghị đối với tài liệu lưu trữ có giá trị đặc biệt, 

mặc dù bị hỏng nặng, không còn khả năng phục hồi vẫn cần tiếp tục lưu trữ hoặc 
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chuyển sang bảo tàng để lưu giữ, trưng bày, tiếp tục phát huy giá trị tài liệu (01 ý 

kiến).  

- Về khoản 2: có ý kiến đề nghị gộp điểm b và điểm c, vì dù là tài liệu lưu 

trữ giấy hay tài liệu lưu trữ số đều là sự trùng lặp trong tài liệu (01 ý kiến); đề 

nghị bỏ điểm d bởi quy định này chưa thể hiện cụ thể căn cứ để các cơ quan, tổ 

chức hủy tài liệu lưu trữ bị hỏng nặng không còn khả năng phục hồi, tránh nguy 

cơ làm mất vĩnh viễn tài liệu có giá trị. Trong trường hợp vẫn giữ quy định này 

thì cần bổ sung trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Nội vụ trong việc quy định chi 

tiết về thẩm quyền, quy trình, thủ tục hủy tài liệu hết giá trị tại cơ quan, tổ chức 

và tại Lưu trữ lịch sử (01 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị bỏ cụm từ “tài liệu không có giá trị” tại khoản 1 và bỏ 

khoản 6, vì tài liệu không có giá trị lưu trữ không có nghĩa là tài liệu này hết giá 

trị (01 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị bổ sung vào Điều 15 quy định về hội đồng thẩm tra tài 

liệu hết giá trị tại lưu trữ cơ quan và hủy tài liệu lưu trữ chứa bí mật nhà nước tại 

lưu trữ cơ quan để có căn cứ thực hiện trong thực tiễn (01 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị sửa điểm b khoản 4 như sau “Người đứng đầu cơ 

quan, tổ chức không thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào lưu trữ lịch sử quyết định 

và chịu trách nhiệm hủy tài liệu hết giá trị theo đúng quy định”, vì trong ngành 

y, hàng năm thực hiện hủy hàng trăm nghìn hồ sơ bệnh án hết thời gian lưu trữ, 

nếu mỗi lần hủy phải báo cáo cấp trên và chờ ý kiến của hội đồng thẩm định của 

cấp trên thì rất khó thực hiện (01 ý kiến); đề nghị xem lại quy định tại điểm b 

khoản 4 vì đối với doanh nghiệp tư nhân, tổ chức kinh tế hoặc tổ chức xã hội 

không có cơ quan, tổ chức cấp trên, mặt khác quy định tại điểm này không thống 

nhất với quy định tại khoản 4 Điều 14 của dự thảo Luật (01 ý kiến).  

- Có ý kiến đề nghị bổ sung trường hợp tài liệu hết giá trị sử dụng dù vẫn 

còn thời hạn bảo quản cần hủy bỏ để giải phóng diện tích trong kho lưu trữ, 

công tác tra cứu, tìm kiếm nhanh hơn và tiết kiệm kinh phí bảo quản tài liệu (01 

ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị nghiên cứu, phân tách tài liệu hết giá trị và tài liệu 

không có giá trị lưu trữ; tài liệu hết giá trị là tài liệu có giá trị lưu trữ nhưng hết 

thời hạn lưu trữ không còn tiếp tục phải lưu trữ nữa thì hủy, còn tài liệu không 

có giá trị lưu trữ lại khác (01 ý kiến).  

4.7. Về hội đồng thẩm tra giá trị tài liệu lưu trữ (Điều 16) 

- Có ý kiến cho rằng, quy định tại khoản 1 Điều 16 “Hội đồng thẩm tra tài 

liệu lưu trữ có trách nhiệm tham mưu cho người đứng đầu cơ quan có thẩm 

quyền của Đảng, cơ quan quản lý nhà nước và lưu trữ trong việc thẩm tra giá 

trị tài liệu lưu trữ tại lưu trữ lịch sử cùng cấp” chưa thống nhất với quy định tại 

khoản 5 Điều 16 quy định trách nhiệm Hội đồng thẩm tra chỉ có 03 trách nhiệm 

là xem xét, đối chiếu về thời hạn lưu trữ, kiểm tra thực tế tài liệu đang lưu trữ và 
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đề xuất kéo dài thời hạn lưu trữ. Vai trò quan trọng nhất của Hội đồng là đánh 

giá giá trị tài liệu lưu trữ, xác định thời hạn lưu trữ; vì vậy đề nghị nghiên cứu 

chỉnh lý lại quy định này (01 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị bổ sung vào Điều 16 việc thành lập Hội đồng thẩm tra 

tài liệu lưu trữ cấp xã, nhằm góp phần cho việc lưu trữ cấp xã được tập trung, 

thống nhất, lưu trữ tài liệu hiệu quả, góp phần giữ gìn và phát huy giá trị tài liệu 

phục vụ cho sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương 

(01 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị bổ sung vào Điều 16 quy định rõ hơn về chế độ, kinh 

phí, thời gian triển khai thực hiện và việc phối hợp giữa các hội đồng thẩm tra 

(01 ý kiến). 

4.8. Về yêu cầu thu thập tài liệu (Điều 17) 

- Có ý kiến đề nghị bổ sung vào khoản 1 nội dung “bảo đảm không được 

phân tán Phông” (01 ý kiến); đề nghị nghiên cứu, xem xét rút ngắn thời hạn nộp 

lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử đối với tài liệu lưu trữ số và tài liệu lưu trữ giấy 

tại điểm b khoản 1 nhằm hạn chế tình trạng thất thoát tài liệu và giúp cho công 

tác bảo quản tài liệu được tốt hơn (01 ý kiến). 

- Có ý kiến xem xét rút ngắn thời hạn nộp lưu tài liệu quy định tại điểm b 

khoản 1 Điều 17, cụ thể như sau: “Đối với tài liệu lưu trữ số tối đa khoảng 30 

tháng, đối với tài liệu lưu trữ giấy tối đa 05 năm tính từ năm kết thúc của công 

việc. Đối với hồ sơ gồm cả tài liệu lưu trữ số và tài liệu lưu trữ giấy tối đa 05 

năm tính từ năm kết thúc công việc”; đồng thời thống nhất việc quy định thời 

hạn nộp lưu tính theo tháng hoặc theo năm (01 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị bổ sung vào khoản 2 quy định đối với tài liệu được 

thu thập là các văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành được 

ký số, ký điện tử (01 ý kiến); đề nghị xem xét lại tính thống nhất giữa quy định 

tại khoản 2 và các quy định về chứng thực tài liệu lưu trữ trong trường hợp 

không có bản gốc (01 ý kiến).  

- Có ý kiến đề nghị quy định rõ thế nào là “bản sao hợp pháp” tại khoản 2 

để bảo đảm thống nhất về cách hiểu (bản chụp bằng điện thoại, máy ảnh, bản 

photo từ bản chính chưa chứng thực cũng được coi là bản sao) (01 ý kiến). 

- Có ý kiến cho rằng, có sự chưa thống nhất giữa quy định tại điểm b 

khoản 1 và khoản 6, cụ thể điểm b khoản 1 quy định thời hạn nộp lưu tài liệu 

vào Lưu trữ lịch sử lưu trữ là 10 năm, nhưng khoản 6 quy định đối với tài liệu 

mật chỉ lưu trữ sau khi giải mật của tài liệu, như vậy khoản trên phải là trừ 

trường hợp quy định tại khoản 6 (01 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị chỉ nên chọn lưu trữ một trong hai loại tài liệu lưu trữ 

số hoặc là lưu trữ giấy tại khoản 8 để phù hợp với điều kiện thực tế về lưu trữ 

của cơ quan, tổ chức (01 ý kiến).  

- Có ý kiến đề nghị đổi tên Điều 17 là “thời hạn và tài liệu cần thu thập” 
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để phù hợp với nội dung của Điều; đồng thời chuyển nội dung khoản 4 xuống 

Điều 18 vì nội dung của khoản này thuộc nội hàm của Điều 18 (01 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị làm rõ cách tính thời hạn từ tháng kết thúc công việc 

là thời điểm nào để tránh cách hiểu và áp dụng khác nhau (01 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định cụ thể về phạm vi hồ sơ, tài liệu 

phải thu thập để lưu trữ, nộp lưu tại Lưu trữ cơ quan (có bao gồm tất cả các bản 

dự thảo văn bản, hồ sơ, tài liệu phát sinh trong quá trình xử lý văn bản, hồ sơ 

công việc của cơ quan không hay chỉ hồ sơ, tài liệu chính thức được ký, đóng 

dấu) (01 ý kiến). 

4.9. Về nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử (Điều 18) 

- Có ý kiến đề nghị bổ sung vào Điều 18 nguồn nộp lưu vào Lưu trữ lịch 

sử là các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội (01 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị bổ sung vào điểm b khoản 2 Điều 18 nguồn nộp lưu 

vào lưu trữ lịch sử của nhà nước ở cấp tỉnh là “đơn vị sự nghiệp công lập trực 

thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh”, vì tại điểm h khoản 1 Điều 4 của Thông tư số 

17/2014/TT-BNV ngày 20/11/2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn xác định cơ quan, 

tổ chức thuộc nguồn lưu tài liệu vào lưu trữ lịch sử có đối tượng là đơn vị sự 

nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh (01 ý kiến).  

- Có ý kiến đề nghị xem xét lại quy định tại điểm b khoản 2 Điều 18, vì 

nhiều tài liệu lưu trữ có tính chất lịch sử của cơ quan, tổ chức ở cấp huyện có 

nhu cầu và tần suất tra cứu, khai thác, sử dụng rất lớn bởi các tổ chức, cá nhân, 

nếu tất cả các tài liệu này phải tra cứu, khai thác tại Lưu trữ lịch sử cấp tỉnh sẽ 

tốn nhiều thời gian, chi phí (01 ý kiến). 

- Có ý kiến cho rằng, theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 18 thì nguồn 

nộp lưu vào lưu trữ lịch sử của nhà nước ở cấp tỉnh có “các cơ quan chuyên môn 

thuộc Ủy ban nhân dân”, tuy nhiên Điều 4 và Điều 10 của Nghị định số 

73/2017/NĐ-CP ngày 14/6/2017 của Chính phủ về thu thập, quản lý, khai thác 

và sử dụng thông tin dữ liệu tài nguyên và môi trường quy định việc thu thập 

thông tin dữ liệu để tạo lập cơ sở dữ liệu về tài nguyên và môi trường sẽ thu thập 

hết tài liệu về đất đai, tài nguyên của Sở Tài nguyên và Môi trường, do đó cơ 

quan này không thể nộp tài liệu có giá trị vĩnh viễn vào lưu trữ lịch sử mặc dù 

thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào lưu trữ lịch sử. Vì vậy, cần quy định cụ thể vấn 

đề này, nếu cơ quan, tổ chức cần giữ tài liệu phục vụ cho việc xây dựng cơ sở dữ 

liệu về các lĩnh vực thì khi thực hiện xong cơ sở dữ liệu trên phần mềm, đơn vị 

phải thực hiện nộp lưu dữ liệu số và hồ sơ tài liệu giấy có giá trị bảo quản vĩnh 

viễn vào lưu trữ lịch sử (01 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị làm rõ khoản 3 Điều 18 quy định “Tài liệu lưu trữ của 

ngành ngoại giao không thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào lưu trữ lịch sử” thì Sở 

Ngoại vụ hoặc Phòng Ngoại vụ có thuộc nguồn nộp lưu vào lưu trữ lịch sử hay 

không (01 ý kiến). 
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4.10. Về hình thức, thẩm quyền cho phép sử dụng tài liệu lưu trữ (Điều 

23) 

- Có ý kiến đề nghị quy định rõ hơn đối tượng độc giả được sử dụng tài 

liệu lưu trữ tại điểm a khoản 1 Điều 23 gồm những đối tượng nào; đồng thời bổ 

sung cơ chế, giải pháp chỉ đạo, quản lý nhằm phục vụ cho khai thác, sử dụng tài 

liệu lưu trữ cho đối tượng độc giả được thuận tiện (01 ý kiến). 

- Có ý kiến cho rằng, quy định tại điểm c khoản 2 Điều 23 việc “chứng 

thực tài liệu lưu trữ do lưu trữ cơ quan, lưu trữ lịch sử thực hiện” là chưa thống 

nhất với quy định tại khoản 19 Điều 2 “Chứng thực tài liệu lưu trữ là việc do cơ 

quan, tổ chức hoặc lưu trữ lịch sử thực hiện”, đề nghị nghiên cứu bảo đảm 

thống nhất giữa các điều luật (01 ý kiến).  

- Có ý kiến cho rằng, hiện nay nhiều cơ quan, tổ chức rất hạn chế trong 

việc quyết định cho phép sử dụng tài liệu lưu trữ của cơ quan, tổ chức mình 

phục vụ nhu cầu của tổ chức, cá nhân; vì vậy, cần có văn bản hướng dẫn cụ thể, 

rõ ràng việc thực hiện quy định tại điểm a khoản 3 Điều 23 để bảo đảm công 

khai, minh bạch về trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền hạn của đối tượng cung cấp 

và sử dụng tài liệu lưu trữ (01 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị ghép điểm d khoản 2 và điểm c khoản 3 thành một 

khoản riêng và đặt sau khoản 2 Điều 23 như sau “việc sao tài liệu lưu trữ và cho 

phép sử dụng tài liệu lưu trữ chứa bí mật nhà nước được thực hiện theo quy 

định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước” (01 ý kiến). 

4.11. Về tài liệu lưu trữ tiếp cận có điều kiện (Điều 25) 

- Có ý kiến đề nghị tại điểm a khoản 1 cần quy định rõ hơn các tiêu chí 

xác định mức độ ảnh hưởng trong các trường hợp nhằm tạo cơ sở áp dụng thống 

nhất trong quá trình thực thi luật, đồng thời là căn cứ để các cơ quan, tổ chức 

ban hành Danh mục tài liệu lưu trữ tiếp cận có điều kiện theo quy định (01 ý 

kiến). 

- Một số ý kiến đề nghị bổ sung vào Điều 25 quy định cụ thể tiêu chí xác 

định tài liệu lưu trữ tiếp cận có điều kiện và điều kiện để được khai thác tài liệu 

lưu trữ tiếp cận có điều kiện (03 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị cần phải phân biệt và có quy định cụ thể về nội quy, 

quy chế nào được lưu hành nội bộ, nội quy, quy chế nào được công khai, tránh 

sai phạm trong quá trình thực hiện, vì mỗi trường hợp có phạm vi áp dụng khác 

nhau (01 ý kiến). 

- Có ý kiến cho rằng, Điều 25 quy định về tài liệu lưu trữ, tiếp cận có điều 

kiện có trường hợp là “tài liệu lưu trữ bị hỏng nặng hoặc có nguy cơ bị hỏng mà 

chưa được tu bổ, phục chế”; đề nghị bổ sung các trường hợp được sử dụng tài 

liệu lưu trữ dự phòng để khai thác nhiều hơn tài liệu lưu trữ dự phòng cũng như 

là bảo quản tốt hơn tài liệu gốc (01 ý kiến). 
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4.12. Về giải mật tài liệu lưu trữ (Điều 27) 

- Có ý kiến đề nghị tách riêng nội dung về “Hội đồng giải mật tài liệu lưu 

trữ tại Lưu trữ lịch sử của Nhà nước” tại khoản 5 thành một khoản riêng biệt để 

có tính thống nhất, đồng bộ như quy định tại Điều 16 của dự thảo Luật về Hội 

đồng thẩm tra giá trị tài liệu lưu trữ (01 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị cân nhắc không quy định đối với nhóm tài liệu chứa 

bí mật nhà nước, vì quy định tại Điều 27 cũng chỉ dẫn chiếu theo quy định 

của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước và theo quy định của Luật Ban hành văn 

bản quy phạm pháp luật thì không quy định lại nội dung đã quy định trong 

văn bản trước (01 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị rà soát bảo đảm thống nhất với quy định của Luật 

Bảo vệ bí mật nhà nước về thẩm quyền lưu trữ đối với tài liệu thuộc danh 

mục bí mật nhà nước, thẩm quyền, căn cứ giải mật, thẩm quyền tiêu hủy tài 

liệu (01 ý kiến). 

- Có ý kiến cho rằng, quy định tại điểm c khoản 3 “nội dung của từng tài 

liệu lưu trữ cụ thể nếu việc giải mật có thể gây nguy hại đến lợi ích quốc gia, 

dân tộc” không phải là căn cứ giải mật mà là căn cứ gia hạn thời hạn bảo vệ bí 

mật nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 22 của Luật Bảo vệ bí mật nhà 

nước; đồng thời quy định tại điểm d khoản 3 là không cần thiết và cũng không 

phù hợp với Luật Bảo vệ bí mật nhà nước, vì tài liệu đã được giải mật không 

phải là căn cứ để lại giải mật chính tài liệu đó; đề nghị rà soát lại các căn cứ giải 

mật, bảo đảm thống nhất với quy định của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (01 ý 

kiến). 

- Có ý kiến đề nghị quy định một trong những thành phần cố định của 

Hội đồng giải mật tại khoản 5 là đại diện cơ quan quản lý nhà nước trong ngành, 

lĩnh vực có liên quan đến tài liệu lưu trữ cần xem xét giải mật, vì cơ quan này 

nắm rõ tính chất, nội dung, mức độ nhạy cảm của các thông tin trong tài liệu lưu 

trữ được xem xét giải mật (01 ý kiến).  

- Có ý kiến đề nghị tách khoản 5 Điều 27 thành một điều riêng về Hội 

đồng giải mật tài liệu lưu trữ tại lưu trữ lịch sử của nhà nước, tương tự như Điều 

16 Hội đồng thẩm tra để bảo đảm tính thống nhất đồng bộ (01 ý kiến).   

- Có ý kiến đề nghị bổ sung cơ chế giải mật đối với tài liệu đóng dấu tuyệt 

mật, tối mật theo quy định của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (01 ý kiến). 

4.13. Về quản lý về lưu trữ (Chương VIII, từ Điều 58 đến Điều 64) 

- Có ý kiến cho rằng khoản 6 Điều 58 quy định nội dung quản lý nhà nước 

về thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, thi đua, khen thưởng, xử lý vi 

phạm pháp luật về lưu trữ; tuy nhiên không có quy định chế tài xử lý các vi 

phạm đối với hoạt động lưu trữ, trong thực tiễn hiện nay nhiều cơ quan, đơn vị 

chưa xem trọng công tác lưu trữ, dẫn đến nhiều tài liệu có giá trị cần lưu trữ bị 
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hư hỏng hoặc thất thoát; đề nghị nghiên cứu thêm vấn đề này (01 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị sửa khoản 1 Điều 59 như sau: “Chính phủ thống nhất 

quản lý nhà nước về lưu trữ, quy định các hành vi vi phạm, thẩm quyền xử lý đối 

với các hành vi vi phạm hành chính thuộc hoạt động lưu trữ” để bảo đảm được 

thực hiện nghiêm quy định của Luật sau khi được ban hành (01 ý kiến); đề nghị 

bổ sung trách nhiệm của Ủy ban nhân dân nhân dân cấp xã vào khoản 3 Điều 59, 

vì theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, việc tổ chức thực 

hiện quản lý nhà nước ở địa phương thực hiện từ cấp xã, nội dung lưu trữ ở cấp 

xã rất quan trọng, liên quan trực tiếp đến hồ sơ, tài liệu của các cá nhân, người 

dân (01 ý kiến).  

- Có ý kiến đề nghị bổ sung vào khoản 7 Điều 60 trách nhiệm “bảo quản” 

hồ sơ, tài liệu của cán bộ, công chức (01 ý kiến). 

- Có ý kiến cho rằng, hiện nay việc đầu tư kinh phí cho công tác lưu trữ 

chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra, tài liệu lưu trữ được xác định là có 

vai trò rất quan trọng, chứa đựng nguồn thông tin quá khứ và có độ chính xác 

cao, có giá trị đặc biệt góp phần vào xây dựng và bảo vệ toàn vẹn chủ quyền 

lãnh thổ quốc gia; tài liệu tồn đọng chưa được phân loại, chỉnh lý còn rất nhiều. 

Vì vậy đề nghị nghiên cứu bổ sung quy định về nguồn lực đầu tư cho công tác 

lưu trữ ở các cấp phục vụ việc chỉnh lý, số hóa tài liệu, trang thiết bị bảo quản 

tài liệu, kho lưu trữ để phục vụ nhu cầu tiếp cận, khai thác, sử dụng thông tin, tài 

liệu lưu trữ, phát huy giá trị tài liệu lưu trữ trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ 

quốc, phát triển kinh tế - xã hội và lợi ích của Nhân dân (01 ý kiến).  

- Có ý kiến đề nghị quan tâm quy định cụ thể hơn về biên chế công chức 

và chế độ, chính sách cho người làm công tác văn thư, lưu trữ; đầu tư cơ sở vật 

chất để lưu trữ tài liệu, thực hiện tốt hoạt động lưu trữ (01 ý kiến); nghiên cứu 

chế độ, chính sách đặc thù cho những người làm công tác văn thư lưu trữ, vì 

phải làm việc trong môi trường độc hại, như về bụi giấy, nấm mốc hoặc phải sử 

dụng các hóa chất để phục chế lại các tài liệu (01 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị Nhà nước cần có cơ chế, chính sách, nguồn kinh phí 

bảo đảm và con người để giúp cho hoạt động lưu trữ tại địa phương được thực 

hiện tốt hơn, nhất là ở cấp xã; cần tiếp tục tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn 

nghiệp vụ để đội ngũ cán bộ, công chức nâng cao nhận thức, chuyên môn về 

công tác lưu trữ; quan tâm đến chế độ khen thưởng trong hoạt động lưu trữ; thực 

hiện tốt chế độ kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động 

lưu trữ (02 ý kiến). 

- Có ý kiến cho rằng, thực tế lưu trữ lịch sử hiện nay ở cấp tỉnh gặp nhiều 

khó khăn trong việc thu thập tài liệu từ các nguồn nộp lưu do thiếu quy định về 

trách nhiệm nộp lưu, chế tài xử lý hành vi vi phạm. Vì vậy, đề nghị nghiên cứu 

bổ sung quy định về trách nhiệm nộp tài liệu đối với cơ quan, đơn vị thuộc 

nguồn nộp lưu tài liệu vào lưu trữ lịch sử, chế tài xử khi không thực hiện; đồng 
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thời nghiên cứu bổ sung quy định cụ thể về tài liệu quá hạn nộp lưu theo quy 

định tại các cơ quan, đơn vị thuộc nguồn nộp lưu (01 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị quy định chế tài xử lý trách nhiệm đối với người đứng 

đầu cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức khi xảy ra các sai phạm, vi 

phạm trong thực hiện nhiệm vụ lưu trữ, nhằm xử lý kịp thời, đúng thủ tục, tính 

chất, mức độ của hành vi vi phạm, bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật 

(01 ý kiến). 

- Có ý kiến nhận thấy, hiện nay ở nhiều cơ quan, địa phương tồn đọng 

một lượng hồ sơ lưu trữ rất lớn, không được xử lý vì không có kinh phí; do đó 

đề nghị sửa khoản 1 Điều 61 như sau “kinh phí hoạt động lưu trữ của Nhà nước, 

tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị lực lượng vũ trang 

nhân dân do ngân sách nhà nước bảo đảm”; đồng thời quy định rõ mục ngân 

sách cấp cho hoạt động lưu trữ của các cơ quan, đơn vị trong mục ngân sách chi 

thường xuyên hằng năm (01 ý kiến); đề nghị bổ sung hoạt động “bảo trì, duy trì 

kho lưu trữ” tại điểm h khoản 2 Điều 61 để bảo đảm ổn định cho việc thực hiện 

lưu trữ (01 ý kiến). 

- Có ý kiến cho rằng, quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 61 về kinh phí cho 

hoạt động lưu trữ dùng để “số hóa, xây dựng cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ” là 

chưa đủ, vì số hóa chỉ là một phần việc rất nhỏ trong chuyển đổi số, đề nghị quy 

định là “kinh phí để chuyển đổi số” (01 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị bổ sung tại Điều 62 quy định trong các cơ quan, đơn 

vị phải có một người làm công tác lưu trữ (01 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị thay cụm từ “ứng dụng công nghệ thông tin, công 

nghệ số trong hoạt động lưu trữ” tại khoản 1 Điều 63 bằng cụm từ “thực hiện 

chuyển đổi số trong hoạt động lưu trữ” (01 ý kiến). 

- Có ý kiến cho rằng, Chương VIII của dự thảo Luật chưa quy định cơ 

quan quản lý tài liệu lưu trữ của Đảng Cộng sản Việt Nam và việc quản lý nhà 

nước trong lĩnh vực này, đề nghị xem xét bổ sung cho đầy đủ (01 ý kiến).  

4.14. Về áp dụng pháp luật và quy định chuyển tiếp (Điều 68) 

- Có ý kiến cho rằng có sự trùng lặp giữa quy định tại khoản 1 Điều 68 và 

Điều 49 của dự thảo Luật (01 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị bỏ khoản 2 quy định về việc cấp chứng chỉ hành nghề 

lưu trữ theo quy định của Luật Lưu trữ năm 2011 phải hoàn thành trước ngày 

01/01/2025 vì không đúng với tính chất quy định của chuyển tiếp (01 ý kiến).  

- Có ý kiến đề nghị chỉnh lý quy định tại khoản 3 theo hướng Chứng chỉ 

hành nghề lưu trữ được cấp trước ngày Luật này có hiệu lực thì được tiếp tục sử 

dụng cho đến khi hết thời hạn (02 ý kiến); có ý kiến cho rằng, để tạo thuận lợi 

cho những người đã được cấp chứng chỉ hành nghề lưu trữ, tránh việc phải tổ 

chức nhiều kỳ thi gây tốn kém, đề nghị sửa khoản 3 như sau: “Chứng chỉ hành 

nghề lưu trữ đang có hiệu lực được tiếp tục sử dụng cho đến khi hết hiệu lực và 
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được cấp lại sau khi tham gia bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ do đơn vị có 

thẩm quyền tổ chức theo quy định của Luật này” (01 ý kiến). 

4.15. Về một số nội dung khác 

- Có ý kiến đề nghị tên gọi là Luật Lưu trữ nhà nước thì phù hợp hơn, bởi 

vì hoạt động lưu trữ tư nhân đang là xu hướng, một mô hình quan trọng và trên 

thực tế thì lưu trữ tư nhân đang rất phát triển, được lưu trữ không chỉ ở gia đình, 

dòng họ mà còn ở rất nhiều các cái mô hình khác nhau. Lưu trữ tư nhân là việc 

của tổ chức, cá nhân, không gắn gì với Nhà nước cả; quy định vào đây thì vô 

hình chung là đang siết chặt và không để lưu trữ nhân phát triển. Đề nghị nghiên 

cứu, đầu tư hơn cho các quy định về lưu trữ tư nhân (01 ý kiến).  

- Có ý kiến đề nghị bổ sung căn cứ ban hành Luật (01 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị rà soát kỹ thuật văn bản để quy định thống nhất cụm 

từ “Lưu trữ lịch sử của Nhà nước” và “Lưu trữ lịch sử nhà nước” trong dự thảo 

Luật (01 ý kiến). 

- Về bố cục của dự thảo Luật: Có ý kiến đề nghị tại Chương 3 nên chuyển 

Mục 2 về thu thập tài liệu lên trước Mục 1 về chỉnh lý, xác định giá trị tài liệu; 

đề nghị xem xét sắp xếp các Chương cho hợp lý; đề nghị bổ sung tại Chương III 

một Mục về “Bồi nền, tu bổ và phục chế tài liệu lưu trữ” và các điều, khoản cụ 

thể (01 ý kiến). 

- Có ý kiến cho rằng, để phát huy tốt vai trò của tài liệu lưu trữ, ngoài việc 

bảo quản an toàn tài liệu, bảo mật thông tin của tài liệu lưu trữ, cần quan tâm đến 

công tác sử dụng, khai thác và phát huy giá trị của tài liệu lưu trữ. Tuy nhiên, dự 

thảo Luật mới chỉ dừng lại ở một số quy định liên quan đến việc khai thác tài liệu 

lưu trữ quy định tại Mục 4 Chương III; đề nghị nghiên cứu kết cấu một chương 

riêng về khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ gồm cả tài liệu đã được số hóa (01 ý 

kiến). 

- Có ý kiến đề nghị cần phải liên thông hay phải tham chiếu Luật Lưu trữ 

với Luật Bảo vệ bí mật nhà nước, đồng thời, đề nghị có cơ chế đưa vào trong 

Luật Lưu trữ tài liệu về Đảng viên, tài liệu về công tác cán bộ bởi theo quy định 

của Đảng thì toàn bộ hồ sơ của Đảng viên được quy định là tài liệu mật nhưng 

theo quy định của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước thì không được coi là tài liệu 

mật (01 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị cải cách việc lưu trữ để dễ dàng tra cứu, tìm thông tin 

khi cần thiết (01 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị rà soát, bổ sung quy định về công tác quản lý, nhất là 

việc kiểm tra, giám sát và đánh giá trách nhiệm nộp lưu tài liệu về lịch sử lưu trữ 

(01 ý kiến). 

- Một số ý kiến đề nghị kế thừa, bổ sung đối tượng áp dụng trong dự 

thảo Luật đối với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân có trách 

nhiệm thực hiện lưu trữ (03 ý kiến). 
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- Có ý kiến đề nghị bổ sung từ “Đảng” vào khoản 1 Điều 5, cụ thể như 

sau “tài liệu lưu trữ là bằng chứng về hoạt động của Đảng, Nhà nước, xã hội và 

cơ quan, tổ chức, cá nhân các thời kỳ lịch sử của Việt Nam” (01 ý kiến); đề nghị 

bỏ quy định tại khoản 1 Điều 5 bởi trùng và chưa đầy đủ bằng nội dung giải 

thích từ ngữ về giá trị tài liệu lưu trữ tại khoản 5 Điều 2 (01 ý kiến); đề nghị sửa 

khoản 1 Điều 5 như sau “Tài liệu lưu trữ là bằng chứng về hoạt động của Đảng, 

đoàn thể, Nhà nước, xã hội và cơ quan, tổ chức, cá nhân các thời kỳ lịch sử của 

Việt Nam” (01 ý kiến);  đề nghị chỉnh lý lại các khoản 1, 2, 3 Điều 5 để thể hiện 

rõ tài liệu số (không phải là bản số hóa của tài liệu giấy) được tạo lập điện tử có 

đầy đủ tính pháp lý và chứng thực của cơ quan có liên quan khi lưu trữ tại cơ 

quan tạo lập tài liệu và kho lưu trữ số của Nhà nước (01 ý kiến). 

- Có ý kiến cho rằng, quy định về thành phần phông lưu trữ quốc gia Việt 

Nam tại khoản 1 Điều 7 bổ sung “tài liệu lưu trữ tư” là quá rộng, đề nghị  bổ 

sung cụm từ “có giá trị đặc biệt” vào sau cụm từ “lưu trữ tư”, tức là chỉ tài liệu 

lưu trữ tư có giá trị đặc biệt là thành phần phông lưu trữ quốc gia Việt Nam; 

đồng thời khoản 2, khoản 3 Điều 7 quy định về tài liệu phông lưu trữ Đảng 

Cộng sản Việt Nam và tài liệu phông lưu trữ nhà nước Việt Nam; tuy nhiên, đối 

với tài liệu lưu trữ tư có giá trị đặc biệt chưa quy định cụ thể bao gồm những 

loại tài liệu nào thuộc thành phần phông lưu trữ quốc gia Việt Nam; đề nghị 

nghiên cứu bổ sung nội dung này (01 ý kiến); có ý kiến cho rằng, Điều 7 chưa 

quy định cụ thể về tài liệu lưu trữ tư; đồng thời quy định tại điểm d khoản 3 

Điều 7 chưa cụ thể và gây nhầm lẫn với đối tượng tài liệu lưu trữ tư nếu cơ 

quan, tổ chức đó đáp ứng các tiêu chí được định nghĩa tại khoản 24 Điều 2, vì 

vậy đề nghị làm rõ hơn các quy định này và quy định rõ hơn về vị trí của lưu trữ 

cơ quan trong hệ thống phông lưu trữ nhà nước (01 ý kiến). 

- Có ý kiến cho rằng, Điều 8 chưa có quy định về tổ chức lưu trữ các tài 

liệu lưu trữ số hay lưu trữ điện tử, đề nghị bổ sung quy định làm rõ nội hàm của 

cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ bao gồm cả bản thân file tài liệu cũng như phản ánh 

đúng bản chất của lưu trữ số và đủ cơ sở để hình thành Big data (01 ý kiến); có ý 

kiến cho rằng, Điều 8 quy định 04 nhóm cơ sở dữ liệu, tài liệu lưu trữ là chưa 

thống nhất với 03 nhóm phông lưu trữ quốc gia Việt Nam quy định tại Điều 7 

của dự thảo luật, theo khoản 3 Điều 7 thì phông lưu trữ nhà nước Việt Nam bao 

gồm cả tài liệu lưu trữ của các cơ quan Trung ương và địa phương, khoản 3 

Điều 8 quy định cơ sở dữ liệu, tài liệu lưu trữ của Bộ, ngành, địa phương, chưa 

xác định rõ có là một phần cấu thành của cơ sở dữ liệu, tài liệu lưu trữ, phông 

lưu trữ nhà nước Việt Nam quy định tại khoản 2 Điều 8 không; đồng thời đề 

nghị sửa cụm từ “cơ sở dữ liệu, tài liệu lưu trữ của bộ, ngành, địa phương” tại 

khoản 3 Điều 8 thành “cơ sở dữ liệu, tài liệu lưu trữ thuộc lưu trữ cơ quan của 

Bộ, ngành, địa phương” để phân biệt rõ với nhóm tài liệu thuộc diện phải nộp 

lưu vào phông lưu trữ nhà nước Việt Nam (01 ý kiến).  

- Điểm b khoản 2 Điều 18 quy định nguồn nộp lưu trữ tài liệu vào lưu trữ 

lịch sử của nhà nước ở cấp tỉnh gồm các cơ quan, tổ chức cấp tỉnh, Hội đồng 
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nhân dân, Ủy ban nhân dân, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng 

nhân dân, các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân, Tòa án nhân dân, 

Viện kiểm sát nhân dân; các tổ chức trực thuộc cơ quan chuyên môn thuộc Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh có chức năng quản lý nhà nước, cơ quan, tổ chức của 

Trung ương đều tổ chức hoạt động theo ngành dọc ở cấp tỉnh, doanh nghiệp nhà 

nước do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định; có ý kiến đề nghị rà soát 

lại các nội dung tại các điều 7, 8 và 9 để quy định rõ ràng, thống nhất, dễ hiểu, 

dễ áp dụng trong thực tiễn (01 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị quy định rõ là “theo quy định của pháp luật” tại khoản 

1 Điều 11 của dự thảo Luật, vì “theo quy định” là không rõ theo quy định nào 

(01 ý kiến); có ý kiến cho rằng quy định tại khoản 2 Điều 11 sẽ khó áp dụng trên 

thực tế vì: (1) đối với các doanh nghiệp và tổ chức kinh tế không phải doanh 

nghiệp nhà nước hoạt động theo Luật Doanh nghiệp thì không có cơ quan, tổ 

chức cấp trên, việc xác định cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quản lý cũng không 

rõ ràng là cơ quan cấp đăng ký kinh doanh hay cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh 

vực; (2) hiện nay hầu hết các cơ quan, tổ chức ở địa phương đang rất khó khăn 

trong việc bố trí nguồn lực cho công tác lưu trữ của chính cơ quan, tổ chức 

mình, việc tiếp nhận thêm tài liệu nộp lưu của các cơ quan, tổ chức giải thể, phá 

sản không đủ điều kiện khả thi. Vì vậy, đề nghi chỉnh lý quy định này bảo đảm 

tính khả thi (01 ý kiến). 

- Có ý kiến cho rằng quy định mang tính liệt kê như tại khoản 4 Điều 12 

của dự thảo Luật có khả năng sẽ thiếu một số quyền khác đối với tài liệu lưu trữ 

có giá trị đặc biệt như quyền sử dụng và quyền định đoạt (01 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị nghiên cứu bổ sung vào Điều 19 chế tài về trách 

nhiệm nộp lưu tài liệu lưu trữ vào Lưu trữ lịch sử đối với các cơ quan, đơn vị 

thuộc nguồn nộp lưu; quy định cụ thể về tài liệu quá hạn khi nộp lưu theo quy 

định tại các cơ quan, đơn vị thuộc nguồn nộp lưu (01 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị bổ sung vào Điều 20 nội dung “Đối với các hồ sơ chỉ 

mang tính chất thời vụ được sử dụng trong một khoảng thời gian nhất định thì 

được phép hủy sau khi kết thúc sự việc đó” và nội dung “đối với các loại văn 

bản mang tính nội bộ chưa có trong quy định của pháp luật thì cơ quan, tổ chức 

tự quyết định thời gian lưu trữ”, vì thực tế hiện nay các doanh nghiệp ngoài nhà 

nước có rất nhiều loại tài liệu chỉ sử dụng trong thời gian nhất định và không 

còn ý nghĩa sau khi vụ việc kết thúc, như hồ sơ xin việc hay giấy chứng nhận có 

thời hạn; đồng thời, trong quá trình hoạt động có những tài liệu phát sinh ngoài 

danh mục tài liệu lưu trữ đã được quy định (01 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị bổ sung vào Điều 24 điều kiện khi mang tài liệu lưu 

trữ ra ngoài lưu trữ cơ quan, lưu trữ lịch sử, bảo đảm tài liệu không được sao 

chép, làm giả để thay thế bản gốc hoặc bản đã được mang ra trước đó (01 ý 

kiến); đề nghị rà soát thẩm quyền mang tài liệu lưu trữ ra ngoài Lưu trữ cơ quan, 

Lưu trữ lịch sử của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng vì chưa được quy định tại 
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khoản 2 Điều 24 của dự thảo Luật (01 ý kiến). 

- Về phát huy giá trị tài liệu lưu trữ (Chương V), có ý kiến đề nghị mở 

rộng hơn các hình thức để tiếp cận tài liệu lưu trữ, tạo điều kiện tốt nhất để cho 

tổ chức, cá nhân được tiếp cận những nguồn tài liệu quý giá (01 ý kiến). 

- Một số ý kiến cho rằng, các điều 23, 26 và 47 có quy định việc nộp phí 

và lệ phí, nhưng dự thảo Luật chỉ bổ sung lệ phí cấp, cấp lại chứng chỉ hành 

nghề lưu trữ vào Danh mục của Luật Phí và lệ phí, chưa đề cập đến các loại phí, 

lệ phí này và cũng không giao quy định chi tiết; vì vậy, đề nghị quy định cụ thể 

hơn về việc nộp phí, lệ phí quy định tại các điều này (nộp theo quy định nào, ai 

ban hành) để bảo đảm cơ sở pháp lý cho việc triển khai thực hiện (03 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị bổ sung ở khoản 4 Điều 38 quy định “việc tổ chức 

công bố tài liệu lưu trữ được hướng dẫn chi tiết theo quy định của cơ quan, tổ 

chức quyết định tổ chức công bố tài liệu lưu trữ thuộc thẩm quyền quản lý”, từ 

đó cơ quan, tổ chức quyết định tổ chức công bố tài liệu lưu trữ thuộc thẩm 

quyền quản lý sẽ có trách nhiệm và thẩm quyền ban hành quy định hướng dẫn 

cho từng loại tài liệu lưu trữ khi thực hiện việc công bố này (01 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị bổ sung vào Điều 42 hình thức phát huy giá trị tài liệu 

là tổ chức các cuộc thi tìm hiểu, phát triển các ý tưởng sáng tạo, ứng dụng công 

nghệ thông tin, chuyển đổi số trong lĩnh vực lưu chữ (01 ý kiến). 

- Có ý kiến cho rằng quy định tại khoản 2 Điều 43 chưa rõ trách nhiệm cụ 

thể và khó thực hiện. Do đó, đề nghị nghiên cứu quy định cụ thể hơn về trách 

nhiệm của từng đối tượng trong việc phát huy giá trị tài liệu lưu trữ để bảo đảm 

tính hiệu lực, hiệu quả và khả thi cao (01 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị rà soát lại các nội dung giao Chính phủ quy định chi 

tiết để thể hiện rõ trong dự thảo Nghị định của Chính phủ kèm theo, ví dụ như 

tại khoản 2 Điều 53 của dự thảo Luật quy định Chính phủ quy định chi tiết điều 

kiện kinh doanh các hoạt động dịch vụ lưu trữ nhưng hiện nay chưa được thể 

hiện trong dự thảo Nghị định của Chính phủ (01 ý kiến). 

- Ngày 3/4/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 

458/QĐ-TTg phê duyệt Đề án lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước 

giai đoạn 2020-2025, trong đó, yêu cầu hoàn thành việc tích hợp cơ sở dữ liệu, 

tài liệu lưu trữ điện tử tại các cơ sở lưu trữ lịch sử và lưu trữ chuyên ngành vào 

hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu, tài liệu lưu trữ điện tử, phông lưu trữ nhà nước 

theo lộ trình phù hợp. Có ý kiến đề nghị Cơ quan soạn thảo báo cáo việc thực 

hiện Đề án này đến nay ra sao, có thuận lợi và khó khăn gì để đại biểu Quốc hội 

có thêm thông tin thảo luận về dự án Luật (01 ý kiến). 

* 

*           * 

Trên đây là tổng hợp ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội thảo luận tại Tổ 
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và Hội trường về dự án Luật Lưu trữ (sửa đổi), Tổng Thư ký Quốc hội trân trọng 

báo cáo./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chính phủ; 

- Bộ Nội vụ; 

- TT UBPL; 

- Ban Thư ký; 

- VP Đoàn ĐBQH và HĐND; 

- Lưu: HC, TK, PL. 

e-PAS: 181312.   

KT. TỔNG THƯ KÝ  

PHÓ TỔNG THƯ KÝ 

 

 
(Đã ký)  

 

 

Nguyễn Thị Thúy Ngần 

 



 

QUỐC HỘI KHÓA XV 

TỔNG THƯ KÝ QUỐC HỘI 

 
Số: 3456/BC-TTKQH 

  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2024 

 

BÁO CÁO 

Tổng hợp ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội thảo luận tại Hội nghị đại biểu 

Quốc hội hoạt động chuyên trách về dự án Luật Lưu trữ (sửa đổi) 

Kính gửi: Các vị đại biểu Quốc hội, 

Chiều ngày 26/3/2024, các vị đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đã thảo luận tại 

Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5, nhiệm kỳ khóa XV 

về dự án Luật Lưu trữ (sửa đổi). Đã có 05 lượt ý kiến ĐBQH phát biểu. Sau đây 

Tổng Thư ký Quốc hội xin báo cáo tổng hợp ý kiến các vị ĐBQH như sau:  

1. Về chính sách của Nhà nước về lưu trữ (Điều 5) 

- Có ý kiến đề nghị làm rõ hơn chính sách xây dựng và phát triển nguồn 

nhân lực lưu trữ “phục vụ” tại khoản 3 Điều 5, vì dự thảo Luật chưa quy định cụ 

thể nội dung này, dẫn đến việc có cách hiểu khác nhau gây khó khăn cho việc 

triển khai thực hiện (01 ý kiến).  

- Có ý kiến đề nghị bổ sung chính sách “tạo điều kiện thuận lợi để các tổ 

chức, cá nhân nước ngoài góp vốn đầu tư với các tổ chức, cá nhân trong nước 

trong hoạt động kinh doanh lưu trữ”, việc bổ sung chính sách này cũng phù hợp 

với quy định tại khoản 6 Điều 5 và điểm d khoản 2 Điều 62 (01 ý kiến). 

2. Về cơ quan, tổ chức nộp tài liệu vào lưu trữ lịch sử của Nhà nước 

(Điều 18) 

-  Có ý kiến đề nghị làm rõ trường hợp một số doanh nghiệp (viễn thông 

tỉnh, bưu điện tỉnh, công ty điện lực tỉnh) có phải là cơ quan, tổ chức của trung 

ương được tổ chức hoạt động theo ngành dọc ở cấp tỉnh không để bổ sung vào 

trường hợp nộp lưu tài liệu vào lưu trữ lịch sử cấp tỉnh, bởi các doanh nghiệp 

này không phải là doanh nghiệp nhà nước do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định 

thành lập (01 ý kiến).  

- Có ý kiến đề nghị không liệt kê chi tiết các cơ quan, tổ chức nộp tài liệu 

vào lưu trữ lịch sử của Nhà nước để đảm bảo tính bao quát của luật, tránh tình 

trạng phải sửa luật khi các cơ quan, tổ chức sáp nhập, chia, tách, giải thể (01 ý 

kiến). 

- Có ý kiến đề nghị đổi tên Điều 18 thành “Quy định giao, nộp tài liệu vào 
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lưu trữ lịch sử của Nhà nước” và thể hiện lại Điều 18 theo hướng: khoản 1 “Cơ 

quan có thẩm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam ban hành quy định danh mục, 

thành phần tài liệu của các cơ quan, tổ chức tại khoản 2 Điều 9 và các tổ chức 

Đảng trong các ngành Quốc phòng, Công an, Bộ Ngoại giao, nộp tài liệu về lưu 

trữ lịch sử thuộc phông lưu trữ Đảng Cộng sản Việt Nam”; khoản 2 “Bộ Nội vụ 

ban hành quy định danh mục, thành phần tài liệu của các cơ quan, tổ chức ở 

Trung ương nộp tài liệu vào lưu trữ lịch sử”; khoản 3 “Bộ Quốc phòng, Bộ Công 

an, Bộ Ngoại giao ban hành danh mục thành phần tài liệu của các cơ quan, tổ 

chức giao nộp tài liệu vào lưu trữ lịch sử thuộc quyền quản lý”; khoản 4 “Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh ban hành danh mục thành phần tài liệu của các cơ quan, 

tổ chức giao nộp tài liệu vào lưu trữ lịch sử” (01 ý kiến).  

3. Về tài liệu lưu trữ có giá trị đặc biệt và trình tự, thủ tục công nhận 

(Điều 38, Điều 39) 

- Có ý kiến đề nghị bỏ cụm từ “còn phải” tại khoản 5 Điều 38, vì quy định 

như dự thảo Luật không mang tính chất bắt buộc thực hiện (01 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị sửa khoản 5 Điều 38 thành “được công nhận là bảo 

vật quốc gia và được ghi danh là di sản tư liệu thế giới hoặc danh hiệu khác” để 

phù hợp với quy định của Luật Di sản văn hóa hiện hành (01 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị sửa quy định tại khoản 5 Điều 38 theo hướng tài liệu 

lưu trữ được công nhận, ghi danh theo quy định của luật có liên quan thì thực 

hiện theo quy định của luật có liên quan đó để bảo đảm tính bao quát (01 ý 

kiến). 

- Có ý kiến đề nghị rà soát và quy định rõ hơn về biện pháp, thẩm quyền 

quản lý, bảo vệ, phát huy giá trị tài liệu lưu trữ có giá trị đặc biệt là bảo vật quốc 

gia để tránh trùng lắp, chồng chéo với quy định tại Luật Di sản văn hóa, bảo 

đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật (02 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị làm rõ thời điểm xác định “tình trạng ban đầu” của tài 

liệu quy định tại điểm b khoản 5 Điều 39 để tránh sự nhầm lẫn khi triển khai 

thực hiện Luật (01 ý kiến). 

4. Về một số nội dung khác 

- Có ý kiến đề nghị tách nội dung tại khoản 4 Điều 3 thành 02 đoạn thành 

“Tổ chức, cá nhân, gia đình, dòng họ, cộng đồng quyết định việc áp dụng quy 

định của Luật này đối với lưu trữ tài liệu” và “Việc lưu trữ tư không thuộc 

trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này” (01 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị bổ sung vào Điều 8 “các hành vi khác gây thiệt hại, 

ảnh hưởng đến tài liệu lưu trữ”, dự liệu các trường hợp khác ngoài 05 hành vi 

đã được quy định rõ tại Điều 8 trong dự thảo Luật (01 ý kiến). 
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- Có ý kiến đề nghị sửa điểm b khoản 3 Điều 16 như sau “Người đứng 

đầu cơ quan, tổ chức không thuộc trường hợp nộp tài liệu vào lưu trữ lịch sử 

quyết định hủy tài liệu hết giá trị sau khi có ý kiến thẩm định của cơ quan quản 

lý cấp trên trực tiếp” do các cơ quan này thường không có người làm lưu trữ 

chuyên trách, nên cần có ý kiến thẩm định của cơ quan quản lý cấp trên trước 

khi hủy tài liệu để tránh hủy tài liệu vẫn còn giá trị (01 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị sửa cụm từ “ghi số bút lục” tại điểm c khoản 2 Điều 

28 thành “đánh số tờ” cho dễ hiểu vì đây là cụm từ được sử dụng nhiều trong 

lĩnh vực văn thư, lưu trữ nhiều năm qua (01 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị nghiên cứu để thống nhất cách sử dụng thuật ngữ “tài 

liệu lưu trữ dạng số” và “tài liệu lưu trữ số” tại mục 3 Chương III (từ Điều 31 

đến Điều 37), nên quản lý theo tài liệu lưu trữ số là đủ, vì số hóa tài liệu lưu trữ 

là sử dụng các công nghệ hiện đại để chuyển tài liệu trên các vật mang tin khác 

thành tài liệu lưu trữ dạng số; đồng thời bổ sung một khoản về quản lý tài liệu 

trên các vật mang tin khác sau khi đã được số hóa (01 ý kiến). 

Trên đây là tổng hợp ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội thảo luận tại Hội 

nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5, nhiệm kỳ khóa XV về 

dự án Luật Lưu trữ (sửa đổi), Tổng Thư ký Quốc hội trân trọng báo cáo./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chính phủ; 

- Ban Thư ký; 

- Bộ Nội vụ, UBPL; 

- VP Đoàn ĐBQH&HĐND; 

- Lưu: HC, TK, PL. 

e-PAS: 25059. 

TỔNG THƯ KÝ  

 

 

(Đã ký) 

 

 

 

Bùi Văn Cường 

 



BẢNG RÀ SOÁT CÁC QUY ĐỊNH VỀ LƢU TRỮ HỒ SƠ, TÀI LIỆU TẠI CÁC BỘ LUẬT, LUẬT HIỆN HÀNH  

VÀ MỘT SỐ VĂN BẢN DƢỚI LUẬT 

 

STT 

 Tên nội 

dung quy 

định 

Nội dung quy định cụ thể tại các văn bản quy phạm pháp luật 
Ghi 

chú 

1.  Quy định 

về Sổ hộ 

tịch 

1. Quy định của Luật Hộ tịch 

Điều 4. Giải thích từ ngữ 

2. Cơ sở dữ liệu hộ tịch là tập hợp thông tin hộ tịch của cá nhân đã đăng ký và lưu giữ trong Sổ hộ tịch và Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện 

tử. 

3. Sổ hộ tịch là sổ giấy được lập và lưu giữ tại cơ quan đăng ký hộ tịch để xác nhận hoặc ghi các sự kiện hộ tịch quy định tại Điều 3 

của Luật này. 

Điều 58. Sổ hộ tịch 

1. Sổ hộ tịch là căn cứ pháp lý để lập, cập nhật, điều chỉnh thông tin hộ tịch của cá nhân trong Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử. 

Mỗi loại việc hộ tịch phải được ghi vào 01 quyển sổ, các trang phải đóng dấu giáp lai; Sổ hộ tịch được lưu giữ vĩnh viễn theo quy 

định của pháp luật. 

2. Việc khóa Sổ hộ tịch được thực hiện vào ngày cuối cùng của năm. Khi khóa Sổ hộ tịch phải ghi rõ tổng số trang và tổng số sự kiện 

hộ tịch đã đăng ký; người đứng đầu cơ quan đăng ký hộ tịch ký, đóng dấu. 

Giấy tờ, đồ vật hoặc chứng cứ khác đã nộp khi đăng ký hộ tịch phải được lưu trữ, bảo quản theo quy định của pháp luật về lưu trữ. 

3. Cơ quan đăng ký hộ tịch có trách nhiệm lưu trữ, bảo quản Sổ hộ tịch, giấy tờ, đồ vật hoặc chứng cứ khác liên quan đến đăng 

ký hộ tịch. 

Điều 59. Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử 

1. Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử được lập để lưu giữ, cập nhật, quản lý, tra cứu thông tin hộ tịch, phục vụ yêu cầu đăng ký hộ tịch trực 

tuyến; được kết nối để cung cấp, trao đổi thông tin hộ tịch cơ bản của cá nhân cho Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 

2. Chính phủ quy định sự phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ và trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp trong việc quản lý, sử 

dụng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử; thủ tục, trình tự đăng ký hộ tịch trực tuyến; việc kết nối, cung cấp, trao đổi thông tin giữa Cơ sở 

dữ liệu hộ tịch điện tử và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 

Điều 67. Trách nhiệm của Bộ Ngoại giao 

1. Bộ Ngoại giao phối hợp với Bộ Tư pháp thực hiện quản lý nhà nước về hộ tịch tại Cơ quan đại diện và có nhiệm vụ, quyền hạn 

sau đây: 

c) Lập Sổ hộ tịch để quản lý thông tin hộ tịch của công dân Việt Nam đã đăng ký tại Cơ quan đại diện; 
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2. Cơ quan đại diện thực hiện quản lý nhà nước về hộ tịch của công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài và có nhiệm vụ, quyền 

hạn sau đây: 

g) Lưu giữ giấy tờ, đồ vật và chúng cứ khác liên quan đến đăng ký hộ tịch; 

Điều 70. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện 

1. Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện quản lý nhà nước về hộ tịch tại địa phương và có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: 

k) Lưu trữ Sổ hộ tịch, hồ sơ đăng ký hộ tịch. 

Điều 71. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã 

1. Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện quản lý nhà nước về hộ tịch tại địa phương và có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: 

g) Lưu trữ Sổ hộ tịch, hồ sơ đăng ký hộ tịch; 

2. Quy định của Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ 

tịch và Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 về cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến: 

Điều 12. Lƣu trữ Sổ hộ tịch 

3. Sổ hộ tịch là tài sản quốc gia, được lưu trữ vĩnh viễn theo quy định của pháp luật về lưu trữ. 

4. Cơ quan lưu giữ Sổ hộ tịch có trách nhiệm bảo quản, khai thác, sử dụng Sổ hộ tịch theo đúng quy định của pháp luật; thực hiện các 

biện pháp an toàn, chống cháy nổ, bão lụt, ẩm ướt, mối mọt. 

3. Quy định của Thông tƣ số 04/2020/Tt-BTP ngày 28/5/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị 

định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch: 

Điều 37. Lƣu trữ Sổ hộ tịch, hồ sơ đăng ký hộ tịch 

1. Sổ hộ tịch, hồ sơ đăng ký hộ tịch được giữ gìn, bảo quản, lưu trữ vĩnh viễn để sử dụng, phục vụ nhu cầu của nhân dân và hoạt 

động quản lý nhà nước. 

2. Cục Lãnh sự, Cơ quan đại diện, Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Sở Tư pháp có trách nhiệm lƣu trữ, bảo 

quản, khai thác sử dụng Sổ hộ tịch theo đúng quy định của pháp luật; thực hiện các biện pháp phòng chống bão lụt, cháy, ẩm ướt, 

mối mọt để bảo đảm an toàn. 

Thủ trưởng cơ quan phải chịu trách nhiệm trong việc làm mất, hư hỏng hoặc khai thác, sử dụng Sổ hộ tịch trái quy định pháp 

luật." 

2.  Quy định 

về lƣu trữ 

hồ sơ 

công 

chứng 

Quy định của Luật Công chứng 

Điều 64. Chế độ lƣu trữ hồ sơ công chứng 

1. Tổ chức hành nghề công chứng phải bảo quản chặt chẽ, thực hiện biện pháp an toàn đối với hồ sơ công chứng. 

2. Bản chính văn bản công chứng và các giấy tờ khác trong hồ sơ công chứng phải được lưu trữ ít nhất là 20 năm tại trụ sở của tổ 

chức hành nghề công chứng; trường hợp lưu trữ ngoài trụ sở thì phải có sự đồng ý bằng văn bản của Sở Tư pháp. 
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3. Trong trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền có yêu cầu bằng văn bản về việc cung cấp hồ sơ công chứng phục vụ cho việc 

giám sát, kiểm tra, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án liên quan đến việc đã công chứng thì tổ chức hành nghề công chứng 

có trách nhiệm cung cấp bản sao văn bản công chứng và các giấy tờ khác có liên quan. Việc đối chiếu bản sao văn bản công chứng 

với bản chính chỉ được thực hiện tại tổ chức hành nghề công chứng nơi đang lưu trữ hồ sơ công chứng. 

5. Trường hợp Phòng công chứng được chuyển đổi thành Văn phòng công chứng thì hồ sơ công chứng do Văn phòng công chứng 

được chuyển đổi quản lý. 

Trường hợp Phòng công chứng bị giải thể thì hồ sơ công chứng phải được chuyển cho một Phòng công chứng khác hoặc một Văn 

phòng công chứng do Sở Tư pháp chỉ định. 

Trường hợp Văn phòng công chứng chấm dứt hoạt động thì Văn phòng công chứng đó phải thỏa thuận với một Văn phòng công 

chứng khác về việc tiếp nhận hồ sơ công chứng; nếu không thỏa thuận được hoặc Văn phòng công chứng chấm dứt hoạt động do 

toàn bộ công chứng viên hợp danh chết hoặc bị Tòa án tuyên bố là đã chết thì Sở Tư pháp chỉ định một Phòng công chứng hoặc một 

Văn phòng công chứng khác tiếp nhận hồ sơ công chứng. 

3.  Quy định 

về lƣu trữ 

hồ sơ kế 

toán 

Quy định của Luật Kế toán 

Điều 15. Trách nhiệm quản lý, sử dụng, cung cấp thông tin, tài liệu kế toán 

1. Đơn vị kế toán có trách nhiệm quản lý, sử dụng, bảo quản và lưu trữ tài liệu kế toán. 

Điều 18. Lập và lƣu trữ chứng từ kế toán 

6. Chứng từ kế toán được lập dưới dạng chứng từ điện tử phải tuân theo quy định tại Điều 17, khoản 1 và khoản 2 Điều này. Chứng 

từ điện tử được in ra giấy và lưu trữ theo quy định tại Điều 41 của Luật này. Trường hợp không in ra giấy mà thực hiện lưu trữ trên 

các phương tiện điện tử thì phải bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin dữ liệu và phải bảo đảm tra cứu được trong thời hạn lưu trữ. 

Điều 26. Mở sổ, ghi sổ, khóa sổ và lƣu trữ sổ kế toán 

7. Đơn vị kế toán được ghi sổ kế toán bằng phương tiện điện tử. Trường hợp ghi sổ kế toán bằng phương tiện điện tử thì phải thực 

hiện các quy định về sổ kế toán tại Điều 24, Điều 25 và các khoản 1, 2, 3, 4 và 6 Điều này, trừ việc đóng dấu giáp lai. Sau khi khóa 

sổ kế toán trên phương tiện điện tử phải in sổ kế toán ra giấy và đóng thành quyển riêng cho từng kỳ kế toán năm để đưa vào lưu trữ. 

Trường hợp không in ra giấy mà thực hiện lưu trữ sổ kế toán trên các phương tiện điện tử thì phải bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin 

dữ liệu và phải bảo đảm tra cứu được trong thời hạn lưu trữ. 

Điều 41. Bảo quản, lƣu trữ tài liệu kế toán 

3. Tài liệu kế toán phải đưa vào lưu trữ trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm hoặc kết thúc công việc kế toán. 

4. Người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán chịu trách nhiệm tổ chức bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán. 

5. Tài liệu kế toán phải được lưu trữ theo thời hạn sau đây: 

a) Ít nhất là 05 năm đối với tài liệu kế toán dùng cho quản lý, điều hành của đơn vị kế toán, gồm cả chứng từ kế toán không sử dụng 

trực tiếp để ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính; 
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b) Ít nhất là 10 năm đối với chứng từ kế toán sử dụng trực tiếp để ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính, sổ kế toán và báo cáo tài 

chính năm, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác; 

c) Lưu trữ vĩnh viễn đối với tài liệu kế toán có tính sử liệu, có ý nghĩa quan trọng về kinh tế, an ninh, quốc phòng. 

6. Chính phủ quy định cụ thể từng loại tài liệu kế toán phải lưu trữ, thời hạn lưu trữ, thời điểm tính thời hạn lưu trữ quy định tại 

khoản 5 Điều này, nơi lưu trữ và thủ tục tiêu hủy tài liệu kế toán lưu trữ. 

4.  Quy định 

về lƣu trữ 

hồ sơ 

bệnh án 

Quy định của Luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2023 

Điều 64. Hội chẩn 

1. Việc hội chẩn được thực hiện khi bệnh vượt quá khả năng chẩn đoán và điều trị của người hành nghề hoặc cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh hoặc đã điều trị nhưng bệnh không có tiến triển tốt hoặc có diễn biến xấu đi. Kết quả hội chẩn phải được thể hiện bằng văn bản 

và được lưu trữ trong hồ sơ bệnh án. 

Điều 69. Hồ sơ bệnh án 

1. Người bệnh điều trị nội trú, điều trị ban ngày và điều trị ngoại trú trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải được lập, cập nhật 

hồ sơ bệnh án. 

Hồ sơ bệnh án được lập bằng giấy hoặc bản điện tử có giá trị pháp lý như nhau. Mẫu hồ sơ bệnh án và mẫu bản tóm tắt hồ sơ bệnh án 

do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành. 

2. Hồ sơ bệnh án phải được lưu giữ và giữ bí mật theo quy định của pháp luật; trường hợp hồ sa bệnh án thuộc phạm vi bí mật nhà 

nước thì thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước. Việc lưu trữ hồ sơ bệnh án được thực hiện theo quy định 

của pháp luật về lưu trữ. 

 

5.  Quy định 

về lƣu trữ 

thông tin, 

hồ sơ, tài 

liệu, báo 

cáo theo 

quy định 

của Luật 

Phòng, 

chống rửa 

tiền 

Quy định của Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022 

Điều 38. Lƣu trữ thông tin, hồ sơ, tài liệu, báo cáo 

1. Đối tượng báo cáo có trách nhiệm lưu trữ thông tin, hồ sơ, tài liệu, báo cáo sau đây: 

a) Thông tin, hồ sơ, tài liệu nhận biết khách hàng; 

b) Kết quả phân tích, đánh giá của đối tượng báo cáo đối với khách hàng, giao dịch phải báo cáo; 

c) Thông tin, hồ sơ, tài liệu khác liên quan đến khách hàng, giao dịch phải báo cáo; 

d) Báo cáo giao dịch quy định tại các điều 25, 26 và 34 của Luật này và thông tin, hồ sơ, tài liệu kèm theo giao dịch báo cáo. 

2. Thời hạn lưu trữ quy định như sau: 

a) 05 năm kể từ ngày kết thúc giao dịch hoặc ngày đóng tài khoản hoặc ngày báo cáo đối với các thông tin, hồ sơ, tài liệu quy định tại 

các điểm a, b và c khoản 1 Điều này; 

b) 05 năm kể từ ngày phát sinh giao dịch đối với các báo cáo quy định tại điểm d khoản 1 Điều này. 

 

6.  Quy định 1. Quy định của Luật Dầu khí năm 2022  
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về lƣu giữ 

mẫu vật, 

tài liệu, 

thông tin, 

dữ liệu 

kết quả 

điều tra 

cơ bản về 

dầu khí 

Điều 62. Nghĩa vụ của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 

2. Tổ chức quản lý, lưu giữ, bảo quản, sử dụng mẫu vật, tài liệu, thông tin, dữ liệu và kết quả điều tra cơ bản về dầu khí do tổ chức 

ngoài cơ quan, doanh nghiệp nhà nước chủ trì thực hiện điều tra cơ bản về dầu khí; mẫu vật, tài liệu, thông tin và dữ liệu thu được 

trong quá trình triển khai hoạt động dầu khí và sau khi kết thúc hợp đồng dầu khí bảo đảm quyền tiếp cận của tổ chức, cá nhân đối 

với tài liệu, thông tin, dữ liệu và kết quả điều tra cơ bản về dầu khí và hoạt động dầu khí. 

2. Quy định của Nghị định số 45/2023/NĐ-CP ngày 01/7/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật Dầu khí 

Điều 10. Bảo quản mẫu vật, tài liệu, thông tin, dữ liệu kết quả điều tra cơ bản về dầu khí 

1. Thời hạn lưu giữ, bảo quản mẫu vật, tài liệu, thông tin dữ liệu được xác lập đối với từng loại theo quy định hiện hành: lưu giữ, bảo 

quản vĩnh viễn hoặc lưu giữ, bảo quản có thời hạn. Cơ quan lưu giữ, bảo quản có trách nhiệm thống kê các loại mẫu vật, tài liệu, 

thông tin, dữ liệu hết giá trị sử dụng trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt để hủy bỏ nhằm tối ưu chi phí quản lý. 

2. Mẫu vật, tài liệu, thông tin, dữ liệu được phân loại theo cấp độ mật (nếu có yêu cầu) và có chính sách bảo vệ an toàn thông tin cho 

từng loại tương ứng phù hợp với các quy định của pháp luật. 

3. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam có trách nhiệm tiếp nhận, quản lý các mẫu vật, tài liệu do các tổ chức chủ trì thực hiện đề án điều tra 

cơ bản về dầu khí giao nộp theo quy định tại khoản 1 Điều 14 Luật Dầu khí và tổ chức vận hành hệ thống để có thể khai thác thông 

tin, tài liệu đã tiếp nhận phù hợp với các quy định của pháp luật. 
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7.  Quy định 

về lƣu trữ 

hồ sơ 

kinh 

doanh 

bảo hiểm 

1. Quy định của Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2022 

Điều 11. Cơ sở dữ liệu về hoạt động kinh doanh bảo hiểm 

3. Việc thu thập, sử dụng, lưu giữ và cung cấp thông tin cơ sở dữ liệu về hoạt động kinh doanh bảo hiểm phải bảo đảm bảo mật, an 

toàn thông tin, tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình, bí mật kinh doanh. 

Cơ quan nhà nước, tổ chức khác, cá nhân phải sử dụng thông tin được cung cấp đúng mục đích và không được cung cấp cho bên thứ 

ba mà không có sự chấp thuận của bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm, trừ trường hợp cung cấp theo quy định của pháp luật. 

5. Chính phủ quy định chi tiết về xây dựng, thu thập, sử dụng, lưu giữ, quản lý và cung cấp thông tin cơ sở dữ liệu về hoạt động kinh 

doanh bảo hiểm, việc kết nối giữa cơ sở dữ liệu về hoạt động kinh doanh bảo hiểm với các cơ sở dữ liệu quốc gia và cơ sở dữ liệu 

chuyên ngành khác. 

2. Quy định của Nghị định số 46/2023/NĐ-CP ngày 01/7/2023 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm 

Điều 97. Nguyên tắc chung 

3. Doanh nghiệp bảo hiểm triển khai nghiệp vụ bảo hiểm liên kết đầu tư, bảo hiểm hưu trí phải bảo đảm các nội dung thông tin về 

tình hình hoạt động của quỹ liên kết chung, quỹ hưu trí tự nguyện và các quỹ liên kết đơn vị được cập nhật minh bạch, rõ ràng và 

thường xuyên trên trang thông tin điện tử (website) của doanh nghiệp bảo hiểm với các nội dung tối thiểu sau đây: 

a) Kết quả đầu tư và lãi suất đầu tư công bố của quỹ liên kết chung, quỹ hưu trí tự nguyện và các quỹ liên kết đơn vị trong 05 năm 

liên tiếp gần nhất; 

b) Giá bán, giá mua đơn vị của quỹ liên kết đơn vị; giá trị tài sản ròng trên mỗi đơn vị của quỹ liên kết đơn vị vào ngày làm việc 

ngay sau ngày định giá (trường hợp doanh nghiệp triển khai sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị). 

Doanh nghiệp bảo hiểm phải bảo đảm các thông tin về giá bán, giá mua đơn vị quỹ được lưu trữ và có thể tra cứu trên trang thông tin 

điện tử (website) của doanh nghiệp trong vòng 3 năm. 

Điều 113. Ngân hàng giám sát đối với quỹ liên kết đơn vị 

3. Ngân hàng giám sát có trách nhiệm lập và lưu trữ trong thời gian 10 năm các hồ sơ, chứng từ dưới dạng văn bản và tệp dữ liệu điện 

tử nhằm xác nhận việc tuân thủ trong hoạt động đầu tư của công ty quản lý quỹ và doanh nghiệp bảo hiểm so với các mục tiêu đầu tư 

của quỹ liên kết đơn vị và quy định của pháp luật. Các tài liệu này phải được cung cấp theo yêu cầu bằng văn bản của Bộ Tài chính. 

 

8.  Quy định 

về lƣu trữ 

phim 

Quy định của Luật Điện ảnh năm 2022 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

3. Hoạt động điện ảnh bao gồm sản xuất phim, phát hành phim, phổ biến phim, quảng bá, xúc tiến phát triển điện ảnh, lưu chiểu, lưu 

trữ phim, đào tạo nguồn nhân lực điện ảnh. 

Điều 5. Chính sách của Nhà nƣớc về phát triển điện ảnh, công nghiệp điện ảnh 

2. Nhà nước đầu tư, hỗ trợ cho các hoạt động sau đây: 

d) Nhận chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kịch bản phim, phim có giá trị tư tưởng, nghệ thuật cao để tuyên truyền, giáo dục, 
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nghiên cứu, lưu trữ và phục vụ nhiệm vụ chính trị; biên tập, dịch, làm phụ đề phim để phục vụ hoạt động giới thiệu đất nước, con 

người Việt Nam; 

h) Xây dựng, sửa chữa cơ sở vật chất - kỹ thuật, trường quay phục vụ sản xuất, phát hành, phổ biến, lưu chiểu và lưu trữ phim; 

Điều 9. Những nội dung và hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động điện ảnh 

2. Nghiêm cấm thực hiện các hành vi sau đây: 

d) Sản xuất, phát hành, phổ biến phim, lưu chiểu, lưu trữ phim không tuân thủ quy định của Luật này, Luật Sở hữu trí tuệ và quy định 

khác của pháp luật có liên quan; 

Điều 17. Xuất khẩu phim, nhập khẩu phim 

3. Người đứng đầu tổ chức, cá nhân nhập khẩu phim chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung phim nhập khẩu để phổ biến phim; 

quản lý, sử dụng phim phục vụ hoạt động nghiên cứu, giáo dục, lưu trữ và lưu hành nội bộ. 

Điều 33. Lƣu chiểu phim 

3. Hết thời hạn lưu chiểu, cơ quan nhận lưu chiểu phim có trách nhiệm sau đây: 

a) Chuyển bản phim lưu chiểu không khóa mã, kịch bản và tài liệu kèm theo phim cho cơ sở lưu trữ phim đối với phim Việt Nam sản 

xuất sử dụng ngân sách nhà nước; 

b) Chuyển bản phim lưu chiểu cho cơ sở lưu trữ phim đối với phim Việt Nam sản xuất không sử dụng ngân sách nhà nước; 

Điều 34. Lƣu trữ phim 

1. Cơ sở lưu trữ phim thuộc cơ quan văn hóa, thể thao và du lịch có trách nhiệm lưu trữ phim Việt Nam đã được cấp Giấy phép phân 

loại phim. 

2. Cơ sở lưu trữ phim thuộc cơ quan báo chí có giấy phép hoạt động truyền hình có trách nhiệm lưu trữ phim của cơ quan, đơn vị. 

3. Cơ sở lưu trữ phim thuộc Bộ, ngành lưu trữ phim lưu hành nội bộ; cơ quan nghiên cứu khoa học lưu trữ phim của cơ quan, đơn vị. 

Điều 35. Quyền và trách nhiệm của cơ sở lƣu trữ phim 

1. Lưu trữ, cung cấp bản sao, in trích tư liệu cho chủ sở hữu phim và cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. 

2. Hợp tác với tổ chức, cá nhân trong nước, tổ chức, cá nhân nước ngoài trong hoạt động bảo quản, lưu trữ, phục hồi phim; khai thác 

phim theo thỏa thuận với chủ sở hữu phim. 

4. Cung cấp dịch vụ lưu trữ; bán, cho thuê, phổ biến phim lưu trữ theo thỏa thuận với chủ sở hữu phim. 

6. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về bảo đảm quyền sở hữu trí tuệ đối với phim lưu trữ tại cơ sở. 

9.  Quy định 

về lƣu trữ 

thông tin 

dự án đầu 

Quy định của Luật Đầu tƣ năm 2020 đƣợc sửa đổi, bổ sung năm 2020, 2022 

Điều 71. Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tƣ 

1. Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư bao gồm: 

a) Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư trong nước; 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/So-huu-tri-tue/Luat-So-huu-tri-tue-2005-50-2005-QH11-7022.aspx
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tƣ b) Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài vào Việt Nam; 

c) Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài; 

d) Hệ thống thông tin quốc gia về xúc tiến đầu tư; 

đ) Hệ thống thông tin quốc gia về khu công nghiệp, khu kinh tế. 

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng và vận hành Hệ thống thông tin quốc gia về đầu 

tư; xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đầu tư; đánh giá việc vận hành hệ thống của cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư ở trung ương 

và địa phương. 

3. Cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư và nhà đầu tư có trách nhiệm cập nhật đầy đủ, kịp thời, chính xác các thông tin liên quan vào 

Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư. 

4. Thông tin về dự án đầu tư lưu trữ tại Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư có giá trị pháp lý là thông tin gốc về dự án đầu tư. 

10.  Quy định 

về lƣu trữ 

hồ sơ nhà 

ở  

Quy định của Luật nhà ở năm 2023 

Điều 11. Nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà ở và ngƣời sử dụng nhà ở 

1. Chủ sở hữu nhà ở là tổ chức, cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài có các nghĩa vụ sau đây: 

a) Sử dụng nhà ở đúng mục đích; lập và lưu trữ hồ sơ nhà ở thuộc sở hữu của mình; 

Điều 118. Nội dung quản lý, sử dụng nhà ở 

1. Lập, lưu trữ, bàn giao và quản lý hồ sơ nhà ở. 

Điều 119. Lập hồ sơ nhà ở 

1. Chủ sở hữu nhà ở hoặc người đang sử dụng nhà ở nếu chưa xác định được chủ sở hữu, tổ chức được giao quản lý nhà ở thuộc tài 

sản công có trách nhiệm lập và lưu trữ hồ sơ nhà ở theo quy định tại khoản 2 Điều này. 

Điều 120. Lƣu trữ, bàn giao và quản lý hồ sơ nhà ở 

1. Tổ chức, cá nhân lưu trữ hồ sơ nhà ở được quy định như sau: 

a) Chủ sở hữu nhà ở hoặc người đang sử dụng nhà ở nếu chưa xác định được chủ sở hữu, tổ chức được giao quản lý nhà ở thuộc tài 

sản công có trách nhiệm lưu trữ hồ sơ nhà ở; đối với nhà chung cư thì việc bàn giao, lưu trữ, quản lý hồ sơ thực hiện theo Quy chế 

quản lý, sử dụng nhà chung cư; 

b) Cơ quan quản lý nhà ở cấp huyện có trách nhiệm lưu trữ hồ sơ nhà ở của hộ gia đình, cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư 

ở nước ngoài trên địa bàn; 

c) Cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh có trách nhiệm lưu trữ hồ sơ nhà ở của tổ chức trong nước, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước 

ngoài và dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn. 

2. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận có trách nhiệm cung cấp thông tin về nhà ở quy định tại 

khoản 2 Điều 119 của Luật này cho cơ quan quản lý nhà ở cùng cấp để thiết lập hồ sơ nhà ở. 
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Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định việc phối hợp cung cấp thông tin về nhà ở giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền làm thủ tục cấp 

Giấy chứng nhận và cơ quan quản lý nhà ở tại địa phương để bảo đảm thống nhất về các thông tin nhà ở, đất ở ghi trong hồ sơ nhà ở. 

11.  Quy định 

về lƣu trữ 

hồ sơ đấu 

thầu 

1. Quy định của Luật Đấu thầu năm 2023 

 Điều 9. Xử lý và lƣu trữ hồ sơ trong quá trình lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tƣ 

4. Trường hợp hủy thầu, hồ sơ liên quan được lưu trữ trong thời hạn 05 năm kể từ ngày quyết định hủy thầu được ban hành. 

5. Hồ sơ quyết toán, hồ sơ hoàn công và tài liệu liên quan đến nhà thầu trúng thầu của gói thầu được lưu trữ theo quy định của pháp 

luật về lưu trữ. 

6. Toàn bộ hồ sơ liên quan đến quá trình lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư được lưu trữ trong thời hạn tối thiểu là 05 năm kể từ ngày 

quyết toán hợp đồng hoặc ngày chấm dứt hợp đồng dự án đầu tư kinh doanh, trừ hồ sơ quy định tại các khoản 1, 2, 4 và 5 Điều này. 

Điều 78. Trách nhiệm của chủ đầu tƣ  

8. Lưu trữ thông tin liên quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu theo quy định của pháp luật về lưu trữ và quy định của Luật này.  

Điều 79. Trách nhiệm của bên mời thầu 

h) Lưu trữ các thông tin liên quan trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về lưu trữ và quy định của Luật 

này; 

2. Quy định của Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà 

thầu 

Điều 14. Lƣu trữ thông tin trong đấu thầu 

1. Toàn bộ hồ sơ liên quan đến quá trình lựa chọn nhà đầu tư được lưu trữ tối thiểu 03 năm sau khi kết thúc hợp đồng dự án, trừ hồ 

sơ quy định tại các khoản 2, 3 và 4 Điều này. 

2. Hồ sơ đề xuất về tài chính - thương mại của các nhà đầu tư không vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật được trả lại nguyên trạng 

cho nhà đầu tư cùng thời gian với việc hoàn trả hoặc giải tỏa bảo đảm dự thầu của nhà đầu tư không được lựa chọn. Trường hợp nhà 

đầu tư không nhận lại hồ sơ đề xuất về tài chính - thương mại của mình thì bên mời thầu xem xét, quyết định việc hủy hồ sơ đề xuất 

về tài chính - thương mại nhưng phải bảo đảm thông tin trong hồ sơ đề xuất về tài chính - thương mại của nhà đầu tư không bị tiết lộ. 

3. Trường hợp hủy thầu, hồ sơ liên quan được lưu trữ trong khoảng thời gian 12 tháng, kể từ khi ban hành quyết định hủy thầu. 

4. Hồ sơ quyết toán hợp đồng dự án và các tài liệu liên quan đến nhà đầu tư trúng thầu được lưu trữ theo quy định của pháp luật về 

lưu trữ. 

 

12.  Quy định 

về lƣu giữ 

tài liệu 

của 

doanh 

Quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 đƣợc sửa đổi, bổ sung năm 2022 

Điều 11. Chế độ lƣu giữ tài liệu của doanh nghiệp 

2. Doanh nghiệp phải lưu giữ các tài liệu quy định tại khoản 1 Điều này tại trụ sở chính hoặc địa điểm khác được quy 

định trong Điều lệ công ty; thời hạn lưu giữ thực hiện theo quy định của pháp luật. 
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nghiệp Điều 33. Cung cấp thông tin về nội dung đăng ký doanh nghiệp 

1. Tổ chức, cá nhân có quyền đề nghị Cơ quan quản lý nhà nước về đăng ký kinh doanh và Cơ quan đăng ký kinh doanh cung cấp 

thông tin được lưu giữ trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và phải nộp phí theo quy định của pháp luật. 

Điều 48. Sổ đăng ký thành viên 

1. Công ty phải lập sổ đăng ký thành viên ngay sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Sổ đăng ký thành viên có 

thể là văn bản giấy, tập hợp dữ liệu điện tử ghi nhận thông tin sở hữu phần vốn góp của các thành viên công ty. 

4. Sổ đăng ký thành viên được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty. 

Điều 60. Biên bản họp Hội đồng thành viên 

1. Cuộc họp Hội đồng thành viên phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. 

Điều 71. Trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc, Tổng giám đốc và ngƣời quản lý khác, ngƣời đại diện 

theo pháp luật, Kiểm soát viên 

4. Thông báo quy định tại khoản 3 Điều này phải được thực hiện trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh hoặc có thay 

đổi liên quan. Công ty phải tập hợp và cập nhật danh sách đối tượng quy định tại khoản 3 Điều này và các hợp đồng, giao dịch của 

họ với công ty. Danh sách này phải được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty. Thành viên, người quản lý, Kiểm soát viên của công ty 

và người đại diện theo ủy quyền của họ có quyền xem, trích lục và sao một phần hoặc toàn bộ nội dung thông tin quy định tại khoản 

3 Điều này trong giờ làm việc theo trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ công ty. 

Điều 80. Hội đồng thành viên 

7. Cuộc họp Hội đồng thành viên phải được ghi biên bản, có thể được ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên 

bản họp Hội đồng thành viên áp dụng theo quy định tại khoản 2 Điều 60 của Luật này. 

Điều 83. Trách nhiệm của thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Giám đốc, Tổng giám đốc và ngƣời quản lý 

khác, Kiểm soát viên 

4. Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho chủ sở hữu công ty về doanh nghiệp mà mình làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp 

chi phối và doanh nghiệp mà người có liên quan của mình làm chủ, cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng cổ phần, phần vốn góp chi phối. 

Thông báo phải được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty. 

Điều 86. Hợp đồng, giao dịch của công ty với những ngƣời có liên quan 

6. Hợp đồng, giao dịch giữa công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu với chủ sở hữu công ty hoặc 

người có liên quan của chủ sở hữu công ty phải được ghi chép lại và lưu giữ thành hồ sơ riêng của công ty. 

Điều 97. Trách nhiệm của Chủ tịch và thành viên khác của Hội đồng thành viên 

4. Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho doanh nghiệp về doanh nghiệp mà mình làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp chi 

phối và doanh nghiệp mà người có liên quan của mình làm chủ, cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng cổ phần, phần vốn góp chi phối. 

Thông báo này được tập hợp và lưu giữ tại trụ sở chính của công ty. 
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Điều 122. Sổ đăng ký cổ đông 

1. Công ty cổ phần phải lập và lưu giữ sổ đăng ký cổ đông từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Sổ đăng ký cổ 

đông có thể là văn bản giấy, tập dữ liệu điện tử ghi nhận thông tin về sở hữu cổ phần của các cổ đông công ty. 

3. Sổ đăng ký cổ đông được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty hoặc các tổ chức khác có chức năng lưu giữ sổ đăng ký cổ đông. Cổ 

đông có quyền kiểm tra, tra cứu, trích lục, sao chép tên và địa chỉ liên lạc của cổ đông công ty trong sổ đăng ký cổ đông. 

Điều 149. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 

7. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, biên bản kiểm phiếu, nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo phiếu lấy 

ý kiến được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty; 

Điều 150. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông 

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. 

6. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp, nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên 

quan gửi kèm theo thông báo mời họp phải được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty. 

Điều 158. Biên bản họp Hội đồng quản trị 

1. Các cuộc họp Hội đồng quản trị phải được ghi biên bản và có thể ghi âm, ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. 

4. Biên bản họp Hội đồng quản trị và tài liệu sử dụng trong cuộc họp phải được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty. 

Điều 164. Công khai các lợi ích liên quan 

4. Việc lưu giữ, công khai, xem xét, trích lục, sao chép danh sách người có liên quan và lợi ích có liên quan được kê khai quy định tại 

khoản 1 và khoản 2 Điều này được thực hiện như sau: 

b) Danh sách người có liên quan và lợi ích có liên quan được lưu giữ tại trụ sở chính của doanh nghiệp; trường hợp cần thiết có thể 

lưu giữ một phần hoặc toàn bộ nội dung danh sách nói trên tại các chi nhánh của công ty; 

Điều 175. Trình báo cáo hằng năm 

4. Báo cáo quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này, báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát và báo cáo kiểm toán phải được lưu giữ 

tại trụ sở chính của công ty chậm nhất là 10 ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên nếu Điều lệ công 

ty không quy định thời hạn khác dài hơn. Cổ đông sở hữu cổ phần của công ty liên tục ít nhất 01 năm có quyền tự mình hoặc cùng 

với luật sư, kế toán viên, kiểm toán viên có chứng chỉ hành nghề trực tiếp xem xét báo cáo quy định tại Điều này. 

Điều 184. Điều hành kinh doanh của công ty hợp danh 

4. Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc có các nghĩa vụ sau đây: 

d) Tổ chức sắp xếp, lưu giữ đầy đủ và trung thực sổ kế toán, hóa đơn, chứng từ và các tài liệu khác của công ty theo quy định của 

pháp luật; 

Điều 197. Báo cáo tài chính của công ty mẹ, công ty con 

5. Báo cáo, tài liệu quyết toán tài chính hằng năm, báo cáo tài chính hợp nhất, báo cáo tổng hợp của công ty mẹ, công ty con phải 
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được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty mẹ. Bản sao của báo cáo, tài liệu quy định tại khoản này phải được lưu giữ tại chi nhánh của 

công ty mẹ tại Việt Nam. 

13.  Quy định 

về lƣu trữ 

thông tin 

về môi 

trƣờng 

Quy định của Luật Bảo vệ môi trƣờng năm 2020 

Điều 48. Trách nhiệm của cơ quan cấp giấy phép môi trƣờng 

1. Tiếp nhận, kiểm tra, thẩm định, cấp giấy phép môi trường; cấp đổi, điều chỉnh, cấp lại giấy phép môi trường theo đề nghị của chủ 

dự án đầu tư, cơ sở; chịu trách nhiệm về nội dung của giấy phép môi trường; quản lý, lưu giữ hồ sơ, dữ liệu về giấy phép môi trường; 

đình chỉ một phần hoạt động gây hậu quả nghiêm trọng hoặc có khả năng thực tế gây hậu quả nghiêm trọng đối với môi trường của 

dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp, thu hồi giấy phép môi trường. 

Điều 85. Trách nhiệm của chủ cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại 

6. Lập, sử dụng, lưu trữ và quản lý chứng từ chất thải nguy hại, báo cáo quản lý chất thải nguy hại và hồ sơ, tài liệu, nhật ký liên 

quan đến công tác quản lý chất thải nguy hại theo quy định. 

Điều 114. Thông tin về môi trƣờng 

2. Việc thu nhận, lưu trữ, quản lý thông tin về môi trường được quy định như sau: 

b) Chủ dự án đầu tư, cơ sở chịu trách nhiệm thường xuyên thu nhận, lưu trữ và quản lý thông tin về môi trường quy định tại các điểm 

a, b và c khoản 1 Điều này; 

c) Bộ, cơ quan ngang Bộ thu nhận, lưu trữ và quản lý thông tin về môi trường thuộc phạm vi quản lý quy định tại điểm d và điểm đ 

khoản 1 Điều này; 

d) Ủy ban nhân dân các cấp thu nhận, lưu trữ và quản lý thông tin về môi trường trên địa bàn và theo phân cấp quản lý; 

3. Việc cung cấp, công khai thông tin về môi trường được quy định như sau: 

b) Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm cung cấp thông tin về môi trường thuộc trách nhiệm thu nhận, 

lưu trữ và quản lý cho Bộ Tài nguyên và Môi trường thông qua hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu môi trường quốc gia hoặc báo cáo 

theo quy định của pháp luật; 

Điều 115. Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu môi trƣờng 

2. Cơ sở dữ liệu môi trường được quy định như sau: 

a) Cơ sở dữ liệu môi trường là tập hợp thông tin về môi trường được xây dựng, cập nhật, lưu trữ và quản lý đáp ứng yêu cầu truy 

nhập, cung cấp, sử dụng thống nhất từ trung ương đến địa phương, phục vụ công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, cung 

cấp dịch vụ công về môi trường; 

 

14.  Quy định 

về lƣu trữ 

hồ sơ xử 

lý vi 

Quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 đƣợc sửa đổi, bổ sung năm 2014, 2017, 2020, 2022 

Điều 57. Xử phạt vi phạm hành chính có lập biên bản, hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính 

2. Việc xử phạt vi phạm hành chính có lập biên bản phải được người có thẩm quyền xử phạt lập thành hồ sơ xử phạt vi phạm hành 

chính. Hồ sơ bao gồm biên bản vi phạm hành chính, quyết định xử phạt hành chính, các tài liệu, giấy tờ có liên quan và phải được 
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phạm 

hành 

chính 

đánh bút lục. 

Hồ sơ phải được lưu trữ theo quy định của pháp luật về lưu trữ. 

Điều 98. Quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phƣờng, thị trấn 

5. Hồ sơ về việc áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn phải được đánh bút lục và được lưu trữ theo quy định của pháp 

luật về lưu trữ. 

Điều 100. Xem xét, quyết định việc chuyển hồ sơ đề nghị Tòa án nhân dân cấp huyện áp dụng biện pháp đƣa vào trƣờng giáo 

dƣỡng 

3. Hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng phải được đánh bút lục và được lưu trữ theo quy định của pháp luật 

về lưu trữ. 

Điều 102. Xem xét, quyết định việc chuyển hồ sơ đề nghị Tòa án nhân dân cấp huyện áp dụng biện pháp đƣa vào cơ sở giáo 

dục bắt buộc 

3. Hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc phải được đánh bút lục và được lưu trữ theo quy định của pháp 

luật về lưu trữ. 

Điều 104. Xem xét, quyết định việc chuyển hồ sơ đề nghị Tòa án nhân dân cấp huyện áp dụng biện pháp đƣa vào cơ sở cai 

nghiện bắt buộc 

3. Hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc phải được đánh bút lục và được lưu trữ theo quy định của 

pháp luật về lưu trữ. 

15.  Quy định 

về lƣu trữ 

thỏa 

thuận 

quốc tế 

Quy định của Luật Thỏa thuận quốc tế năm 2020 

Điều 46. Trách nhiệm của cơ quan nhà nƣớc ở trung ƣơng, cơ quan nhà nƣớc cấp tỉnh và cơ quan trung ƣơng của tổ chức, cơ 

quan cấp tỉnh của tổ chức 

Cơ quan nhà nước ở trung ương, cơ quan nhà nước cấp tỉnh và cơ quan trung ương của tổ chức, cơ quan cấp tỉnh của tổ chức ngoài 

trách nhiệm thực hiện thỏa thuận quốc tế quy định tại Điều 42 của Luật này, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách 

nhiệm sau đây: 

2. Lƣu trữ bản gốc thỏa thuận quốc tế mà cơ quan đó đã ký kết hoặc đề xuất ký kết trong trƣờng hợp ký kết thỏa thuận quốc 

tế nhân danh Nhà nƣớc, Quốc hội, Chính phủ theo quy định của pháp luật về lƣu trữ; 

 

16.  Quy định 

về lƣu trữ 

hồ sơ về 

vũ khí, 

vật liệu 

nổ và 

công cụ 

Quy định của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2017 đƣợc sửa đổi, bổ sung năm 2019 

Điều 45. Trách nhiệm của tổ chức, doanh nghiệp nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, kinh doanh, vận chuyển, sử dụng vật liệu nổ 

công nghiệp 

1. Tổ chức, doanh nghiệp có hoạt động nghiên cứu, chế tạo, thử nghiệm, sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu, bảo quản, vận 

chuyển, sử dụng, tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp có trách nhiệm sau đây: 

c) Bảo quản, lưu trữ sổ sách, chứng từ đối với từng loại vật liệu nổ công nghiệp trong thời hạn 10 năm; 
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hỗ trợ Điều 51. Trách nhiệm của tổ chức, doanh nghiệp nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, kinh doanh, vận chuyển, sử dụng tiền chất 

thuốc nổ 

1. Tổ chức, doanh nghiệp duy trì đủ điều kiện về an ninh, trật tự, an toàn, phòng cháy và chữa cháy, bảo vệ môi trường trong quá 

trình hoạt động nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, kinh doanh, vận chuyển, bảo quản, sử dụng tiền chất thuốc nổ và có trách nhiệm sau 

đây: 

a) Bảo quản, lưu trữ sổ sách, chứng từ đối với từng loại tiền chất thuốc nổ trong thời hạn 05 năm; 

Điều 74. Cập nhật, khai thác, quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu về vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ 

1. Cơ sở dữ liệu về vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ là tập hợp thông tin cơ bản về vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất 

thuốc nổ, công cụ hỗ trợ được chuẩn hóa, số hóa, lưu trữ, quản lý bằng công nghệ thông tin để phục vụ quản lý nhà nước và giao dịch 

của cơ quan, tổ chức, cá nhân. 

2. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định việc xây dựng, quản lý, cập nhật, khai thác cơ sở dữ liệu về vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc 

nổ, công cụ hỗ trợ đối với đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng. 

3. Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định việc xây dựng, quản lý, cập nhật, khai thác cơ sở dữ liệu về vật liệu nổ công nghiệp, tiền 

chất thuốc nổ đối với đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương. 

4. Bộ trưởng Bộ Công an quy định việc xây dựng, quản lý, cập nhật, khai thác cơ sở dữ liệu về vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, 

công cụ hỗ trợ đối với đối tượng không thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng, Bộ Công Thương. 

17.  Quy định 

về lƣu trữ 

hồ sơ cán 

bộ, công 

chức 

1. Quy định Luật Cán bộ, công chức năm 2008 đƣợc sửa đổi, bổ sung năm 2019 

Điều 69. Quản lý hồ sơ cán bộ, công chức 

1. Cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền chịu trách nhiệm quản lý hồ sơ cán bộ, công chức thuộc quyền quản lý. Hồ sơ cán bộ, 

công chức phải có đầy đủ tài liệu theo quy định, bảo đảm chính xác diễn biến, quá trình công tác của cán bộ, công chức. 

2. Cơ quan có thẩm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam hướng dẫn việc lập, quản lý hồ sơ cán bộ, công chức thuộc quyền quản lý. 

3. Bộ Nội vụ hướng dẫn việc lập, quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này. 

2. Quy định của Thông tƣ số 11/2012/TT-BNV ngày 17/12/2012 về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ công chức 

Điều 9. Xây dựng hồ sơ, thành phần hồ sơ công chức 

4. … Hồ sơ gốc của công chức thuộc tài liệu lưu trữ lịch sử, thời hạn bảo quản vĩnh viễn, trường hợp thiếu các thành phần hồ sơ gốc 

hoặc không có hồ sơ gốc thì việc xây dựng, hoàn thiện hồ sơ công chức thực hiện như sau: 

a) Khi công chức thiếu các thành phần hồ sơ gốc hoặc không có hồ sơ gốc như quy định tại Khoản 1 Điều này thì cơ quan quản lý 

công chức có trách nhiệm yêu cầu công chức trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày phát hiện không có hoặc thiếu các thành phần hồ sơ 

gốc phải hoàn chỉnh, bổ sung các thành phần hồ sơ gốc theo quy định tại Khoản 2 Điều 11 Thông tư này về chế độ bổ sung, sửa chữa 

dữ liệu hồ sơ công chức; 

b) Trường hợp không thể hoàn chỉnh bổ sung đầy đủ các thành phần hồ sơ gốc theo quy định tại Điểm a Khoản này thì căn cứ vào 
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giấy khai sinh gốc để hoàn chỉnh các thành phần hồ sơ khác, hoặc lập mới hồ sơ công chức theo quy định tại Khoản 1 Điều này như 

đối với công chức tuyển dụng lần đầu. 

Điều 14. Lƣu giữ, bảo quản hồ sơ công chức 

1. Việc lưu giữ, bảo quản hồ sơ công chức phải thực hiện đầy đủ các bước: lập sổ hồ sơ; phân loại tài liệu; lập phiếu liệt kê tài liệu; 

lập phiếu kiểm soát hồ sơ và vào sổ đăng ký hồ sơ; lập thư mục hồ sơ để phục vụ công tác tra cứu. 

2. Lưu giữ hồ sơ công chức phải đảm bảo các yêu cầu sau: 

a) Sắp xếp hồ sơ theo vần tên A, B, C hoặc theo đầu mối trực thuộc bảo đảm nguyên tắc dễ tìm, dễ thấy, dễ lấy, dễ bảo quản và 

không bị nhàu nát hoặc hư hỏng, thất lạc hồ sơ; 

b) Tài liệu trong mỗi hồ sơ công chức phải được xếp riêng thành từng nhóm và theo thứ tự thời gian, để dễ tra cứu, kèm theo phiếu 

liệt kê tài liệu, phiếu kiểm soát hồ sơ và để trong một bì hồ sơ; 

c) Ngoài bì hồ sơ ghi các thông tin công chức để phục vụ cho công tác tìm kiếm, lưu giữ như: họ và tên; các bí danh; quê quán và số 

hồ sơ (số hiệu công chức nếu có); 

d) Việc lưu trữ hồ sơ công chức cần tiến hành song song với việc lưu trữ hồ sơ giấy và hồ sơ sao chụp (scan) và lưu dưới dạng tập tin 

trên máy tính để tiện tra cứu và báo cáo nhanh về công tác quản lý hồ sơ, đảm bảo an toàn và chính xác. 

3. Quy trình lưu giữ hồ sơ công chức được thực hiện như sau: 

a) Kiểm tra và xử lý để bảo đảm các tài liệu được lưu trữ trong thành phần hồ sơ là những tài liệu chính thức, tin cậy và có giá trị 

pháp lý; 

b) Loại bỏ những tài liệu trùng lặp, thừa chỉ giữ lại mỗi loại tài liệu một bản. Những tài liệu hư hỏng (tài liệu bị phai mờ, rách nát) thì 

phải có biện pháp phục chế hoặc sao chép lại nội dung và lưu đồng thời với bản cũ; 

c) Trường hợp cần hủy tài liệu trong thành phần hồ sơ công chức phải thành lập Hội đồng hủy tài liệu hồ sơ công chức. Hội đồng hủy 

tài liệu hồ sơ công chức do người đứng đầu cơ quan quản lý công chức quyết định. Khi tiến hành tiêu hủy phải lập biên bản ghi rõ lý 

do hủy, cơ quan có thẩm quyền cho phép hủy tài liệu hồ sơ công chức, danh mục tài liệu hủy, ngày và nơi hủy. Biên bản hủy phải lưu 

trong thành phần hồ sơ công chức. 

4. Chế độ bảo quản hồ sơ công chức theo chế độ bảo mật của nhà nước và phải đảm bảo các chế độ và điều kiện cơ sở vật chất, trang 

thiết bị gồm: 

a) Trang thiết bị và phương tiện bảo quản hồ sơ giấy gồm: tủ, két (bảo quản tài liệu mật, tối mật, tuyệt mật) giá, kệ hồ sơ, bàn ghế, 

máy điều hòa, máy hút ẩm, máy hút bụi, quạt thông gió, thiết bị báo cháy, bình cứu hỏa, thuốc chống ẩm, mốc, mối, mọt, chuột, 

dán.... bảo đảm hồ sơ công chức được lưu giữ lâu dài; 

b) Định kỳ hàng tháng, hàng quý hoặc đột xuất kiểm tra tình trạng hồ sơ và các vấn đề liên quan, làm vệ sinh và bảo dưỡng trang 

thiết bị bảo quản; 

c) Định kỳ hàng năm kiểm tra tổng thể và chỉnh lý lại hồ sơ; 

d) Trường hợp bảo quản theo chế độ lưu trữ trên máy tính như quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều này thì cần đảm bảo tính bảo mật, 
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an toàn, an ninh máy tính, tránh sao chụp và sửa chữa hồ sơ; 

đ) Công chức làm công tác quản lý hồ sơ được hưởng chế độ bồi dưỡng độc hại theo các quy định về các chế độ độc hại của nhà 

nước. 

5. Người đứng đầu cơ quan quản lý công chức chịu trách nhiệm bảo quản và quản lý hồ sơ công chức theo các quy định cụ thể của 

điều này. 

18.  Quy định 

về lƣu trữ 

hồ sơ viên 

chức 

Quy định của Thông tƣ số 07/2019/TT-BNV ngày 01/6/2019 về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ viên chức 

Điều 10. Xây dựng hồ sơ, thành phần hồ sơ viên chức 

4. Hồ sơ gốc của viên chức thuộc tài liệu lưu trữ lịch sử, thời hạn bảo quản vĩnh viễn. 

Điều 15. Lƣu giữ, bảo quản hồ sơ viên chức 

1. Việc lưu giữ, bảo quản hồ sơ viên chức phải thực hiện đầy đủ các bước sau đây: 

a) Lập sổ hồ sơ; 

b) Phân loại tài liệu; 

c) Lập phiếu liệt kê tài liệu; 

d) Lập phiếu kiểm soát hồ sơ và vào sổ đăng ký hồ sơ; 

đ) Lập thư mục hồ sơ để phục vụ công tác tra cứu. 

2. Lưu giữ hồ sơ viên chức phải bảo đảm các yêu cầu sau: 

a) Sắp xếp hồ sơ theo thứ tự tên A, B, C hoặc theo đầu mối trực thuộc bảo đảm nguyên tắc dễ tìm, dễ thấy, dễ lấy; 

b) Tài liệu trong mỗi hồ sơ viên chức phải được xếp riêng thành từng nhóm và theo thứ tự thời gian để thuận tiện cho việc tra cứu, 

kèm theo phiếu liệt kê tài liệu, phiếu kiểm soát hồ sơ và để trong một bì hồ sơ; 

c) Ngoài bì hồ sơ ghi các thông tin viên chức để phục vụ cho công tác tìm kiếm, lưu giữ như: họ và tên; các bí danh; quê quán và số 

hồ sơ (số hiệu viên chức nếu có). Ngoài ra còn lưu trữ và quản lý trên hệ thống máy vi tính; 

d) Bảo đảm dễ bảo quản, không bị nhàu nát hoặc hư hỏng, thất lạc hồ sơ. 

3. Quy trình lưu giữ hồ sơ viên chức được thực hiện theo các bước sau đây: 

a) Kiểm tra và xử lý để bảo đảm các tài liệu được lưu trữ trong thành phần hồ sơ là những tài liệu chính thức, tin cậy và có giá trị 

pháp lý; 

b) Loại bỏ những tài liệu trùng lặp hoặc thừa; chỉ giữ lại mỗi loại tài liệu 1 bản; việc loại bỏ phải được sự đồng ý của người đứng đầu 

cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý hồ sơ viên chức và phải được lập thành biên bản, lưu trong hồ sơ gốc. Những tài liệu hư hỏng phải 

có biện pháp phục chế hoặc sao chép lại nội dung và lưu đồng thời với bản cũ; 

c) Trường hợp cần hủy tài liệu trong thành phần hồ sơ viên chức phải thành lập Hội đồng hủy tài liệu hồ sơ viên chức. Hội đồng hủy 

tài liệu hồ sơ viên chức do người đứng đầu cơ quan quản lý hồ sơ viên chức quyết định thành lập. Khi tiến hành tiêu hủy tài liệu hồ 
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sơ viên chức phải lập biên bản ghi rõ lý do hủy, cơ quan quản lý hồ sơ viên chức cho phép hủy, danh mục tài liệu hủy, ngày và nơi 

hủy. Biên bản tiêu hủy phải lưu trong thành phần hồ sơ viên chức. 

4. Chế độ bảo quản hồ sơ viên chức theo chế độ bảo mật của nhà nước và phải bảo đảm các chế độ và điều kiện cơ sở vật chất, trang 

thiết bị và các quy định sau đây: 

a) Trang thiết bị và phương tiện bảo quản hồ sơ giấy gồm: tủ, két bảo quản tài liệu mật, tối mật, tuyệt mật; giá, kệ hồ sơ; bàn ghế, 

máy điều hòa, máy hút ẩm, máy hút bụi, quạt thông gió, thiết bị báo cháy, bình cứu hỏa; thuốc chống ẩm, mốc, mối, mọt, chuột, 

dán.... bảo đảm hồ sơ viên chức được lưu giữ lâu dài; 

b) Định kỳ hàng tháng, hàng quý hoặc đột xuất kiểm tra tình trạng hồ sơ và các vấn đề liên quan, làm vệ sinh và bảo dưỡng trang 

thiết bị bảo quản; 

c) Định kỳ hàng năm kiểm tra tổng thể, có kế hoạch phun thuốc chống mối, mọt và chỉnh lý lại hồ sơ; 

5. Người đứng đầu cơ quan quản lý hồ sơ viên chức chịu trách nhiệm về việc bảo quản và quản lý hồ sơ viên chức theo quy định của 

Điều này. 

19.  Quy định 

về hồ sơ 

địa chính 

1. Quy định của Luật Đất đai năm 2013 đƣợc sửa đổi, bổ sung năm 2018: 

Điều 29. Địa giới hành chính 

3. Hồ sơ địa giới hành chính bao gồm tài liệu dạng giấy, dạng số thể hiện thông tin về việc thành lập, điều chỉnh đơn vị hành chính 

và các mốc địa giới, đường địa giới của đơn vị hành chính đó. 

Hồ sơ địa giới hành chính cấp dưới do Ủy ban nhân dân cấp trên trực tiếp xác nhận; hồ sơ địa giới hành chính tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương do Bộ Nội vụ xác nhận. 

Hồ sơ địa giới hành chính cấp nào được lưu trữ tại Ủy ban nhân dân cấp đó và Ủy ban nhân dân cấp trên, Bộ Nội vụ, Bộ Tài 

nguyên và Môi trường. 

Điều 96. Hồ sơ địa chính 

1. Hồ sơ địa chính bao gồm các tài liệu dạng giấy hoặc dạng số thể hiện thông tin chi tiết về từng thửa đất, người được giao quản lý 

đất, người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, các quyền và thay đổi quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền 

với đất. 

2. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính và việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính; lộ trình chuyển 

đổi hồ sơ địa chính dạng giấy sang hồ sơ địa chính dạng số. 

2. Quy định của Thông tƣ số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ trƣởng Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng về hồ sơ địa 

chính 

- Về phân cấp quản lý hồ sơ địa chính: 

Đối với quản lý hồ sơ địa chính dạng số: Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh chịu trách 

nhiệm quản lý hồ sơ địa chính dạng số của tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ; Đối với huyện, quận, xã, thành phố thuộc tỉnh xây dựng cơ 
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sở dữ liệu địa chính mà chưa kết nối với cơ sở dữ liệu địa chính của tỉnh, thành phố trực thuộc TW thì Chi nhánh Văn phòng đăng ký 

đất đai hoặc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện chịu trách nhiệm quản lý hồ sơ địa chính dạng số của địa phương. 

Đối với hồ sơ địa chính dạng giấy: Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh quản lý các tài 

liệu gồm: Bản lưu GCN; sổ cấp GCN đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, cá nhân nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ 

chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư; Hệ thống hồ sơ thủ tục 

đăng ký của các đối tượng thuộc thẩm quyền tiếp nhận, thực hiện đăng ký đất đai; Bản đồ địa chính và các loại bản đồ, tài liệu đo đạc 

khác đang sử dụng để đăng ký, cấp GCN; Hệ thống sổ địa chính đang sử dụng, được lập cho các đối tượng đăng ký thuộc thẩm 

quyền; Hồ sơ địa chính đã lập qua các thời kỳ không sử dụng thường xuyên trong quản lý đất đai. 

Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện quản lý các tài liệu: Bản lưu GCN; sổ 

cấp GCN đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam; Hệ 

thống hồ sơ thủ tục đăng ký của các đối tượng thuộc thẩm quyền tiếp nhận, thực hiện đăng ký đất đai; Bản đồ địa chính và các loại 

bản đồ, tài liệu đo đạc khác sử dụng trong đăng ký, cấp GCN; Sổ địa chính được lập cho các đối tượng thuộc thẩm quyền đăng ký và 

sổ mục kê đất đai đang sử dụng trong quản lý đất đai đối với nơi chưa xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính. 

UBND cấp xã (trực tiếp là công chức địa chính) quản lý bản sao bản đồ địa chính, sổ địa chính, sổ mục kê đất đai, sổ tiếp nhận và 

trả kết quả đăng ký, cấp GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với các trường hợp nộp hồ 

sơ đăng ký tại UBND cấp xã. 

Sở Tài nguyên và Môi trƣờng, Phòng Tài nguyên và Môi trƣờng, UBND cấp xã chịu trách nhiệm bảo đảm các điều kiện cho 

việc bảo quản hồ sơ địa chính thuộc thẩm quyền quản lý của địa phƣơng theo phân cấp. 

- Về bảo quản hồ sơ địa chính: 

Hồ sơ địa chính dạng số được quản lý, bảo đảm an toàn cùng với việc quản lý bảo đảm an toàn cơ sở dữ liệu địa chính theo quy định 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường về xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai. 

Đối với hồ sơ địa chính dạng giấy được phân nhóm tài liệu để bảo quản bao gồm: Bản đồ địa chính; bản trích đo địa chính thửa đất; 

tài liệu đo đạc khác sử dụng để đăng ký đất đai; Bản lưu GCN; Hồ sơ thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất; Sổ địa chính, 

sổ mục kê đất đai, sổ cấp GCN; Các tài liệu khác. 

Hệ thống hồ sơ thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất được sắp xếp và đánh số thứ tự theo thứ tự thời gian ghi vào sổ địa 

chính của hồ sơ thủ tục đăng ký lần đầu; số thứ tự hồ sơ gồm 06 chữ số và được đánh tiếp theo số thứ tự của các hồ sơ đã lập trước 

ngày Thông tư số 24/2014/TT-BNV có hiệu lực thi hành. 

Việc quản lý, bảo đảm an toàn cho hồ sơ địa chính dạng giấy và thiết bị nhớ được thực hiện theo quy định của pháp luật về lưu trữ 

quốc gia. 

3. Quy định của Thông tƣ 46/2016/TT-BTNMT ngày 27/12/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng về thời hạn bảo quản hồ 

sơ, tài liệu chuyên ngành tài nguyên môi trƣờng: 

Bảo quản vĩnh viễn đối với các hồ sơ địa chính dạng số và thiết bị nhớ chứa hồ sơ địa chính số; các tài liệu dạng giấy đã lập bao 

gồm: Tài liệu đo đạc địa chính, sổ địa chính, sổ mục kê đất đai, sổ cấp GCN, bản lưu GCN; hồ sơ thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn 
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liền với đất….; 

Bảo quản trong thời hạn 5 năm đối với hồ sơ thủ tục đăng ký cho thuê, cho thuê lại, đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, quyền 

sở hữu tài sản gắn liền với đất đã đăng ký xóa cho thuê, cho thuê lại, xóa thế chấp; giấy tờ thông báo công khai kết quả thẩm tra hồ 

sơ thủ tục đăng ký, cấp GCN; thông báo về việc cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính và các giấy tờ khác kèm theo. 

 

 

 


